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PHỤ LỤC

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Năm 1948, thiểu số người da trắng ở Nam Phi đã thiết lập chế độ Apartheid – chế độ phân biệt chủng tộc hà khắc nhất trên thế giới, dành mọi quyền ưu tiên cho người da trắng, trong khi chà đạp lên tất cả lợi ích chính đáng của người dân da đen, da màu Nam Phi, đặc biệt là các quyền về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội. Sự bất công và tàn bạo của chế độ Apartheid đã buộc quần chúng nhân dân Nam Phi phải phản kháng, sự hà khắc và phi dân chủ của chế độ này cũng khiến thế giới lên tiếng đấu tranh, và cứ thế quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi xuất hiện như một điều tất yếu hòa chung vào dòng chảy của lịch sử Nam Phi hiện đại.

Từ Apartheid lần đầu tiên xuất hiện năm 1917 trong một bài diễn văn của Jan Christiaan Smuts - Thủ Tướng của Liên bang Nam Phi năm 1919. “Đây là một thuật ngữ chỉ hệ thống phân biệt chủng tộc độc trị ở Nam Phi [4; 245]. Những tư tưởng phân biệt chủng tộc này bắt nguồn từ chính sách cai trị của thực dân Hà Lan và thực dân Anh từ thế kỷ XVII. Sau Chiến tranh thế giới thứ II, sự vươn lên mạnh mẽ của chủ nghĩa dân tộc của người Afrikaner (người Nam Phi da trắng gốc Hà Lan), những tư tưởng phân biệt, tách ly chủng tộc giữa người da trắng và người da đen ngày càng chiếm ưu thế trong cộng đồng người da trắng Nam Phi. Năm 1948, sau khi Đảng Quốc gia (Đảng của người Afrikaner) chiến thắng Đảng Thống nhất trong cuộc bầu cử, chế độ Apartheid được thiết lập, những chính sách phân biệt chủng tộc được củng cố, xây dựng và phát triển thành hệ thống chính sách Apartheid cứng nhắc, tàn bạo và phi dân chủ. Những Luật Cấm hôn nhân hỗn hợp(Mixed Marriages Act) năm 1949, Luật Đăng ký nhân khẩu (Population Registration Act) năm 1950, Luật Các Khu vực Nhóm người (Group Areas Act) năm 1950...đã không những đưa chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ở Nam Phi thấm vào tất cả các khía cạnh của cuộc sống mà còn hợp pháp hóa sự bất công, bất bình đẳng và biến đại đa số người dân Nam Phi da đen thành đối tượng thống trị của cái ác.
Con đường đi từ dã man đến văn minh không bao giờ là con đường bằng phẳng. Điều này hoàn toàn đúng với lịch sử quá trình đấu tranh chống phân biệt chủng tộc ở Nam Phi. Ngay khi những luật lệ phân biệt chủng tộc đầu tiên được áp dụng, quần chúng da đen, da màu ở Nam Phi đã đứng lên đòi quyền sống. Tuy diễn ra liên tục, các cuộc đấu tranh trước những năm 40 của thế kỷ XX vẫn chưa thể giành được thắng lợi. Phải từ sau Chiến tranh thế giới thứ II, với những chuyển biến mới về bối cảnh lịch sử kinh tế - xã hội, sự xuất hiện của bộ phận trí thức mới, quá trình đấu tranh chống Apartheid ở Nam Phi mới bước sang giai đoạn quyết liệt, rầm rộ, thu hút mọi lực lượng tham gia với nhiều hình thức đấu tranh đa dạng, phát triển từ thấp đến cao, từ đấu tranh công khai bất bạo động đến đấu tranh vũ trang, đấu tranh đàm phán và giành được thắng lợi quyết định năm 1994 với cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên ở Nam Phi.

Cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi là cuộc đấu tranh mang nhiều ý nghĩa lịch sử, chính trị - xã hội quan trọng rất cần được nghiên cứu, tìm hiểu nguyên nhân, hình thức đấu tranh, thành quả, đặc điểm cũng như tác động. Những vấn đề như: Nhận thức của các tầng lớp xã hội về chế độ Apartheid  như thế nào? Nhân tố nào tác động chi phối tạo nên sự khác biệt giữa giai đoạn đấu tranh trước và sau năm 1948? Sự tham gia và vai trò của các lực lượng xã hội, các nhóm sắc tộc trong quá trình đấu tranh ra sao? Phong trào đấu tranh quốc tế chống Apartheid có tác động  như thế nào đến kết quả của cuộc đấu tranh? Là những vấn đề lớn đặt ra trong quá trình nghiên cứu. Bởi vậy, nghiên cứu về Quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi từ năm 1948 đến năm 1994 là cần thiết, mang ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn sâu sắc.
Về khoa học: Nghiên cứu đề tài sẽ góp phần làm sáng tỏ tiến trình vận động của cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi từ năm 1948 đến năm 1994. Đồng thời, kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ làm rõ thành quả, hạn chế của cuộc đấu tranh, tác động của cuộc đấu tranh đối với Nam Phi, khu vực và thế giới, chỉ ra những đặc điểm riêng có của cuộc đấu tranh này so với các phong trào giải phóng dân tộc hay các cuộc đấu tranh vì dân quyền khác trên thế giới. Đề tài bổ sung thêm những tư liệu mới về Apartheid và đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid trong giai đoạn từ năm 1948 đến năm 1994.

Về thực tiễn: Nam Phi hiện nay là đối tác hợp tác quan trọng của Việt Nam tại châu Phi. Trong Đề án tăng cường quan hệ hợp tác với khu vực Trung Đông  - Châu Phi giai đoạn 2016 – 2025, Nam Phi được xác định là 1 trong 5 đối tác trọng điểm của Việt Nam tại châu Phi. Điều này cho thấy sự quan tâm của Việt Nam đến đất nước Nam Phi là rất lớn. Trước nhu cầu hợp tác như vậy, việc tìm hiểu kỹ lưỡng về đối tác là một việc làm không thể thiếu và rất quan trọng. Nghiên cứu đề tài sẽ cung cấp những luận chứng, luận cứ khoa học nhằm làm sáng tỏ một giai đoạn đặc biệt trong lịch sử Nam Phi, góp phần tăng thêm sự hiểu biết về văn hóa, lịch sử Nam Phi, làm cơ sở cho quá trình phát triển quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nam Phi trên nhiều phương diện trong giai đoạn sắp tới.

Xuất phát từ ý nghĩa khoa học và thực tiễn nêu trên, nghiên cứu sinh chọn vấn đề “Quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi (1948 - 1994)” làm đề tài cho luận án Tiến sĩ lịch sử.

2. Mục đích và nhiệm vụ

Mục đích của luận án là làm rõ sự vận động của quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi từ năm 1948 đến năm 1994. Qua đó thấy được tác động của quá trình này đối với Nam Phi, khu vực và thế giới. Để thực hiện được mục đích trên, tác giả tập trung vào giải quyết những nhiệm vụ sau đây: Một là, phân tích những nhân tố tác động đến quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi giai đoạn từ năm 1948 đến năm 1994; Hai là, khôi phục lại một cách hệ thống và toàn diện về quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi từ năm 1948 đến năm 1994; Ba là, phân tích các kết quả của quá trình đấu tranh từ đó rút ra đặc điểm và luận giải các tác động của quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi từ năm 1948 đến năm 1994.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu của đề tài là quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi từ năm 1948 đến năm 1994.
3.2. Phạm vi nghiên cứu

Về phạm vi không gian: Luận án nghiên cứu quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid trong không gian của quốc gia Nam Phi. Tuy nhiên, xuyên suốt quá trình đấu tranh từ năm 1948 đến năm 1994 nhân dân Nam Phi nhận được sự ủng hộ, phối hợp đấu tranh của nhiều quốc gia trong khu vực và thế giới. Bởi vậy, luận án mở rộng phạm vị không gian ra một số nước trong khu vực và thế giới trong nội dung quá trình đấu tranh vũ trang và phong trào quốc tế chống chế độ Aparthied ở Nam Phi. 
Về phạm vi thời gian: Đề tài giới hạn từ năm 1948 đến năm 1994. Năm 1948 đánh dấu sự ra đời chính thức của chế độ Apartheid sau thắng lợi của Đảng Quốc gia trong cuộc tranh cử. Ngay lập tức, các chính sách Apartheid đã được luật hóa và áp dụng, mở ra một trang đầy đau thương cho những người da đen và da màu ở Nam Phi. Cũng từ năm 1948, phong trào đấu tranh chống phân biệt đối xử, chống Apartheid bước vào giai đoạn mới quyết liệt, có tính chính trị, tính tổ chức cao hơn trước. Năm 1994, là năm đánh dấu thắng lợi của quá trình đấu tranh chống Apartheid với sự kiện cuộc bầu cử phổ thông đầu phiếu ngày 27 tháng 4 năm 1994, Nelson Mandela - người da đen đầu tiên trúng cử Tổng thống đã chính thức chấm dứt hoàn toàn chế độ Apartheid trên lãnh thổ Nam Phi.
Tuy nhiên, để có một cái nhìn so sánh và đảm bảo tính hệ thống, toàn diện của vấn đề nghiên cứu, luận án mở rộng phạm vi nghiên cứu trước năm 1948 ở nội dung lịch sử chế độ Apartheid và quá trình đấu tranh chống phân biệt chủng tộc trước năm 1948. Bên cạnh đó, bản Hiến pháp Nam Phi năm 1996 là văn kiện có ý nghĩa chính trị hết sức quan trọng bởi thành quả của cuộc cách mạng dân chủ Nam phi đã được thể chế hóa, chính thức xóa bỏ chế độ Apartheid. Do đó, tác giả mở rộng phạm vi thời gian nghiên cứu đến năm 1996 để làm rõ nét hơn kết quả cũng như tác động của quá trình đấu tranh này.
4. Các nguồn tư liệu

Để thực hiện mục đích và nhiệm vụ của đề tài, luận án tập trung khai thác và sử dụng nguồn tư liệu chủ yếu sau đây:
Các nguồn tư liệu gốc bao gồm các tài liệu lưu trữ như các bản Tuyên bố, chương trình hành động, Điều lệ của tổ chức ANC, tiêu biểu như cuốn “African National Congress” (Đại hội Dân tộc Phi) do ANC xuất bản năm 2009 (NXB Red and Black, Frorida), “Apartheid and the International Community” (Phân biệt chủng tộc và cộng đồng quốc tế ) của chủ tịch ANC, ông Oliver Tambo làm tác giả (NXB New Delhi, 1991)… Hệ thống luật pháp Apartheid, Hiến Pháp Nam Phi năm 1996; Các Nghị quyết của Liên hợp quốc cũng như các báo cáo của tổ chức này đối với vấn đề phân biệt chủng tộc ở Nam Phi, tiêu biểu như “Special report of the director - general on the application of the declaration concerning action against Apartheid in South Africa”…(báo cáo đặc biệt về việc áp dụng các hành động chống Apartheid ở Nam Phi) của Văn phòng Lao động Quốc tế, (Geneva, Thụy Sĩ) năm 1993…Và các hồi kí, tự truyện của các nhà lãnh đạo phong trào đấu tranh, phim tư liệu, các bài phỏng vấn của các học giả, nạn nhân của chế độ Apartheid. Trong số các tư liệu gốc thuộc nhóm tự truyện tiêu biểu nhất là cuốn “Long walk to freedom” (Hành trình dài đến tự do) – cuốn hồi ký của Nelson Mandela, lãnh tụ vĩ đại nhất của nhân dân Nam Phi trong cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid. Cuốn sách này đã được tiến sĩ Trần Nhu dịch sang tiếng Việt dưới tựa đề “Nelson Mandela người tù thế kỷ ”(NXB Trẻ ấn hành năm 1998), hay “Conversation with mysefl” - “Nelson Mandela tự thoại” do Nguyễn Hằng dịch (NXB Trẻ ấn hành năm 2013).
Các tài liệu tham khảo khác bao gồm các chuyên khảo, các bài nghiên cứu, một số website lịch sử, thư viện chính thống trên internet, các công trình chuyên khảo về lịch sử Nam Phi, lịch sử châu Phi, lịch sử thế giới như “ A history of South Africa” (Câu chuyện lịch sử Nam Phi) của Leonard Thompson xuất bản năm 2014, “Anti Apartheid reader” (Các độc giả phản đối chế độ Apartheid) do David Mermelstein biên tập…
5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

5.1. Về phương pháp luận
Luận án quán triệt quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về vấn đề dân tộc, nhất là các quan điểm về chủng tộc, công bằng, bình đẳng và quyền con người. Đây được coi là kim chỉ nam trong quá trình phân tích, xử lý các vấn đề liên quan đến nội dung luận án.
5.2. Về phương pháp nghiên cứu

Luận án sử dụng phương pháp lịch sử để phân tích mối liên hệ giữa các sự kiện lịch sử (đồng đại và lịch đại). Phương pháp lịch sử được vận dụng để xem xét các điều kiện xuất hiện, sự hình thành và phát triển của quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi từ năm 1948 đến năm 1994 dưới nhiều góc nhìn khác nhau. Đồng thời quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid cũng được đặt trong mối quan hệ với nhiều sự kiện lịch sử khác nhau trong trong thế kỉ XX ở Nam Phi và các phong trào đấu tranh xóa bỏ sự phân biệt chủng tộc trên thế giới để thấy được sự tác động qua lại, thúc đẩy và hỗ trợ lẫn nhau trong suốt quá trình vận động của cuộc đấu tranh. Luận án cũng vận dụng phương pháp Logic để luận giải các vấn đề thông qua sự kiện lịch sử một cách chặt chẽ và có liên kết. Ngoài ra, luận án còn sử dụng phương pháp nghiên cứu tư liệu để sưu tầm, chọn lọc, phân loại, đối chiếu…nhằm xử lý tư liệu trước khi tạo dựng bức tranh toàn diện, hệ thống về quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi từ năm 1948 đến năm 1994. Bên cạnh đó, các phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh…cũng được tác giả luận án vận dụng để rút ra những nhận xét, đánh giá trong quá trình nghiên cứu.
6. Đóng góp của luận án

Là công trình nghiên cứu có hệ thống đầu tiên ở Việt Nam về quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi trong giai đoạn từ năm 1948 đến năm 1994, luận án có những đóng góp sau:
- Cung cấp cho người đọc một bức tranh toàn cảnh về quá trình đấu tranh nhằm đi đến chấm dứt hoàn toàn chế độ Apartheid ở Nam Phi. Làm rõ tiến trình vận động, hệ thống hóa qúa trình phát triển từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp về hình thức, tổ chức của cuộc đấu tranh chống chế độ Apartheid ở Nam Phi từ năm 1948 đến năm 1994.

- Đánh giá một cách toàn diện về kết quả, hạn chế, đặc điểm và tác động của quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi từ năm 1948 đến năm 1994.

- Bổ sung nguồn tư liệu và là tài liệu tham khảo cho việc giảng dạy, nghiên cứu chế độ Apartheid và quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi nói riêng và lịch sử thế giới hiện đại nói chung.
7. Bố cục luận án
Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung luận án được trình bày trong 4 chương:
Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu vấn đề

Chương 2:  Những nhân tố tác động tới quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi (1948 - 1994)
Chương 3: Quá trình vận động của cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi (1948 - 1994): từ công khai bất bạo động đến đấu tranh vũ trang và đàm phán
Chương 4: Một số nhận xét về quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi (1948 - 1994)
CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ
1.1.Các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án

Các nhà nghiên cứu Thế giới và Việt Nam đã nghiên cứu về lịch sử Nam Phi từ khá sớm. Trong đó, vấn đề chế độ Apartheid và quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ này cũng được phản ánh ở mức độ nhất định trong các công trình nghiên cứu. Có thể chia thành ba vấn đề nghiên cứu sau:
1.1.1.Nghiên cứu về chế độ Apartheid, những chính sách phát triển kinh tế xã hội, thực trạng và mâu thuẫn cũng như cuộc sống của người dân dưới chế độ Apartheid
1.1.1.1. Các công trình nghiên cứu của học giả Việt Nam

Lịch sử chế độ Apartheid, những chính sách phát triển kinh tế xã hội, thực trạng và mâu thuẫn cũng như cuộc sống của người dân Nam Phi dưới chế độ này bước đầu được phản ánh trong một số cuốn chuyên khảo về lịch sử Nam Phi của các nhà nghiên cứu Việt Nam. Tiêu biểu là cuốn “Lịch sử châu Phi giản yếu” của tác giả Đỗ Đức Thịnh (NXB Thế giới, Hà Nội, 2006). Cuốn sách gồm 2 phần, phần I tác giả khái yếu về lịch sử châu Phi với các tiểu vùng như Bắc Phi, Sahara và Sudan, Trung Phi, Nam Phi và Đông Phi, phần II tác giả đi vào phân tích lịch sử các quốc gia châu Phi. Qua đó, lịch sử Nam Phi, vấn đề chủ nghĩa Apartheid cũng được tác giả đề cập đến.
Trong các công trình nghiên cứu về lịch sử Nam Phi, đáng chú ý nhất là công trình “Nam Phi con đường dẫn tới dân chủ công bằng và thịnh vượng” do Đỗ Đức Định chủ biên (NXB Khoa học xã hội, Hà Nội năm 2008). Trong chương I của cuốn sách, những vấn đề cơ bản nhất về lịch sử Apartheid như sự ra đời, chính sách phát triển và thực trạng kinh tế xã hội, những hậu quả mà chế độ Apartheid để lại cho Nam Phi đã được đề cập tương đối đầy đủ.
Bên cạnh các công trình nêu trên, một số bài viết đăng trên tạp chí chuyên ngành “Châu Phi và Trung Đông” cũng đề cập đến các vấn đề xoay quanh chủ nghĩa Apartheid và hoạt động đấu tranh chống chế độ Apartheid. Có thể kể tên một số bài viết sau: “Một số nét về tình trạng bất bình đẳng dưới chế độ Apartheid ở Nam Phi” của tác giả Phạm Kim Huế, Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 11/2007; “Thể chế chính trị ở Nam Phi hiện nay” của tác giả Nguyễn Thanh Hiền, Tạp chí Nghiên cứu châu Phi và Trung Đông số 12 / 2007; “Nam Phi thời kỳ Apartheid: chế độ nhà nước và các chính sách phát triển” của Trần Thị Lan Hương, năm 2010; “Cộng hòa Nam Phi, những trang lịch sử” của Cao Văn Liên, số 7/2015; “Thay đổi chính sách sở hữu đất đai ở Nam Phi sau giai đoạn Apartheid và một số tác động ” của Trần Thị Lan Hương, năm 2015; “Quan hệ giữa đảng cầm quyền và nhà nước trong tiến trình chuyển đổi thể chế ở Cộng hòa Nam Phi” của Đỗ Đức Định, Nguyễn Thanh Hiền và Nguyễn Thị Huế, số 3/2017.
1.1.1.2. Các công trình nghiên cứu của học giả thế giới
Nếu so sánh với các công trình ở Việt Nam thì các công trình ở nước ngoài, nhất là ở Nam Phi, Mỹ và Anh, nghiên cứu về chế độ Apartheid nói chung rất dồi dào, phong phú. Có thể kể đến như “Four African political systems” (Bốn hệ thống chính trị châu Phi) của tác giả Christian P. Potholm được xuất bản năm 1970, bởi nhà xuất bản Prentice – Hall, New Jersey. Cuốn sách là công trình công phu khái quát về bốn hệ thống chính trị ở châu Phi. Đó là Nam Phi, Tanzania, Somali và Bờ Biển ngà. Trong đó chương IV “The South Africa political system”, tác giả đề cập đến sự ra đời và phát triển của hệ thống Apartheid ở Nam Phi, chính sách phát triển, thực trạng kinh tế xã hội của Nam Phi và đặt Nam Phi trong mối tương quan với các hệ thống chính trị trong khu vực cuối những năm 70 của thế kỷ XX.
Cuốn “Black and White in South Africa” (Những người da trắng và da đen tại Nam Phi ) Ghille May xuất bản bởi America Heritage, New York, năm 1971 đã khái quát những vấn đề cơ bản nhất của lịch sử Nam Phi từ thời kỳ thực dân Anh và thực dân Hà Lan xâm lược cho đến khi chế độ Apartheid được thành lập. Cuốn sách gồm 119 trang, đề cập đến xã hội nô lệ dưới thời thuộc địa, sự vươn lên mạnh mẽ của chủ nghĩa dân tộc Afrikaner, sự hình thành của chủ nghĩa Apartheid ở Nam Phi. Ở mỗi vấn đề lớn, cuốn sách đều tập trung vào phân tích đời sống, nhận thức của cộng đồng người da đen và da trắng Nam Phi cũng như mối mâu thuẫn mang tính lịch sử giữa họ trong chế độ Aparthied. Với một hệ thống tranh ảnh tư liệu gốc phong phú, đa dạng, xã hội Nam Phi qua các thời kỳ lịch sử được phục dựng một cách sinh động.
Cuốn “South Africa a country study” (Nghiên cứu quốc gia Nam Phi) do Harold D. Nelson biên soạn được xuất bản bởi nhà xuất bản American University, Washington D.C năm 1981. Đây là công trình nghiên cứu toàn diện về đất nước Nam Phi trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội Nam Phi qua các thời kỳ lịch sử với 365 trang sách. Trải qua 16 chương cuốn sách đã phân tích khá chi tiết, tỉ mỉ sự ra đời của chế độ Apartheid, chính sách chính trị, kinh tế, xã hội, đối ngoại của chính quyền Apartheid dưới các thời kỳ Tổng thống khác nhau. Đặc biệt, những khó khăn trong đời sống của những người da đen, da màu qua mỗi thập niên được tác giả mô tả khá tỉ mỉ, Chính sách kiểm soát di cư và tác động của nó tới đời sống xã hội được nhắc đến khá nhiều, hệ thống chính trị của người da màu, các tổ chức của người da đen bản địa được phân tích cụ thể từ khi xuất hiện đến đầu những năm 80 của thế kỷ XX. Phần cuối của cuốn sách, tác giả đi sâu phân tích quan hệ ngoại giao của Nam Phi, nhất là các mối quan hệ với các nước lớn như Đức, Trung Quốc, Anh, Nhật Bản. Mối quan hệ giữa Mỹ cũng như chính sách của Mỹ với Nam Phi trong thời kỳ Apartheid cũng được cuốn sách làm rõ ở những chương cuối cùng. 
“Apartheid in crisis” (Chế độ Apartheid trong cuộc khủng hoảng) (xuất bản năm 1986 bởi nhà xuất bản Vintage Original, New York) là cuốn sách tập hợp nhiều bài nghiên cứu của các học giả Mỹ về một giai đoạn đặc biệt của chế độ Apartheid, giai đoạn khủng hoảng, suy yếu từ những năm 70 của thế kỷ XX. Mark A. Uhlig với vai trò biên tập đã bố cục cuốn sách với những phần lớn, nhấn mạnh vào yếu tố chính trị của người da trắng và da đen. Phần đầu của cuốn sách tập hợp các bài xã luận, chính trị, của các nhà chính trị, văn hóa nổi tiếng chống chế độ Apartheid như Desmun Tutu, Nelson Mandela, các nhà văn lỗi lạc như Nadine Gordimer hay JM Coetze – những nhà văn được trao giải Nô ben văn học, cũng là những nhà dân chủ chống chế độ Apartheid điển hình. Phần chính của cuốn sách viết về nền chính trị của người da trắng và người da đen, những mối mâu thuẫn trong xã hội Nam Phi và đưa ra những dự báo về chế độ Apartheid trong thập niên tới.
Trong cuốn “Soviet policy towards South Africa ” (Chính sách của Liên Xô đối với Nam Phi) xuất bản năm 1987 bởi St. Martin’s Press, New York, tác giả Kurt M. Campbell đề cập đến những vấn đề cơ bản nhất của quan hệ Liên Xô – Nam Phi trong suốt quá trình thiết lập và tồn tại chế độ Apartheid. Chương 1 cuốn sách khái quát về cuộc chiến tranh Anh – Boer với duyên cớ về mối quan hệ đầu tiên giữa hai quốc gia. Chương 2 cuốn sách khái quát sự ra đời của nhà nước Xô viết sau chiến tranh thế giới thứ I và sự ủng hộ của nước Liên Xô với phong trào đấu tranh chống chế độ Apartheid thông qua tổ chức Đảng Cộng sản Nam Phi. Chương 3 cuốn sách xem xét quan hệ ngoại giao chính thức giữa hai nhà nước Liên xô và Nam Phi từ năm 1942 đến năm 1956. Chương bốn cuốn sách xem xét vai trò của Liên Xô trong các cuộc tranh luận của Liên hợp quốc liên quan đến vấn đề phân biệt chủng tộc ở Nam Phi. Liên Xô luôn ủng hộ phong trào chống phân biệt chủng tộc ở Liên hợp quốc từ những cuộc họp sớm nhất của diễn đàn quốc tế năm 1946.
Tác giả Anthony Butler nhà nghiên cứu chính trị của Đại học Nottingham đã có một cái nhìn tổng thể về nền chính trị Apartheid trong cuốn sách “Democracy and Apartheid” (Chế độ dân chủ và chế độ Apartheid ) xuất bản năm 1998 bởi St. Martin’s Press, New York. Cuốn sách là một nghiên cứu có giá trị về những lý thuyết chính trị, so sánh giữa các lý thuyết chính trị dân chủ và phân biệt chủng tộc ở Nam Phi. Sau phần giới thiệu chung ở chương 1, chương 2 cuốn sách khái quát quá trình hình thành và phát triển của chế độ Apartheid, những lý thuyết chính trị của chế độ này. Chương 3 và chương 4 đi vào phân tích sự xung đột về lý thuyết dân chủ và phân biệt chủng tộc ở Nam Phi trong đó tác giả nhấn mạnh yếu tố dân chủ sẽ chiến thắng Apartheid, nội dung về công cuộc đàm phán chấm dứt chế độ được tác giả làm rõ trong ba chương tiếp theo của cuốn sách. Ở chương cuối cùng, tác giả so sánh nền dân chủ Nam Phi với nền dân chủ các nước Mỹ và Bắc Âu.
Trong phần đầu tiên của cuốn “After Apartheid” (Hậu Apartheids) do Times Books xuất bản ở New York năm 1992, tác giả Sebastian Mallaby nhấn mạnh đến giai đoạn suy yếu khủng hoảng của chế độ Apartheid từ những năm 80 của thế kỷ XX cho đến năm 1994 với cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên ở Nam Phi. Tác giả cũng đi sâu vào phân tích và lý giải nguyên nhân sụp đổ của chế độ Apartheid. Trong đó, nhấn mạnh đến các nguyên nhân về tính mâu thuẫn trong nền kinh tế chính trị Apartheid, cuộc đấu tranh trong nước của đông đảo quần chúng Nam Phi và sức ép đến từ chiến dịch cấm vận, trừng phạt kinh tế của các quốc gia trên thế giới.
Năm 1995, William Beinart cho xuất bản cuốn sách “Segregation and Apartheid in Twentieth Century South Africa” (Chế độ Apartheid cùng sự phân biệt chủng tộc tại Nam Phi thế kỷ XX) (Nhà Xuất bản Routledge, London, năm 1995). Cuốn sách là một tập hợp các bài nghiên cứu chính trị, lịch sử về sự ra đời, phát triển và bản chất của chế độ Apartheid ở Nam Phi. Đúng như tên gọi của nó, cuốn sách đưa ra những lý giải cho sự khác biệt giữa hai khái niệm: sự phân biệt đối xử và chế độ phân biệt chủng tộc – Apartheid. Theo tác giả, sự phân biệt đối xử là sản phẩm của chế độ thực dân, tồn tại ở nhiều nước Á, Phi, Mỹ La tinh trong giai đoạn thuộc địa. Còn chế độ Apartheid là một chế độ phân biệt chủng tộc riêng có ở Nam Phi, một chế độ điển hình, tàn bạo nhất. Các bài viết của các học giả được trình bày theo trình tự thời gian, lý giải nguồn gốc ra đời, sự hình thành và phát triển, đặc điểm kinh tế, xã hội của chế độ Apartheid. Nhà sử học Martin Legassick với bài viết “Quyền bá chủ Anh và nguồn gốc của sự phân biệt ở Nam Phi 1901- 1914” lập luận sự sự xâm nhập và chính sách cai trị của thực dân Anh là nguồn gốc cho sự phân biệt trong xã hội Nam Phi. Harold Wolp – một nhà sử học và nhà chống phân biệt chủng tộc ở Nam Phi thì lý giải chính yếu tố lao động giá rẻ và lợi nhuận là nguyên nhân chính cho sự ra đời của chế độ Apartheid. Harold Wolp thông qua bài viết của mình đã đóng góp một trong những vấn đề trung tâm của chế độ Apartheid và được nhiều nhà nghiên cứu rất tán đồng. Shula Mark bàn về sự chuyển biến của các xã hội bộ lạc dưới chế độ Apartheid, Saul Dubow bàn về sự hình thành và lớn mạnh của hệ tư tưởng Apartheid trong khi Colin Murray – nhà nhân chủng học người Anh lại viết về vấn đề tác động của hiện tượng đô thị hóa với sự ra đời của chế độ Apartheid...
Cuốn “The fall of Apartheid ” (Sự sụp đổ của chế độ Apartheid ) của Robert Harvey xuất bản năm 2001(Nhà xuất bản Palgrave Macmillan, New York) cũng là một công trình nghiên cứu giá trị về chế độ Apartheid và tiến trình đi đến chấm dứt chế độ này. Cuốn sách có hai phần lớn. Trong khi phần một phân tích về sự hình thành và phát triển của chế độ Apartheid thì phần hai đi sâu vào quá trình khủng hoảng suy yếu và đi đến chấm dứt chế độ này. Trong phần một, sự thắng thế và lên cầm quyền của Đảng Quốc gia được tác giả phân tích, lý giải rất lô-gic. Các chương như “mùa hy vọng”, “bị đánh bại trong chiến tranh nhưng chiến thắng trong hòa bình”, đã khái quát những nét lớn nhất của lịch sử chế độ Apartheid, sự vươn lên của những người Afrikaner, trong khi “Người Nam Phi đen tối” hay “giận dữ” lại mô tả hệ thống chính quyền Apartheid với những chính sách phân biệt chủng tộc hà khắc, tàn bạo. Ở phần hai “Quốc gia cầu vồng”, tác giả đi sâu phân tích những chuyển biến của xã hội Nam Phi, nhất là trong cộng đồng người da trắng trước xu hướng đàm phán, chuyển đổi chính trị để đi đến chấm dứt chế độ Apartheid. Trong phần hai này, vai trò của những nhân vật chính trị như Tổng thống Botha, De Klerk được khắc họa một cách sâu sắc.
Cuốn “Apartheid South Africa an inside’s Overview of the origin and effects of separate development” (Apartheid tại Nam Phi: Tổng quan về nguồn gốc cũng như sự ảnh hưởng của việc phát triển riêng biệt) ra đời năm 2005 (Nhà xuất bản Iuniverse, Indiana, Mỹ) của tác giả John Allen miêu tả khá toàn diện về chế độ Apartheid ở Nam Phi. Vốn là học giả gốc Anh, nhưng John Allen lại có 36 năm sinh sống ở Nam Phi trong những giai đoạn xã hội Nam Phi bộc lộ những mâu thuẫn sâu sắc nhất dưới chế độ Apartheid. Thông qua con mắt quan sát và khả năng đánh giá của một nhà viết sử, tác phẩm của John Allen được coi là cuốn sách rất có giá trị, phản ánh chân thực, khách quan về đất nước Nam Phi, nhất là những đặc trưng của xã hội Apartheid và tác động của nó. Thông qua cuốn sách, những vấn đề lớn của lịch sử chế độ Apartheid đã được đặt ra và lý giải như nguồn gốc chế độ phân biệt chủng tộc, những đặc trưng của chế độ phân biệt chủng tộc, chính sách ngoại giao của Apartheid, chính sách của Mỹ đối với Apartheid, hiệu quả của các biện pháp trừng phạt kinh tế lên Nam Phi, động lực của các quốc gia phương Tây trong cuộc chiến chống Apartheid, bạo lực chính trị trong giai đoạn đàm phán…
Trong năm 2005, một công trình nghiên cứu độc đáo về chế độ Apartheid cũng được xuất bản ở Nam Phi, cuốn “The balance of power and the transition to democracy in South Africa” (Sự cân bằng quyền lực và việc chuyển đổi sang nền dân chủ ở Nam Phi) của tác giả Barry van Wyk (Nhà xuất bản University of Pretoria, Pretoria, Nam Phi). Trên cơ sở lập luận về yếu tố quyền lực và sự cân bằng quyền lực tác động đến nền chính trị của mỗi quốc gia, tác giả đi sâu phân tích một giai đoạn đặc biệt trong lịch sử phát triển của chế độ Apartheid – giai đoạn đàm phán chuyển đổi nhằm chấm dứt chế độ. Trước khi đi vào miêu tả toàn diện về quá trình này, tác giả đã dành phần I của cuốn sách để phân tích về nguồn gốc, sự hình thành và thắng thế của chủ nghĩa dân tộc Afrikaner, nguyên nhân của sự vươn lên của hệ tư tưởng này.Thông qua phần I, lịch sử hình thành và phát triển của chủ nghĩa Apartheid được phân tích rất sâu sắc, logic. Barry van Wyk cho rằng bản thân chế độ Apartheid đã chứa đựng sự mất cân bằng quyền lực lớn, bởi từ chỗ là “chiếc phao chính trị” của người da trắng, chế độ Apartheid dần trở thành “nguy cơ kinh tế ” trong những năm 80, 90 của thế kỷ XX. Ở phần II, cuốn sách tập trung phân tích và làm rõ những yếu tố chính và quy trình tạo điều kiện chuyển đổi chính trị ở Nam Phi. Trong đó, Barry van Wyk cho thấy sự thay đổi nhận thức của cộng đồng người da trắng Nam Phi, sự tác động của yếu tố quốc tế, so sánh lực lượng giữa chính phủ và phong trào đấu tranh trong nước, yếu tố cá nhân kiệt xuất như Nelson Mandela hay De Klerk chính là những nhân tố quan trọng nhất đưa đến cuộc đàm phán chuyển đổi chính trị ở Nam Phi.
Cuốn “The End of Apartheid in South Africa” (Sự kết thúc của chế độ Apartheid ở Nam Phi) của tác giả Liz Sonneborn, xuất bản năm 2010 (Nhà xuất bản Chelsea House ) xem xét sự phát triển chủng tộc ở Nam Phi. Cuốn sách mở đầu bằng việc tóm tắt lịch sử đất nước Nam Phi trước khi Liên bang Nam Phi được thành lập, sự ra đời của chế độ Apartheid. Những chính sách đàn áp về chính trị, bất công về kinh tế của hệ thống chính sách Apartheid được tác giả khái quát hóa ở chương chính của cuốn sách. Chương cuối cuốn sách, tác giả phản ánh cuộc đấu tranh của quần chúng Nam Phi và sự sụp đổ của chế độ này, những di sản của Apartheid cũng được tác giả đề cập đến một cách khái quát trong cuốn sách.
Từ năm 2012 đến năm 2016, những nghiên cứu về chế độ Apartheid vẫn tiếp tục được ra đời, vấn đề sự hình thành và phát triển nhà nước Apartheid vẫn nhận được sự quan tâm của đông đảo các nhà nghiên cứu. Có ba công trình tiêu biểu trong giai đoạn này: “Apartheid” năm 2012 của Michael Morris (Nhà xuất bản Sunbird, London ); “A history of South Africa” (Câu chuyện lịch sử Nam Phi) của Leonard Thompson (Nhà xuất bản Yale University Press, Rivised, Mỹ năm 2014); “The rise and fall of Apartheid” (Sự trỗi dậy và sụp đổ của chế độ Apartheid) năm 2016 của tác giả Nancy L. Clark và William H. Worger (Nhà xuất bản Routledge, London). Trong cuốn “Apartheid” của Michael Morris, lịch sử Apartheid ở Nam Phi được miêu tả khá chi tiết qua từng giai đoạn, yếu tố mâu thuẫn xã hội, sự bất công trong các chính sách của nhà nước cũng như đời sống khổ cực của quần chúng nhân dân được tác giả nhấn mạnh. Các sự kiện lớn, tác động trực tiếp đến sự tồn vong của chế độ Apartheid như sự kiện Sharpeville năm 1960, Soweto năm 1976 hay các chiến dịch vận động đấu tranh và tuyên truyền chính trị của phong trào “Ý thức đen” đều được lý giải cụ thể. Bên cạnh đó, Michael Morris, trong công trình nghiên cứu của mình cũng khẳng định sự sụp đổ của chế độ Apartheid xuất phát từ chính bản chất phi dân chủ của nó. 
Cuốn sách “A history of South Africa” (Câu chuyện lịch sử Nam Phi) của tác giả Leonard Thompson xem xét quá trình phát triển của lịch sử Nam Phi từ thời nguyên thủy đến năm 2000. Thông qua 9 chương sách, lịch sử Nam Phi được tái hiện một cách khái quát, trong đó ba thời đại lịch sử được tác giả nhấn mạnh nhất là thời kỳ hình thành nhà nước Nam Phi, thời đại Apartheid và kỷ nguyên của nước Nam Phi mới. Mỗi một thời đại lịch sử, đặc trưng về kinh tế, chính trị, xã hội đều được tác giả phản ánh. Sự xuất hiện của người da trắng ở Nam Phi bắt đầu được đề cập chương 2 của cuốn sách với việc phục dựng lại sự xâm nhập của Công ty Đông Ấn Hà Lan và Công ty Đông Ấn Anh. Quá trình thuộc địa hóa và những chính sách cai trị thực dân được miêu tả rất cụ thể, chi tiết, cho thấy sự chuyển biến cụ thể qua từng thế kỷ. Cuộc chiến tranh Anh – Boer để tranh giành các mỏ vàng quý ở Nam Phi dẫn đến sự ra đời của Liên bang Nam Phi và sự hợp thức hóa các chính sách phân biệt đối xử đã được tác giả làm rõ. Tác giả Leonard Thompson cũng đi sâu phân tích một giai đoạn đặc biệt trong lịch sử Nam Phi, gọi là giai đoạn phân tách, kéo dài từ 1910 đến trước khi chế độ Apartheid ra đời năm 1948, trong đó sự vươn lên của cộng đồng người Afrianer ở Nam Phi với hệ tư tưởng dân tộc chủ nghĩa quy tụ trong Đảng Quốc gia cũng được làm rõ.Trong thời kỳ Apartheid, tác giả đi sâu vào quá trình xây dựng hệ thống chính sách, bản chất và tác động của chúng đến đời sống người dân, thực trạng kinh tế xã hội và đời sống từng nhóm sắc tộc dưới chế độ Apartheid. Bên cạnh đó, sự vận động của lịch sử Nam Phi với sự phát triển và lớn mạnh của các tổ chức chính trị của người da đen và các phong trào đấu tranh đi đến chấm dứt chế độ Apartheid cũng được tác giả đề cập đến. Trong “The rise and fall of Apartheid”, tác giả Nancy L. Clark và William H. Worger đưa ra quan điểm lý giải về các vấn đề quan trọng nhất của lịch sử chế độ Apartheid. Các tác giả cho rằng, yếu tố lao động giá rẻ phục vụ trong công nghiệp khai thác vàng hay trong các trang trại của người da trắng, sự kế thừa và phát triển những quan điểm phân biệt đối xử thời thuộc địa và ý thức duy trì một nền văn hóa của riêng người Afrikaner là những nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự ra đời của chế độ Apartheid. Nói về nguyên nhân trực tiếp, các tác giả cho rằng, cuộc Chiến tranh Thế giới thứ II đã tạo nên sự chuyến sâu sắc của về kinh tế - xã hội rất lớn đối với Nam Phi. Nhiều nhà máy lớn được lập nên đã thu hút rất đông lực lượng người da đen về các thành phố, làm việc trong các nhà máy xí nghiệp và cạnh tranh gay gắt với công nhân da trắng, gây nên nỗi lo sợ của đông đảo người da trắng Nam Phi. Chính nỗi sợ hãi này đã thúc đẩy họ quay sang ủng hộ Đảng Quốc gia trong chính sách chủng tộc năm 1948. Về quá trình phát triển của chế độ Apartheid, Nancy L. Clark và William H. Worger đã phân tích những biểu hiện của chủ nghĩa Apartheid trong từng giai đoạn cụ thể, lý giải cho sự thay đổi chính sách trong  sự phát triển hay khủng hoảng của chế độ. Ở phần cuối cuốn sách những hậu quả của chế độ Apartheid cũng được tác giả mô tả sâu sắc.
1.1.2. Nghiên cứu về các hoạt động đấu tranh chống chế độ Apartheid cả ở Nam Phi và quốc tế
1.1.2.1. Các công trình nghiên cứu của học giả Việt Nam

Nghiên cứu về hoạt động đấu tranh chống chế độ Apartheid ở Nam Phi và quốc tế bước đầu được phản ánh trong hai công trình nghiên cứu sau:

Trong “Lịch sử phong trào giải phóng dân tộc thế kỷ XX một cách tiếp cận” của tác giả Đỗ Thanh Bình (NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội năm 2006) cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi đã được tác giả đề cập đến ở phần “Đặc điểm phong trào giải phóng dân tộc châu Phi”. Theo đó, những sự kiện quan trọng trong quá trình đấu tranh chống Apartheid được tác giả đề cập tới, đặt trong bối cảnh rộng lớn của phong trào giải phóng dân tộc toàn châu Phi. Cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi được coi là phong trào giải phóng dân tộc, giành được thắng lợi vào năm 1994, đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của chế độ Apartheid – chế độ phân biệt chủng tộc hà khắc nhất hành tinh.
Cuốn “Nam Phi con đường dẫn tới dân chủ công bằng và thịnh vượng” do Đỗ Đức Định chủ biên (NXB Khoa học xã hội, Hà Nội năm 2008) đã cung cấp một bức tranh toàn cảnh về tiến trình đi đến chấm dứt chế độ Apartheid một cách khái lược. Trong đó, những nét lớn nhất về tương quan lực lượng giữa chính quyền Apartheid và phong trào đấu tranh, một số Công ước chống Apartheid của Liên hợp quốc, xu hướng hòa giải dân tộc đã được tác giả nhắc tới.
1.1.2.2. Các công trình nghiên cứu của học giả thế giới
Công trình đầu tiên cần nhắc tới đó là cuốn “Indian’s role in the fight against Apartheid” (Vai trò của người Ấn Độ trong cuộc chiến chống chế độ Apartheid) của tác giả Shanti Sadiq Ali, (Nhà xuất bản Ministry of External Affairs, New Delhi, 1978). Cuốn sách bước đầu làm rõ vai trò của người Ấn Độ trong cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid. Ở phần đầu cuốn sách tác giả trả lời câu hỏi nguồn gốc của người Ấn Độ Nam Phi, đồng thời làm rõ thân phận của họ dưới chế độ Apartheid. Hệ thống chính trị của người Ấn được tác giả khẳng định bắt đầu ra đời từ khi Mahatma Gandhi lập ra tổ chức Quốc hội Ấn Độ Natal 1894 để đấu tranh cho quyền lợi của những người Ấn Độ đang sinh sống ở đây. Các hành động đấu tranh của người Ấn cũng được tác giả phản ánh trong cuốn sách, từ đấu tranh bất bạo động thời kỳ Gandhi đến đấu tranh đại chúng dưới sự lãnh đạo của tổ chức Quốc hội Ấn Độ Natal liên minh với tổ chức ANC, từ đấu tranh phản đối Apartheid ở Nam Phi đến đấu tranh phản đối Apartheid ở Liên hợp quốc, các hành động xâm lược Namibia cũng được người Ấn Độ lên án mạnh mẽ tại các cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Sức mạnh đấu tranh của người Ấn còn được thể hiện ở việc kêu gọi thế giới thi hành chính sách trừng phạt kinh tế đối với Nam Phi. Bên cạnh đó, thông qua các tổ chức liên kết khu vực như Liên đoàn Thống nhất châu Phi (OAU) người Ấn Độ đã kêu gọi nhân dân các nước châu Phi phản đối chính sách của nhà nước Apartheid.
Năm 1987, David Mermelstein đã cho ra đời cuốn sách “Anti Apartheid reader” (Các độc giả phản đối chế độ Apartheid) (Nhà xuất bản Grove Press, New York). Đây là cuốn tuyển tập các bài viết rất có giá trị về chế độ Apartheid và hoạt động đấu tranh chống chế độ này. Với 523 trang sách, chia thành 3 phần lớn, lịch sử Nam Phi từ thời thuộc địa đến năm 1987 được miêu tả khá chi tiết. Phần Tổng quan của cuốn sách xem xét về lịch sử hình thành nhà nước Apartheid, thực trạng kinh tế, chính trị, xã hội, đời sống của quần chúng nhân dân, chính sách đối nội và đối ngoại của Nam Phi trong thời kỳ Apartheid. Những bài nghiên cứu rất có giá trị của các học giả được trình bày theo tuần tự, phù hợp với sự chuyển động của lịch sử Nam Phi. Ở phần II và phần III, cuốn sách đi sâu phân tích phong trào đấu tranh chống chế độ Apartheid cả trong nước và quốc tế. Những sự kiện quan trọng như sự ra đời của tổ chức ANC, Hiến chương tự do, sự ra đời của MK... đều được phản ánh. Cuộc đấu tranh quốc tế, nhất là cuộc đấu tranh ở Mỹ: phong trào thoái vốn, Nguyên tắc Sullivan...đến năm 1987 đều được nhắc đến. Cuốn sách cũng đưa ra những dự đoán về tương lai Nam Phi và vạch ra bốn kịch bản lớn cho sự kết thúc của chế độ Apartheid.
Cuốn “Comrader against Apartheid: ANC and the South Africa Communist party in exile” (Liên minh chống chế độ Apartheid: ANC và Đảng Cộng sản Nam Phi trong thời kỳ lưu vong) của tác giả Stephen Ellis được xuất bản năm 1992 (Nhà xuất bản Indianna University Press) xem xét giai đoạn lịch sử đầy biến động của cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid – thời kỳ lưu vong của tổ chức ANC với nội dung chính là mối liên minh chiến đấu giữa hai tổ chức ANC và Đảng Cộng sản Nam Phi. Bằng nguồn tư liệu phong phú, dựa trên quá trình phỏng vấn hàng ngàn chiến sĩ ANC và Đảng Cộng sản, tác giả đã chỉ ra sự hợp tác trong đấu tranh, huấn luyện quân sự của hai tổ chức này.
Cuốn “Black student politics, higher education and Apartheid: From SASO to SANSCO 1968 - 1990” (Chính sách đối với học sinh sinh viên da đen, giáo dục đại học và chế độ Apartheid: Giai đoạn từ Tổ chức học sinh, sinh viên Nam Phi tới Đại hội sinh viên quốc gia Nam Phi năm 1968 – 1990) của tác giả M. Saleem Dabat được xuất bản năm 1999 bởi nhà xuất bản HSRC, Pretoria, Nam Phi. Đây là cuốn chuyên khảo về phong trào chính trị da đen – một lực lượng chính trị nổi bật trong những năm 70 của thế kỷ XX, đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc chiến đấu chống chế độ Apartheid. Trước khi đi sâu phân tích phong trào chính trị, tác giả làm rõ chính sách giáo dục và những mâu thuẫn trong lĩnh vực này ở Nam Phi dưới chế độ Apartheid. Phong trào đấu tranh của sinh viên da đen Nam Phi được dẫn dắt bởi hai tổ chức chính trị SASO và SANCO – hai tổ chức chính trị của những sinh viên da đen có tư tưởng yêu nước. Ở mỗi tổ chức, tác giả đều khảo sát các yếu tố như nguồn gốc ra đời, chiến lược chính trị, tổ chức, hoạt động đấu tranh cụ thể, vai trò và tầm quan trọng trong cuộc đấu tranh chung. Đặc biệt, hệ tư tưởng “Ý thức đen” cũng được phân tích khá kỹ lưỡng. Đây thực sự là một công trình giá trị về nền giáo dục Nam Phi và cuộc đấu tranh trong lĩnh vực giáo dục chống chế độ Apartheid.
Cuốn “A state of exile: The ANC and Umkhonto We Size in Angola, 1976 - 1989” (Tình trạng lưu vong: ANC và Umkhonto We Size ở Angola, 1976 - 1989) của tác giả Maren Saeboe (Nhà xuất bản Natal Durban University Press, Nam Phi năm 2002) khảo sát giai đoạn tổ chức ANC hoạt động lưu vong tại Angola – quốc gia luôn ủng hộ ANC trong cuộc đấu tranh chống chế độ Apartheid. Thông qua cuốn sách này, Maren Saeboe đã mô tả lại những hoạt động chính trị và quân sự của ANC khi ở Angola như xây dựng căn cứ, đào tạo chính trị và quân sự với nhiều khó khăn thử thách lớn. Hội nghị Morogoro tổ chức ngày 25 tháng 4 năm 1969 đã đề ra các biện pháp giải quyết những khó khăn, đưa nhiệm vụ đấu tranh đi đến thắng lợi. Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa ANC với các tổ chức chính trị trong khu vực cũng được phản ánh trong cuốn sách này.
Trong cuốn “The Foundations of Anti-Apartheid Liberal Humanitarians and Transnational Activists in Britain and the United States, 1919 - 1964”(nhà xuất bản Palgrave Macmillan, New York năm 2010 ) (Các tổ chức của nhà hoạt động nhân đạo phản đối chế độ Apartheid và các nhà hoạt động xuyên quốc gia ở Anh và Hoa Kỳ những năm 1919 – 1964 ) tác giả Rob Skinner đã mô tả lại lịch sử cuộc đấu tranh chống chế độ Apartheid ở Anh và Mỹ. Trên cơ sở phân tích các mạng lưới cá nhân và các nhóm chính trị hoạt động xuyên quốc gia của phong trào chống Apartheid, tác giả đưa ra nhận định các nhà hoạt động nhân đạo tự do và các nhà hoạt động xuyên quốc gia đóng vai trò nền tảng trong cuộc đấu tranh chống Apartheid trên thế giới.
Cuốn “The ANC and the turn to armed struggle” (ANC và sự chuyển hướng sang đấu tranh vũ trang) xuất bản năm 2010 (Nhà xuất bản Jacana Media, Nam Phi) của tác giả Ben Turok – một chính trị gia của đảng ANC, một thành viên của phong trào chống Apartheid trong nhiều năm xem xét quá trình chuyển hướng từ đấu tranh chính trị sang đấu tranh vũ trang của đảng ANC. Cuốn sách chia làm hai phần. Phần I tác giả khái quát lại hoạt động đấu tranh bất bạo động với các chiến dịch lớn như chiến dịch thách thức, cuộc biểu tình hòa bình Sharpeville...Phần II, cuốn sách phân tích sự chuyển hướng đấu tranh sau năm 1960 với cuộc thảm sát Sharpeville, đạo luật Phá hoại và sự tăng cường đàn áp... tác giả cũng khái quát lại những hoạt động lưu vong của MK, những khó khăn mà phong trào gặp phải cũng như kế hoạch về một cuộc chiến tranh giải phóng toàn quốc...Đây là cuốn sách có giá trị cả về mặt tư liệu và học thuật, được viết nên bởi một trong những người tham gia trực tiếp trong cuộc chiến chống Apartheid.
Cuốn “The Road to Democracy in South Africa” (Con đường dân chủ tại Nam Phi ) các tập 1, 2 và 3 của Tổ chức Giáo dục dân quyền ở Nam Phi là một seri sách viết về quá trình đấu tranh đi đến dân chủ ở Nam Phi, được xuất bản trong các năm 2007, 2008 và 2010 (Nhà xuất bản Unisa Press, Nam Phi ). Trong cả ba tập sách, nội dung của cuốn sách tập trung vào ý nghĩa của tình đoàn kết châu Phi và đoàn kết quốc tế trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và đấu tranh cho tự do dân chủ. Các tập 1 và tập 2 tập trung phân tích mối quan hệ giữa các nước châu Phi trong cuộc đấu tranh chống Apartheid, các mối quan hệ giữa tổ chức Thống nhất châu Phi và các tổ chức ANC và PAC trong quá trình lưu vong, các hoạt động hỗ trợ đấu tranh giữa ANC với các quốc gia Ghana, Ethiopia, Tanzania, Zambia, Botswana, Algieria, Lesotho, Nigieria, Ai Cập, Zimbabwe... Ở tập 3, mối quan hệ giữa phong trào đấu tranh trong nước và đấu tranh quốc tế chống chế độ Aparthied được phản ánh khá rõ nét, vai trò của phong trào đấu tranh quốc tế với việc nâng cao nhận thức về cuộc đấu tranh trong nước của nhân dân Nam Phi với cộng đồng quốc tế và những áp lực thực tế từ phong trào đấu tranh đã góp phần làm sụp đổ chế độ Apartheid.
Cuốn “The founders: the origins of the ANC and the struggle for democracy in South Africa” ( Những người sáng lập: nguồn gốc tổ chức ANC và công cuộc đấu tranh dân chủ ở Nam Phi) của tác giả Odendaal được ra đời năm 2012 (Nhà xuất bản Jacana Media, Nam Phi). Đây là cuốn sách kinh điển viết về lịch sử tổ chức ANC và cuộc đấu tranh mà tổ chức này dẫn dắt ở Nam Phi từ thế kỷ XIX đến năm 1912, khi tổ chức ANC ra đời. Cuốn sách gồm 485 trang, được chia thành bốn phần lớn, đi sâu phân tích bối cảnh lịch sử Nam Phi từ đầu thế kỷ XIX, phân tích vai trò của những người sáng lập ra phong trào quyền công dân từ rất sớm ở Nam Phi. Cuốn sách độc đáo này ghi lại những thành tựu đáng kinh ngạc của những nhà trí thức và những nhà hoạt động tiên phong, những người từ những năm 1860 trở đi đã dẫn dắt cuộc đấu tranh cho các quyền chính trị của người da đen ở các vùng thuộc địa do Anh và người Hà Lan cai trị. Bằng việc sử dụng nhiều nguồn tư liệu quý, Odendaal cho thấy những nhà sáng lập đã kết hợp chủ nghĩa nhân đạo châu Phi với chủ nghĩa Hiến pháp dân chủ phương Tây và niềm tin Kitô giáo để tạo ra một tầm nhìn chính trị mới chống lại các chính sách thuộc địa và phân biệt chủng tộc. Cuốn sách xây dựng nên những chân dung của những người đầu tiên trong cuộc đấu tranh vì quyền dân chủ ở Nam Phi, những cá nhân có ảnh hưởng lớn, giúp định hình về nội dung, hình thức của cuộc đấu tranh cho tự do ở Nam Phi.
Cuốn sách “The ANC and the Liberation Struggle in South Africa” (ANC và cuộc đấu tranh giải phóng ở Nam Phi) của tác giả Thula Simpson (Nhà xuất bản Routledge năm 2017 ) nói về lịch sử tổ chức ANC và vai trò của nó đối với quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid. Trong cuốn sách này, tác giả đưa lý giải cho các vấn đề rất quan trọng như vì sao tổ chức ANC lại quyết định chuyển hướng cuộc đấu tranh từ bất bạo động sang hình thức đấu tranh vũ trang, vai trò của Đảng Cộng sản Nam Phi trong sự chuyển hướng này, các nhiệm vụ của ANC trong thời kỳ lưu vong...Cuốn sách cũng đánh giá những vai trò quan trọng nhất của tổ chức ANC trong việc lãnh đạo quần chúng đấu tranh chống Apartheid.
1.1.3. Nghiên cứu về vai trò của những cá nhân kiệt xuất trong phong trào đấu tranh chống Apartheid
1.1.3.1. Các công trình nghiên cứu của học giả Việt Nam 

Nghiên cứu về các cá nhân kiệt xuất trong phong trào đấu tranh chống Apartheid ở Nam Phi chưa được quan tâm thỏa đáng ở Việt Nam. Hiện nay chưa có công trình nghiên cứu chuyên sâu về vấn đề này. 
1.1.3.2. Các công trình nghiên cứu của học giả thế giới

Cuốn “Opposition in South Africa ” (Phe đối lập ở Nam Phi ) của tác giả Tim J. Juckes ra đời năm 1995 do nhà xuất bản Praeger ấn hành. Nội dung của cuốn sách viết về ba người da đen, ba nhà hoạt động chính trị tiêu biểu trong phong trào chống Apartheid ở Nam Phi. Đó là Z. K. Matthews, Nelson Mandela, và Stephen Biko. Sử dụng phương pháp hồi tưởng về mặt xã hội học, tác giả mô tả lại cuộc sống của ba nhân vật dưới sự tác động của đời sống chính trị xã hội trên cơ sở đó khám phá sự tương tác phức tạp xảy ra giữa yếu tố lịch sử xã hội và cá nhân, cho thấy cách thức các nhà lãnh đạo xuất hiện và hành động của họ tác động như thế nào đến sự phát triển xã hội. Cả ba nhân vật của tác phẩm đều là những nhân vật sinh ra trong hoàn cảnh xã hội đặc biệt và đều đấu tranh để đòi quyền sống cho con người.
Nelson Mandela – vị lãnh đạo vĩ đại của nhân dân Nam Phi, người nhận được sự tôn sùng và kính trọng trên khắp thế giới đã trở thành chủ đề nghiên cứu của nhiều học giả. Cuộc đời và sự nghiệp của ông từ lâu đã được phản ánh trong nhiều công trình khác nhau. Cuốn “Mandela's Way: Lessons on Life, Love, and Courage” (Đường lối Mandela: Bài học về cuộc sống, tình yêu và lòng dũng cảm) của tác giả Richard Stengel (Nhà xuất bản Crown Archetype, Mỹ năm 2010) nói về cuộc đời va di sản của Nelson Mandela. Tác giả cuốn sách, Richard Stengel, biên tập viên của tạp chí Time đã dành 3 năm nghiên cứu, trò chuyện trực tiếp với Nelson Mandela, kể cả trong giai đoạn ông tham gia chuyển đổi chính trị năm 1990. Thông qua đó, Richard Stengel đã kể lại cuộc đời đấu tranh của Nelson, những di sản ông để lại, tinh thần cốt lõi từ cuộc đời của “người cha của Nam Phi” và đúc kết thành 15 bài học trong cuộc sống. Đây được coi là tác phẩm tiên phong ghi lại tinh thần một người chiến sĩ, một nhà chính trị, nhà lãnh đạo phi thường của nhân dân Nam Phi và thế giới.
Trong cuốn “Nelson Mandela: South Africa’s anti Apartheid revolutionary” (Nelson Mandela: Cuộc cách mạng phản đối chế độ Apartheid) xuất bản năm 2014 (Nhà xuất bản Crabtree, London) tác giả Diane Dakersng nói về cuộc đời cách mạng trong hơn nửa thế kỷ của Nelson Mandela. Bị chính phủ giam cầm trong suốt 27 năm, Nelson Mandela đã trở thành một biểu tượng cho cuộc chiến chống sự đàn áp và đòi quyền sống cho đông đảo người da đen ở Nam Phi. Ngay từ khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, Mandela đã tham gia vào cuộc đấu tranh đòi công lý và chính nghĩa. Khi trở thành luật sư, ông gia nhập tổ chức Đại hội dân tộc Phi (ANC), tổ chức chính trị đấu tranh cho quyền lợi của người da đen. Năm 1961 Mandela đã thành lập tổ chức MK, tổ chức vũ trang đầu tiên của ANC, sử dụng các cuộc tấn công du kích chống lại chính phủ. Những cố gắng, nỗ lực của Nelson Mandela đã thúc đẩy cuộc đấu tranh trong và ngoài nước chống chế độ Apartheid. Sau khi được trả tự do năm 1990, ông trực tiếp lãnh đạo nhân dân Nam Phi đi đến thắng lợi cuối cùng.
1.2. Những vấn đề đã được nghiên cứu và chưa được nghiên cứu
Qua quá trình sưu tầm, tập hợp, khai thác tư liệu, nghiên cứu sinh nhận thấy vấn đề quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi đã được đề cập và nghiên cứu ở những khía cạnh và mức độ khác nhau.
Thứ nhất, vấn đề lịch sử chế độ Apartheid ở Nam Phi đã được một số học giả Việt Nam và thế giới quan tâm nghiên cứu. Bức tranh tổng thể về hệ thống Apartheid , chính sách và thực trạng phát triển kinh tế, chính trị , văn hóa – xã hội Apartheid qua các thời kỳ đã được làm rõ. Vì vậy, người viết có thể kế thừa các kết quả nghiên cứu trên, đưa các kết quả này vào luận án một cách khoa học.
Thứ hai, những cá nhân kiệt xuất trong quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi từ năm 1948 đến năm 1994 cũng được các nhà nghiên cứu thế giới quan tâm thỏa đáng. Cuộc đời và sự nghiệp đấu tranh cho tự do dân chủ của Nelson Mandela – vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Nam Phi đã được khắc họa rõ nét. Với nguồn tư liệu phong phú và rất quý giá, các công trình nghiên cứu này giúp người viết có đủ cơ sở đưa ra những nhận định, đánh giá khách quan, khoa học về vai trò và tác động của cá nhân kiệt xuất trong quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi.
Thứ ba, một trong những nhân tố hết sức quan trọng, tác động trực tiếp đến quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi là phong trào đấu tranh quốc tế chống chế độ Apartheid. Vấn đề hoạt động chống Apartheid của tổ chức Liên Hợp quốc, một số quốc gia như Liên Xô, Mỹ cũng đã được làm rõ ở một mức độ nhất định. Điều này giúp người viết có cái nhìn toàn diện, sâu sắc hơn về sự hỗ trợ , phối hợp hành động chống chế độ Apartheid giữa nhân dân Nam Phi và thế giới trong những năm 1948 đến năm 1994.
Thứ tư, một số phong trào đấu tranh chống chế độ Apartheid như phong trào sinh viên Nam Phi chống Apartheid, phong trào “Ý thức đen”, cuộc đấu tranh trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật cũng được một số chuyên khảo phân tích sâu sắc. Bên cạnh đó, quá trình đấu tranh trên bàn đàm phán giữa Đại hội dân tộc Phi (ANC) và chính quyền Apartheid – một giai đoạn rất quan trọng trong cuộc đấu tranh đi đến chấm dứt chế độ Apartheid cũng được nghiên cứu khá toàn diện. Điều này giúp tác giả có thể xâu chuỗi và móc nối các vấn đề liên quan đến quá trình đấu tranh chống Apartheid dưới những hình thức đấu tranh khác nhau trong toàn bộ tiến trình vận động của cuộc đấu tranh này ở Nam Phi.
Như vậy, có thể thấy rằng nghiên cứu về cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi có nhiều nội dung phong phú và có ý nghĩa cả về khoa học và thực tiễn. Một số công trình của các học giả nước ngoài, tiêu biểu như “The balance of power and the transition to democracy in South Africa” của tác giả Barry van Wyk; “The rise and fall of Apartheid”của tác giả Nancy L. Clark và William H. Worger; “A history of South Africa” của Leonard Thompson, “Anti Apartheid reader” do David Mermelstein biên soạn…đều là những công trình nghiên cứu lớn, số liệu có độ tin cậy cao. Tuy vậy, nghiên cứu về quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid một cách hệ thống, chuyên sâu và đầy đủ xuyên suốt từ năm 1948 đến năm 1994 thì chưa có công trình nào đề cập đến. Những vấn đề như nhận thức của người Nam Phi về Apartheid và đấu tranh xóa bỏ Apartheid, quá trình đấu tranh vũ trang, đặc điểm, tác động và hạn chế của cuộc đấu tranh này vẫn còn là khoảng trống cần được tìm hiểu, nghiên cứu.
1.3. Những vấn đề luận án tập trung nghiên cứu giải quyết
Trên cơ sở khảo sát những công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài, xác định mục đích, nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu, luận án tập trung giải quyết các vấn đề chính sau:

Một là, làm rõ những  nhân tố tác động đến quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi trong giai đoạn năm 1948 đến năm 1994.
Hai là, làm rõ sự vận động và tiến trình của cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi trong các giai đoạn từ đấu tranh công khai bất bạo động đến đấu tranh vũ trang và đàm phán từ năm 1948 đến năm 1994.
Ba là, phân tích kết quả của quá trình đấu tranh, đánh giá đặc điểm và tác động của cuộc đấu tranh này đối với Nam Phi, khu vực và thế giới. Làm rõ những hạn chế quá trình đấu tranh để có cái nhìn đa chiều và toàn diện.
CHƯƠNG 2
NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG TỚI QUÁ TRÌNH ĐẤU TRANH XÓA BỎ
CHẾ ĐỘ APARTHEID Ở NAM PHI (1948 - 1994)

“Apartheid” có nghĩa là sự tách biệt chủng tộc. Thuật ngữ này được ghép bởi hai từ của tiếng Anh và tiếng Hà Lan: “apart” là tách biệt, còn “heid” là bầy hay chủng. “Đây là một thuật ngữ chỉ hệ thống phân biệt chủng tộc độc trị ở Nam Phi” [4; 245]. Những người theo chủ nghĩa Apartheid lập luận rằng người da trắng và da đen không thể bình đẳng, phải sống tách biệt, và chỉ có sự tách biệt theo màu da thì mới có thể đảm bảo được sự phát triển của chủng tộc và quốc gia. Chế độ Apartheid tồn tại từ năm 1948 đến năm 1990, dưới sức ép của phong trào đấu tranh, chế độ này bị giải thể dần theo các thỏa thuận của hàng loạt các cuộc thương lượng từ năm 1990 đến năm 1993, kết thúc bằng cuộc bầu cử dân chủ năm 1994.
Quá trình đấu tranh xoá bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi từ năm 1948 đến năm 1994 chịu sự tác động của nhiều nhân tố khác nhau. Trước hết, chế độ Apartheid là chế độ phân biệt chủng tộc khắc nghiệt nhất trên thế giới. Bản thân chế độ này cũng tồn tại những mâu thuẫn gay gắt, không thể tháo gỡ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội. Những mâu thuẫn này đóng vai trò là nguyên nhân nội tại, là một nhân tố quan trọng đưa đến sự sụp đổ của chế độ này. Thứ hai, quá trình đấu tranh xoá bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi chịu sự tác động trực tiếp của quá trình nhận thức của các tầng lớp xã hội Nam Phi về Apartheid. Những nhận thức này đi từ thấp đến cao, từ đơn giản đến hiểu đầy đủ, bản chất của chế độ. Trên cơ sở nhận thức đúng và sâu sắc về bản chất vô nhân đạo của chế độ Apartheid, các thế hệ người Nam Phi, ở tất cả các nhóm sắc tộc khác nhau đã thống nhất lại trong một mặt trận đấu tranh chung đòi lật đổ chế độ. Không chỉ chịu tác động từ cơ sở nhận thức, quá trình đấu tranh xoá bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi còn chịu ảnh hưởng của cơ sở thực tiễn, đó chính là những hoạt động đấu tranh chống phân biệt chủng tộc ở Nam Phi trước năm 1948 với sự ra đời của nhiều tổ chức chính trị, để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho giai đoạn sau. Thứ tư, quá trình đấu tranh xoá bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi được chi phối mạnh mẽ bởi vai trò của nhà lãnh đạo kiệt xuất Nelson Mandela. Trong suốt quá trình đấu tranh, vào những thời khắc đầy khó khăn, Nelson Mandela đã đưa ra những quyết định quan trọng giúp đưa cuộc đấu tranh của nhân dân Nam Phi phát triển và đi đến thắng lợi cuối cùng. Vai trò của Nelson cũng như ảnh hưởng của ông là nhân tố chi phối và tạo nên đặc điểm riêng có của cuộc đấu tranh này. Thứ năm, quá trình đấu tranh xoá bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi cũng nhận được sự ủng hộ và cổ vũ của phong trào đấu tranh của người Mỹ gốc Phi chống kỳ thị chủng tộc. Cuối cùng, cuộc đấu tranh xoá bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi cũng chịu tác động mạnh mẽ từ phong trào quốc tế chống Apartheid từ năm 1948 đến năm 1994. Đây được coi là nhân tố bên ngoài hết sức quan trọng, góp phần không nhỏ đưa đến sự sụp đổ của chế độ Apartheid.
2.1. Chế độ Apartheid và những mâu thuẫn trong xã hội Nam Phi thời kỳ Apartheid

2.1.1. Chế độ Apartheid ở Nam Phi

* Sự ra đời của chế độ Apartheid 
Chế độ Apartheid chính thức được thiết lập ở Nam Phi năm 1948, khi Đảng Quốc gia của người Afrikaner (người Phi gốc Hà Lan) thắng thế và lên nắm quyền ở Nam Phi. Tuy vậy, chế độ Apartheid có nguồn gốc sâu xa từ 300 năm trở về trước, khi chủ nghĩa thực dân Hà Lan và chủ nghĩa thực dân Anh xâm nhập và cai trị Nam Phi. Thế kỷ XVII là thời đại vàng son của Hà Lan. Các thương gia Hà Lan là những doanh nhân thành công nhất ở châu Âu; công ty Đông Ấn Hà Lan là tập đoàn kinh doanh lớn nhất thế giới với 6000 chiếc tàu có sức chứa lên đến 600.000 tấn hàng hóa [ 141;58]. Năm 1652, công ty Đông Ấn Hà Lan chọn Cape (còn gọi là Mũi Hảo Vọng) làm nơi xây dựng trạm tiếp tế hậu cần cho các chuyến tàu đi từ Hà Lan đến Nam và Đông Nam Á. Ban đầu, Cape chỉ là nơi cung cấp nước ngọt, trái cây, rau củ, ngũ cốc… Sau đó, do nhu cầu mở rộng đất đai, công ty Đông Ấn cho phép một số nhân viên được ký hợp đồng tự do khai phá đất đai, và bán lại sản phẩm cho công ty. Trong quá trình mở rộng đất đai, công ty Đông Ấn đã từng bước chiếm đất của cư dân bản địa, cướp đoạt gia súc và biến họ trở thành lực lượng làm thuê. Để đáp ứng nhu cầu về nhân công hơn nữa, từ thế kỷ XVII nô lệ đã được đưa đến Cape, chủ yếu là nô lệ từ châu Phi (Mozambique) và châu Á (Madagascar, Ấn Độ, Indonesia, Sri Lanka). Dần dần Cape trở thành xã hội thuộc địa phức tạp, phân chia tầng lớp giữa những người lãnh đạo công ty Đông Ấn với các nhân viên công ty, nay đã trở thành người tự do tách khỏi sự quản lý của công ty, người dân châu Phi da đen bản địa bị áp bức và nô lệ nhập khẩu từ bên ngoài. Dần dần, những nhân viên công ty tạo nên một cộng đồng riêng, tách hẳn khỏi sự quản lý của Công ty Đông Ấn, ngày càng tiến sâu hơn vào đất liền, chế tạo lấy những thứ cần thiết và chỉ “dùng mỗi Kinh thánh để dạy con cháu” [140; 60]. Họ chính là những người Boer (người da trắng gốc Hà Lan )- cộng đồng da trắng lớn nhất ở Nam Phi.

Khi số lượng nô lệ ngày càng gia tăng, các luật lệ cũng được thiết lập để quản lý xã hội. Năm 1760, chính sách kiểm soát di cư của nô lệ đã được chính quyền cai trị tại Cape thông qua, bắt buộc mỗi nô lệ khi đi từ vùng này sang vùng khác phải mang theo giấy thông hành có chữ ký đồng ý của chủ nô. Đây chính là tiền thân của đạo luật Di trú (Pass Act) khét tiếng trong chế độ Apartheid tàn bạo sau này ở Nam Phi.

Sự lụi tàn của công ty Đông Ấn Hà Lan cuối thế kỷ XVIII và sự xâm nhập của Anh vào Cape thế kỷ XIX tạo nên những thay đổi về kinh tế, xã hội Nam Phi và thúc đẩy sự phân biệt chủng tộc ngày càng mạnh mẽ. Chính quyền cai trị thực dân Anh đẩy mạnh hơn nữa quá trình cướp đất và bần cùng hóa người da đen bản địa, biến họ trở thành lực lượng làm thuê.
Bên cạnh đó, từ năm 1836 đến năm 1846, bất mãn với chính sách giải phóng nô lệ của chính quyền Anh, trên cơ sở muốn bảo tồn nền văn hóa và sự “tinh khiết” của cộng đồng nói tiếng Boer, người Boer đã tiến hành một cuộc di dân lớn với khoảng 10.000 người Boer Hà Lan (chiếm khoảng 1/6 dân da trắng) [51; 51] ra khỏi lãnh thổ thuộc địa Cape tiến lên phía Bắc và hướng Đông, chiếm nhiều vùng đất đai rộng lớn của người Xhosa và Zulu, Sotho bản địa và lập ra nhà nước Orange Free State và Cộng hòa Nam Phi (Transvaal). Cả hai nước cộng hòa của người Boer đều dựa trên nguyên tắc quyền lực tối cao da trắng. Hiến pháp của Transvaal tuyên bố “ Chúa không muốn sự bình đẳng giữa người da đen và da trắng, trong Giáo hội hoặc Nhà nước” [51; 53]. Người Boer cũng thiết lập một chế độ kiểm soát sự di cư người lao động da đen bằng quy định người da đen không được phép sống trong khu vực lân cận các thị trấn da trắng. Với sự cai trị trên cơ sở tách biệt văn hóa xã hội, trải qua nhiều năm, người Boer đã xây dựng được bản sắc văn hóa và ngôn ngữ riêng. Họ tự gọi mình là người Afrikaners – người Nam Phi da trắng.
Việc phát hiện ra vàng (năm 1867) và kim cương năm 1886 ở Nam Phi ngày càng đẩy người da đen bản địa vào tình trạng lệ thuộc hơn trước, mâu thuẫn giữa người da trắng và da đen ngày càng sâu sắc. Đồng thời, việc phát hiện ra vàng và kim cương cũng làm trầm trọng hơn căng thẳng giữa người Anh và người Boer. Mâu thuẫn này dẫn đến cuộc chiến tranh Anh - Boer (1898 - 1902). Mặc dù giành được chiến thắng trong cuộc chiến tranh nhưng người Anh cũng nhận thấy đặc điểm xu thế nhân khẩu học khi đó: người Boer là cộng đồng đông đảo nhất và luôn chiếm đa số dân da trắng. Do đó, Người Anh và Boer đã ký kết các điều ước thỏa hiệp, thành lập Liên bang Nam Phi năm 1910. Đạo luật Nam Phi quy định Liên bang Nam Phi gồm bốn tỉnh là Transvaal, Orange Free State, Cape và Natal, gạt bỏ hoàn toàn vai trò của người da đen khỏi hệ thống chính trị Nam Phi và quy định tất cả các thành viên của quốc hội phải là người da trắng gốc Âu. Liên bang Nam phi ra đời báo hiệu một liên minh chính trị lâu dài giữa cộng đồng người Anh và người Afrikaner thống nhất trên một mục tiêu chung: thi hành chế độ phân biệt chủng tộc, tách biệt sự phát triển giữa những người da đen và da trắng, trao quyền lực về tay những người da trắng Nam Phi. 

Sau Chiến tranh thế giới thứ II, chủ nghĩa dân tộc của người Afrikaner phát triển nhanh chóng, tạo thành một cuộc vận động sâu rộng trong cộng đồng người da trắng Nam Phi nhằm bảo vệ bản sắc dân tộc Afrikaner, ngôn ngữ và việc làm cho những người Nam Phi da trắng. Các tổ chức như Liên đoàn các Hiệp hội Văn hóa Afrikaner, các nhà thờ Afrikaner hay Hiệp hội Cứu trợ hậu thuẫn Đảng Quốc gia (Natinal Party) do Daniel Francois Malan đứng đầu, kêu gọi đoàn kết giữa những người Nam Phi da trắng gốc Hà Lan, huy động quyền lực văn hóa kinh tế và chính trị cho người Afrikaner. Đảng Quốc gia đề ra chủ trương bảo vệ “sự sống còn lâu dài của người Afrikaner bằng cách tách biệt các chủng tộc vào các lãnh thổ hoàn toàn khác nhau ở Nam Phi” – chính sách “phát triển riêng biệt” hay Apartheid [141; 226]. Một cuộc tranh luận nghiêm túc đã nổ ra trong giới văn hóa Afrikaner, báo chí Afrikaner và các nhà thờ Hà Lan đều công khai ủng hộ lý tưởng tách ly chủng tộc tuyệt đối. Đại đa số người Afrikaner đều tin rằng “nhà nước nên hành động quyết liệt hơn để duy trì quyền lực tối cao da trắng và sự “thuần khiết” của chủng tộc “trắng” [141; 225]. Tầng lớp công nhân lao động và nông dân da trắng ủng hộ chính sách Apartheid vì không muốn chịu sự cạnh tranh ngày càng lớn của công nhân và các nông dân da đen; Giới doanh nhân mong muốn duy trì nguồn lao động giá rẻ do chính sách Apartheid mang lại; Người da trắng ở các đô thị ủng hộ chính sách tách biệt để loại bỏ tình trạng đô thị hóa trầm trọng từ sau Chiến tranh thế giới thứ I do người da đen làm thuê di chuyển vào các thành phố quá lớn.... Đến năm 1948 với chính sách Apartheid, Đảng Quốc gia nhận được sự ủng hộ của đông đảo người Afrikaner (chiếm 60% cử tri da trắng) đã giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử, đánh bại Đảng Thống nhất và lên nắm quyền ở Nam Phi. Sự thắng lợi của Đảng Quốc gia năm 1948 đã đưa Daniel Francois Malan – người Boer đầu tiên giữ chức vụ Tổng thống, đánh dấu sự thắng thế của hệ tư tưởng Afrikaner ở Nam Phi. Trong bài phát biểu nhậm chức tháng 6 năm 1948 tại thủ đô Pretoria ông nói “Trước đây chúng ta sống như những người lạ ở đất nước này, nhưng hôm nay Nam Phi lại thuộc về chúng ta một lần nữa, lần đầu tiên sau sự thành lập của Liên bang, Nam Phi là của riêng chúng ta sở hữu” [141; 226].
Như vậy, chế độ Apartheid có lịch sử lâu dài, gắn liền với các đặc trưng riêng có về lịch sử, kinh tế, chính trị, xã hội của Nam Phi. Không chỉ là di sản của chế độ thực dân, Aparthied còn bắt nguồn từ những lợi ích chính trị và kinh tế của một cộng đồng người da trắng trên cơ sở duy trì sự áp bức bóc lột của đại đa số người da đen bản địa Nam Phi.

* Bản chất khắc nghiệt, phi dân chủ của chế độ Apartheid
Bản chất tàn bạo, phi dân chủ của Apartheid được thể hiện sâu sắc trong hệ thống pháp luật nhà nước – hệ thống hợp pháp hóa quyền lực tối thượng da trắng trên cơ sở áp bức, bóc lột người da đen, da màu và người châu Á. Ngay sau khi được thiết lập năm 1948, trải qua các đời Tổng thống khác nhau, từ Tổng thống Malan (1948 - 1954) đến De Klerk (1989 - 1994), hệ thống luật pháp Apartheid có nhiều sửa đổi nhưng tựu chung lại đều nhằm bảo vệ, duy trì quyền lợi người da trắng, xóa bỏ hoàn toàn quyền tự do, dân chủ, quyền bình đẳng và quyền công dân của những người không phải da trắng (đặc biệt là những người da đen bản địa) ở Nam Phi. 

Thiết lập Cơ chế kiểm soát quyền lực và kiểm soát xã hội là mục tiêu trước hết mà chế độ Apartheid rất chú trọng tạo dựng. Nguyên tắc của cơ chế kiểm soát là mọi chủng tộc, mọi vấn đề chính trị, kinh tế xã hội…đều đặt dưới sự kiểm soát của chế độ Apartheid. Ngay từ 1948, chính quyền Apartheid đã mở rộng các đạo luật kiểm soát chủng tộc. Năm 1949, Luật Cấm Hôn nhân hỗn hợp (Mixed Marriages Act) được ban hành. Năm 1950, Luật Trái luân lý (Immorality Act) cấm người dân có quan hệ nam nữ lẫn lộn giữa các chủng tộc. Luật Đăng ký nhân khẩu (Population Registration Act) năm 1950 phân chia người Nam Phi thành 4 nhóm người khác nhau. Năm 1952, Quốc hội Nam Phi thông qua Luật Di trú (Pass Act) quy định người dân da đen phải mang theo Giấy thông hành chứa đầy đủ thông tin về xuất xứ, quê hương bản quán, quá trình làm việc, thanh toán thuế, các vụ va chạm với cảnh sát và ảnh chân dung của họ khi di chuyển từ địa phương này tới địa phương khác trong cả nước. Với đạo luật này, chính phủ đã kiểm soát chặt chẽ các hành động của người da đen trong và ngoài khu vực thành thị. 

Triệt tiêu sự đối kháng của quần chúng nhân dân cũng phản ánh bản chất của hệ thống luật pháp Apartheid. Luật chống cộng sản (Suppression of Communism Act) năm 1950 đặt Đảng Cộng sản và các tổ chức có tư tưởng chống chế độ Apartheid ra ngoài vòng pháp luật. Năm 1953, Luật An toàn Công cộng (Public Safety Act) cho phép Tổng thống tuyên bố tình trạng khẩn cấp kéo dài đến 1 năm, trong thời gian đó có thể bắt giữ các đối tượng mà không cần xét xử. Luật sửa đổi Luật Tổng thể (General Law Amendment Act) - luật Sabotage (Sabotage Act) năm 1976 là một trong những bộ luật khét tiếng của chế độ Apartheid. Tác giả Robert I. Rotberg nhận xét “Mặc dù có quốc hội và hệ thống chính trị đa đảng, nhưng có thể mô tả nhà nước Nam Phi như một nhà nước độc tài” [118; 78].

Thực hiện tách biệt chủng tộc, phân biệt đối xử trên tất cả các lĩnh vực xã hội là mục tiêu của hệ thống Apartheid. Luật Phân biệt Tiện nghi (Separate Amenities Act)quy định những người da đen không được phép sử dụng các dịch vụ tiện ích của người da trắng; Luật Giáo dục Bantu (Bantu Education Act) năm 1953 tách biệt hệ thống giáo dục da đen, da trắng, da màu và hệ thống giáo dục người châu Á thành bốn hệ thống giáo dục khác nhau. Hendrik Verwoerd Bộ trưởng bộ Giáo dục Nam Phi, kiến trúc sư của Luật Giáo dục Bantu chủ trương xây dựng một hệ thống giáo dục mà ở đó, các thế hệ trẻ em da đen Nam Phi phải chấp nhận vị trí thấp kém trong xã hội. Chính sách tách biệt chủng tộc của chế độ Apartheid được thể hiện rõ nhất trong việc lập ra các Bantustan (còn gọi là các vùng quê hương) – thực chất là các vùng quê nghèo nàn, cằn cỗi của đất nước, mỗi Bantustan được trao quyền tự trị, đặt dưới sự cai trị của một bộ máy tay sai của chính quyền Apartheid. Có 10 Bantustan đã được ra đời như Transkei, Bophuthatswana, Venda, Ciskei...trên khắp các vùng nông thôn Nam Phi.
Những chính sách phản động, phi dân chủ và hết sức tàn bạo như trên đã khiến quần chúng nhân dân Nam Phi vô cùng khổ cực. Đạo luật xương sống của chế độ Apartheid là đạo luật Đăng ký nhân khẩu (Population Registration Act), phân chia người dân thành bốn nhóm theo màu da: người da trắng, da đen, da màu (người lai Khoisan, Bantu, với hậu duệ của người châu Âu) và người châu Á (chủ yếu là người Ấn Độ và Pakistan). Các tiêu chí phân biệt thường rất phức tạp, gây ra những đau khổ cho các tầng lớp dưới vì có nhiều gia đình, nhất là người lai, bị phân thành các nhóm khác nhau, địa vị và số phận của họ do vậy cũng khác nhau. Bởi lẽ Apartheid quy định, tất cả những người không phải người da trắng (trừ một số rất ít người da màu trong Cape ) không được phép bầu cử và tham gia vào hệ thống chính trị, phải chấp nhận các điều kiện kinh tế, giáo dục,việc làm và thu nhập thấp kém hơn người da trắng rất nhiều; Nhóm người không mang màu da trắng ở Nam Phi, nhất là những người da đen bản địa thường bị coi là tầng lớp dưới cùng của xã hội, phải chịu sự khinh rẻ, nhục mạ, áp bức bất công. Đạo luật Các Khu vực Nhóm người (GroupAreas Act ) quy định các khu vực địa lý riêng cho từng nhóm người, dành những khu đô thị, thành phố, khu đất đai màu mỡ cho người da trắng và những vùng nghèo nàn, cằn cỗi cho người da đen. Các khu thị trấn của người da đen bao giờ cũng đông đúc, chật chội, rách rưới. Thị trấn Johannesburg, theo mô tả của Nelson Mandela những năm 1940 “nhìn vào bất cứ hướng nào tôi cũng chỉ nhìn thấy những người da đen lam lũ, rách rưới, mình phủ đầy bụi đất, mệt mỏi, đôi mắt trắng dã, lưng còng. Họ sống trong những khu lều trại lụp xụp, trông không khác gì trại lính”[ 12; 15].

Người da đen còn phải chịu vô vàn những sự thiệt thòi trên mọi lĩnh vực. Không chỉ mất quyền chính trị, họ còn có rất ít cơ hội sở hữu đất đai, những nguồn tài nguyên của đất nước, không được kinh doanh trong khu vực đã được nhà nước chỉ định dành cho người da trắng, luôn chịu sự kiểm soát ngặt nghèo khi di chuyển từ khu vực này tới khu vực khác thông qua Luật Di trú (Pass Act) qua của nhà nước – điều khiến người da đen Nam Phi căm phẫn nhất. Họ luôn có cảm giác “khó khăn khôn cùng khi di chuyển từ nơi này đến nơi khác ngay trên quê hương của mình ” [12; 13]. Sự phân biệt chủng tộc hiển hiện hàng ngày, ngay trên đường phố hay nơi làm việc, trong công viên hay trên bãi biển... ở nơi đâu cũng tồn tại những bảng hiệu với dòng chữ lưu ý “chỉ dành cho người da trắng”. Bởi theo đạo luật Tiện ích người da đen chỉ được đi trên xe buýt dành cho họ, chữa bệnh ở những bệnh viện tồi tàn của họ, đi học ở các trường da đen với số kinh phí thấp hơn 10 lần số kinh phí các trường học da trắng...và nếu vi phạm tất cả những điều trên, người da đen sẽ ngay lập tức bị bắt, bị bỏ tù vì vi phạm pháp luật.
Trầm trọng hơn, với chính sách “Bantustan” dưới chiêu bài chính quyền độc lập tự trị, các quyền công dân của người da đen hoàn toàn bị tước bỏ. Trong ba thập kỷ, từ năm 1950 đến giữa thập niên 80, khoảng 3,5 triệu người châu Phi bị di dời từ các khu vực của người da trắng, hàng triệu gia đình mất nhà cửa [107; 70], mất việc làm, tình trạng quá tải do dân số quá đông trong khi diện tích quá nhỏ ở các Bantustan (các Bantustan chỉ chiếm 13% diện tích nhưng chứa tới 70% dân số Nam Phi), nghèo đói, bệnh tật...khiến đời sống người da đen lâm vào cảnh khốn cùng.

Có thể thấy rằng, sự khắc nghiệt, bản chất tàn nhẫn và phi dân chủ của chế độ Apartheid đi ngược lại với lợi ích của con người. Do đó, các cuộc đấu tranh của quần chúng Nam Phi đã liên tiếp nổ ra để giành lại quyền sống, quyền dân chủ cho chính mình. Chế độ Apartheid ở Nam Phi đã trở thành đối tượng của những cơn bão táp cách mạng trong suốt hơn 4 thập kỷ tồn tại.

2.1.2. Những mâu thuẫn trong xã hội Nam Phi thời kỳ Apartheid
Dưới chế độ Apartheid, những mâu thuẫn sâu sắc trên nhiều lĩnh vực tác động mạnh mẽ đến lịch sử nước này, chi phối sự phát triển của chế độ Apartheid và thúc đẩy các cuộc đấu tranh chống chế độ bùng nổ.

Trên bình diện kinh tế, chế độ Apartheid bộc lộ những mâu thuẫn lớn, không thể tháo gỡ, chính là mâu thuẫn giữa nhu cầu muốn duy trì sự thống trị của người da trắng với nhu cầu tăng trưởng và khả năng sinh lời của nền kinh tế dựa trên cơ sở tách biệt chủng tộc. Mâu thuẫn này ngày càng bộc lộ và đẩy Nam Phi vào khủng hoảng sâu sắc những năm 70, 80 của thế kỷ XX, đe dọa trực tiếp đến sự tồn tại của chế độ này. 

Trước hết, xuất phát từ chính sách tập trung lợi ích kinh tế vào tay người da trắng dẫn đến cơ cấu quyền lợi dưới chế độ Apartheid quá thiên lệch về người da trắng. “Chính quyền Apartheid đặt hầu hết các ngành kinh tế của Nam Phi từ nông nghiệp, công nghiệp, đến ngân hàng, tài chính trong tay thiểu số người da trắng” [4; 49]. Điều này khiến cho chỉ có một bộ phận người da trắng giàu có, còn đại bộ phận người da đen (gần 80% dân số) trở nên ngày càng bị bần cùng hóa. Thực trạng này tạo cho Nam Phi một thị trường nội địa yếu kém, sức mua thấp. Trong những năm 1970, 1980, trước các đợt suy thoái kinh tế do giá vàng đi xuống và chính sách cấm vận quyết liệt của các nước chống Apartheid, nền kinh tế Nam Phi ngày càng khủng hoảng do thiếu thị trường nội địa, không kích thích được sự tăng trưởng của nền kinh tế. Đây chính là một trong những yếu tố làm thay đổi thái độ của giới doanh nhân da trắng theo xu hướng cải cách và làm mất đi sức mạnh và sự đồng thuận của Đảng Quốc gia trong việc duy trì chế độ Apartheid.

Thứ hai, bản chất kinh tế của chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi là dựa trên sự bóc lột sức lao động rẻ mạt của đông đảo người da đen bản địa, “coi đó là động lực vực nền kinh tế thoát khỏi trì trệ, là đòn bẩy phát triển kinh tế Nam Phi” [4; 42]. Điều này dẫn đến hệ quả là cơ cấu kinh tế Nam Phi mất cân đối trầm trọng, nền kinh tế “nghiêng mạnh về khai thác tài nguyên” [4;38] để tận dụng nguồn lao động giá rẻ. Đến đầu những năm 1970, khi xu hướng kinh tế thế giới thay đổi, các ngành kinh tế truyền thống (trong đó có khai khoáng) giảm mạnh nhường chỗ cho công nghiệp và dịch vụ chất lượng cao, chế độ Apartheid vẫn coi trọng ngành khai khoáng, ít chú trọng đến nền sản xuất trong nước. Hậu quả là khi giá vàng và doanh thu xuất khẩu vàng giảm, tăng trưởng kinh tế cuối thập kỷ 70, đầu thập kỷ 80 sụt giảm nhanh chóng, đẩy Nam Phi vào khủng hoảng trầm trọng. 

Thứ ba, chính sách “giữ việc – ưu tiên một số công việc cho người da trắng” [4;42] cũng khiến Nam Phi đối diện với thực trạng thiếu lao động có tay nghề phục vụ cho phát triển các ngành kinh tế kỹ thuật cao. Bởi lực lượng lao động da trắng dù được đào tạo bài bản nhưng lại chỉ chiếm gần 20% dân số Nam Phi, trong khi gần 80% dân số da đen lại không được đào tạo và thiếu trình độ lao động. Đến những năm 1970, các nhóm kinh doanh Nam Phi đã đạt được sự đồng thuận “phải thay đổi bản chất và đào tạo lực lượng lao động vì nguồn cung lao động giá rẻ và không có tay nghề cao đã trở thành một yếu tố ức chế phát triển kinh tế”[160; 59]. Chính điều này đã từng bước phá vỡ những nguyên tắc cơ bản của sự phân biệt chủng tộc ở Nam Phi.

Trên bình diện chính trị - xã hội, như đã nói ở trên, trọng tâm của hệ thống phân biệt chủng tộc là bốn ý tưởng: Thứ nhất, dân số Nam Phi bao gồm bốn “chủng tộc” da trắng, da màu, người châu Á và người da đen – mỗi “chủng tộc ” có một nền văn hóa vốn có của nó. Thứ hai, người da trắng là chủng tộc văn minh, có quyền kiểm soát tuyệt đối nhà nước. Thứ ba, quyền lợi người da trắng chiếm ưu thế hơn lợi ích người da đen, nhà nước không có nghĩa vụ phải cung cấp cơ hội bình đẳng cho những tầng lớp bên dưới. Thứ tư, nhóm sắc tộc da trắng hình thành nên một quốc gia, với ngôn ngữ Afrikaans và tiếng Anh, tách biệt với văn hóa người da đen bản địa. Những ý tưởng chủng tộc đề cao người da trắng, hạ thấp và tước đi mọi quyền lực chính trị từ tay người da đen này gây nên mâu thuẫn chính trị, xã hội lớn trong nhiều thập kỷ ở Nam Phi. Những chính sách phân biệt chủng tộc mà chế độ Apartheid áp dụng từ sau năm 1948 khiến Nam Phi trở thành trường hợp đặc biệt, đi ngược lại xu hướng dân chủ ở khắp nơi trên thế giới. Chưa ở đâu đời sống chính trị nhà nước lại bị bóp méo và thiếu dân chủ như Nam Phi, khi Đảng Quốc gia sử dụng luật pháp để loại bỏ hoàn toàn quyền bầu cử và ứng cử của đại đa số người da đen bản địa. Năm 1951, khi Hội đồng người Bản địa – cơ quan chính trị duy nhất của người da đen ở các khu đô thị bị bãi bỏ, đồng nghĩa với việc người da đen Nam Phi hoàn toàn mất đi quyền chính trị của mình. 

Xã hội Nam Phi cũng chất chứa đầy rẫy sự mâu thuẫn, hố sâu ngăn cách giữa các tầng lớp và các “chủng tộc ”. Trong khi cuộc sống người da trắng Nam Phi rất sung túc, thậm chí “thịnh vượng như tầng lớp trung lưu và thượng lưu ở châu Âu và Bắc Mỹ” [141; 239], được nhà nước bảo hộ từ công việc, quyền lợi, giáo dục cho đến văn hóa riêng thì người da đen Nam Phi lại sống dưới mức nghèo khổ, trong các khu Bantustan, “phụ nữ vẫn phải đi bộ nhiều dặm mỗi ngày để lấy nước và lấy củi” [51; 234]; Ở các thị trấn là các khu ổ chuột chen chúc, trường học, bệnh viện, phương tiện giao thông đều trong tình trạng thấp kém, tạm bợ, “điện, nước nóng, điện thoại công cộng, hệ thống thoát nước, công viên và sân chơi rất hiếm” [141; 239].

Sự mâu thuẫn trong xã hội Nam Phi còn được thể hiện trên các lĩnh vực phân phối của cải và sức khỏe. Leonard Thompson từng nhận xét “bất bình đẳng thu nhập tồn tại khắp nơi trên thế giới, nhưng không ở đâu lại tuyệt đối và có hệ thống như dưới chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi”[141; 240]. “Tính đến năm 1994, ở Nam Phi, số người có mức thu nhập 360.000 Rand/năm, tức khoảng 50.000 USD/năm, chỉ chiếm 2,2% dân số, phần lớn là người da trắng, họ tiêu dùng 60% thu nhập quốc dân và sở hữu 95% tổng diện tích đất đai của cả nước” [4;55]. Sự tương phản mạnh mẽ trong vấn đề sức khỏe cũng nói lên mâu thuẫn xã hội sâu sắc dưới chế độ Apartheid khi “người Nam Phi da trắng, như người châu Âu và Bắc Mỹ, có tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh thấp (14,9/1000 trẻ sinh ra năm 1978 ), có tuổi thọ dài – và họ được hưởng một số tiêu chuẩn sức khỏe cao nhất trên thế giới ” trong khi đó, tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ da đen “gấp 13 lần so với người da trắng” [4;240] và tuổi thọ trung bình thấp với nhiều căn bệnh hiểm nghèo, ít có cơ hội chữa trị như lao phổi, dịch tả, dịch hạch… Những con số chênh lệch cụ thể, ở tất cả các lĩnh vực phản ánh sự mâu thuẫn và bất cập sâu sắc trong xã hội Nam Phi dưới chế độ Apartheid, làm bùng lên ngọn lửa đấu tranh mạnh mẽ đòi thủ tiêu chế độ phân biệt chủng tộc, thiết lập một xã hội dân chủ, công bằng và bình đẳng cho mọi người dân Nam Phi.
Nếu như các lĩnh vực kinh tế - xã hội trong nước Nam Phi tồn tại những mâu thuẫn sâu sắc thì trên lĩnh vực đối ngoại, chế độ Apartheid ở Nam Phi cũng gây nhiều bất ổn và mâu thuẫn trong khu vực. Chính sách khu vực của Nam Phi là chính sách của các nước lớn với các nước nhỏ, dựa vào vị trí đầu tàu kinh tế và sức mạnh quân sự lớn nhất khu vực, nhà nước Apartheid đã thi hành nhiều chính sách chi phối, can thiệp chính trị và quân sự đối với các nước láng giềng. Đặc biệt với “chiến lược Tổng thể” của Tổng thống Botha được đề ra năm 1974 và chính sách cải cách năm 1983, nhằm cứu vãn khủng hoảng trong nước, dập tắt phong trào đấu tranh, cô lập các căn cứ của ANC ở nước ngoài, chính quyền Apartheid đã nhiều lần can thiệp tại các nước như Namibia, Mozambique, Lesotho, Zimbabwe...gây nhiều căng thẳng trong khu vực.
Đối với Mozambique, Nam Phi thực hiện chính sách nhằm phá hoại chính phủ và liên kết với các lực lượng nổi dậy để ngăn chặn không cho chính quyền Mozambique ủng hộ các phong trào giải phóng. Trong đầu những năm 1980 chính quyền của Tổng thống Botha đã theo đuổi một biện pháp phòng thủ trước, sử dụng các đơn vị thường trực của Lực lượng phòng thủ Nam Phi để tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Mozambique, nhắm vào các căn cứ quân sự của ANC đang đóng tại nước này. Bên cạnh sử dụng sức mạnh quân sự, chính quyền Apartheid gây áp lực về kinh tế đối với Mozambique. Kinh tế Mozambique phụ thuộc rất lớn vào cung cấp dịch vụ cảng biển, đường sắt và lao động cho Nam Phi. Do đó, khi Nam Phi thi hành chính sách cấm vận kinh tế, nền kinh tế Mozambique rất khó khăn. Lương thực thiếu thốn, chính trị bất ổn đã khiến Mozambique lâm vào kiệt quệ và buộc phải yêu cầu ANC rút căn cứ khỏi Maputo, gây nhiều khó khăn cho cuộc đấu tranh trong nước.

Không chỉ gây sức ép hay can thiệp vũ trang, chính quyền Apartheid ở Nam Phi còn tiến hành xâm chiếm Namibia (Tây Nam Phi), biến Namibia trở thành một phần lãnh thổ của Nam Phi. Namibia là quốc gia có vị trí địa chính trị quan trọng trong khu vực châu Phi, phía Bắc giáp với Angola, phía Nam giáp Nam Phi, ở phía Đông Namibia có chung đường biên giới với Nam Phi và Boswana. Do đó, từ Namibia có thể dễ dàng chi phối các nước trong khu vực. Trước Chiến tranh thế giới thứ I, Namibia là thuộc địa của Đức. Nhưng sau Chiến tranh, với sự thất bại của Đức, Namibia thuộc vùng quản lý của Hội Quốc Liên. Năm 1902, Nam Phi – với vai trò đồng minh Anh trong Chiến tranh thế giới thứ I đã được Liên đoàn các quốc gia mới thành lập ủy nhiệm để quản lý lãnh thổ này. Năm 1948, sau khi Đảng Quốc gia lên nắm quyền ở Nam Phi, chính quyền Apartheid đã sáp nhập Namibia thành tỉnh thứ 5 của Nam Phi, dựng nên chính quyền bù nhìn và trao cho họ 6 ghế trong nghị viện Nam Phi [51;313]. Đến năm 1964, chính quyền Apartheid trực tiếp áp đặt các chính sách phân biệt chủng tộc vào Namibia bằng cách chia đất nước thành các Bantustan riêng biệt, tiến hành bóc lột, vơ vét tài nguyên thiên nhiên, lũng loạn nền kinh tế khiến cho đời sống người da đen ở đây rất cực khổ, biến Namibia trở thành một trong những nước nghèo nhất thế giới. Chính sách đối ngoại xâm chiếm phản động của Nam Phi đối với Namibia không chỉ đi ngược lại Hiến chương Liên hợp quốc mà còn làm cho tình hình chính trị khu vực châu Phi hết sức bất ổn. Các quốc gia như Zimbabwe, Botswana, Swaziland, Angola và xa hơn nữa là Seychelles cũng đều bị chính quyền Apartheid khống chế, can thiệp.
Như vậy, chế độ Apartheid – thiết chế được thành lập ở Nam Phi năm 1948 không chỉ là một chế độ phân biệt chủng tộc hà khắc và phản động, chứa đựng đầy rẫy mâu thuẫn và bất công mà còn là nguyên nhân chính tạo nên những rối loạn chính trị, quân sự trong khu vực. Chế độ ấy cần phải được đánh đổ vì quyền bình đẳng của quần chúng Nam Phi và tự do độc lập của các quốc gia trong khu vực.

2.2. Nhận thức của các tầng lớp xã hội Nam Phi  về Apartheid 
Nhận thức về chế độ Apartheid ở Nam Phi có nền tảng từ những tư tưởng về quyền con người, quyền tự do bình đẳng của các triết gia châu Âu các thế kỷ XVIII, XIX và quyền độc lập tự chủ bắt nguồn từ tư tưởng của Chủ nghĩa dân tộc châu Phi đầu thế kỷ XX. Những tư tưởng tiến bộ này tác động sâu sắc tới nhận thức của các nhà lãnh đạo phong trào đấu tranh và tới quần chúng nhân dân Nam Phi trong cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid.
Quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid chính là sản phẩm từ nhận thức của người Nam Phi về chế độ Apartheid. Ngay từ năm 1906, trong bài phát biểu tại trường đại học Columbia, Pixey Seme - một trong những nhà sáng lập đầu tiên của tổ chức ANC đã nói “các chủng tộc của nhân loại được tạo ra vốn đã tự do và bình đẳng”, “mỗi cá nhân đều có bản ngã riêng” và “mọi sự so sánh hay phân biệt đều vô nghĩa” [110; 405]. Vậy những tư tưởng nào là nền tảng cho nhận thức đó. Các thế kỷ XVIII, XIX, nhiều nhà triết học Âu – Mỹ như John Stuart Mill (1806 -1873), Henry David Thoreau (1817 - 1862) hay các nhà dân chủ, các nhà lập pháp Mỹ như Thomas Jefferson, Tổng thống Abraham Lincoln với sự nghiệp giải phóng nô lệ đều đã đưa ra những quan điểm về quyền tự do của con người. John Stuart Mill, một triết gia theo đường lối tự do ở Anh có ảnh hưởng lớn trong thế kỷ XIX. Tiểu luận “Bàn về tự do” của ông viết năm 1859 không chỉ là tác phẩm chính trị nổi tiếng nhất ở Anh mà còn ảnh hưởng mạnh mẽ đến một bộ phận trí thức Nam Phi, tiêu biểu như Tiyo Soga hay Sol Plaatjes – những cá nhân người da đen bản địa đầu tiên được tiếp thu nền văn hóa, giáo dục Anh quốc. Hay như Henry David Thoreau – nhà triết học, nhà sử học mẫu mực của nước Mỹ với tư tưởng giải phóng con người, cũng tác động sâu sắc đến John Dube – Chủ tịch đầu tiên của đảng ANC năm 1912. Xa hơn nữa, những tư tưởng tiến bộ trong bản Tuyên ngôn độc lập của Mỹ được công bố năm 1776 với những nội dung đề cao “quyền được sống”, “quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc” cũng có ảnh hưởng to lớn đến nhận thức của người Nam Phi về tự do dân chủ, các quyền bình đẳng. Lời mở đầu của Hiến chương Tự do – bản Hiến chương giải phóng con người của tổ chức ANC có cơ sở nền tảng từ những tư tưởng nhân quyền trong Tuyên ngôn độc lập Mỹ :“Chúng tôi những người Nam Phi, tuyên bố cho cả đất nước và thế giới biết: Nam Phi thuộc về tất cả những người sống trong đó, người da đen và da trắng, và rằng không có chính phủ nào có thể tuyên bố quyền lực chính đáng trừ khi nó được dựa trên ý chí của người dân… ” [22; 40].
Vốn là quốc gia đa sắc tộc, đa ngôn ngữ và văn hóa, vấn đề cố kết cộng đồng, phát huy sự đoàn kết để đạt được tự do và tự chủ trong cuộc đấu tranh chống chế độ Apartheid là một trong những yếu tố then chốt. Hệ tư tưởng của Chủ nghĩa dân tộc châu Phi được coi là nền tảng xuyên suốt, ảnh hưởng trực tiếp đến phong trào đấu tranh ở Nam Phi. Xuất hiện từ thế kỷ XVIII và phát triển mạnh mẽ ở châu Mỹ, châu Phi và châu Âu, Chủ nghĩa dân tộc châu Phi nhằm hàn gắn các phong trào đấu tranh khác nhau, kêu gọi người Phi đoàn kết để chống lại chế độ nô lệ, chế độ phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa thực dân. Những tư tưởng về cố kết cộng đồng, về đoàn kết, tự chủ và độc lập có trong Chủ nghĩa dân tộc châu Phi đã trở thành nền tảng tư tưởng, có ảnh hưởng sâu rộng trong hầu hết các tổ chức chính trị, các nhà lãnh đạo và quần chúng da đen Nam Phi trong cuộc đấu tranh chống chế độ Apartheid.
Xuất phát từ những cơ sở nền tảng ấy, mỗi tầng lớp, nhóm sắc tộc trong mỗi giai đoạn ở Nam Phi lại có những nhận thức khác nhau về chế độ Apartheid. Đối với quần chúng da đen bản địa, ngay từ thế kỷ XIX, khi chủ nghĩa thực dân Hà Lan và thực dân Anh xâm lược và cai trị Nam Phi, khi những luật lệ phân biệt đối xử bất công đầu tiên được hình thành ở các thuộc địa Cape và Natal, họ đã nhận thức được sự bất công và phản dân chủ của nó và mong muốn giải phóng bản thân khỏi những luật lệ hà khắc. Tuy nhiên, trước năm 1948 là giai đoạn chủ nghĩa thực dân da trắng đẩy mạnh cướp đất và đánh thuế, nhằm bần cùng hóa người da đen để biến họ trở thành lực lượng lao động giá rẻ trong các hầm mỏ, đại đa số quần chúng da đen bản địa đều rất nghèo đói, khổ cực. Quan trọng hơn, do thiếu một đường lối đúng đắn dẫn đường, họ tiến hành các hoạt động đấu tranh khá tự phát. Trong các vùng lãnh thổ thuộc Liên bang Nam Phi, đa số người da đen vẫn sống trong các ngôi làng và thừa nhận quyền lực chính trị của các tù trưởng và thủ lĩnh – những người được coi là giới quý tộc bản địa, và phần lớn trong số họ “dung dưỡng cho việc thu thuế và nhận được một mức lương nhỏ” từ chính phủ [141; 216]. Bộ phận những người da đen làm thuê trong các hầm mỏ hay trang trại của người da trắng, họ thường đấu tranh bằng cách phản ứng lại hoặc tỏ ra không hợp tác với các ông chủ của mình. Đôi lúc, các cuộc khởi nghĩa cũng đã nổ ra. Tiêu biểu như cuộc biểu tình năm 1919 của công nhân cảng Cape đòi tăng lương. Tuy nhận một số cải thiện ban đầu về môi trường làm việc, các cuộc đấu tranh của công nhân da đen, xuất phát từ sự thiếu kinh nghiệm và nhận thức chính trị đều rất manh mún, “họ không có ý tưởng về hình thức tổ chức và mục tiêu chính trị rõ ràng” [136; 8]. Nhưng từ sau Chiến tranh thế giới thứ II, nhất là sau khi Liên đoàn Thanh niên Nam Phi ra đời (năm 1944), công bố chương trình hành động tiến bộ đã thu hút đông đảo quần chúng da đen. Nhất là sau khi Hiến chương Tự do của tổ chức ANC được ban hành năm 1955 với nội dung cách mạng toàn diện đã nâng cao nhận thức cho quần chúng. Người da đen hiểu rằng, sự tự do của họ gắn liền với tự do của cả dân tộc, nên cần phải cố kết lại trong một mặt trận chung, dưới một ngọn cờ chung, đoàn kết tất cả mọi sắc tộc trong Nam Phi chống chế độ Apartheid.
Những người Nam Phi gốc Ấn cũng nhận thức được sự bất công của chế độ phân biệt chủng tộc và ý thức được yêu cầu xóa bỏ chế độ này. Cộng đồng người Ấn ở Nam Phi chiếm khoảng 10 triệu người trong năm 1936 [141; 216], tập trung ở hai tỉnh Natal và Nam Transvaal. Hầu hết người Ấn Độ ở Nam Phi là sản phẩm của quá trình đưa người lao động đến Natal làm việc từ năm 1860 đến năm 1911. Cũng có một số ít thương nhân, chủ yếu là người Hồi giáo đến Nam Phi làm ăn, sinh sống, xây dựng cửa hàng hay các xí nghiệp lớn. Dưới chính sách phân biệt chủng tộc của người da trắng, người Ấn Độ cũng bị áp bức và phân biệt đối xử. Năm 1888, luật Đàn áp ở Natal nhắm vào cộng đồng người Ấn ở đây. Năm 1885, Transvaal cũng thiết lập các luật chống lại người Ấn. Ở Orange Free State, người Ấn bị cấm theo đạo luật năm 1891...nhận thức về quá trình đấu tranh của người Ấn có sự khác biệt trước và sau năm 1945. Trước năm 1945, người Ấn Độ, dưới sự lãnh đạo của Mahma Gandhi đã đứng lên đấu tranh phản đối chính quyền, đòi tự do và bình đẳng nhưng cuộc đấu tranh của họ ít có sự liên hệ với phong trào đấu tranh của các nhóm sắc tộc khác. Chính bản thân Mahma Gandhi cũng không tin vào khả năng của quần chúng da đen bản địa và có thái độ miệt thị đối với họ. Tổ chức Quốc hội Ấn Độ Natal do ông thành lập cũng chủ yếu ra đời để đòi quyền lợi cho những người Nam Phi gốc Ấn. Nhưng từ sau Chiến tranh thế giới thứ II, nhận thức về quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid của người Ấn đã có sự thay đổi. Lúc này, sau nhiều thập kỷ sinh sống với những người da đen cùng cảnh ngộ, họ đã tự nhận mình là một bộ phận dân cư không tách rời của Nam Phi, xu hướng đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau đã xuất hiện, nhất là sau sự kiện cuộc biểu tình năm 1946 phản đối luật Sở hữu đất đai châu Á. Năm 1946, chính quyền da trắng ban hành đạo luật Sở hữu đất đai châu Á với nội dung quy định những vùng đất người Ấn được phép sinh sống và kinh doanh, đồng thời cắt xén tàn bạo quyền thừa kế đất đai của họ. Do đó, người Ấn Độ đã đứng lên đấu tranh, tiến hành cuộc biểu tình suốt 2 năm ròng với hàng nghìn người tham gia. Người da đen bản địa, dưới sự lãnh đạo của tổ chức ANC đã ủng hộ nhân dân Ấn và sát cánh cùng với họ, tạo thành một phong trào đại chúng rộng lớn. Kể từ đây, nhận thức chính trị của cộng đồng người Nam Phi gốc Ấn đã có sự thay đổi, cuộc đấu tranh vì mục tiêu đòi tự do, bình đẳng của người Ấn và người da đen đã có thể cùng đi chung một hướng.
Một bộ phận đóng vai trò quan trọng trong cuộc đấu tranh chống chế độ Apartheid ở Nam Phi, mà theo học giả Odendaal, họ là những người “tiên phong, định hình” [110; 15] toàn bộ cuộc đấu tranh – những trí thức tinh hoa Nam Phi từ giữa thế kỷ XIX đã nhận thức rất sâu sắc về tự do, bình đẳng về quyền con người cũng như cuộc đấu tranh chống lại những luật lệ phân biệt chủng tộc bất công, đòi quyền lợi cho nhân dân. Từ năm 1860, những người da đen bản địa được tiếp thu tri thức và nền văn minh phương Tây thông qua các trường học Kito giáo đã dần nổi lên như một lực lượng chính trị mới. Họ là hậu duệ của những tù trưởng, tộc trưởng những người có đặc quyền trong xã hội Nam Phi trước khi chế độ Apartheid được thiết lập. Do có cơ hội học tập, tiếp thu tư tưởng tiến bộ từ nền văn minh phương Tây, nhận thức của tầng lớp trí thức này về các quyền của con người rất sâu sắc. Tiêu biểu và đi đầu trong tầng lớp này là Tiyo Soga (1829 - 1871) – nhà trí thức lỗi lạc, người da đen đầu tiên định hình nền chính trị và cuộc đấu tranh ở Nam Phi. Xuất thân thuộc bộ tộc Xhosa, Tiyo Soga có tình yêu quê hương và niềm tự hào dân tộc tha thiết. Sau nhiều năm học tập và nghiên cứu tại Anh, ông trở về quê hương và ra sức tuyên truyền những tư tưởng tiến bộ đến quần chúng. Ông đặc biệt quan tâm đến giáo dục với mục đích khai sáng cho quần chúng da đen. Ông từng nói “đồng bào, chúng ta phải cố gắng học hỏi và hãy cho con cháu chúng ta cơ hội học tập” [110; 23]. Là một trí thức Tây học, lại là người con của tộc người Xhosa bản địa, “các giá trị phương Tây cùng tồn tại song hành với những di sản văn hóa châu Phi” trong Soga [ 110; 25]. Thái độ phản đối  sự phân biệt chủng tộc của Tiyo được phản ánh nhiều trong các bài phát biểu của ông. Ông khẳng định những nhà lãnh đạo da đen cần được tôn trọng giống như những nhà lãnh đạo da trắng và người da đen không nên phục tùng người da trắng chỉ vì những tư tưởng phân biệt sắc tộc bất công. Tuyên bố chính trị mạnh mẽ nhất của Tiyo Soga được nêu ra trong Công báo Thị trấn King William ngày 11 tháng 5 năm 1865 phản bác về tuyên bố phản động của một nhà truyền giáo da trắng khi cho rằng những người Kaffir1 phải bị tuyệt chủng vì những thói quen và sự lạc hậu của họ. Ông viết “Số mệnh chủng tộc Kaffir là gì?” để bác bỏ lập luận của nhà truyền giáo nọ và phê phán chính những người da trắng mang nặng đầu óc chủng tộc là những kẻ chống lại người da đen trong quá trình phấn đấu “vươn lên đạt đến sự tiến bộ của họ”[110; 27]. Theo Williams với những tuyên bố trên, Tiyo Soga đã trở thành một trong những nhà tư tưởng tiên phong của Chủ nghĩa dân tộc châu Phi ở Nam Phi, bên cạnh các nhà tư tưởng như LA. Horton hay EW Blyden ở Tây Phi. Nhận xét về Tiyo Soga, Donovan Williams cho rằng ông có tầm quan trọng quyết định đối với lịch sử tư tưởng và lịch sử chính trị Nam Phi.
Từ cuối những năm 80 của thế kỷ XIX thế hệ các nhà trí thức tiến bộ ra đời ngày càng đông đảo, trong đó tiêu biểu nhất là John Tengo Jabavu, Pixley Seme và John Dube. Lúc này, sau khoảng một đến hai thập niên được đào tạo và học tập, lực lượng trí thức trong xã hội ngày càng đông đảo, kết thành một tầng lớp xã hội ổn định ở Nam Phi. Nhận thức của họ về các vấn đề xã hội được mở rộng hơn trước và các tờ báo dân tộc được lập ra và trở thành diễn đàn trao đổi về các vấn đề xã hội, chính trị ở Nam Phi. Tiêu biểu nhất trong thời kỳ này là tờ Isigidimi Sama Xhosa (The Xhosa Messenger) ra đời tháng 10 năm 1870. Mặc dù bị kiểm soát, Isigidimi có vai trò trong việc nâng cao các vấn đề nhận thức của quần chúng. Người Nam Phi biết chữ trên cả nước có thể thảo luận về các vấn đề giáo dục, tôn giáo, các vấn đề xã hội, và câu hỏi “xã hội bản địa” cũng được đặt ra. Phản ứng về xã hội thực dân cũng được bày tỏ. Kokela, một phóng viên của tờ báo trong một bài viết đã lý tưởng hóa xã hội châu Phi trong quá khứ và than thở những thay đổi từ khi người da trắng đến Nam Phi, ông cho rằng “người châu Phi không còn độc lập như trước đây và đã bỏ qua phẩm giá và phong tục truyền thống, sự can đảm của chính mình” [110; 36]. Tờ báo Isigidimi ngày càng có vai trò quan trọng trong xã hội Nam Phi, là nơi phản ánh nhận thức của những trí thức yêu nước lúc bấy giờ. George McCall Theal, nhà sử học thuộc địa nhận xét về người châu Phi lúc này “họ đã mất hết các đức tin vào sự trung thực và công lý của châu Âu. Họ không nổi dậy, không phải vì họ sợ hay coi trọng chúng tôi mà vì họ không thấy cơ hội kháng cự thành công nào hơn là phản kháng bất bạo động mà họ đang tiến hành” [110; 42]. Tầng lớp tri thức mới nhận ra tương lai của người châu Phi đang bị đe dọa dưới xã hội thuộc địa, các vấn đề về độc lập dân tộc và tự do cũng bắt đầu được bàn đến. 
Pixley Seme (1881 - 1951) và John Dube (1871 - 1946) là hai nhà chính trị lớn, đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của người da đen bản địa Nam Phi cuối thế kỷ XIX. Cả Pixley Seme và John Dube đều là những trí thức Tây học, chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của những tư tưởng văn minh phương Tây. Trong khi Pixley Seme học luật tại Oxford thì John Dube có nhiều năm học tập và nghiên cứu tại Mỹ, những tư tưởng tiến bộ của các học giả, các nhà tư tưởng nước ngoài đã ảnh hưởng mạnh đến nhận thức của hai ông. Năm 1906, trong bài phát biểu tại trường đại học Columbia, Pixley Seme đã gây ấn tượng mạnh mẽ khi nói về “Sự tái sinh của châu Phi” với một niềm tin, niềm tự hào lớn lao về sức mạnh và tương lai châu Phi. Bài phát biểu giúp ông giành được huy chương cao quý nhất của đại học Columbia - huy chương George William Curtis và tư tưởng của ông trong “Sự tái sinh của châu Phi ” được phổ biến rộng rãi ở Nam Phi. Phát biểu tại đại hội thành lập tổ chức ANC năm 1912, Pixley Seme nói “Những người da trắng trên đất nước này đã hình thành nên Liên bang Nam Phi, là liên bang mà trong đó chúng ta không có tiếng nói trong việc đưa ra luật pháp, và không đóng vai trò gì trong chính quyền của họ. Chúng tôi kêu gọi tổ chức Hội nghị này để chúng ta có thể cùng nhau hình thành cách thức và phương thức tạo nên một liên minh quốc gia của mình nhằm mục đích tạo ra sự thống nhất quốc gia và bảo vệ các quyền và đặc quyền của chúng ta” [22; 12]. 
Sau những năm tháng học tập và làm việc ở Mỹ, John Dube trở về Nam Phi, tham gia vào cuộc đấu tranh đòi quyền sống cho nhân dân. Với việc thành lập tổ chức Quốc hội Bản địa Natal (NNC) năm 1900, lập ra  tờ báo tiến bộ - tờ Ilanga Lase Natal năm 1903, John Dube góp phần không nhỏ giác ngộ tư tưởng chính trị cho quần chúng. Ông ủng hộ sự bình đẳng và công bằng cho tất cả mọi người da đen Nam Phi. Thông qua tờ báo của mình, Dube phơi bày sự bất công và làm cho người da đen nhận thức được quyền và đặc quyền của họ, ông cũng nhiều lần lên tiếng về chính sách thuế của Chính quyền, năm 1906, bàn về vấn đề này ông viết: kinh tế của người da đen không cho phép họ trả thuế mà không phải chịu nhiều đau khổ. Ông lập luận rằng chính sách thuế là không công bằng giống như người da đen không được đại diện trong quốc hội vậy. Với những cống hiến lớn trong cuộc đấu tranh đòi quyền lợi cho nhân dân, tại Đại hội chủng tộc Nam Phi, John Dube được bầu làm Chủ tịch đầu tiên của tổ chức Đại hội dân tộc Phi. Đánh giá về Dube và tư tưởng của ông, nhiều nhà nghiên cứu ca ngợi ông đã thành công trong việc góp phần vào sự phát triển chính trị kinh tế và xã hội của người da đen. Ông đã chiến đấu chống lại mọi sự bất công với người da đen và cố gắng có được một cảm giác công bằng trong suốt cuộc đời mình. Vil – Nkomo tổng kết rằng Dube “ đã cho thế giới thấy rằng không hoàn toàn đúng khi nói rằng người châu Phi không đủ năng lực để đạt được sự thành công” [110; 45].
Như vậy, từ năm 1860 tầng lớp trí thức Nam Phi đóng vai trò tiên phong lãnh đạo cuộc đấu tranh cho các quyền chính trị của người da đen Nam Phi. Trong quá trình ấy, nhận thức chính trị của họ có sự kết hợp giữa Chủ nghĩa dân tộc châu Phi với các khái niệm dân chủ phương Tây để tạo thành tầm nhìn chính trị cho tương lai. Tuy nhiên, chính vì đóng vai trò mở đầu, định hướng, tư tưởng của những nhà trí thức tiến bộ trước Chiến tranh thế giới thứ II vẫn còn một số hạn chế. Hầu hết các nhà chính trị thời kỳ này mới chỉ nhận thức được việc đấu tranh đòi quyền lợi cho những người thuộc tầng lớp trên, có tri thức mà chưa đòi quyền lợi quyết liệt cho đông đảo quần chúng nhân dân. Tiyo Soga hay Pixley Seme, John Dube và rất nhiều những nhà trí thức thời đó đều phản đối hình thức bạo động và đều cam kết trung thành với sự cai trị của vua Anh. Có lẽ những hạn chế này xuất phát từ nguồn gốc Kito giáo của họ. Vì rõ ràng, nhà thờ Cơ đốc ở các vùng thuộc Anh là lực lượng lớn nhất mở ra cơ hội được đi học, được tiếp thu tri thức cho họ. Phải từ sau Chiến tranh thế giới thứ II, với sự xuất hiện của một thế hệ trí thức Nam Phi mới, những hạn chế này mới được khắc phục triệt để.
Nổi bật nhất trong tầng lớp trí thức Nam Phi sau Chiến tranh thế giới thứ II là Nelson Mandela. Vốn xuất thân từ dòng dõi hoàng gia, lại được đào tạo tại các trường học lớn nhất Nam Phi, tư tưởng Nelson Mandela có sự thống nhất sâu sắc giữa giá trị truyền thống dân tộc Nam Phi với những tư tưởng văn minh tiến bộ trong nền văn hóa phương Tây. Nhận thức về bất bình đẳng chủng tộc của Nelson cũng phát triển từ thấp đến cao, dưới sự tác động trực tiếp từ những hoàn cảnh lịch sử cụ thể. Khi còn sống ở Qunu ngôi làng nhỏ bé và tách biệt, nhận thức của ông về người da trắng về sự áp bức còn hạn chế. Trong cuốn hồi ký của mình, ông viết “Ở Qunu chỉ có vài ba gia đình người da trắng. Hiển nhiên chính quyền địa phương do người da trắng nắm giữ. Thỉnh thoảng cũng xuất hiện những người da trắng lạ mặt, họ là khách du lịch hoặc cảnh sát từ quận. Họ xuất hiện trước mắt tôi như những vị Chúa. Hồi đó tôi nghĩ họ vừa đáng kính vừa đáng sợ” [12; 5]. Khi được đi học tại các ngôi trường lớn, chứng kiến nhiều nỗi bất hạnh của đồng bào mình ở khắp mọi nơi, nhận thức chính trị của Mandela mới bắt đầu phát triển. Tham gia buổi nói chuyện với nhà thơ yêu nước Xhosa tại trường Healdown, ông Krume Mqhayi, được mắt thấy tai nghe những lời hiệu triệu đầy chủ đích “hôm nay tôi nói với các bạn về sự xung đột giữa một bên là sự bền vững tốt đẹp của mảnh đất này, với một bên là ngoại bang tồi tệ. Chúng ta không thể để cho những kẻ ngoại bang chiếm đất nước chúng ta, coi thường nền văn hóa chúng ta. Tôi báo trước cho các bạn, các lực lượng xã hội châu Phi, một ngày nào đó sẽ chiến thắng những kẻ xâm lược. Chúng ta đã phải quỳ gối quá lâu trước những thần tượng phương Tây. Chúng ta tất yếu phải vùng lên và đánh đổ tất cả những xiềng xích ngoại bang trói buộc dân tộc chúng ta” [12; 9] Nelson Mandela đã nhận ra “những người châu Phi thuộc nhiều bộ tộc đều có những điểm chung và khi người ta góp những điểm chung ấy lại thì sẽ biến thành sức mạnh đủ để khuất phục những kẻ cai trị tàn bạo nhất” [12;9]. Hay như khi tham gia học ở trường đại học Fort Hare, ngôi trường được ví như Oxford, Cambrigde hay Harvard ở Nam Phi, tham gia trực tiếp vào phong trào chính trị của sinh viên ở đây, những nhận thức chính trị của Mandela ngày càng trở nên toàn diện. Ông viết “dần dần tôi hiểu ra rằng, những hành động nhục mạ người da đen trong những chuyện nhỏ nhặt nhất diễn ra ở mọi hang cùng ngõ hẻm là không thể chấp nhận được” [12; 11]. Đặc biệt trong những năm 1941, khi Nelson Mandela học luật tại trường đại học Witwaterrand những nhận thức của ông về tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng nhất trí ngày càng trở nên sâu sắc. “Tại “Wits” tôi may mắn gặp mặt và cộng tác với những người được xem là tinh hoa của nhiều dân tộc; người Phi, người Do Thái, người Âu, người Ấn …họ là những trí thức uyên bác và những người yêu Nam Phi nồng nàn, những người chống mọi hình thức phân biệt màu da, sắc tộc. Chính “Wits” đã mở ra cho tôi một thế giới hoàn toàn mới, một thế giới đầy tư tưởng nhân văn và lòng tin qua hàng loạt luận điểm mới mẻ. Tôi được sống trong tập thể trí thức nước tôi, cả da trắng và da đen,  lần đầu tiên tôi gặp những người đồng trang lứa gắn bó với nhau trong sự nghiệp cao cả: cuộc đấu tranh cho tự do, sẵn sàng hy sinh cho những người cần lao đau khổ bị đọa đày trong xã hội bất bình đẳng, không phân biệt tôn giáo, nam nữ, giàu nghèo” [12; 19].
Quá trình nhận thức về chế độ Apartheid và cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ ấy ở Nelson Mandela không chỉ diễn ra trong trường học, mà còn xuất phát từ thực tiễn sống gần gũi, hòa nhập với đời sống nghèo khổ của những người bình dân da đen, khi ông làm thuê trong các mỏ vàng ở Johannesburg, sau khi bị đuổi học khỏi Fort Hare vì đấu tranh cho quyền lợi sinh viên. Chính khoảng thời gian sống ấy, Nelson Mandela mới thấu hiểu đầy đủ sự bất công, nỗi đau đớn mà nhân dân ông phải chịu dưới chế độ Apartheid. Khi giải thích về con đường nhận thức chính trị của mình, Nelson Mandela từng viết “Không thể nói ngày cụ thể của tháng năm nào tôi bắt đầu hiến thân mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc tôi, đồng bào tôi. Đối với tôi, việc dấn thân vào cuộc đấu tranh ấy rất đơn giản, bởi vì tôi không thể làm khác được” [12; 19].
Như vậy, mặc dù xuất thân từ tầng lớp có đặc quyền trong xã hội, bản thân cũng đã từng mong muốn trở thành một thông dịch viên tòa án để có cuộc sống sung túc và để được coi trọng trong xã hội nhưng chính tình yêu quê hương đất nước sâu đậm, sự đồng cảm trước “Những sự nhục mạ chất chồng, hàng ngàn vạn sự bất công khôn tả” [12; 21] đã làm “thức dậy” trong Mandela lòng căm phẫn đòi phải chiến đấu chống lại hệ thống chính trị tàn bạo đã bỏ tù cả dân tộc mình. Xuất phát từ nhận thức toàn diện, sâu sắc về chế độ Apartheid và cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ ấy, Nelson Mandela đã đưa ra những tư tưởng, đường lối đấu tranh đúng đắn, phù hợp, đoàn kết tất cả tầng lớp giai cấp xã hội để đòi quyền sống cho toàn thể nhân dân Nam Phi, xây dựng “nhà nước dân chủ, dựa trên ý chí của người dân có thể đảm bảo cho tất cả các quyền của họ mà không có sự khác biệt về sắc tộc, chủng tộc, giới tính hay tín ngưỡng” [22; 20] như Hiến chương tự do đã tuyên bố. Những nhận thức này của Nelosn Mandela không chỉ triệt để hơn quan điểm chính trị của các nhà tư tưởng Nam Phi đầu thế kỷ XX mà còn là những tư tưởng đúng đắn mang tính thời đại, vượt xa khỏi chủ nghĩa sắc tộc hẹp hòi và được cả thế giới ngưỡng mộ, tôn sùng.
2.3. Hoạt động đấu tranh chống phân biệt chủng tộc trước năm 1948
Ngay từ khi các luật lệ phân biệt chủng tộc được áp dụng từ thời Liên bang Nam Phi năm 1910 đến trước năm 1948, quần chúng Nam Phi đã đứng lên đấu tranh để phản đối chế độ này bằng nhiều hình thức khác nhau.
Trước những năm 40 của thế kỷ XX, các cuộc đấu tranh diễn ra rộng khắp, nhưng chủ yếu vẫn còn giới hạn ở bộ phận trí thức có tư tưởng tiến bộ, tầng lớp trung lưu người da màu và người da đen; phong trào ít có tính liên kết giữa các nhóm sắc tộc khác nhau.
Đứng trước sự bất công, tàn bạo của các chính sách phân biệt đối xử,  một bộ phận các nhà trí thức da đen và da màu Nam Phi, những người được tiếp thu tư tưởng phương Tây, có học vấn, như Pixley ka Isaka Seme, Alfred Mangera, Abdulla Ismail Kajee đã lên tiếng phản đối chính phủ và lập ra các tổ chức chính trị, để nói lên tiếng nói của dân tộc mình, bảo vệ quyền lợi cho nhân dân. Ba tổ chức chính trị có tiếng vang nhất trong giai đoạn này là tổ chức chính trị của người da màu – Tổ chức Nhân dân châu Phi (APO), thành lập năm 1904, tổ chức Đại hội Quốc gia Bản địa Nam Phi (SANNC) (tiền thân của tổ chức Đại hội dân tộc Phi) được thành lập ngày 8 tháng 1 năm 1912 ) và Đảng Cộng sản Nam Phi năm 1921. Các nhà lãnh đạo của ba tổ chức này đều là những trí thức trung lưu, cam kết đấu tranh nhằm đạt được sự bình đẳng tuyệt đối với người da trắng trước hết cho tầng lớp trung lưu mà họ đại diện, và sau đó mở rộng lợi ích cho quần chúng nhân dân. Hình thức đấu tranh chủ yếu của các tổ chức là đưa dân nguyện, kiến nghị đòi sửa đổi hiến pháp, gây áp lực và thuyết phục cử tri da trắng thay đổi thái độ kỳ thị chủng tộc. Năm 1930, Các thành viên của ba tổ chức chính trị đã liên lạc và vận động các nhà chính trị tự do da trắng, tiêu biểu là Edgar Brookes thượng nghị sĩ đại diện cho người da đen theo luật năm 1936 để tranh thủ sự ủng hộ; lập ra Viện Quan hệ Chủng tộc Nam Phi để vận động các nhà truyền giáo da trắng thông cảm cho sự bất công mà những người không phải da trắng ở Nam Phi phải chịu đựng, vận động các nhà báo hay các chính trị gia ủng hộ và phản đối từng bộ luật phân biệt đối xử như chiến dịch phản đối Đạo luật Đất đai của người dân năm 1913, Đạo luật Đại diện Người bản xứ năm 1936....những hoạt động đấu tranh chính trị của cả ba tổ chức bước đầu tạo được tiếng vang, nhận được sự quan tâm ủng hộ của quần chúng nhân dân, góp phần tuyên truyền về ý thức dân tộc, sự bình đẳng và quyền con người đến quần chúng lao động.
Trong phong trào đấu tranh của người da màu, đáng chú ý nhất là các hoạt động đấu tranh của Mahma Gandhi. Trong thời gian sống ở Nam Phi, Gandhi đã được chứng kiến sự bất công và phản dân chủ của những chính sách phân biệt chủng tộc đối với người Ấn Độ và người da đen. Do đó, ông đã không ngừng theo đuổi cuộc đấu tranh “vì nhân phẩm và giải phóng con người khỏi mọi hình thức bạo ngược và áp bức” ở Nam Phi [20; 10]. Năm 1894, Gandhi thành lập tổ chức Quốc hội Ấn Độ Natal để bảo vệ quyền biểu quyết cho người Ấn ở Natal. Năm 1906, ông kêu gọi một chiến dịch phản kháng bất bạo động chống lại những quy định của Luật Di trú (Pass Act), hàng ngàn người đã hưởng ứng các cuộc biểu tình, đình công để phản đối chính phủ. Tuy nhiên,các cuộc đấu tranh của người da màu ở Natal chủ yếu đòi quyền lợi cho người Nam Phi gốc Ấn và ít có mối liên hệ với phong trào đấu tranh của người da đen bản địa.
Trong cuộc đấu tranh chống lại chế độ phân biệt chủng tộc, người da đen bản địa luôn là lực lượng đông đảo nhất. Các dân tộc da đen Nam Phi đã có một lịch sử đấu tranh chống chính sách thực dân và phân biệt chủng tộc nhiều thế kỷ. Từ các vị vua Zulu đến các tù trưởng Xhosa, những người nông dân bị mất đất phải làm thuê trong các hầm mỏ hay trang trại của người da trắng... Năm 1906, tù trưởng Zulu, Bambatha lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống lại chính sách lao động cưỡng bức, tịch thu đất đai và chính sách thuế của nhà nước. Tuy không thành công, cuộc khởi nghĩa đã làm dấy lên nỗi sợ hãi của người da trắng về sức mạnh phản kháng da đen, đồng thời tạo tiếng vang lớn, làm sống dậy truyền thống đấu tranh, yêu nước của nhân dân Nam Phi bản địa. Sự phản đối của người da đen đối với pháp luật phân biệt chủng tộc dâng cao mạnh mẽ khi Đạo luật Đất đai của người bản địa được soạn thảo năm 1911, trực tiếp dẫn đến sự ra đời của tổ chức chính trị lớn nhất Nam Phi, tổ chức Đại hội Quốc gia Bản địa Nam Phi 1912 (SANNC). Ngày 8 tháng 1 năm 1912, hàng trăm nhà trí thức tiến bộ, thuộc tầng lớp trung, thượng lưu Nam Phi đã họp tại Bloemfontein và quyết định thành lập tổ chức quốc gia, lấy tên là Đại hội Quốc gia Bản địa Nam Phi nhằm phản đối sự phân biệt chủng tộc và kêu gọi đối xử bình đẳng trước pháp luật. John L. Dube là chủ tịch sáng lập, Pixley Ka Isaka Seme được bầu làm thủ quỹ và Solomon T. Plaatje trở thành tổng thư ký của tổ chức. Cũng giống như các tổ chức của người da màu, ANC trong thời kỳ này nằm dưới sự lãnh đạo của một bộ phận trí thức trung lưu da đen, quan điểm của tổ chức là đấu tranh đòi quyền bình đẳng cho tất cả, không phân biệt màu sắc. Dự thảo hiến chương của ANC nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy “sự đoàn kết và hợp tác lẫn nhau giữa chính phủ và các chủng tộc ở Nam Phi” và “hiểu biết lẫn nhau giữa các tù trưởng bản địa để khuyến khích họ trung thành với Hoàng gia Anh, thành lập chính phủ hợp pháp cho tất cả” [107;27]. Với mục tiêu “mang lại sự hiểu biết tốt hơn giữa các cư dân da trắng và da đen ở Nam Phi” những người sáng lập ANC giai đoạn này hướng sang nước Anh và tìm cách đối thoại với người Anh. Bởi nước Anh chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng trong quan hệ với Nam Phi. “Anh vừa là nước có quyền lực thực dân cũ vừa là nhà đầu tư lớn trong nền kinh tế Nam Phi” [84, 34]. Do đó, như John Dube nói : Quốc hội theo đuổi một chính sách “sự tin cậy hy vọng vào ý nghĩa của công lý chung và tình yêu tự do bẩm sinh trong con người Anh ” [107; 273]. Năm 1914, ANC gửi một phái đoàn sang Anh để phản đối Luật Đất đai của người bản địa; Năm 1918, ANC một lần nữa đưa kiến nghị lên vua Anh, nhấn mạnh sự trung thành của người châu Phi khi trong Chiến tranh thế giới thứ I với “17.000 người đã chiến đấu cho nước Anh ở Đông Phi và 25.000 lao động khác làm việc trong các bến cảng Pháp” [107; 28] và yêu cầu nhà vua can thiệp để loại bỏ phân biệt về màu da và tín ngưỡng ở Nam Phi. Tuy nhiên, những nỗ lực ngoại giao hướng sang Anh của ANC trong giai đoạn này đều không thành công, Quốc hội Anh và Vua Anh đều không can thiệp và coi vấn đề phân biệt chủng tộc là công việc nội bộ của Nam Phi. Năm 1919, ANC cử phái đoàn đến Hội nghị Véc xai, kêu gọi các nguyên tắc tự quyết được mở rộng cho các dân tộc thuộc địa, và không chỉ đối với người châu Âu. 
Phong trào công nhân da đen cũng gây những áp lực lớn cho nhà cầm quyền Nam Phi. Năm 1918, công nhân vệ sinh ở Johannesburg đình công đòi tăng lương. Năm 1919, Hiệp hội thương mại của các công nhân đóng tàu ở Cape ra đời. Hiệp hội nhanh chóng phát triển thành Hiệp hội công nhân và thương mại toàn quốc với 150.000 người châu Phi, 15.000 người da màu và 250 người da trắng tham gia [141; 219]. Hiệp hội kêu gọi “đánh đuổi người da trắng, thu hồi đất đai và giải phóng dân tộc” [141; 219]. Công nhân hưởng ứng lời kêu gọi bằng các hành động đình công, phá hoại tài sản của chủ gây thiệt hại lớn cho người da trắng.
Từ những năm 30, 40 của thế kỷ XX, ngày càng có sự liên kết giữa các tổ chức thuộc các giai cấp và các nhóm sắc tộc khác nhau trong phong trào đấu tranh. Tháng 12 năm 1935, một hội nghị do tổ chức ANC triệu tập tại Bloemfrontein đã quy tụ 400 đại biểu đại diện cho hầu hết các tổ chức chính trị châu Phi để thiết lập Công ước Toàn châu Phi (AAC) [107; 27]. Các thành viên của AAC cùng nhau lên án “pháp luật áp bức”, đòi hỏi “quan hệ đối tác bình đẳng, quyền công dân và bác bỏ sự phân biệt về chính trị và kinh tế” [107; 28]. Tiền thân của tổ chức Công đoàn Nam Phi cũng được thành lập năm 1941 – Liên minh lao động Châu Phi (AMWU), với ban lãnh đạo là các lực lượng cấp tiến ANC. Hiệp hội phát triển mạnh, đến năm 1943 có 25000 thành viên. Năm 1946, Liên minh đã tổ chức cuộc biểu tình với 100 000 người tham gia [107; 70].
Từ năm 1940 đến năm 1948, tổ chức ANC đã có sự thay đổi đáng kể trong tư tưởng và hành động. Một thế hệ các nhà lãnh đạo trẻ, quyết liệt và cấp tiến đã vươn lên lãnh đạo tổ chức. Tiêu biểu là tù trưởng Arbert Lutuli, Nelson Mandela, Walter Sisulu, Oliver Tambo. Năm 1944, Liên đoàn Thanh niên được thành lập, ra Tuyên ngôn phủ nhận những triết lý đấu tranh cũ, phấn đấu vì một Nam Phi tự quyết với những quyền lợi đầy đủ cho mọi công dân. Liên đoàn thanh niên, đi đầu là Nelson Mandela, Oliver Tambo cũng chỉ ra những bất cập của tổ chức vì tính đặc quyền cao, mất sự gắn kết với thực tế và nhân dân. Những thành viên ưu tú trong Liên đoàn Thanh niên lập luận cuộc đấu tranh “chỉ có thể giành được chiến thắng thông qua hành động đại chúng dưới ngọn cờ của Chủ nghĩa dân tộc châu Phi” [84; 35]. Sự thay đổi trong nhận thức của ANC đã làm tăng thêm sức mạnh cho tổ chức, đưa ANC trở thành tổ chức chính trị lớn nhất, triệt để nhất, là ngọn cờ dẫn dắt cuộc đấu tranh đi đến thắng lợi sau này.
Như vậy, có thể thấy rằng, cuộc đấu tranh của nhân dân Nam Phi chống chế độ phân biệt chủng tộc trước năm 1948 diễn ra trên nhiều lĩnh vực khác nhau và thu hút đông đảo các tầng lớp và các nhóm sắc tộc tham gia. Ở giai đoạn trước năm 1940, các cuộc đấu tranh diễn ra còn lẻ tẻ chưa có sự liên kết giữa các nhóm dân cư, các tổ chức chính trị còn hạn chế về tính quần chúng và hình thức đấu tranh bất bạo động, đấu tranh nghị trường nổi lên như một hình thức chủ đạo. Sự thay đổi trong nhận thức đấu tranh và tính quyết liệt của phong trào được đẩy mạnh từ những năm 40 của thế kỷ XX khi các hành động đại chúng được tăng cường, tính đoàn kết trong cuộc đấu tranh giữa người da đen, da màu, người Ấn Độ ngày càng rõ nét trong các chiến dịch đấu tranh phản đối nhà cầm quyền. Thực tiễn đấu tranh và những bài học rút ra trong quá trình đấu tranh trước năm 1948 là nền tảng cơ sở cho cuộc đấu tranh sau này của quần chúng Nam Phi chống chế độ Apartheid.
2.4. Vai trò của Nelson Mandela trong quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid
Khi nhận định về Nelson Mandela, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói: cả kỷ nguyên lịch sử hiện đại châu Phi được kết nối bởi cái tên Nelson Mandela, một trong những chính trị gia vĩ đại nhất thời đại, một người không bao giờ phản bội lại niềm tin của mình [13; 5]. Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki Moon cũng gọi Nelson Mandela là người khổng lồ về công lý [13; 5]. Còn nhân dân Nam Phi coi ông là người cha của dân tộc. Những cống hiến lớn lao của Mandela trong sự nghiệp giải phóng con người, đánh đổ chế độ Apartheid đã được cả thế giới ghi nhận.

Nelson Mandela sinh ngày 18 tháng 7 năm 1918 tại Mvezo, một ngôi làng thuộc quận Umtata – thủ phủ của Tỉnh Transkei. Thuở nhỏ, cha ông - một tộc trưởng thuộc dòng dõi hoàng gia của bộ tộc Thembu đặt tên cho ông là Rolihlahla, theo tiếng Thembu là “kéo cành cây” hay “kẻ gây rối”. Còn Nelson Mandela là cái tên ông được cô giáo đặt cho trong ngày đầu tiên đi học. Năm 1944, Nelson Mandela gia nhập tổ chức ANC và dần trở thành nhân vật nổi bật nhất, kiên định nhất trong cuộc đấu tranh đòi quyền sống cho quần chúng Nam Phi. Trong suốt cuộc đời hoạt động, Nelson Mandel bị chính quyền Apartheid bắt và tống giam nhiều lần. Nhưng bằng ý chí chiến đấu mạnh mẽ, ông chưa bao giờ chùn bước trước kẻ thù. Năm 1962, Mandela lại bị bắt, lần này ông bị kết án tù chung thân và bị đày ra đảo Robben – nơi có hệ thống nhà tù khét tiếng nhất của chế độ Apartheid. Suốt 27 năm trong tù, Nelson Mandela vẫn theo đuổi lý tưởng đấu tranh, vẫn ngày đêm rèn luyện bản thân, biến nhà tù thành trường học chính trị và trở thành người có uy tín nhất. Những năm 70 của thế kỷ XX, người tù Nelson Mandela ngày càng được nhiều người biết đến. Trước sức ép của cộng đồng quốc tế và trong nước, cùng với uy tín chính trị nổi bật của Mandela, năm 1982, chính quyền Apartheid đã chuyển ông từ nhà tù trên đảo Robben về nhà tù Polls moor và sau đó là Victor Verster (1988) - nơi ông có thể tự do đi lại, nghiên cứu tình hình chính trị trong nước và quốc tế, chuẩn bị cho quá trình đàm phán với chính quyền. Năm 1990 sau khi được tự do, Mandela đảm nhiệm lãnh đạo cuộc đấu tranh trên bàn đàm phán với chế độ Apartheid đến thắng lợi cuối cùng. Tháng 5 năm 1994, sau cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên ở Nam Phi, ông được bầu làm Tổng thống nước Cộng hòa Nam Phi và trở thành vị Tổng thống da đen đầu tiên trong lịch sử nước này. Vai trò của Nelson Mandela đối với quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi được thể hiện trên những khía cạnh sau:

Thứ nhất, Nelson Madela là người đóng vai trò định hướng và lãnh đạo cuộc đấu tranh đi đến thắng lợi cuối cùng. Trong những năm 40 của thế kỷ XX, ngay khi gia nhập tổ chức ANC, Mandela và các đồng chí của ông như Olive Tambo, Water Sisulu...đã thành lập Liên đoàn Thanh niên –nơi tập hợp những người ưu tú nhất, kiên quyết đấu tranh nhất, và đóng vai trò nòng cốt trong tổ chức ANC. Đứng trước những hạn chế về đường lối và phương pháp đấu tranh ôn hòa của ANC khi đó, Mandela chủ trương tiến hành các chiến dịch đại chúng rộng lớn, lôi kéo quần chúng đứng lên đấu tranh và giữ vai trò chính trong các Chiến dịch Thách thức năm 1952, chiến dịch chống Luật Di trú năm 1960. Tuy đều bị chính quyền Apartheid dập tắt, các chiến dịch đấu tranh ôn hòa bằng các hành động đại chúng này đã gây tiếng vang lớn, đưa uy tín của tổ chức ANC lên cao hơn bao giờ hết. Sau cuộc thảm sát Sharpeville năm 1960, bằng cảm quan chính trị sắc bén Nelson Mandela đã đề xuất hình thức đấu tranh mới, chưa có tiền lệ trong lịch sử đấu tranh chống Apartheid của tổ chức ANC và nhân dân Nam Phi, đó là con đường đấu tranh vũ trang. Trong tuyên bố “Tôi đã sẵn sàng để hy sinh” đọc trước phiên tòa Rivonia năm 1964 ông nói “chúng tôi ANC luôn đứng về một nền dân chủ phi chủng tộc và duy trì hình thức đấu tranh ôn hòa vì mục tiêu đó. Nhưng sự thật là 50 năm bất bạo động đã mang lại cho người dân da đen không gì khác ngoài những luật lệ phân biệt chủng tộc ngày càng nghiêm trọng hơn với những quyền lợi ngày càng ít hơn ” [51; 222]. Ông lý giải chính sự thù địch và hành động đàn áp tàn bạo của chính phủ qua sự kiện Sharpeville đã buộc tổ chức ANC và quần chúng Nam Phi phải thay đổi đường lối đấu tranh triệt để hơn “việc chính phủ đưa ra các đạo luật mới ngặt nghèo hơn, huy động lực lượng vũ trang như xe tăng, quân đội vào các thị trấn với một chiến dịch càn quét khổng lồ nhằm đe dọa người dân đã cho thấy chính phủ lựa chọn giải quyết những bất đồng bằng biện pháp bạo lực. Đây là dấu mốc quan trọng dẫn đến sự ra đời của Umkhonto we size”2 [51; 222]. Không chỉ là người có vai trò chuyển hướng cuộc đấu tranh từ bất bạo động sang đấu tranh vũ trang, Nelson Mandel còn phụ trách toàn bộ quá trình xây dựng chiến thuật, cách thức hoạt động và huy động sự giúp đỡ ủng hộ của các quốc gia trong khu vực và thế giới ủng hộ ANC. Vai trò định hướng, tiên phong của Nelson Mandela còn được thể hiện rõ nét trong giai đoạn đối thoại và đấu tranh đàm phán. Nhận thấy tình hình chính trị bên ngoài đã thay đổi, căn cứ vào thái độ từ chỗ khắc nghiệt đến ôn hòa, từ chỗ sử dụng nhiều biện pháp “ăng ten dò đường ” như trong hồi ký ông viết để mua chuộc, đe dọa, kêu gọi ông đầu hàng cho đến việc chuyển ông về Victor Vector và trao cho ông mọi quyền tự do cần thiết như tự do đi lại bên ngoài cánh cửa nhà giam, tự do sử dụng báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng để nắm bắt tình hình, tự do tiếp các đoàn khách quốc tế, sử dụng máy fax và thiết lập liên lạc với ANC…Nelson Mandela nhận thấy thời gian chín muồi cho việc đối thoại đã đến, chính quyền Apartheid lúc này đã chịu nghĩ đến một cuộc đàm phán như một phương cách cuối cùng để giải quyết những xung đột và khủng hoảng trong nước. Trong cuốn hồi ký của mình, ông viết “chúng tôi đã chiến đấu ba phần tư thế kỷ chống lại sự cai trị tàn bạo của thiểu số người da trắng. Hơn hai mươi năm nay, chúng tôi đã tiến hành cuộc chiến đấu vũ trang. Nhiều người của cả hai bên đã ngã xuống…sẽ là vô nghĩa cho cả hai bên nếu cứ dấn sâu hơn nữa vào cuộc chiến không chỉ hàng trăm mà hàng ngàn người nữa sẽ hy sinh” [12; 106] và “tôi hết sức lo ngại như phần lớn người Nam Phi về bóng ma của sự hãi hùng tiềm ẩn trong xã hội nước tôi khi những da đen ở một phía và những người da trắng ở phía khác để chém giết lẫn nhau, coi nhau như kẻ thù không đội trời chung” [12; 109]. Do đó, Nelson Mandela đã quyết định đối thoại với chính quyền Apartheid. Đây là quyết định táo bạo, đầy bản lĩnh vì cho đến lúc này, ANC vẫn tuyên bố cự tuyệt đàm phán với chính quyền. Giải thích về quyết định mang tính tiên phong này, ông viết “có những thời điểm người thủ lĩnh phải tiến lên phía trước và chuyển theo hướng mới và tin rằng hướng đi ấy tạo ra con đường đúng đắn cho dân tộc ” [12; 104]. Trong suốt quá trình đối thoại bí mật cũng như đàm phán công khai, vai trò lãnh đạo và sự kiên định, sự nhạy bén, tính trí tuệ của Mandela được thể hiện rõ nét. Kể từ năm 1987, Mandela đã tham gia đối thoại nhiều vòng với Ủy ban đặc biệt của chính phủ. Trong vòng vây của những đợt tấn công tư tưởng, gây sức ép đến từ bốn quan chức cao cấp nhất trong nội các Tổng thống Botha, Nelson Mandela vẫn kiên định đấu tranh và dường như luôn là người giành ưu thế. Còn trong giai đoạn đàm phán công khai, uy tín chính trị và thái độ đề cao sự hòa giải của Nelson đã chứng tỏ ông là nhà lãnh đạo thực sự của Nam Phi.
Thứ hai, Nelson Mandela luôn chú trọng tuyên truyền đấu tranh đến quần chúng nhân dân và đóng vai trò như người phát ngôn về đường lối của ANC. Trong phiên tòa xử tội phản quốc, mà lịch sử gọi là Cuộc thử nghiệm Rivonia từ năm 1962 đến năm 1964, trước sự theo dõi sát sao của cộng đồng thế giới và quần chúng trong nước, Nelson Mandela đã chớp lấy cơ hội này để truyền bá những tư tưởng, đường lối của tổ chức ANC bằng cách đấu tranh ngay trên pháp đài chính trị. Tuyên bố “Tôi đã sẵn sàng để hy sinh” là bản tuyên bố cuối cùng của Mandela trước khi ông bị lưu đày 27 năm ở các nhà tù của hệ thống Apartheid. Bản tuyên bố này chứa đựng những quan điểm chính trị chủ đạo của ANC và được ghi nhận là một trong những văn kiện lịch sử quan trọng nhất. Trong bản tuyên bố này, lịch sử của tổ chức ANC đã được giới thiệu rộng rãi, quan điểm chính trị bất bạo động được Nelson Madela nhấn mạnh nhiều lần, nhất là mục tiêu chính trị của phong trào đấu tranh vì một nước Nam Phi thuộc về tất cả những người sống trong đó, không phân biệt da trắng hay da đen đã khẳng định tính chính nghĩa của phong trào. Mandela cũng lý giải sự ra đời con đường đấu tranh vũ trang ở Nam Phi và khẳng định đó là con đường cuối cùng, khi “tất cả các kênh phản kháng ôn hòa đều bị cấm ” [51; 222] và khi “chính phủ không cho chúng tôi sự lựa chọn nào khác” [51; 222]. Hệ tư tưởng của tổ chức ANC, lần đầu tiên được Nelson Mandela nêu lên trong chính phiên tòa đại hình. Ông nói: Quan niệm tư tưởng của ANC là Chủ nghĩa dân tộc châu Phi. Đó không phải là khái niệm về chủ nghĩa dân tộc châu Phi bảo thủ mà là chủ nghĩa châu Phi mang đặc trưng của Nam Phi, nhấn mạnh sự tự do và giải phóng cho người dân trên đất nước mình [51; 224]. Về mối quan hệ với Đảng Cộng sản, Nelson Mandela chính thức tuyên bố tổ chức ANC có mối liên hệ lâu dài, bền vững với Đảng Cộng sản Nam Phi vì mục tiêu đấu tranh chung, xóa bỏ chế độ Apartheid đầy bất công. Và rằng “trong nhiều thập kỷ, cộng sản là nhóm chính trị duy nhất ở Nam Phi đã đối xử với người da đen như những con người bình đẳng. Họ là nhóm chính trị duy nhất cam kết với người dân da đen về một một cuộc đấu tranh mà trong đó các quyền chính trị và nhân quyền được bảo đảm” [51; 224]. Nhưng đồng thời ông cũng khẳng định tổ chức ANC không phải là tổ chức cộng sản, bản thân ông cũng không phải là một đảng viên cộng sản. Một nội dung hết sức quan trọng trong tuyên bố của Nelson Mandela là vạch trần những tội ác của chủ nghĩa Apartheid trước cộng đồng quốc tế. Ông nói : Việc vi phạm nhân quyền ở Nam Phi là kết quả trực tiếp của chính sách quyền lực tối cao da trắng. Quyền tối cao hàm ý sự thấp kém của người da đen. Pháp luật được xây dựng để duy trì quyền tối cao ấy...người da trắng không xem người da đen như những con người có tình cảm, có tình yêu. Rằng họ cũng muốn được ở bên vợ và con cái của họ như người da trắng, rằng họ muốn kiếm đủ tiền để nuôi gia đình một cách hợp pháp...Luật Di trú là một trong những bộ luật gây căm phẫn nhất. Tôi nghi ngờ liệu còn có một người đàn ông da đen nào chưa va chạm với cảnh sát trên các chặng đường. Hàng trăm và hàng ngàn người da đen bị ném vào các nhà tù với luật này... Người da đen muốn được trả lương. Người da đen muốn làm những công việc họ có khả năng làm mà không phải là công việc do chính phủ chỉ định họ phải làm. Người da đen muốn được sở hữu đất ở những nơi họ làm việc, muốn trở thành một phần của dân số chung được pháp luật bảo vệ và trên hết chúng tôi muốn có các quyền chính trị bình đẳng [51; 227]. Cuối cùng ông khẳng định: Đây là những gì ANC đang chiến đấu, đấu tranh cho quyền sống của toàn thể quần chúng Nam Phi. Đây cũng là cuộc đấu tranh của người dân Nam Phi, lấy cảm hứng từ chính nỗi đau của họ.

Bên cạnh tuyên bố nêu trên, trong thời gian bị cầm tù trên đảo Robben, Nelson Mandela vẫn chú trọng đến tuyên truyền đấu tranh tới quần chúng nhân dân Nam Phi. Cuốn tự truyện “Hành trình dài đến tự do” của ông được ra đời với mục đích ấy. Đây là cuốn hồi ký về cuộc đời ông, về những năm tháng đấu tranh gian khổ, kiên cường nhưng đầy hào hùng. Cuốn hồi ký này sau đó được chuyển ra ngoài, theo hành trình đến London, rồi trở về Lusaka, căn cứ tối cao của tổ chức ANC trong thời kỳ lưu vong và trở thành cuốn cẩm nang chính trị quan trọng nhất của mỗi chiến sĩ trong cuộc đấu tranh chống chế độ Apartheid. Nhận định về “Hành trình dài đến tự do” tạp chí Washington Post viết “một cuốn sách hấp dẫn...vừa là một bản mô tả chi tiết về chế độ tàn nhẫn, vừa là bằng chứng về sức mạnh tinh thần vượt lên những giới hạn khả năng của con người” [58].

Tóm lại, có thể thấy rằng, vai trò của Nelson Mandela trong cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid là vai trò của người lãnh đạo tiên phong, kiên quyết và can trường nhất, là vai trò vạch đường chỉ lối, đưa con thuyền đấu tranh vượt qua những sóng gió đến được thắng lợi cuối cùng. Vai trò của ông, những tư tưởng và sách lược đấu tranh của ông tác động sâu sắc, toàn diện đến cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid, tạo nên những đặc điểm riêng cho cuộc đấu tranh này.
2.5. Phong trào đấu tranh của người Mỹ gốc Phi chống kỳ thị chủng tộc

Trước thập niên 60 của thế kỷ XX, cũng như người da đen Nam Phi, những người Mỹ gốc Phi sinh sống trên đất Mỹ phải chịu sự phân biệt kỳ thị chủng tộc sâu sắc. Phong trào đấu tranh đòi quyền công dân, đòi bình đẳng của họ được gọi là Phong trào Dân chủ Mỹ, diễn ra từ cuối thế kỷ XIX và giành thắng lợi bước đầu vào 1968, khi Quốc hội Mỹ tuyên bố chấm dứt luật Jim Crow – bộ luật hợp thức hóa sự kỳ thị chủng tộc ở Mỹ.

Sự kỳ thị chủng tộc ở Mỹ bắt nguồn từ chế độ nô lệ Mỹ, khi những người dân da đen châu Phi bị bắt và mang sang châu Mỹ làm nô lệ. Sau cuộc nội chiến Mỹ, bản Tuyên ngôn Giải phóng nô lệ được ban hành, công nhận quyền dân sự dành cho người Mỹ gốc Phi. Tuy nhiên, trên thực tế, người da đen vẫn chưa thực sự được giải phóng vì vào thời điểm ấy, luật pháp Hoa Kỳ không có hiệu lực đối với Liên bang Miền Nam – thành trì của chế độ nô lệ Mỹ. Trong thập niên cuối của thế kỷ XIX, các luật kỳ thị và các cuộc bạo hành chủng tộc đối với người Mỹ gốc Phi bắt đầu nở rộ. Giới cầm quyền được bầu cử hoặc bổ nhiệm bởi những công dân da trắng khởi sự ban hành nhiều biện pháp kỳ thị chủng tộc. Có bốn đạo luật kỳ thị hoặc cho phép kỳ thị chống lại người Mỹ gốc Phi đã được ban hành trong thời gian này: cho phép chính quyền địa phương áp chế hoặc tước bỏ các quyền bầu cử của người da đen ở các tiểu bang miền Nam, khước từ các cơ hội kinh tế và nguồn tài nguyên quốc gia, bao che các hành vi bạo lực của cá nhân hay tập thể nhắm vào người da đen. Cũng giống như ở Nam Phi, sự kỳ thị chủng tộc hiện hữu khắp nơi, ở tất cả các lĩnh vực luật pháp, kinh tế xã hội…khiến người Mỹ gốc Phi buộc phải đứng lên đấu tranh.

Cuộc đấu tranh của người Mỹ gốc Phi diễn ra trước hết với phong trào chống chủ trương bạo động và kỳ thị, thu hút đông đảo thành phần xã hội tham gia. Đi đầu trong phong trào này là tổ chức Hiệp hội Quốc gia thăng tiến cho người da màu, được phát động bởi nhà báo nổi tiếng Ida B. Wells Barnett, tiến hành chống các vụ xử tử bởi các đám đông bạo hành. Trong thập niên 50, tổ chức này tiến hành một loạt các hoạt động thách thức pháp lý nhằm xoá bỏ hệ thống kỳ thị Jim Crow, nổi bật nhất là vụ án "Brown chống Sở Giáo dục thành phố Topeka" (Brown v. Board), tiểu bang Kansas khi Tối cao Pháp viện phán quyết chủ trương phân biệt chủng tộc tại các cơ sở giáo dục công lập là vi hiến.
Phán quyết của Tối cao Pháp viện trong vụ án Brown v. Board tạo nên bước ngoặt quyết định cho Phong trào Dân quyền Mỹ. Bởi đây được coi là một phần trong chiến lược lâu dài nhằm đánh đổ hệ thống Jim Crow trong giáo dục công lập, bệnh viện, giao thông… giành quyền bình đẳng cho người Mỹ gốc Phi khi tiếp cận các tiện nghi kể trên cũng như bảo đảm quyền bầu cử của họ.

Từ năm 1954 đến năm 1968, Phong trào Dân quyền tập trung vào mục tiêu bãi bỏ các hành vi kỳ thị chủng tộc ở chỗ riêng tư cũng như tại nơi công cộng đối với người Mỹ gốc Phi, nhất là tại miền Nam Hoa Kỳ. Năm 1966 chứng kiến sự xuất hiện của Phong trào Sức mạnh Da đen, kéo dài từ năm 1966 đến 1975, mở rộng các mục tiêu của Phong trào Dân quyền bằng cách thêm vào những đòi hỏi về phẩm cách chủng tộc, độc lập về kinh tế và chính trị, cũng như giải phóng khỏi quyền lực da trắng. Phong trào Dân quyền và Phong trào Sức mạnh Da đen là đỉnh cao của những thế hệ bị áp bức và chứng kiến những sự kiện quan trọng trong lịch sử nước Mỹ như vụ sát hại Emmet Till, Rosa Parks và cuộc tẩy chay xe buýt ở Montgomery, Alabama, vụ kỳ thị ở Little Rock, Arkansas, rất nhiều vụ biểu tình ngồi (sit-in), các cuộc tuần hành vì tự do, cuộc Diễu hành đến Washington vì Việc làm và Tự do năm 1963 và các sự kiện khác. Cuộc Diễu hành đến Washington vì Việc làm và Tự do cùng các điều kiện đã giúp hình thành cuộc diễu hành được cho là các nhân tố tạo nên áp lực đối với Tổng thống John F. Kennedy, sau đó là Lyndon B. Johnson, vận động thông qua Đạo luật Dân quyền năm 1964 cấm tất cả hành động kỳ thị trong tiện nghi công cộng, trong tuyển dụng nhân lực và trong các nghiệp đoàn lao động.
Năm 1964 diễn ra “Chiến dịch mùa hè Mississippi”, hàng ngàn thanh niên da đen và da trắng đã điều hành các “trường học tự do” nhằm dạy kỹ năng đọc viết, lịch sử, giáo dục công dân và vận động người da đen đăng ký bầu cử. Đến năm 1965, đạo luật bầu cử được thông qua, đánh đổ những rào cản ngăn trở không cho người da đen hưởng quyền bầu phiếu. Đây là một thắng lợi lớn tạo tiền đề cho sự ra đời của các đạo luật dân quyền khác ở những thập niên tiếp theo. Cũng từ những năm 1960, các nhà lãnh đạo da đen ở Mỹ, nhất là tổ chức Báo đen đã vận động các phong trào hướng về châu Phi để tìm kiếm sự soi dẫn, nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, đề cao tinh thần liên Phi, cuộc đấu tranh dân quyền đạt tới đỉnh cao phát triển vào những năm 60 của thế kỷ XX. Năm 1968, Quốc hội Mỹ tuyên bố bãi bỏ luật Jim Crow, đạo luật hợp pháp hóa sự kỳ thị chính thức bị xóa bỏ, cuộc đấu tranh cho dân quyền của người Mỹ gốc Phi giành thắng lợi, mang lại quyền công dân thực sự, quyền bình đẳng và dân chủ cho họ. Từ đây người Mỹ gốc Phi đạt được những tiến bộ lớn trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa.
Cuộc đấu tranh dân quyền của người Mỹ gốc Phi không chỉ có tác động mạnh mẽ đối với các phong trào dân chủ tiến bộ trên thế giới mà còn cổ vũ quá trình đấu tranh của những người da đen ở Nam Phi chống lại chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid.
2.6. Phong trào quốc tế chống chế độ Apartheid từ năm 1948 - 1994
Chế độ Aparthied, với những chính sách phân biệt chủng tộc tàn bạo và phản dân chủ, không chỉ bị quần chúng Nam Phi đấu tranh đòi xóa bỏ, mà còn vấp phải sự lên án ngày càng mạnh mẽ của các lực lượng dân chủ trên thế giới. Từ năm 1948, một phong trào quốc tế rộng lớn chống Apartheid được hình thành và phát triển đến những năm đầu thập niên 90, gây áp lực kéo dài cho chính phủ Apartheid. 
Vấn đề phân biệt chủng tộc lần đầu tiên được đề cập trong chương trình nghị sự của Liên hợp quốc năm 1946, khi Ấn Độ lên án chính sách phản động của chính phủ Nam Phi đối với người Ấn Độ đang sinh sống tại đây. Năm 1952, chế độ Apartheid một lần nữa bị lên án ở Liên hợp quốc vì những phản ứng của nhà nước với cuộc biểu tình hòa bình ở Nam Phi trong Chiến dịch Thách thức. Ban đầu chính phủ Nam Phi đáp lại ý kiến về chính sách của mình với lập luận Apartheid là vấn đề nội bộ của Nam Phi, hoàn toàn phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc. Nhiều nước ở Phương Tây đã đồng ý với quan điểm này nhưng vẫn kêu gọi Nam Phi thay đổi chính sách sau năm năm. Đến năm 1960, sau vụ thảm sát Sharpeville, dư luận quốc tế mới đặc biệt chú ý tới Nam Phi. Nhiều nước phương Tây không còn giữ quan điểm cho rằng phân biệt chủng tộc là vấn đề nội bộ của Nam Phi như chính phủ nước này từng biện minh và công khai chỉ trích Apartheid. Ngày 1 tháng 4 năm 1960, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bắt đầu thảo luận về vấn đề Apartheid và đưa ra tuyên bố “chế độ Apartheid có thể là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh thế giới ” [132]. Chính phủ Apartheid phản ứng với tuyên bố này bằng cách đặt các tổ chức ANC và PAC ra ngoài vòng pháp luật. Kể từ đây, Liên hợp quốc đã có nhiều hoạt động lên án mạnh mẽ chế độ Apartheid. 
Trong phong trào đấu tranh chống Apartheid, Liên hợp quốc là tổ chức đóng vai trò tiên phong. Ủy ban đặc biệt chống Apartheid của Liên hợp quốc được ra đời ngày 6 tháng 11 năm 1962 nhằm tiến hành vận động các quốc gia trên thế giới áp dụng trừng phạt kinh tế đối với Nam Phi. Bên cạnh đó, Ủy ban cũng hỗ trợ cho các nạn nhân của chế độ phân biệt chủng tộc, công khai các chính sách và hành động vô nhân đạo của chính quyền Apartheid cũng như cuộc đấu tranh của quần chúng nhân dân Nam Phi. Trong năm 1963, Liên hợp quốc thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng phản đối chế độ Apartheid. Ngày 19 tháng 8 năm 1963, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết 181 kêu gọi tất cả các quốc gia trên thế giới chấm dứt việc buôn bán vũ khí, đạn dược và phương tiện quân sự cho Nam Phi [162]. Ngày 13 tháng 11 năm 1963, trong Nghị quyết 1899(XVIII) về vấn đề Nammibia, Đại hội đồng Liên hợp quốc kêu gọi tất cả các quốc gia ngừng cung cấp dầu mỏ cho Nam Phi. Nhiều cuộc hội thảo quốc tế do Liên hợp quốc chủ trì diễn ra liên tục, thu hút sự quan tâm của nhiều nước trên thế giới. Tiêu biểu như Hội thảo quốc tế về Apartheid tại Brazil tháng 9 năm 1966, công bố ngày 21 tháng 8 hàng năm là ngày Quốc tế chống phân biệt chủng tộc. Năm 1971, Đại hội đồng lên án việc thành lập các “Bantustan ” của chế độ Apartheid; Đặc biệt, ngày 30 tháng 11 năm 1973, Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Công ước Quốc tế về Trấn áp và Trừng phạt Tội phạm Apartheid (Nghị quyết 3068 (XXVIII)) [162], chính thức đưa ra các khuôn khổ hợp pháp để các nhà nước thành viên áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Nam Phi. Đến năm 1980, 58 quốc gia, trong đó có Liên Xô đã đồng ý ràng buộc bởi Công ước này [39; 63]. Cũng từ năm 1974, đại diện của chính phủ Nam Phi đã không được tham gia vào các kỳ họp toàn thể của Đại hội đồng, trong khi các tổ chức Quốc hội châu Phi (ANC) và Đại hội Liên châu Phi (PAC) đều được phép tham gia với vai trò quan sát viên trong các Ủy ban đặc biệt về Apartheid và trong các phiên họp toàn thể của Đại hội đồng. Năm 1979, hai năm sau  Hội nghị Thế giới về Hành động chống phân biệt chủng tộc được tổ chức năm 1977, Đại hội đồng tái khẳng định về tính hợp pháp của cuộc đấu tranh vũ trang chống lại chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi. Thêm vào đó, Đại hội đồng thông qua nghị quyết kêu gọi Hội đồng Bảo an đưa ra các chế tài bắt buộc về kinh tế để có hành động hiệu quả hơn trong cuộc chiến chống Apartheid.
Các tổ chức Phong trào Không liên kết (NAM ), tổ chức Thống nhất châu Phi (OAU) đều lên tiếng phản đối chế độ Apartheid. Từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 6 năm 1986, Hội nghị quốc tế về trừng phạt chế độ phân biệt chủng tộc Nam Phi được tổ chức tại Pari bởi Liên hợp quốc, tổ chức Thống nhất châu Phi và Phong trào Không liên kết [162]. Hội nghị lên án những chính sách phi dân chủ và tàn bạo của chính quyền Apartheid, phản ánh tình trạng bạo lực leo thang ở Nam Phi và kêu gọi các quốc gia trên thế giới tiếp tục các hành động trừng phạt kinh tế đối với Nam Phi [163]. 
Liên Xô và các nước XHCN như Trung Quốc, Cu ba, các nước XHCN Đông Âu đều là những nước chống chế độ Apartheid mạnh mẽ. Liên Xô là nước đóng vai trò rất tích cực trong việc kêu gọi các hành động quốc tế chống Apartheid. Với quan điểm “ủng hộ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc ở Nam Phi” [ 39; 68], tranh thủ “sự đồng thuận chống thực dân ở Liên hợp quốc” [39; 74] sau khi một loạt các quốc gia ở châu Phi, châu Á giành được độc lập dân tộc và gia nhập Liên hợp quốc từ năm 1956 Liên Xô đã nhiều lần ủng hộ một nghị quyết trong Đại hội đồng kêu gọi Hội đồng Bảo an cho phép áp dụng lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nam Phi. Liên Xô cũng ủng hộ tích cực việc thành lập các Ủy ban về Apartheid của Liên hợp quốc. Trong các Ủy ban này, các đại diện của Liên Xô đã tham gia trong tất cả các ủy ban khác nhau, thường nắm giữ các vị trí cao cấp trong nhiều thập niên. Ví dụ như Dmitri Z. Manuilsky và Chủ tịch Ủy ban Chính trị năm 1946 khi Ấn Độ lần đầu tiên đưa ra câu hỏi về vấn đề chủng tộc ở Nam Phi; Vladimir Martynenko giữ vai trò Phó Chủ tịch Ủy ban Đặc biệt về Apartheid trong nhiều năm. Các công bố nghiên cứu điều tra của Liên hợp quốc cũng có sự đóng góp lớn từ các học giả Liên Xô. Mặt khác, Liên Xô cũng đóng vai trò không nhỏ trong các Quỹ Ủy thác của Liên hợp quốc như Quỹ Ủy thác Liên hợp quốc cho Nam Phi và Chương trình Giáo dục Đào tạo Liên hợp quốc cho Nam Phi…Không chỉ lên tiếng phản đối chế độ Apartheid, Liên Xô và các nước XHCN còn hỗ trợ tài chính, đào tạo quân sự cho tổ chức MK – tổ chức vũ trang của ANC. Sự hỗ trợ của Liên Xô với cuộc đấu tranh chống chế độ Apartheid ở Nam Phi, thông qua Đảng Cộng sản Nam Phi đã bắt đầu từ những năm 50 của thế kỷ XX. Trong suốt những năm 60, 70 của thế kỷ XX, các cuộc viếng thăm của lãnh đạo tổ chức ANC, Đảng Cộng sản Nam Phi nhằm kêu gọi sự hỗ trợ đã được thực hiện. Cũng trong giai đoạn lưu vong và đấu tranh vũ trang, khoảng 2000 cán bộ của tổ chức MK đã được cử sang Liên Xô học tập, huấn luyện quân sự [164]. Các chiến sĩ MK cũng được đưa sang huấn luyện ở Trung Quốc và một số nước XHCN ở Đông Âu. Sự hỗ trợ thiết thực này của các nước XHCN đã giúp nâng cao sức mạnh và khả năng chiến đấu cho tổ chức MK trong giai đoạn tổ chức này còn khá non trẻ.
Từ năm 1948 đến năm 1990, nhất là giai đoạn sau năm 1960, các lực lượng dân chủ và các quốc gia trên thế giới tiến hành nhiều hoạt động, trên nhiều lĩnh vực khác nhau để gây sức ép lên chính quyền Apartheid, buộc nước này phải chấm dứt những chính sách phân biệt chủng tộc bất công, phản dân chủ. Trong số các biện pháp ấy, trừng phạt kinh tế và chính trị có vai trò quan trọng nhất.
Trừng phạt kinh tế “được nhiều quốc gia công nhận là phương tiện hiệu quả”, thiết thực và quyết liệt nhất [132] trong cuộc chiến chống Aparthied. “Từ năm 1960 đến năm 1990, Nam Phi đã phải hứng chịu những lệnh trừng phạt kinh tế ngày càng tăng của các quốc gia trên thế giới” [26]. Đi đầu trên mặt trận này là Mỹ. Các lực lượng dân chủ Mỹ, đưa ra rất nhiều sáng kiến nhằm phản đối Apartheid. Nổi tiếng nhất là Nguyên tắc Sullivan, do mục sư Sullivan – thành viên hội đồng quản trị của General Motors khởi xướng, đưa ra 6 nguyên tắc hoạt động cho các công ty đang kinh doanh tại Nam Phi, kêu gọi thực hiện công bằng và bình đẳng ngay tại nơi làm việc cho người da đen Nam Phi. Phong trào chống Apartheid ở Mỹ bắt đầu khá sớm, từ những năm 50 của thế kỷ XX, tuy vậy, phải từ năm 1960, phong trào mới phát triển và ngày càng thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân Mỹ. Phong trào đấu tranh trong những năm 50 gắn liền với sự ra đời Ủy ban của Mỹ về châu Phi (ACOA). ACOA tiến hành các cuộc vận động ủng hộ các phong trào bất tuân dân sự ở Nam Phi do tổ chức ANC phát động. ACOA cũng quyên góp nhiều khoản tiền viện trợ cho các tổ chức giải phóng ở Nam Phi, cũng như các nạn nhân của chế độ phân biệt chủng tộc và chế độ thực dân ở châu Phi. Bước sang những năm 60 của thế kỷ XX, ACOA tham gia mạnh mẽ vào các phong trào dân quyền Mỹ, thúc đẩy phong trào dân quyền Mỹ và phong trào đoàn kết chống chế độ Apartheid ở Mỹ phát triển toàn diện hơn giai đoạn trước.

Từ năm 1960, phong trào đấu tranh chống chế độ Apartheid ở Mỹ ngày càng phát triển rộng rãi, thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia, từ các cá nhân đến các tổ chức, các nhóm địa phương – hoạt động trong một thành phố hoặc tiểu bang, các trường đại học hoặc nhà thờ cho đến các tổ chức quốc gia như ACOA hay TransAfrica...Sinh viên thường là lực lượng tham gia đông đảo nhất, họ đấu tranh trong trường học, diễn thuyết về tôn giáo, nhân quyền và các tổ chức cộng đồng ở mỗi tiểu bang và các thành phố trong cả nước. Người Mỹ gốc Phi tham gia phong trào đấu tranh chống Apartheid rất đông đảo. Họ thành lập các tổ chức, thường xuyên gắn kết với nhau tạo thành liên minh để đạt được các mục tiêu đấu tranh cụ thể như thông qua chính sách thoái vốn của Quốc hội Mỹ, hay ở các cấp thành phố hoặc các tổ chức cụ thể. Hai cuộc vận động xuyên suốt và nổi bật nhất trong các phong trào đấu tranh ở Mỹ, đó là phong trào không vụ lợi ( vận động thoái vốn) và phong trào trừng phạt kinh tế đối với Nam Phi.

* Phong trào không vụ lợi (cuộc vận động thoái vốn)

Không vụ lợi xuất hiện ở Mỹ từ những năm 60, nhưng phải đến những năm 80 phong trào mới phát triển mạnh mẽ và thu được thành công đáng kể. Không vụ lợi được hiểu là bán quyền sở hữu cổ phần kinh doanh trong Nam Phi, rút vốn đầu tư từ các công ty Mỹ khỏi Nam Phi nhằm gây sức ép lên chính quyền Apartheid. Phong trào Không vụ lợi nhấn mạnh đến khía cạnh đạo đức của nhà đầu tư và trách nhiệm xã hội của các công ty Mỹ khi kinh doanh trong xã hội dựa trên sự bóc lột sức lao động và phân biệt đối xử với người da đen, da màu và người Ấn Độ. Phong trào không vụ lợi phát triển mạnh mẽ nhất ở trong các trường đại học Mỹ và trong các thành phố, tiểu bang Mỹ.

Đi đầu trong các cuộc vận động không vụ lợi là các nhóm sinh viên ở các trường đại học và cao đẳng Mỹ. Tại nhiều trường đại học, sinh viên đấu tranh để yêu cầu ban quản trị nhà trường rút vốn, chấm dứt đầu tư vào các công ty giao dịch hoặc các công ty hoạt động tại Nam Phi. Sau cuộc nổi dậy của sinh viên Nam Phi chống chế độ Apartheid năm 1976, hoạt động của sinh viên các trường cao đẳng, đại học Mỹ tăng lên đáng kể. Sinh viên đấu tranh bằng nhiều hình thức khác nhau như chiếm các cơ quan hành chính nhà trường, biểu tình bằng cách ngồi tập thể tại hội trường, dựng lều bạt – bản sao của các trại tạm bợ mà người dân da đen Nam Phi đang sinh sống. Phong trào diễn ra sôi nổi, liên tục từ những năm 1960 đến những năm 1990, mở rộng quy mô ra nhiều trường học trên khắp nước Mỹ. Những thắng lợi bước đầu của phong trào được lan truyền rộng rãi, là nguồn cổ vũ mạnh mẽ cho cuộc đấu tranh chống Apartheid ở Nam Phi và trên khắp thế giới. Theo Richard Knight, tỷ lệ các trường học Mỹ rút vốn một phần và toàn bộ tăng lên đáng kể, từ năm 1984 có 53 trường đại học thoái vốn, đến năm 1988, con số này đã tăng lên 155 trường [79; 2]
Không chỉ diễn ra trong các trường học Mỹ, phong trào Không vụ lợi còn lan tỏa đến các bang, các thành phố, địa phương của Mỹ. Các nhà lập pháp ở các thành phố và tiểu bang Mỹ đã tạo thành một mạng lưới mạnh mẽ nhằm thiết lập các luật cụ thể về thoái vốn của các quỹ hưu trí công cộng từ các công ty kinh doanh tại Nam Phi, rút tiền gửi và kinh doanh từ các ngân hàng cho Nam Phi vay nợ và mua chọn lọc, theo đó các công ty không kinh doanh tại Nam Phi sẽ được ưu tiên trong quá trình đấu thầu mua sắm hàng hóa và dịch vụ. Đến năm 1991, 28 tiểu bang Mỹ, 24 hạt, 92 thành phố và quần đảo Virgin đã thông qua luật hay chính sách áp đặt một số hình thức xử phạt về Nam Phi [79; 6]. Các hoạt động chống Apartheid ở các trường học và địa phương Mỹ đạt được kết quả đáng khích lệ. Đặc biệt, phong trào đấu tranh đã tạo thành lực đẩy mạnh mẽ cho chiến thắng vào năm 1986, khi Quốc hội Mỹ thông qua đạo luật chống phân biệt chủng tộc toàn diện (CAAA), mở ra một trang mới trong cuộc đấu tranh chống chế độ Apartheid của những người yêu chuộng tự do dân chủ Mỹ nói riêng và thế giới nói chung.
*Chính sách trừng phạt kinh tế Nam Phi

Trong 30 năm từ năm 1960 đến năm 1990, chế độ Apartheid ở Nam Phi đã phải hứng chịu những lệnh trừng phạt ngày càng tăng của Liên hợp quốc và Mỹ. Đặc biệt, từ sau năm 1980 phong trào trừng phạt kinh tế Nam Phi có sự đổi mới và được thúc đẩy bởi sự bùng nổ của các cuộc đấu tranh trong nước sau khi chính quyền Apartheid ban hành Hiến pháp mới năm 1983, vẫn kiên quyết gạt bỏ quyền chính trị của người Nam Phi da đen. Làn sóng đấu tranh của người da đen tại Nam Phi khiến đất nước rối loạn, chính phủ Nam Phi ra tuyên bố Tình trạng khẩn cấp năm 1985 để đàn áp dập tắt “tình trạng bất ổn”. Sự leo thang của bạo lực, phong trào phản kháng của quần chúng da đen và sự đàn áp dã man của cảnh sát, quân đội Nam Phi được phản ánh liên tục trên các phương tiện truyền thông quốc tế đã thúc đẩy mạnh mẽ các hành động quốc tế nhằm cô lập chế độ Apartheid, nhất là các chính sách trừng phạt kinh tế đối với Nam Phi.

Bên cạnh đó, phong trào chống Apartheid ở các địa phương Mỹ đã gây sức ép mạnh mẽ lên hầu hết các thành viên của Quốc hội Mỹ, thúc đẩy họ phải làm một cái gì đó chống lại chế độ phân biệt chủng tộc. Năm 1986, Quốc hội Mỹ đã thông qua Đạo luật chống phân biệt chủng tộc toàn diện (CAAA) nhằm đem lại “một nền dân chủ không phân biệt chủng tộc ở Nam Phi” [46]. Các CAAA cho thấy có hai hình thức phổ biến trong trừng phạt kinh tế Nam Phi đó là thương mại và hạn chế tài chính.

Trừng phạt thương mại là hạn chế hoặc ngừng nhập khẩu và xuất khẩu giữa khu vực nhà nước với một số lĩnh vực then chốt của nền kinh tế Nam Phi. Theo CAAA, Mỹ cấm nhập khẩu “bất kỳ đồng tiền vàng đúc tại Nam Phi hoặc được bán bởi chính phủ Nam Phì” [46], từ vũ khí, đạn dược, cho đến một số sản phẩm nông sản, dệt may, than…cấm xuất khẩu máy tính, phần mềm máy tính cho quân đội và các cơ quan chức năng của chế độ Apartheid… cho đến ô tô quân sự, dân sự, công nghệ máy móc… làm ảnh hưởng sâu rộng đến toàn bộ nền kinh tế và đời sống ở Nam Phi.

Trong ngành công nghiệp dầu khí, dưới tác động của phong trào chống Apartheid và đạo luật CAAA, các nhà đầu tư và phân phối dầu Mỹ cho Nam Phi đều có những hạn chế nhất định. Năm 1986, tập đoàn Ashland Oil bán toàn bộ cổ phiếu công ty hoạt động tại Nam Phi để bảo toàn một hợp đồng 12 triệu đô la với thành phố Los Angeles [79; 6], do thành phố này chỉ ưu tiên đấu thầu cho các công ty không kinh doanh tại Nam Phi. Ô tô và máy tính là hai lĩnh vực được quan tâm rất lớn tại Nam Phi, bởi đây là 2 công cụ hỗ trợ nhà nước quản lý và duy trì chế độ Apartheid phức tạp. Hai nhà đầu tư lớn của Mỹ ở Nam Phi trong lĩnh vực ô tô là Ford và General Motors. Xe Ford từ lâu đã được bán cho quân đội và cảnh sát Nam Phi. Từ sau năm 1986, thực hiện lệnh cấm “không xuất khẩu xe ô tô quân sự ” cho chính quyền Nam Phi của bộ luật CAAA, Ford đã hoàn toàn rút khỏi Nam Phi. 
Cũng giống như ô tô, máy tính không chỉ đóng vai trò trung tâm của nền kinh tế hiện đại Nam Phi mà còn là công cụ duy trì và vận hành chế độ phân loại, kiểm soát phức tạp về chủng tộc của chế độ Apartheid. Hơn bất cứ một tiến bộ công nghệ nào khác, máy tính tập trung quyền lực hành chính trong tay của giới tinh hoa da trắng Nam Phi. Suốt trong giai đoạn chế độ phân biệt chủng tộc tồn tại, máy tính được sử dụng rộng rãi trong các cơ quan chính phủ, nhà nước và quân đội. Từ cuối những năm 80 của thế kỷ XX, các công ty máy tính của Mỹ như Apple, Microsoft, IBM, Control Data Corp đều lần lượt rút dần khỏi Nam Phi. 
Biện pháp trừng phạt tài chính tìm cách kiểm soát các dòng vốn nước ngoài vào đất nước Nam Phi. Biện pháp trừng phạt tài chính tiêu biểu ở Nam Phi là thoái vốn với mục đích cắt giảm, không cho vay hoặc thu hồi tất cả các hình thức vốn từ Mỹ được đầu tư vào Nam Phi.

Nam Phi phụ thuộc vào nguồn vốn nước ngoài, nhất là vốn từ Mỹ. Đến năm 1984, các khoản vay ngân hàng Mỹ của Nam Phi lên tới 4,7 tỷ đô la. Tuy nhiên, áp lực từ các phong trào dân chủ Mỹ, nhất là sau khi đạo luật CAAA được ban hành, ngày càng nhiều ngân hàng Mỹ sửa đổi chính sách cho vay của họ. Đến cuối năm 1985, 14 tiểu bang, 11 quận, và hơn 60 thành phố đã thông qua chính sách rút tiền hoặc hạn chế kinh doanh với các ngân hàng cho Nam Phi vay vốn [79; 10]. 
Những động thái cắt giảm nguồn vay của các ngân hàng và nhà đầu tư Mỹ  khiến Nam Phi lâm vào khủng hoảng tài chính nghiêm trọng cuối những năm 1980. Những doanh nhân da trắng – người nhận được nhiều lợi ích trong chính sách lao động giá rẻ của Aparthied lúc này quay sang chỉ trích chính phủ, kêu gọi cải cách chính trị để giảm bớt thảm hoạ kinh tế cho đất nước. Chế độ Aparthied cuối những năm 80, đầu những năm 90 của thế kỷ XX bước vào giai đoạn sụp đổ toàn diện.

Đi đôi với các hoạt động làm tổn thương sức mạnh kinh tế Apartheid, một phong trào cô lập văn hóa – thể thao, du lịch cũng diễn ra và đạt được kết quả nhất định. Một cuộc “tẩy chay học thuật” đã được phát động bởi các trường đại học Anh năm 1965. Mục đích của “tẩy chay học thuật ” là “cô lập các học giả Nam Phi trong quá trình nghiên cứu, quá trình xuất bản quốc tế và cộng tác với các nhà nghiên cứu nước ngoài” [26]. Tổng giám mục Desmond Tutu đánh giá cao ý tưởng “tẩy chay học thuật” vì nó tác động trực tiếp tới nhận thức, tâm lý của một bộ phận tinh hoa da trắng ở Nam Phi. Phong trào cô lập, xử phạt văn hóa được nâng lên một bước mới trong năm 1980 khi Liên hợp quốc đưa ra nghị quyết cấm các nghệ sĩ Nam Phi da trắng tổ chức lưu diễn thế giới. Cuộc “tẩy chay thể thao” cũng khiến Nam Phi bị trục xuất khỏi Liên đoàn bóng đá thế giới năm 1961. Năm 1964, Nam Phi bị loại khỏi thế vận hội Tokyo, và năm 1970, bị loại khỏi Thế vận hội Olimpic … Bên cạnh các hoạt động cô lập văn hóa thể thao, từ đầu những năm 80, chính phủ một số nước đã đưa ra lệnh cấm vận hàng không với Nam Phi, hạn chế du lịch, cấm vận vũ khí, tẩy chay hàng hóa... đối với nước này.
Như vậy, phong trào quốc tế chống chế độ Apartheid diễn ra rất rầm rộ, dưới nhiều hình thức từ cô lập, tẩy chay đến trừng phạt, cấm vận trên những lĩnh vực quan trọng nhất của đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa Nam Phi. Sức mạnh của phong trào là sự ủng hộ và tham gia của đông đảo tổ chức và cá nhân, các quốc gia trên khắp thế giới, từ phong trào đấu tranh của sinh viên các trường đại học đến các tổ chức phi chính phủ, các chính quyền địa phương và các bang, lan tỏa đến chính phủ các quốc gia, tạo thành một phong trào đoàn kết mang tầm quốc tế đấu tranh cho nhân quyền và bình đẳng ở Nam Phi. Tác động của phong trào đấu tranh quốc tế vô cùng lớn trên cả lĩnh vực kinh tế, chính trị và tư tưởng đối với Nam Phi.
 Trên lĩnh vực kinh tế, phong trào trừng phạt, cấm vận kinh tế đã gây sức ép và làm xáo trộn nền kinh tế Nam Phi. Nguồn đầu tư tài chính của Nam Phi giảm trầm trọng sau khi Ngân hàng Thế giới và các ngân hàng ở một số nước lớn không tiếp tục cho Nam Phi vay vốn. Tình trạng cắt giảm các khoản vay đi đôi với quá trình thoái vốn của các công ty nước ngoài khiến Nam Phi lâm vào cuộc khủng hoảng tài chính trầm trọng trong suốt những năm 80, 90 của thế kỷ XX. Theo thống kê, chỉ tính từ năm 1974 đến năm 1987, thiệt hại về GNP của Nam Phi là 0,5%, GNP giảm 3,1 % so với thập kỷ trước [79; 11]. Các biện pháp trừng phạt cũng khiến tỷ lệ lạm phát tăng cao từ 11% năm 1983 lên tới 18,6% trong năm 1986 [79; 11], buộc chính phủ Nam Phi phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Nelson Mandela luôn đánh giá cao tác động kinh tế của phong trào đấu tranh. Năm 1990, ông cho rằng nếu các biện pháp trừng phạt kết thúc quá sớm, tất cả các tiến bộ đạt được trong cuộc đấu tranh chống Apartheid có thể “đi chệch đường ray của nó” [12; 340]. Chính sức ép kinh tế trên quy mô toàn cầu trong thời gian dài khiến Nam Phi lâm vào khủng hoảng, nền kinh tế không còn hiệu quả và đứng trước nguy cơ sụp đổ. 
Trên lĩnh vực chính trị - tư tưởng, cuộc đấu tranh chống chế độ Apartheid của cộng đồng quốc tế đã đẩy Nam Phi vào tình trạng bị cô lập, “nguồn gốc của tình trạng bất ổn xã hội” [78; 11], một nhân tố quan trọng đem đến sự chấm dứt của chế độ Apartheid. Hơn nữa, kết quả từ các hoạt động cấm vận kinh tế, sự cô lập chính trị, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng trong khi thu nhập ngày càng giảm đã khiến các tầng lớp da trắng mất dần niềm tin và sự ủng hộ vào Đảng Quốc gia, và mong muốn chính phủ tiến hành cải cách để khắc phục những khó khăn. Mặt khác sự phản ứng ngày càng quyết liệt của cộng đồng quốc tế cũng tác động lớn đến thái độ của những người da trắng tiến bộ, khiến họ nhận thấy “thế giới không chấp nhận chính sách của đất nước họ” [160; 94], từ đó giúp họ có nhận thức đúng đắn khi ủng hộ công cuộc đàm phán chuyển đổi chính trị của Tổng thống De Klerk cuối những năm 80 đầu những năm 90 của thế kỷ XX. Nelson Mandela, lãnh tụ vĩ đại của người da đen Nam Phi luôn đáng giá cao vai trò của những áp lực kinh tế, chính trị mà phong trào quốc tế đem lại. Theo ông, nếu không có những áp lực từ quốc tế, ông có lẽ vẫn là một tù nhân chính trị, các tổ chức chính trị của người da đen Nam Phi vẫn là bất hợp pháp, vẫn nằm ngoài vòng pháp luật và cuộc đấu tranh chống chế độ Apartheid có lẽ còn phải trải qua nhiều chặng đường chông gai hơn nữa [91; 235].
TIỂU KẾT CHƯƠNG 2

Quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi (1948 - 1994) chịu sự tác động của nhiều nhân tố lịch sử quan trọng. 
Trước hết, nhận thức về chế độ Apartheid của các tầng lớp xã hội Nam Phi, nhất là tầng lớp trí thức tinh hoa da đen là một yếu tố lớn quyết định đến tiến trình, kết quả và đặc điểm của phong trào đấu tranh. Nền tảng của cơ sở nhận thức chính là những tư tưởng về quyền con người về tự do, dân chủ có trong hệ tư tưởng của các triết gia châu Âu, các nhà làm luật ở Mỹ. Bên cạnh đó, tư tưởng về tự do, tự chủ và giải phóng con người cũng xuất phát từ Chủ nghĩa dân tộc châu Phi. Mỗi một nhóm sắc tộc, một giai tầng trong xã hội Nam Phi lại có những nhận thức khác nhau về Apartheid. Những nhận thức này phát triển và ngày càng hoàn thiện từ sau Chiến tranh thế giới thứ II.
Thứ hai, chế độ Apartheid và mâu thuẫn trong xã hội Nam Phi thời kỳ Apartheid thúc đẩy phong trào đấu tranh của quần chúng da đen Nam Phi bùng nổ mạnh mẽ. Apartheid chính thức được thiết lập ở Nam Phi từ sau năm 1948. Chế độ này tồn tại những mâu thuẫn không thể tháo gỡ trên các bình diện kinh tế, chính trị, xã hội và đối ngoại. Mâu thuẫn trên bình diện kinh tế thể hiện ở cơ cấu quyền lợi quá thiên lệch về người da trắng Nam Phi; Cơ cấu kinh tế mất cân đối trầm trọng và thiếu nguồn lao động có tay nghề cao. Trên bình diện chính trị - xã hội, mâu thuẫn được thể hiện ở sự thiếu dân chủ, độc đoán và gạt bỏ vai trò của bộ phận dân cư đông đảo nhất trong xã hội- người da đen Nam Phi trong khi dành mọi quyền cai trị cho thiểu số người da trắng. Mâu thuẫn còn thể hiện ở khoảng cách giàu nghèo, phân phối của cải và sức khỏe, vị thế xã hội của các giai tầng, các nhóm sắc tộc rất khác nhau. Trên bình diện đối ngoại, những chính sách can thiệp, chi phối các nước trong khu vực châu Phi của chính quyền Apartheid khiến cho khu vực này luôn trong tình trạng căng thẳng, phức tạp.
Thứ ba, hoạt động đấu tranh chống phân biệt chủng tộc trước năm 1948 tạo cơ sở tiền đề cho quá trình đấu tranh sau này. Trước năm 1940, phong trào đấu tranh còn diễn ra lẻ tẻ, chưa có sự liên kết giữa các nhóm sắc tộc. Các tổ chức chính trị như SANNC, APO đã ra đời nhưng còn hạn chế về tính quần chúng. Từ sau những năm 40 của thế kỷ XX, nhất là khi Liên đoàn Thanh niên Nam Phi ra đời với đường lối đấu tranh quyết liệt hơn, các hoạt động đại chúng được tăng cường, sự liên kết giữa các nhóm sắc tộc ngày càng sâu rộng hơn trước.
Thứ tư, vai trò Nelson Mandela chi phối tiến trình và đặc điểm của cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi. Nelson Mandela đóng vai trò định hướng và lãnh đạo cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid đi đến thắng lợi cuối cùng. Ông là người chuyển hướng cuộc đấu tranh từ bất bạo động sang đấu tranh vũ trang trong những năm 60. Ông cũng đề xuất và lãnh đạo quá trình đàm phán đi đến chấm dứt chế độ Apartheid trong những thập niên 90 của thế kỷ XX. Nelson Mandela còn là người đóng vai trò lớn trong việc tuyên truyền đấu tranh đến đông đảo quần chúng nhân dân Nam Phi và đóng vai trò như người phát ngôn về đường lối của tổ chức ANC.
Thứ năm, phong trào đấu tranh của người Mỹ gốc Phi chống kỳ thị chủng tộc ở Mỹ có tác dụng cổ vũ mạnh mẽ đối với quá trình đấu tranh của nhân dân Nam Phi xóa bỏ chế độ Apartheid. Cuộc đấu tranh của người Mỹ gốc Phi diễn ra trước hết với phong trào chống chủ trương bạo động và kỳ thị và đạt được thắng lợi bước đầu trong những năm 50 của thế kỷ XX. Năm 1968, với việc Quốc hội Mỹ bãi bỏ luật Jim – Crow, cuộc đấu tranh chống kỳ thị chủng tộc của người Mỹ gốc Phi bước đầu giành được thắng lợi.
Thứ sáu, phong trào quốc tế chống chế độ Apartheid từ năm 1948 đến năm 1994 là động lực lớn thúc đẩy cuộc đấu tranh của nhân dân Nam Phi phát triển mạnh mẽ. Các biện pháp trừng phạt kinh tế, cô lập chính trị, văn hóa, thể thao là những biện pháp chính nhằm gây sức ép buộc Nam Phi phải đi đến chấm dứt chế độ Apartheid. Liên hợp quốc, các tổ chức OAU, NAM, Liên Xô và các nước XHCN và Mỹ có vai trò lớn trong phong trào đấu tranh này.
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QUÁ TRÌNH VẬN ĐỘNG CỦA CUỘC ĐẤU TRANH XÓA BỎ
CHẾ ĐỘ APARTHEID Ở NAM PHI (1948 - 1994): TỪ CÔNG KHAI 
BẤT BẠO ĐỘNG ĐẾN ĐẤU TRANH VŨ TRANG VÀ ĐÀM PHÁN

Quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi từ năm 1948 đến năm

1994, trải qua ba giai đoạn với những hình thức đấu tranh phong phú, phát triển từ thấp lên cao. Căn cứ vào hình thức đấu tranh có thể phân chia quá trình đấu tranh thành ba giai đoạn: giai đoạn đấu tranh công khai bất bạo động từ năm 1948 đến nửa đầu những năm 80 của thế kỷ XX, giai đoạn đấu tranh vũ trang từ năm 1961 đến năm 1990 và giai đoạn đấu tranh trên bàn đàm phán từ năm 1985 đến năm 1994. Ở mỗi giai đoạn đấu tranh lại có một hình thức đấu tranh nổi bật, đóng vai trò chủ đạo chi phối tiến trình của cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi.
3.1. Quá trình đấu tranh công khai bất bạo động chống chế độ Apartheid (Từ năm 1948 đến nửa đầu những năm 80 của thế kỷ XX)
Đấu tranh công khai, bất bạo động là hình thức đấu tranh phổ biến, lâu dài ở Nam Phi. Từ năm 1948 nửa đầu những năm 80, lịch sử chứng kiến nhiều cuộc đấu tranh lớn, trên nhiều lĩnh vực công khai phản đối chế độ Apartheid và đạt được những thắng lợi nhất định, tạo nên sức mạnh tổng lực đánh bại chế độ Apartheid.
3.1.1. Các chiến dịch đại chúng 
* Chiến dịch Thách thức năm 1952
Sau khi lên nắm quyền năm 1948, ngay lập tức, Đảng Quốc gia của người da trắng đã tiến hành xây dựng một hệ thống Apartheid để quản lý xã hội. Các Luật Di trú, Luật Bầu cử không chỉ thắt chặt quản lý hành chính xã hội mà trên thực tế là sự phủ nhận quyền chính trị và sự tham gia của người da đen, da màu trong tất cả các cấp chính quyền, ảnh hưởng tới tất cả các ngành, các tầng lớp trong cộng đồng người da đen, làm dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ.
Trong bối cảnh ấy, từ năm 1950 – 1952, tổ chức ANC, với nòng cốt là Liên đoàn Thanh niên Nam Phi đã tiến hành các chiến dịch đại chúng với quy mô rộng khắp cả nước và thu hút đông đảo quần chúng tham gia. Hội nghị của Liên đoàn Thanh niên năm 1949 đã thông qua Chương trình hành động cho chiến dịch Thách thức với chiến lược “ tẩy chay hoạt động, đình công, bất tuân dân sự, không hợp tác với chính phủ” [75; 338] và tổ chức chiến dịch “làm tê liệt quốc gia trong một ngày” nhằm gây sức ép với chính phủ bãi bỏ các bộ luật phân biệt chủng tộc hà khắc. Để chỉ đạo chiến dịch, Ủy ban đa sắc tộc, bao gồm chủ tịch ANC, và đại diện của Quốc hội Ấn Độ, Đảng Cộng sản Nam Phi (CPSA) được thành lập. Nelson Mandela với vai trò tình nguyện viên quốc gia của chiến dịch đã “đi khắp đất nước để gặp gỡ mọi người, nâng cao ý thức đấu tranh, nâng cao nhận thức về sức mạnh tập thể và kêu gọi họ tham gia chiến dịch” [74;76]. Ngày 6 tháng 4 năm 1952, trong khi chính quyền Malan kỷ niệm 300 năm ngày Jan Van Riebeeks – người Hà Lan đầu tiên đặt chân đến Nam Phi, ANC đã phát động quần chúng đứng lên đấu tranh. Hưởng ứng lời kêu gọi của ANC, nhiều cuộc mít tinh đã được tổ chức tại Johannesburg, Pretoria, Port Elizabeth, Durban, Cape Town và nhiều vùng nông thôn trên cả nước. ANC đã khéo léo lồng ghép các buổi mít tinh với các hoạt động tuyên truyền chính trị để giác ngộ quần chúng đấu tranh. Trong cuộc biểu tình ở Port Elizabeth, giáo sư Z. K. Matthews, đã tuyên truyền về chủ nghĩa dân tộc châu Phi và ý thức tự lực đấu tranh, ông khẳng định “người dân châu Phi sẽ tự giải phóng mình khỏi áp bức chính trị, bóc lột kinh tế và suy thoái xã hội” [74, 77].
Sau thành công của ngày 6 tháng 4, Ủy ban đa sắc tộc quyết định lấy ngày 26 tháng 6 năm 1952 làm ngày “Tình nguyện ” để phát động chiến dịch Thách thức. Sáng sớm ngày 26 tháng 6 năm 1952, hàng ngàn người từ khắp nơi đổ về các thành phố lớn, hát vang các bài ca tự do, vượt qua các trạm kiểm soát của chính phủ, tạo thành một làn sóng đấu tranh lớn chưa từng có tại Nam Phi. Các đoàn người biểu tình đốt giấy thông hành, tự nguyện bị bắt để làm tê liệt hệ thống nhà tù của chế độ Apartheid, với mục đích phản đối Luật Di trú của chính phủ. Đi đầu trong phong trào tình nguyện là các chiến sĩ dũng cảm của tổ chức ANC như Nelson Mandela, Yusuf Dadoo, Moses Kotane, Walter Sisulu. Phong trào Thách thức đã thu hút đông đảo quần chúng tham gia, tính đến tháng 10 năm 1952, có khoảng 8057 [138] người bị bắt. Sau thời gian ngắn bị rối loạn, buộc phải tha bổng những người biểu tình, chính quyền Apartheid nhanh chóng tiến hành truy bắt những người lãnh đạo và dập tắt phong trào đấu tranh.
Cuối năm 1952, phong trào Thách thức chấm dứt. Tuy không đạt được mục đích buộc chính phủ Apartheid phải thay đổi các đạo luật phân biệt chủng tộc, chiến dịch vẫn có ý nghĩa quan trọng: Thứ nhất, chiến dịch đã nâng cao uy tín của tổ chức ANC trong quần chúng, thông qua quá trình đấu tranh, tư tưởng và chính sách của ANC đã được tuyên truyền rộng rãi trong quần chúng, giúp họ hiểu hơn về đường lối đấu tranh của tổ chức, từ đó gia nhập vào ANC ngày càng đông đảo từ 7000 người đầu năm 1952 lên đến 100.000 người cuối năm 1952. [107; 47]. Thứ hai, chiến dịch Thách thức đã tạo nên bước chuyển biến trong nội bộ tổ chức ANC về tư tưởng, đường lối. Thông qua thực tiễn lãnh đạo quần chúng đấu tranh, các lực lượng cấp tiến trong ANC với tinh thần đấu tranh kiên quyết triệt để đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo các nhà lãnh đạo da đen và vươn lên chiếm ưu thế lãnh đạo trong tổ chức. Mặt khác, Chủ nghĩa Dân tộc châu Phi vốn là kim chỉ nam của tổ chức ANC, qua phong trào đại chúng đã được nhận thức lại và phát triển thành chủ nghĩa đa sắc tộc châu Phi. Bởi lần đầu tiên trong lịch sử đấu tranh, những “Người da đen và người da màu, với những người da trắng, người Ấn Độ tham gia vào hoạt động chính trị chung dưới sự lãnh đạo chung” [138]. Từ đây, sự phân chia sắc tộc trong cuộc đấu tranh không còn nữa, ANC trở thành mặt trận đấu tranh chung của đông đảo người da đen, da màu và những những người da trắng dân chủ ở Nam Phi.
*Chiến dịch chống Luật Di trú và cuộc biểu tình Sharpeville năm 1960
Trên đà phát triển của các chiến dịch đại chúng đầu năm 1950, đến năm 1959, phong trào quần chúng ngày càng dâng cao mạnh mẽ, nhất là các phong trào chống chính sách “thẻ căn cước” (còn gọi là giấy thông hành theo quy định của Luật Di trú Nam Phi). Tại Hội nghị thường niên của tổ chức ANC diễn ra ở Durban ngày 16 tháng 12 năm 1959, Chủ tịch Albert Luthuli tuyên bố phát động ngày phản kháng “chính sách căn cước” trong mọi ngành, mọi giới, mọi tầng lớp nhân dân [22; 160]. Ngày đồng loạt xuống đường được nhất trí trong kế hoạch hành động là ngày 31 tháng 3 năm 1960” [12;45]. Để chuẩn bị cho kế hoạch này, các cán bộ cao cấp của ANC lên đường đến tất cả mọi vùng của đất nước tổ chức phối hợp kế hoạch hành động thống nhất, đồng loạt cho ngày phản kháng này. Tuy nhiên, lúc này ở Nam Phi, tổ chức Đại hội Liên Châu Phi (PAC) (một tổ chức tách ra từ ANC năm 1959) cũng tuyên bố sẽ tiến hành ngày phản kháng vào ngày 21 tháng 3, trước “ ngày hành động thống nhất toàn quốc”[125] do ANC phát động 10 ngày. Sáng sớm ngày 21 tháng 3 năm 1960, tại Sharpeville cách Johannesburg 50km về phía Nam, các chiến sĩ PAC và quần chúng đông đảo vốn bất bình với chính phủ đã xuống đường tiến hành những cuộc tuần hành rầm rộ với khí thế ngùn ngụt phản đối đạo luật Di trú và chính sách “căn cước”. Đoàn biểu tình ngày càng tăng cao từ 3000 đến 10 000 người [51; 214] vây kín tòa thị chính, sở cảnh sát, hô vang các khẩu hiệu chống Apartheid. “Những người biểu tình không một tấc sắt trong tay. Họ chỉ có hai bàn tay không và lòng căm thù ngùn ngụt. Một đội cảnh sát chống bạo động 75 tên rơi vào giữa vòng vây của rừng người. Hỗn loạn như chợ vỡ. Và trong không khí sôi sục ấy, cảnh sát đã nổ súng nhả đạn vào đoàn người tay không khiến cho 69 người bị chết, hơn 400 người bị thương, trong đó có rất nhiều phụ nữ và trẻ em” [12;45]. Sự kiện Sharpeville đi vào lịch sử Nam Phi như là một cuộc thảm sát đẫm máu, làm “chấn động không chỉ Nam Phi mà cả châu lục và dư luận thế giới” [12; 44]. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lần đầu tiên họp bàn về tình hình Nam Phi. Liên hợp quốc lên án chính sách bạo lực của chính quyền Apartheid, mở đầu cho giai đoạn đấu tranh quốc tế quyết liệt hơn chống lại chế độ này. Sau ngày 21 tháng 3 năm 1960, ngọn lửa phản kháng của quần chúng bùng lên mạnh mẽ, tổ chức ANC đã sẵn sàng lãnh đạo quần chúng đấu tranh. Ngày 26 tháng 3 năm 1960, chủ tịch ANC Albert Luthuli chính thức đốt thẻ căn cước của mình công khai trước nhiều người ở Pretoria và kêu gọi mọi người hãy làm như ông. Ở Orlando, Duma Nokwe – thành viên ban lãnh đạo ANC và Nelson Mandela cũng đốt thẻ căn cước trước hàng trăm người dân và hàng chục ký giả trong và ngoài nước. Cùng ngày, Luthuli kêu gọi tổng bãi công vào ngày 28 tháng 3. Hưởng ứng lời kêu gọi của Luthuli, trong các cuộc biểu tình tuần hành diễn ra khắp nơi trên toàn lãnh thổ Nam Phi, hàng trăm ngàn người đã công khai đốt thẻ căn cước. Ở Kapstadt 50 000 người tràn ngập mọi đường phố, hô vang khẩu hiệu phản đối hành động giết người tàn bạo của chính phủ. Để trả đũa cuộc đấu tranh, chính quyền Apartheid ban bố tình trạng khẩn cấp trong cả nước, khủng bố, bắt bớ các nhà lãnh đạo ANC và PAC, nhiều cán bộ nòng cốt của hai tổ chức bị bắt, trong đó có Nelson Mandela. Chiến dịch chống Luật Di trú và sự kiện Sharpeville năm 1960 đã chứng minh khả năng đấu tranh và sức mạnh của quần chúng, khả năng lãnh đạo của tổ chức ANC và mở ra một bước ngoặt trong quá trình đấu tranh chống chế độ Apartheid ở Nam Phi.
3.1.2. Cuộc đấu tranh của giới văn học – nghệ thuật
Văn học nghệ thuật là vũ khí đấu tranh sắc bén trong cuộc chiến chống lại chế độ Apartheid. Các nhà văn, nhà thơ, nhà soạn kịch, đều là những chiến sĩ đấu tranh kiên cường trên mặt trận văn hóa. Những tác phẩm và công trình của họ không chỉ mang tính nghệ thuật to lớn mà còn mô tả chân thực đầy màu sắc về các số phận con người đau khổ, đang rên xiết dưới chế độ Apartheid cũng như chứa đựng những thông điệp mạnh mẽ về sức mạnh quần chúng. Một số tác phẩm giống như một lời hiệu triệu kêu gọi quần chúng đứng lên đấu tranh cho tự do, bình đẳng bác ái.
Trong thập niên 50 của thế kỷ XX, nhiều nhà văn, nhà thơ, tiểu thuyết gia Nam Phi đã lên tiếng phản ánh thực trạng chế độ Apartheid từ rất sớm. Một trong những nhà văn lỗi lạc đó là là Peter Abrahams. Sinh ra và lớn lên trong một khu ổ chuột gần Johannesburg với cha là người da đen, mẹ là người da màu, Peter Abrahams bị mặc định là tầng lớp thấp kém, chịu nhiều thiệt thòi trong xã hội Apartheid. Thực tại bất công vì những chính sách phân biệt chủng tộc đối với gia đình ông, những người đồng bào quanh ông luôn thôi thúc Peter Abrahams viết lên những tác phẩm đầy tính hiện thực. Những số phận đầy đau khổ bị gông cùm bởi luật lệ phân biệt tàn ác ở Nam Phi đã trở thành nguồn cảm hứng trong suốt cuộc đời sáng tác của ông. Năm 1946, Peter Abrahams cho ra đời cuốn tiểu thuyết đầu tay “Chàng thợ mỏ” (Mine boy) nổi tiếng thế giới. Thông qua câu chuyện về cuộc đời của Xu ma - một thanh niên da đen rời xa gia đình đến làm việc trong các mỏ vàng gần Johannesburg và mối tình của cậu với một phụ nữ da màu trong vòng vây của chủ nghĩa Apartheid cũng như sự vùng lên lãnh đạo dân mỏ kháng chiến chống lại các ông chủ da trắng của Xuma, Peter Abrahams một mặt đã phơi bày những vấn đề nhức nhối trong xã hội phân biệt chủng tộc đầy bất công và giả dối, mặt khác ông cũng phản ánh mối căm hờn và sức mạnh của quần chúng da đen Nam Phi – những con người sẽ vùng lên đấu tranh cho tự do của chính họ. Năm 1948, Peter Abrahams cho ra đời cuốn “Con đường sấm sét” (The Path of thunder) được đánh giá là cuốn tiểu thuyết đầy sức mạnh và được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới. “Con đường sấm sét” vẽ lên chân dung về nhân vật Lani – một giáo viên người bản xứ tha thiết yêu dân tộc, yêu hòa bình. Là một trí thức, Lani cảm thông và nhận thức sâu sắc những nỗi thống khổ của dân tộc mình nên quyết tâm đi theo con đường riêng – mở trường dạy học cho những người dân nghèo tăm tối nhằm đem lại sức mạnh và nghị lực cho họ. Con đường mà Lani đã chọn vấp phải biết bao chông gai vì những chính sách thù địch của chính quyền nhưng đã giúp thức tỉnh tinh thần độc lập bất khuất của đồng bào ông, tạo điều kiện cho các cuộc đấu tranh sau này. Thông qua tác phẩm, Peter Abrahams đã khẳng định, “Con đường sấm sét” chính là con đường đấu tranh cho quyền sống của con người. Đánh giá về Peter Abrahams và vai trò lớn của ông trong việc xây dựng nền một nền văn học hiện thực, nữ nhà văn đoạt giải Nobel văn học Nadine Gordimer – đã viết “Abrahams là nhà văn châu Phi, một nhà văn đã mở ra một con đường đi mới cho chúng ta, các nhà văn Nam Phi đã đi theo con đường mà ông dũng cảm lựa chọn” [16].
Trong giới nhà văn Nam Phi da trắng chống chế độ Apartheid, không thể không nhắc đến Alan Paton, tác giả của cuốn tiểu thuyết nổi tiếng khắp thế giới “Khóc lên đi, ôi quê hương yêu dấu” (Cry, The beloved country). Vốn xuất thân trong một gia đình trung lưu da trắng nhưng ngay khi còn trẻ, Alan Paton chán ghét chế độ phân biệt chủng tộc tàn ác và đã lên tiếng chống lại bằng nhiều tác phẩn văn học, các bài luận mang đậm tính chính trị, xã hội và được cộng đồng người da trắng tiến bộ Nam Phi rất coi trọng. Cuốn tiểu thuyết “Khóc lên đi, ôi quê hương yêu dấu” được ông sáng tác trong chuyến đi sang các nước Châu Âu và Mỹ năm 1948. Bằng một giọng văn chương trữ tình kết hợp với nhiều câu nói trong Kinh thánh được triển khai một cách nghệ thuật, Alan Paton đã miêu tả lại những tấn bi kịch của mục sư Stephen Kumalo và gia đình ông dưới sự áp bức, chia rẽ tàn bạo của chế độ phân biệt chủng tộc, nơi mà những giá trị con người và dân tộc bị xói mòn, nơi mà tội ác và bất công hiển hiện và chiến thắng lẽ phải. Thông qua tác phẩm này, Alan Paton vạch trần nền văn minh của những người da trắng Afrikaner, những người luôn bám víu lấy lý do tôn giáo để cai trị xã hội, ông viết: Sự thực là nền văn minh Ki Tô giáo của chúng ta đầy những mâu thuẫn nan giải. Chúng ta tin ở tình huynh đệ của con người, mà ở Nam Phi này, chúng ta lại không muốn có cái tình huynh đệ đó….Chúng ta tin rằng phải giúp đỡ các huynh đệ hạ đẳng mà chúng ta lại muốn họ ở hoài tình trạng hạ đẳng….Sự thực là nền văn minh của chúng ta chẳng có gì là Ki Tô giáo cả, nó là một sự hỗn hợp bi đát gồm một lý tưởng cao cả lẫn lộn với sự thực hành nhút nhát….một tình nhân ái bao la lẫn lộn với lòng tham lam chụp giật mà sợ sệt…[113; 109] Thông qua tác phẩm, những cuộc đời đau khổ của quần chúng da đen được miêu tả hết sức chân thực. Nhiều đoạn cảm động như đoạn tả cảnh dân da đen sống chui rúc ở Johannesburg kiếm cả năm không ra một căn nhà, sau phải rủ nhau cất chòi ở bên cạnh đường xe lửa trong một đêm cho xong; đoạn tả tâm trạng của mục sư Kumalo vì đau xót bực tức mà dằn vặt đứa con trai yêu quý sa ngã…Với giọng văn bình dị, mộc mạc, đã khiến các mảnh đời càng thêm bi thảm, làm lay động biết bao trái tim con người.
Không chỉ được đánh giá là kiệt tác văn chương, một tác phẩm kiểu mẫu, “Khóc lên đi, ôi quê hương yêu dấu” của Alan Paton còn mang tính thời sự lớn. Bởi điều nổi bật nhất về tác phẩm vĩ đại này của Alan Paton là nó được xuất bản vài tháng trước khi Đảng Quốc gia lên nắm quyền ở Nam Phi năm 1948. Điều đó cho thấy Alan Paton đã nhìn thấu, đã hiểu rõ và tuyên án những cấu trúc xã hội phân biệt chủng tộc từ trước khi chế độ này chính thức được dựng lên ở Nam Phi. Với những giá trị văn chương và lịch sử đó, tác phẩm của ông ngay khi được xuất bản đã trở thành cuốn sách bán chạy nhất Nam Phi, vang danh khắp nơi trên thế giới. Nhiều nhà nghiên cứu nhận định, tác phẩm của Alan Paton đã góp công rất lớn trong việc phơi bày những tội ác của sự thành kiến sắc tộc đến đông đảo độc giả trên thế giới, thúc đẩy họ cất lên tiếng nói phản đối chế độ Apartheid đầy bất công và phản dân chủ ở Nam Phi.
Bốn năm sau khi kiệt tác của Alan Paton ra đời, năm 1952, nền văn học kháng chiến Nam Phi lại được chứng kiến sự xuất hiện một tác phẩm rất nổi tiếng “Hãy để ngày ấy lụi tàn” (Let the day perish) của tác giả Gerald Gordon. Là luật sư kiêm nhà văn tài năng, Gerald Gordon trở thành một trong những cây bút đi đầu trong cuộc chiến chống chế độ Apartheid. “Hãy để ngày ấy lụi tàn” là cuốn tiểu thuyết xoay quanh cuộc đời đầy chia rẽ của hai anh em Steve và Antoine với hai màu da đối lập nhau, trong khi Antoine may mắn có làn da trắng giống bố thì Steve lại mang nước da sẫm giống mẹ. Và từ đó, những thiên kiến về sắc tộc đã làm chia rẽ hai anh em, đẩy họ rơi vào những bi kịch đau đớn không lối thoát. Tác phẩm là một bản cáo trạng đanh thép về thiên kiến màu da phi nhân tính ở Nam Phi – cái thiên kiến có sức mạnh tàn phá, hủy hoại, chia rẽ tình yêu gia đình, tình anh em và tình yêu đôi lứa - nỗi đau đớn lớn nhất mà hàng ngàn số phận bất hạnh phải nếm chịu trong xã hội thời bấy giờ. Mặt khác, thông qua việc khắc họa nhân vật Steve với tấm lòng vị tha cao đẹp, dũng cảm, luôn hướng về cội nguồn dân tộc hiện lên một cách rực rỡ, tác giả đã thể hiện sự ủng hộ của mình cho cuộc đấu tranh của đông đảo những người da đen trong cuộc chiến chống lại chế độ Apartheid tàn bạo.
Bước sang những năm 1960, sau cuộc thảm sát Sharpeville, với chính sách khủng bố đàn áp tàn bạo của chính quyền, phong trào đấu tranh của quần chúng tạm thời lắng xuống. Tuy vậy, thời kỳ này lại xuất hiện nhiều tài năng văn chương mới như Jan Rabie, Etienne Leroux, Andre Brink…nhiều tác phẩm với nội dung phản kháng, chống chế độ Apartheid được ra đời như “Lặng bước trong đêm” (A walk in the night) của Alex la Guma, xuất bản năm 1962, “Tiếng sấm vang” (The sound of thunder) của Wilbur Smith, năm 1966…
Những năm 70, 80 của thế kỷ XX chứng kiến sự hồi sinh của nền văn học bản địa Nam Phi. Sự nổi lên của phong trào “Ý thức đen” đã làm thay đổi nhận thức chính trị của đông đảo người da đen. Văn học được coi là phương tiện để truyền bá những tư tưởng chính trị của các phong trào nổi dậy chống chính quyền. Các nhà văn nổi tiếng nhất thời kỳ này là Mongane Serote, Sipho Sepamla, Oswald Joseph, Christopher van Wyk, Mafika Gwala, Donttera, và quan trọng nhất là JM Coetzee và Nadine Gordimer. Một loạt tác phẩm có giá trị được ra đời trong thời kỳ này như “Nhìn về bóng tối” (Looking on Darkness) của Andre Brink năm 1973; “Nhà bảo tồn” (The Conservationist) của Nadine Gordimer, năm 1974; “Cô con gái của Burger” (Burger’s Daughter) cũng của tác giả Nadine Gordimer, năm 1979... Tác phẩm “Cô con gái của Burger” là tác phẩm mang đậm tính chính trị và đầy sức mạnh. “Cô con gái của Burger” là câu chuyện kể về Rosa Burger, một người phụ nữ tiếp nhận tư tưởng chống chế độ phân biệt chủng tộc từ người cha của mình – một chiến sĩ tử vì đạo trong cuộc chiến đấu chống Apartheid. Được viết ra ngay sau cuộc nổi dậy Soweto năm 1976, cuốn tiểu thuyết gây được tiếng vang lớn đối với cả Nam Phi và thế giới. Nadine Gordimer, trong lời mở đầu tác phẩm, đã mô tả tác phẩm như là một sự “kính trọng mãnh liệt” đối với Bram Fischer – luật sư bảo vệ cho Nelson Mandela và các nhà hoạt động chống phân biệt chủng tộc khác. Cùng với những tác phẩm xuất sắc của nữ nhà văn Nadine Gordimer, JM Coetzee cũng là một tên tuổi rất lớn của nền văn học phản kháng trong giai đoạn này. Các tác phẩm của ông như “Ruồng bỏ” (Dusklands) năm 1974, “Giữa miền đất ấy” (In the Heart of the Country) năm 1977, “Cuộc đời và thời đại của Michael K (Life & Times of Michael K) năm 1983 đều là những tác phẩm văn học xuất sắc. Bằng lối viết đi sâu vào nội tâm nhân vật, thể hiện những bi kịch và sự cô đơn của họ, JM Coetzee đã phản ánh đầy đủ bức tranh về một Nam Phi đầy biến động, đang rên xiết trong những luật lệ bất công và phi nhân tính.
Như vậy, có thể thấy rằng, cuộc đấu tranh trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật, diễn ra rất sôi nổi, mạnh mẽ, bám sát với thực tại đấu tranh của quần chúng nhân dân và đạt nhiều thành tựu lớn. Các chủ đề về tình yêu quê hương đất nước, tình yêu gia đình, tình yêu đôi lứa, chủ nghĩa anh hùng châu Phi đã được khai thác dưới nhiều góc độ khác nhau để cùng làm nổi bật lên sự tàn bạo của chế độ Apartheid và nỗi đau của con người trong chế độ ấy. Các nhà văn Nam Phi, dù bị chế độ Apartheid truy đuổi, tra tấn thậm chí giết hại, các tác phẩm của họ có thể bị cấm lưu hành nhưng những giá trị của chúng đã được cả thế giới ghi nhận, tôn vinh. Văn học - nghệ thuật thực sự trở thành vũ khí sắc bén trong cuộc chiến chống chế độ Apartheid ở Nam Phi.
3.1.3. Quá trình đấu tranh của học sinh sinh viên 
Trong quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi, cuộc đấu tranh của các học sinh, sinh viên dưới hình thức công khai, bất bạo động diễn ra rất mạnh mẽ, trên quy mô lớn và đạt được những thành tựu đáng kể.
* Tổ chức sinh viên SASO và phong trào “Ý thức đen”
Một trong những chính sách nền tảng của chế độ Apartheid để duy trì quyền lực tối cao cho người da trắng là chính sách giáo dục phân biệt chủng tộc. Năm 1953, chế độ Apartheid thông qua Luật Giáo dục Bantu, chính thức phân chia nền giáo dục Nam Phi thành 4 hệ thống giáo dục tương ứng với 4 nhóm dân cư trong xã hội, quy định người da đen, da màu, người Ấn Độ phải chịu một hệ thống giáo dục thấp kém. Hendrik Verwoerd – kiến trúc sư của Luật Giáo dục Bantu từng khẳng định “người da đen nên chấp nhận vị trí thấp kém trong xã hội như là số phận của họ vì không có chỗ cho người da đen bản địa trong cộng đồng người da trắng trên mức độ của một số hình thức lao động nhất định” [149; 181]. Cuối những năm 60, đầu những năm 70 của thế kỷ XX, một thế hệ học sinh Nam Phi trước thực tại đầy bất công đã đứng lên đấu tranh, lập ra các tổ chức chính trị của riêng mình. Tiêu biểu nhất trong giai đoạn này là hoạt động của tổ chức Sinh viên Nam Phi ( viết tắt là SASO) do Stephen Biko sáng lập và phong trào “Ý thức đen” nhằm thức tỉnh thanh niên và quần chúng Nam Phi đứng lên đấu tranh chống lại chế độ Apartheid. Tổ chức Sinh viên Nam Phi có nguồn gốc từ Liên đoàn sinh viên Nam Phi (NUSAS) – một tổ chức sinh viên đa sắc tộc do những sinh viên da trắng lãnh đạo. Cuối năm 1968, nhóm sinh viên cấp tiến trong NUSAS, đi đầu là Stephen Biko – một sinh viên y khoa có tư tưởng dân tộc đã lên án chính sách thỏa hiệp của Liên đoàn sinh viên Nam Phi và kêu gọi thành lập tổ chức độc lập của sinh viên Nam Phi. Tháng 12 năm 1968, tại Natal, tổ chức Sinh viên Nam Phi SASO được thành lập, do Stephen Biko làm chủ tịch. Trong văn kiện khai mạc hội nghị tháng 7 năm 1969 đã nêu rõ mục tiêu của tổ chức là “thúc đẩy liên lạc và hợp tác thực tế giữa các sinh viên học tại các trung tâm trực thuộc; đại diện cho những sinh viên không phải da trắng trên toàn quốc; mang lại sự tiếp xúc giữa các sinh viên Nam Phi nói chung ” [48; 86]. 
Tổ chức SASO lấy hệ tư tưởng “Ý thức đen” làm nòng cốt để thức tỉnh quần chúng đấu tranh. “Ý thức đen” là hệ tư tưởng do Stephen Biko khởi xướng. Theo ông, “màu đen” ở đây được định nghĩa là tất cả những người “không phải da trắng”[30; 51], tức là người da đen, người da màu và người Ấn Độ. Stephen Biko đã phát triển các quan điểm “Ý thức đen” trong các cuộc nói chuyện với các nhà lãnh đạo sinh viên ở các trường đại học, thông qua các bài viết của ông dưới bút danh Frank Talk. Nội dung chính của “Ý thức đen” là hướng con người đến hành động “giải phóng khỏi áp lực tâm lý, xây dựng một nhận thức mới, thiết lập một phẩm giá cơ bản mới, một thái độ mới, khám phá lại lịch sử của người dân và sự phục hưng văn hóa” trong xã hội bị áp bức hơn 300 năm[48; 90]. “Ý thức đen” cũng nhấn mạnh sự cần thiết của người da đen để phát triển các giá trị của riêng họ, nhấn mạnh vào sự tự tin, như Stephen Biko nói “người da đen làm mọi thứ cho bản thân và tất cả mọi người ” [48;90]. Nguyên lý cơ bản của “Ý thức đen” là phải “từ chối tất cả các hệ thống làm cho anh ta trở thành người nước ngoài trên quê hương của anh ta và làm giảm nhân phẩm của con người” [29], tập trung vào việc nâng cao tinh thần, thông qua việc chống lại cảm giác mặc cảm thấp kém mà đa số người Nam Phi gặp phải do hậu quả của nền giáo dục phân biệt chủng tộc, coi khinh người da đen của chế độ Apartheid. Biko tin rằng, như một phần của cuộc đấu tranh chống lại chế độ Apartheid và người da trắng, người da đen nên tin rằng họ xứng đáng được tự do, độc lập và coi đó là “cách mạng trí tuệ” – “chìa khóa để giải phóng” [48;134]. Như vậy, “Ý thức đen” nhằm khơi dậy ý thức đòi quyền sống, quyền tự do cho những người bị áp bức ở Nam Phi. 
Song song với phát động phong trào “Ý thức đen”, tổ chức sinh viên SASO còn tiến hành một loạt các hoạt động cộng đồng để lan tỏa hệ tư tưởng mới trong xã hội. Từ năm 1961 đến năm 1971, sinh viên quanh khu vực Durban đã phát triển một loạt các dự án cộng đồng, giúp đỡ những người định cư bất hợp pháp từ các vùng Bantustan vào khu vực Phoenix, phía Bắc Durban, điều hành một phòng khám ngoài Wentworth, phía Nam Durban, khuyến khích phát triển nền văn hóa truyền thống, dự án xóa mù chữ cũng phát triển rầm rộ với khẩu hiệu chữ viết “đưa cộng đồng da đen đến gần hơn với sự giải phóng” và “góp phần nâng cao nhận thức chính trị” [48;125] cho người dân; Các hội thảo quốc gia được tổ chức ở nhiều vùng để nâng cao ý thức dân tộc cho quần chúng; Dự án phát triển nền văn hóa truyền thống cũng được tiến hành như tổ chức các triển lãm nghệ thuật, đọc thơ, các buổi liên hoan âm nhạc, kịch nghệ hướng vào đông đảo quần chúng da đen, khích lệ họ đứng lên đấu tranh đòi tự do, dân chủ. Bên cạnh đó, Năm 1970, các nhà lãnh đạo của SASO đã cho ra đời “Công ước về người da đen” nhằm “đoàn kết tất cả người da đen vào một phong trào chính trị, tìm kiếm sự giải phóng và giải phóng người da đen khỏi tất cả những áp lực về tinh thần và tâm lý” [29]…Những hoạt động trên đã vượt ra ngoài phạm vi các trường đại học, lan tỏa và hiện diện rộng lớn trong cả nước, trên các phương tiện thông tin đại chúng, các rạp chiếu phim cộng đồng, học sinh sinh viên thực sự trở thành một lực lượng chính trị làm dấy lên tinh thần phản kháng đã tạm thời bị lắng xuống sau vụ thảm sát Sharpeville năm 1960 và các hoạt động cấm vận, bắt bớ, bỏ tù của chính quyền Apartheid. 
Từ những năm 1970, học sinh sinh viên tiến hành các cuộc biểu tình phản đối những chính sách phân biệt chủng tộc của chế độ Apartheid. Tháng 4 năm 1972, trong bài phát biểu tốt nghiệp của mình, Onkgopotse Tiro, cựu chủ tịch Hội đồng đại diện sinh viên tại đại học Turfloop đã lên án gay gắt Luật giáo dục Bantu, các hành vi phân biệt chủng tộc tại trường đại học và trong xã hội nói chung. Ban lãnh đạo đại học Turfoop tuyên bố trục xuất Tiro. Hành động của ban lãnh đạo nhà trường đã kích hoạt một cuộc biểu tình rộng lớn của sinh viên Nam Phi. Tại nhiều trường đại học lớn, các cuộc tẩy chay lớp học của sinh viên bùng nổ và lan rộng khiến nhiều trường đại học rơi vào tình trạng hỗn loạn, buộc chính quyền phải xem xét các yêu cầu cơ bản của sinh viên. Các cuộc biểu tình trong năm 1972 dưới sự lãnh đạo của SASO đã “thể hiện tinh thần đoàn kết của học sinh và sự thống nhất giữa sắc tộc và chủng tộc” [48; 119] trong cuộc đấu tranh chung chống chế độ Apartheid. SASO, với vai trò là một tổ chức chính trị của sinh viên Nam Phi đã “giúp tái khởi động một kỷ nguyên mới của chủ nghĩa hoạt động chính trị da đen, của sức phản kháng da đen” [48; 158], “bổ sung cho các tổ chức chính trị ANC và PAC ” [48; 158] trong giai đoạn trầm lắng của của cuộc đấu tranh, và “tạo ra bầu không khí chính trị cho cuộc nổi dậy Soweto” lịch sử [48; 166].
*Cuộc nổi dậy Soweto năm 1976
Cuộc nổi dậy ngày 16 tháng 6 năm 1976 diễn ra ở Soweto và lan rộng khắp cả nước đã làm thay đổi sâu sắc cảnh quan chính trị - xã hội ở Nam Phi. Nguyên nhân sâu xa của cuộc nổi dậy bắt nguồn từ sự bất mãn của đông đảo sinh viên đối với chính sách giáo dục bất công, phân biệt chủng tộc trong Luật Giáo dục Bantu năm 1953. Bên cạnh đó, phong trào “Ý thức đen” và hoạt động của tổ chức sinh viên Nam Phi SASO cũng nâng cao nhận thức chính trị cho sinh viên trong cuộc đấu tranh chống chế độ Apartheid. Đặc biệt, năm 1974, nhà nước Apartheid quyết định đưa tiếng Afrikaans trở thành ngôn ngữ trung tâm trong dạy các bộ môn toán, khoa học xã hội và địa lý ở cấp trung học tại các trường dành cho người da đen. Điều này đã vấp phải sự phản đối gay gắt của đông đảo học sinh, sinh viên, giáo viên, các giảng viên, các bậc phụ huynh và giới trí thức da đen vì họ coi ngôn ngữ Afrikaans là “ngôn ngữ của kẻ áp bức” [141; 247]. Ủy ban Hành động của Hội đồng đại biểu Sinh viên Soweto khẩn trương chuẩn bị tổ chức một cuộc biểu tình tuần hành hòa bình để phản đối chính phủ. Tác giả Alan Brooks và Jeremy Bruckhill đã miêu tả lại không khí của sự kiện lịch sử này: “Soweto ngày 16 tháng 6 năm 1976, cuộc sống vẫn bắt đầu như thường lệ …nhưng ngày hôm nay không hẳn là một ngày bình thường đối với tất cả những người dân Soweto. Trong nhiều ngôi nhà nằm rải rác xung quanh Soweto, các học sinh đã thức suốt đêm lên kế hoạch cho buổi diễu hành. Những người khác đã thức dậy sớm, sôi nổi tham gia vào cuộc biểu tình để yêu cầu chấm dứt chính sách giáo dục phân biệt chủng tộc ” [51; 229]. “Hơn một chục điểm tập kết đã được chọn tại các trường học khác nhau ở Soweto. Mỗi trường sẽ có một thời gian khởi hành cụ thể đi đến sân vận động Orlando để biểu dương lực lượng. Bằng cách này các nhà lãnh đạo tin rằng mỗi khi cảnh sát nhận được một thông báo về một nhóm sinh viên đi diễu hành, trước khi cảnh sát phản ứng thì một nhóm khác sẽ bắt đầu, cảnh sát sẽ rất khó để ngăn cản, thậm chí nhầm lẫn bởi tất cả các hoạt động phân tán này. Điều đó sẽ giúp sinh viên có cơ hội đến điểm tập kết đúng hẹn để tiến hành cuộc biểu tình của quần chúng” [51; 229]. “Trước 7 giờ sáng, hàng ngàn học sinh bắt đầu tụ tập tại các điểm tập kết khác nhau. Họ nhận các biểu ngữ và lắng nghe những chỉ dẫn cuối cùng từ các nhà lãnh đạo, nhấn mạnh sự cần thiết phải có một cuộc biểu tình kỷ luật. Đúng 7 giờ sáng, đội ngũ đầu tiên đã di chuyển. 10 phút sau, đội ngũ thứ hai tiếp tục khởi hành… chẳng bao lâu hơn mười đoàn diễu hành đã đi qua Soweto, hát vang các bài ca tự do” [51; 230]. Khí thế ngùn ngụt của buổi diễu hành với hàng nghìn học sinh, sinh viên tham dự đã khiến lực lượng cảnh sát Soweto choáng ngợp, cảnh sát đã bắn vào đoàn biểu tình để giải tán đám đông. Thái độ quyết liệt và sự dũng cảm của lực lượng biểu tình đã được nhà báo đã miêu tả lại “điều làm tôi sợ hãi nhiều hơn bất cứ điều gì là thái độ của những đứa trẻ. Nhiều người dường như không chú ý đến sự nguy hiểm trước mắt” [51; 230]. Cuộc đàn áp đẫm máu của cảnh sát tại sự kiện Soweto đã khiến “ít nhất 3 người chết và hàng chục người bị thương” [107;160] đặc biệt là cái chết thương tâm cậu bé Hector Pieterson 12 tuổi. Cuộc biểu tình của sinh viên Soweto cùng với cái chết của cậu bé Pieterson đã làm rung chuyển Nam Phi và thế giới, làm bùng nổ các cuộc đấu tranh mạnh mẽ chống chế độ Apartheid. Ở Nam Phi, sau sự kiện Soweto, nhiều cuộc biểu tình với quy mô lớn chưa từng có đã diễn ra khắp nơi, khiến chế độ Apartheid rơi vào tình trạng hỗn loạn, tê liệt. Những người lao động Nam Phi, các phụ huynh học sinh khi đi làm về và “nghe nói về sự kinh hoàng của các sự kiện trong ngày, nhiều người trong họ đã tham gia cùng học sinh” [51; 232] tạo thành một phong trào phản kháng quy mô lớn. Ngày 16 tháng 6, 200 sinh viên đại học Witwaterstand đã tham gia vào cuộc biểu tình phản kháng lại hành động xả súng của cảnh sát. Ngày 17 tháng 6, 300 sinh viên da trắng đã xuống đường, hòa cùng đoàn biểu tình của hàng trăm công nhân [68; 79], đi bộ từ khuôn viên qua trung tâm Johannesburg mang những tấm áp phích phản đối vụ thảm sát ở Soweto. Tại thị trấn Kruger, đám đông học sinh và người lớn cũng tiến hành tuần hành chiều ngày 17 tháng 6 phản đối chế độ… Cuộc nổi dậy Soweto cùng làn sóng đấu tranh mạnh mẽ kéo dài đến cuối năm 1976 diễn ra trên khắp Nam Phi, từ các thành phố, thị trấn đến vùng nông thôn, từ trong các trường học đến các khu mỏ, tạo nên một cao trào đại chúng rộng lớn, báo hiệu một giai đoạn đấu tranh quyết liệt hơn chống chế độ Apartheid, ở cả mặt trận trong nước và quốc tế.
3.1.4. Phong trào chính trị bất bạo động chống chế độ Apartheid
Sau cuộc nổi dậy Soweto, “một nền văn hóa phản kháng hình thành trong quần chúng da đen Nam Phi” [141; 261], lôi kéo, cố kết tất cả các thành phần xã hội, không phân biệt sắc tộc vào cuộc đấu tranh chung chống chế độ Apartheid. Yếu tố chính trị trong các cuộc đấu tranh được đề cao, trở thành đặc trưng của phong trào bất bạo động đầu những năm 80 ở Nam Phi. Được tiếp thêm sinh lực sau cuộc nổi dậy Soweto, tổ chức ANC đã “bắt đầu phát triển một tổ chức bí mật mạnh mẽ trong nước” [ 48; 182]. ANC đã đưa nhiều cán bộ hoạt động về nước bí mật gây dựng phong trào chính trị, “định hướng các hoạt động trong nước và hỗ trợ hình thành các tổ chức quần chúng” [48; 182] đấu tranh chính trị công khai, bất bạo động, ảnh hưởng của ANC ngày càng lớn mạnh trong nước. Bên cạnh đó, từ những năm 70, 80 của thế kỷ XX, đối phó với những hành động đàn áp ngày càng khốc liệt của chính quyền Apartheid, người dân Nam Phi ngày càng đoàn kết với nhau trong các tổ chức cộng đồng để nêu lên tiếng nói của mình. Các tổ chức này tập hợp những người có cùng mối quan tâm – đôi khi là cư dân thị trấn, đôi khi là các nhóm phụ nữ, nhóm học sinh, nhóm nhà thờ, công nhân trong một nhà máy, xí nghiệp, một ngành công nghiệp… bằng cách tập trung vào các vấn đề cộng đồng, các nhóm chính trị “cơ sở” này dần dần vượt qua sự đàn áp của chính quyền và ngày càng nhân lên mạnh mẽ ở khắp nơi trên cả nước. Mặt khác, từ đầu những năm 80 của thế kỷ XX, giai cấp công nhân Nam Phi ngày càng lớn mạnh, đóng vai trò lớn trong cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid. Nhu cầu nguồn lao động có tay nghề bù đắp cho nền kinh tế tư bản những năm 1980, buộc chế độ Apartheid phải tiến hành cải cách và trao cho các công đoàn công nhân da đen quyền hợp pháp và cơ hội học tập nâng cao tay nghề. Năm 1979, với cải cách của Wiehahn, công đoàn của người lao động da đen chính thức được hợp pháp hóa, có quyền thương lượng lao động – tạo nên sức mạnh mới cho cuộc đấu tranh chống chế độ Apartheid. Từ đầu những năm 1980, một cao trào chính trị chống chế độ Apartheid diễn ra dưới vai trò lãnh đạo của các tổ chức “cơ sở” và công đoàn. Các nhóm người thuê nhà được thành lập để chống lại chính sách tăng tiền thuê nhà ở công nhân của chính phủ; Các tổ chức cộng đồng chống lại chính sách tăng giá vé do chính phủ quy định trên các chuyến xe bus chở công nhân đi làm từ các vùng Bantustan đến các khu công nghiệp; Hành khách tẩy chay xe bus hoặc xe lửa, đi bộ nhiều dặm đến nơi làm việc trong nhiều tháng đến khi giá vé giảm xuống; Học sinh từ chối tham gia các lớp học, hoặc tự tổ chức các lớp học riêng của họ trong các tòa nhà cho đến khi yêu sách được xem xét; Thông qua các hoạt động chính trị, các nhóm cư dân có sự liên kết chặt chẽ với nhau, tạo thành một phong trào đối kháng mạnh mẽ. Ở một số vùng nông thôn trong những năm 1984 - 1986, quần chúng còn đứng ra thành lập các tổ chức tự quản thay thế cơ quan nhà nước bị tê liệt hoặc sụp đổ sau các phong trào đại chúng rộng lớn.
Năm 1983 phong trào chính trị của quần chúng có bước phát triển mới với sự ra đời của Mặt trận Dân chủ thống nhất (UDF) chống lại cuộc cải cách chính trị của Botha. Đầu năm 1983, đứng trước những khó khăn thách thức từ phong trào phản kháng trong nước đồng thời để xoa dịu dư luận quốc tế, Tổng thống Botha đã tiến hành cải cách Hiến pháp, trao quyền chính trị giới hạn cho người da màu và người Ấn Độ, trong khi vẫn gạt bỏ quyền chính trị của người da đen. Tháng 1 năm 1983, hội nghị của các tổ chức chính trị cộng đồng đã họp và phản đối chính sách cải cách hiến pháp của chính phủ. Tại hội nghị, Tiến sĩ Allan Boesak, sau đó là Chủ tịch của Liên minh Thế giới các Giáo hội Cải cách, tuyên bố: "Chúng ta không thể chấp nhận một “thỏa thuận mới” làm cho hành động phân biệt chủng tộc tăng cường hơn nữa.Chúng ta không thể chấp nhận một tương lai cho người dân của chúng ta khi chúng ta không có tiếng nói và chúng ta không thể chấp nhận một “giải pháp”, đối với các đạo luật làm cho chúng ta tin rằng chúng ta đang tách biệt và bất bình đẳng”.[147]. Hội nghị kêu gọi thành lập một mặt trận chung để đoàn kết quần chúng đấu tranh. 
Tháng 8 năm 1983, một nghìn đại diện từ hơn 475 tổ chức "cơ sở" trên khắp đất nước đã họp tại Mitchell Plain ở Cape Town lập ra Mặt trận Dân chủ thống nhất (UDF) [141; 260]. Xuất phát từ nhu cầu “thống nhất trong đấu tranh, tất cả các nhà dân chủ, bất kể chủng tộc,tôn giáo hay sắc tộc sẽ chiến đấu cùng nhau” [141; 260], UDF đề ra mục tiêu “ huy động người dân và các tổ chức ở cấp quốc gia, trên cả nước, chống lại sự bất công phân biệt đối xử. Lập nên một nước Nam Phi thống nhất, phi chủng tộc ”[147]. UDF lấy Hiến chương Tự do của tổ chức ANC làm kim chỉ nam cho tổ chức. Trong vòng chưa đầy 3 tháng hoạt động, UDF đã có hơn 600 tổ chức chính trị tham gia. Ngay sau khi thành lập, UDF bắt đầu huy động gần 2 triệu thành viên [51; 305] phản đối các đề xuất Hiến pháp mới của chính phủ, kêu gọi tẩy chay hoàn toàn bất cứ hình thức quản lý áp đặt nào đối với dân số da đen. Chiến dịch tẩy chay bầu cử của UDF đã thành công vang dội, với số cử tri đi bỏ phiếu chỉ chiếm 1% ở nhiều nơi trên cả nước [51; 266]. Nhưng đến tháng 9 năm 1984, hiến pháp mới vẫn có hiệu lực. Phong trào phản kháng đã mở rộng chiến lược của nó: thay vì từ chối tham gia vào cơ quan hành chính mới đã chuyển sang hoạt động khiến cho hệ thống không thể thực hiện được. UDF gây sức ép buộc các nghị sĩ và các đại biểu quốc hội người da màu và Ấn Độ từ chức; Cư dân các thị trấn gần Johannesburg đã từ chối trả tiền thuê nhà tăng lên để hạn chế nguồn tài chính cho các cơ quan nhà nước; Những cuộc đình công cũng nhanh chóng làm tê liệt các trung tâm công nghiệp lớn của Nam Phi. Bên cạnh các hoạt động chính trị phản đối Hiến pháp, UDF còn đẩy mạnh các hoạt động ủng hộ tổ chức ANC, kêu gọi thả tự do cho Nelson Mandela và các tù nhân chính trị khác giúp cho ảnh hưởng chính trị của tổ chức ANC tăng cao trong cả nước, Hiến chương tự do, hệ tư tưởng của ANC cũng đã trở thành kim chỉ nam hành động của hầu hết các tổ chức chính trị “cơ sở”, và “những người ủng hộ UDF coi ANC như là chính phủ tương lai của Nam Phi, Nelson Mandela –vị lãnh tụ bị giam giữ trong ngục, là chủ tịch tương lai của họ ” [141; 157].
3.2. Quá trình đấu tranh vũ trang chống chế độ Apartheid (1961 - 1990)
Quá trình đấu tranh vũ trang chống chế độ Apartheid được bắt đầu với sự kiện ra đời của những tổ chức quân sự đầu tiên ở Nam Phi, tổ chức MK hay còn gọi là Umkhonto We Size, ( tiếng Shoxa có nghĩa là “Ngọn lao của dân tộc”)  của tổ chức ANC và Poqo (Tinh khiết) của tổ chức PAC đầu những năm 60 của thế kỷ XX. Trong khi Poqo chủ yếu đi vào các hoạt động ám sát cá nhân và hoạt động rất hạn chế thì tổ chức MK của ANC suốt 30 năm hoạt động, đóng vai trò là một tổ chức quân sự phụ trách các hoạt động đấu tranh vũ trang và hỗ trợ ANC trong các chiến dịch chính trị. Đến tháng 2 năm 1990, các hoạt động đấu tranh vũ trang của MK chính thức chấm dứt khi ANC và chính phủ De Klerk bước vào giai đoạn đàm phán chuyển đổi chế độ Apartheid, thiết lập nền dân chủ mới ở Nam Phi.
3.2.1. Bối cảnh lịch sử chuyển hướng đấu tranh vũ trang và sự ra đời của MK
Tối ngày 16 tháng 12 năm 1961, một loạt các vụ nổ làm rung chuyển tất cả các trung tâm lớn ở Nam Phi, đánh dấu sự ra đời của tổ chức MK, tổ chức quân sự của ANC chống chế độ Apartheid. Sự ra đời của tổ chức này xuất phát từ những bối cảnh lịch sử nhất định.
Ở Nam Phi, sự kiện Sharpeville năm 1960 đã tạo ra những tiền đề mới cho sự chuyển hướng đấu tranh. Vụ thảm sát Sharpeville ngày 21 tháng 3 đã thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh của quần chúng nhân dân Nam Phi, các cuộc biểu tình kéo dài đến cuối tháng 3 chứng tỏ khả năng cách mạng của quần chúng. Tuy nhiên, chính sách khủng bố đàn áp của nhà nước cũng khiến phong trào thiệt hại nặng nề. Ngày 30 tháng 3 năm 1960, nhà nước Apartheid tuyên bố Tình trạng khẩn cấp, tiến hành truy bắt 18.000 người [125] bao gồm các nhà hoạt động chống phân biệt chủng tộc nổi bật, các tổ chức chính trị lớn như ANC và PAC đều bị đặt ra ngoài vòng pháp luật và buộc phải rút vào hoạt động bí mật, các cơ hội đấu tranh công khai, hợp pháp dưới ngọn cờ lãnh đạo của ANC không còn nữa.
 Trong khi đó, khu vực châu Phi cuối những năm 50, đầu những năm 60 của thế kỷ XX, phong trào giải phóng dân tộc thắng lợi ở nhiều nước tạo ra những điều kiện thuận lợi mới cho phong trào đấu tranh của nhân dân Nam Phi chống chế độ Apartheid. Ngay từ năm 1954, phong trào giải phóng dân tộc sớm nổ ra và giành được thắng lợi ở Bắc Phi với thắng lợi mở đầu của cách mạng Ai Cập (1952), lật đổ vương triều Pharúc thành lập nước Cộng hòa Ai Cập (1953). Từ Bắc Phi phong trào giải phóng dân tộc lan sang các nước Tây Phi và châu Phi xích đạo, với chiến thắng vang dội của Angieri năm 1954. Các nước Tuynidi, Marốc, Xu đăng Gana, Ghinê…đều giành được độc lập cuối những năm 50 của thế kỷ XX. Đặc biệt, từ năm 1960, phong trào giải phóng dân tộc không còn dừng lại ở Bắc Phi và Tây Phi mà lan rộng toàn châu Phi. Năm 1960, 17 nước ở Tây Phi, Trung Phi và Đông Phi giành được độc lập, được lịch sử ghi nhận là “Năm châu Phi” [2; 297]. Thắng lợi của nhân dân Angieri năm 1962 và cuộc kháng chiến của nhân dân Angola, Mozambie - các nước láng giềng của Nam Phi có tác động rất lớn đến cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi. Thêm vào đó, từ những năm 60 của thế kỷ XX, Chủ nghĩa dân tộc châu Phi theo khuynh hướng liên Phi hình thành và phát triển. Sự ra đời của Tổ chức Thống nhất châu Phi năm 1963 với mục tiêu đấu tranh xóa bỏ mọi hình thức thực dân ở châu Phi, đã tạo ra những điều kiện thuận lợi nhất định đối với cuộc đấu tranh ở Nam Phi. Tổng thống Ghana Nkrumah từng tuyên bố “ sự độc lập của Ghana là vô nghĩa trừ khi nó được liên kết với toàn bộ phong trào giải phóng châu Phi” [84;158] và “cam kết tất cả các nguồn lực của Ghana để hướng tới việc đạt được sự độc lập và thống nhất của châu Phi, trong đó có cuộc đấu tranh ở Nam Phi” [84;159].
Bối cảnh trong nước và khu vực đầu những năm 1960 có tác động đến sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, từ đấu tranh công khai bất bạo động sang đấu tranh vũ trang. Nelson Mandela với sự nhạy bén chính trị lần đầu tiên đưa ra quan điểm chuyển hướng trong cuộc họp Ủy ban công tác đặc biệt của ANC và Hội nghị Durban cuối năm 1961 và khẳng định không còn con đường nào khác ngoài đấu tranh vũ trang vì “người ta không thể đối mặt với cuộc tấn công của những con quái vật chỉ bằng tay không” [12, 53]. Cuối cùng, tại hội nghị Durban, quyết định về một tổ chức vũ trang đã được thông qua đặt dưới sự chỉ huy và tổ chức của Nelson Mandela.
Theo quyết nghị của đại hội Durban năm 1961, tổ chức vũ trang trong giai đoạn đầu mới thành lập là một tổ chức độc lập, tách biệt khỏi tổ chức chính để không gây nguy hiểm cho tổ chức ANC và các tổ chức liên minh với ANC trong quá trình đấu tranh. Tổ chức được mang lên: Ngọn lao dân tộc, viết tắt là MK, với biểu tượng “ngọn lao” – thứ vũ khí truyền thống của người châu Phi trong cuộc chiến chống lại sự xâm nhập của những người da trắng nhiều trăm năm về trước. 
Về cơ cấu tổ chức, trong cuốn sách “Hành trình dài đến tự do”, Nelson Mandela khẳng định: Đứng đầu là Chủ huy tối cao, cấp dưới là các chỉ huy khu vực của từng tỉnh, dưới tỉnh là bộ chỉ huy vùng và chi đội. Mỗi bộ chỉ huy khu vực có khoảng 50 chi đội. Bộ chỉ huy tối cao quyết định về chiến thuật cũng như lựa chọn các mục tiêu tiến công quan trọng mang tính toàn quốc, chịu trách nhiệm khâu huấn luyện và tài chính. Bộ chỉ huy khu vực (cấp tỉnh ) có quyền quyết định các mục tiêu tấn công trong vùng lãnh thổ của mình [91, 55]. Ban chỉ huy ban đầu của MK gồm Nelson Mandela, Walter Sisulu và Joe Slovo – “một chiến sĩ cộng sản kiên cường, có kinh nghiệm về vũ khí và hoạt động vũ trang”[12; 54].
Về phương hướng đấu tranh, tổ chức MK trong “giai đoạn đầu thực hiện chiến lược phá hoại, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, nhưng phải có sức công phá các cơ sở kinh tế, quốc phòng, an ninh của nhà cầm quyền” [91; 54]. Lý do chính cho cách tiếp cận này được Mandela giải thích khi ông tuyên bố “chiến dịch phá hoại nhắm vào các cơ sở hành chính quân sự của chính phủ chứ không tấn công dân chúng sẽ mang lại mối quan hệ chủng tộc tốt trong tương lai. Sự thiệt hại chỉ dừng ở mức độ tối thiểu và nếu chính sách mang lại kết quả, việc thiết lập chính phủ dân chủ có thể trở thành hiện thực”[75, 667]. Chris Hani, cố Tổng thư ký MK cũng tuyên bố “Khi mới thành lập, Bộ Tư lệnh tối cao đã quyết định chọn lựa phương thức phá hoại như một hình thức vũ trang chính. Mọi nỗ lực đã được thực hiện để tránh ảnh hưởng tới đời sống dân thường. Chúng tôi tuyên bố rõ ràng rằng bằng những chiến dịch phá hoại, làm tê liệt chế độ Aparthied, buộc chính phủ phải chấm dứt chế độ trước khi cuộc nội chiến bùng nổ ” [66]. Tại hội nghị Lobatse năm 1963, mối quan hệ giữa tổ chức MK và ANC một lần nữa được khẳng định “MK là công cụ của phong trào giải phóng và được điều khiển bởi các chương trình chính trị của ANC. Các chiến dịch tấn công quân sự của MK được tổ chức để bổ sung cho cuộc đấu tranh chính trị” [152; 6].
Để chuẩn bị cho hoạt động của tổ chức, đầu năm 1962, Nelson Mandela cũng tiến hành chuyến công tác sang các quốc gia độc lập châu Phi như Etiopia, Tanzania, Ai Cập, Algierie, Ghinea, Senegal để kêu gọi sự ủng hộ và viện trợ cho cuộc đấu tranh vũ trang. Thông qua chuyến đi này, các cơ sở hoạt động bí mật và các trại huấn luyện quân sự ở các nước bạn cũng được xây dựng để phục vụ cho thời kỳ lưu vong sau này.
3.2.2. Hoạt động đấu tranh vũ trang 
Chỉ một năm rưỡi sau khi thành lập, cơ sở bí mật của MK tại trang trại Rivonia ngoại ô Johannesburg bị cảnh sát Nam Phi phát hiện, Bộ Tư lệnh Tối cao (gồm có Nelson Mandela, Joe Slovo, Walter Sisulu ) đều bị bắt, nhiều cán bộ cấp cao của ANC bị kết án “hành động phá hoại ” và bị lưu đày sau phiên tòa Rivonia lịch sử, gây nên những thiệt hại lớn đối với cuộc đấu tranh vũ trang. ANC và tổ chức MK buộc phải lưu vong sang các quốc gia trong khu vực để xây dựng lực lượng, phát triển cuộc đấu tranh. “Thời kỳ hậu Rivonia đã chứng kiến ANC tập trung phát triển cơ sở hạ tầng ở bên ngoài và đảm bảo các cơ sở quân sự để đào tạo các chiến binh cho hiện tại và tương lai” [152, 7].
Giai đoạn đầu, việc đào tạo quân đội được thực hiện tại Liên Xô, Algieria, Tanzania. Chủ tịch ANC Oliver Tambo đã đề nghị Liên Xô giúp đỡ về nhiệm vụ huấn luyện quân sự cho các chiến sĩ MK. Năm 1963, “hơn 20 nhóm cán bộ đã đến Matxcơva để học tập về chiến tranh du kích, chiến thuật quân sự, địa hình và sử dụng vũ khí” [164]. Nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Nam Phi Chris Hani – cố vấn quân sự cho MK cũng được đào tạo ở Liên Xô một năm sau đó. Các nhà lãnh đạo của ANC và Đảng Cộng sản Nam Phi như Oliver Tambo, Moses Kotane, Ambrose Makiwane…cũng trải qua các khóa huấn luyện quân sự tại Liên Xô [164]. Đến năm 1964, MK đã có hàng trăm binh lính được huấn luyện sẵn sàng chuẩn bị đưa về Nam Phi hoạt động. Tuy nhiên, hoạt động quân sự của MK cũng gặp không ít khó khăn do những nguyên nhân sau: Thứ nhất là sự tổn thất sau sự kiện Rivonia MK mất đi các lãnh đạo tiên phong của cuộc đấu tranh. Thứ hai, cuộc đấu tranh gặp phải sự đàn áp khốc liệt của chính phủ Apartheid, các quốc gia láng giềng với Nam Phi  Bechuanaland, Basutoland, Swaziland và Mozambic thời kỳ này đều lệ thuộc kinh tế và chính trị vào Nam Phi khiến cho việc xâm nhập vào Nam Phi trở nên rất khó khăn. Do đó, trong suốt những năm 60, 70, ANC và tổ chức MK đã triển khai nhiều hoạt động để xây dựng mạng lưới ngầm xâm nhập Nam Phi. Năm 1965, ANC liên minh với tổ chức Nhân dân Cách mạng Quân đội Zimbabwe (ZIPRA), một tổ chức giải phóng ủng hộ phong trào chống Apartheid. Từ năm 1966, liên minh đã thực hiện thám sát bí mật bên trong lãnh thổ Rhodesia, vượt qua biên giới phía Tây Rhodesia, thâm nhập vào Nam Phi qua biên giới phía Bắc Transvaal. Ngày 30 tháng 7 năm 1967, một đơn vị MK đã bị quân đội Rhodesia phát hiện và truy quét, dẫn đến một loạt các trận đánh giao tranh kéo dài từ năm 1967 đến năm 1968 ở khu vực Wankie và Sipolilo.
Năm 1969, Hội nghị quân sự Morogoro (Tanzania) được triệu tập. Hội nghị đánh giá lại tình hình cuộc đấu tranh, thành lập Hội đồng Cách mạng để đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ, xây dựng các kế hoạch chính trị và quân sự hiệu quả hơn trong Nam Phi. Hội nghị cũng thông qua Tài liệu Chiến lược và Chiến thuật đấu tranh, đề ra nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng căn cứ cách mạng quần chúng trước khi tiến hành chiến tranh nhân dân.
Những năm 70 của thế kỷ XX, một loạt nhân tố lịch sử mới có tác động tích cực tới phong trào vũ trang lưu vong. Thứ nhất, việc thả một số nhà lãnh đạo MK bị cầm tù giữa năm 1975 đến năm 1976 như Joe Gqahi, Andrew Masondo và Indres Naidoo cùng nhiều cán bộ khác đã giúp tuyên truyền vai trò của MK trong đông đảo quần chúng Nam Phi. Thứ hai, sự độc lập của Mozambic và Angola (1974- 1975) đã mang lại cho MK những cơ sở đào tạo quân sự và khả năng thâm nhập Nam Phi cao hơn trước. Thứ ba, sau cuộc nổi dậy Soweto năm 1976 đã khiến hàng ngàn sinh viên rời khỏi Nam Phi để gia nhập tổ chức MK. Lực lượng sinh viên đông đảo với cái tên “Sư đoàn 16 tháng 6” này đã tiếp thêm sức mạnh cho MK và báo hiệu một giai đoạn đấu tranh mới của phong trào.
Một loạt các chương trình huấn luyện quân sự đã được khởi xướng trong các trại huấn luyện mới ở Angola từ sau năm 1976. Bên cạnh các khóa đào tạo cơ bản (súng trường, chiến thuật, giáo dục chính trị) một số khóa học ngắn hạn cũng được cung cấp trong các lĩnh vực truyền thông, kỹ thuật…Hàng trăm binh lính được tuyển mộ cũng được gửi sang các nước khác để nâng cao kỹ thuật, đào tạo pháo binh và tình báo. Thành phần giáo dục chính trị của MK vẫn giữ vai trò quyết định. Năm 1977, MK bắt đầu đưa hàng trăm chiến binh trở về đất nước [123; 99].
Trong giai đoạn 1977 đến 1980, MK tiến hành một loạt các hoạt động quân sự trong Nam Phi. Tiêu biểu như vụ tấn công đồn cảnh sát Booysens, Soweto, Soekmekaar, các vụ xung đột với cảnh sát địa phương ở Derdepoort và Rustenburg… Tháng 6 năm 1980, một đơn vị đặc biệt của MK đã tấn công nhà máy dầu Sasol, gây thiệt hại khoảng 66 triệu Rand [145; 166]. Năm 1981, MK liên kết với các cuộc biểu tình toàn quốc, đồng thời ra sức tuyên truyền vũ trang, vận động chính trị và tập trung vào các công trình chiến lược cụ thể. Các mục tiêu phá hoại bao gồm các nhà máy điện ESCOM ở Transvaal, tấn công các căn cứ quân sự ở nông thôn, phá hoại các tòa nhà chính phủ, các đồn cảnh sát trên khắp cả nước. Ngày 9 tháng 8 năm 1981, MK phát động một cuộc tấn công vào khu quân sự Voortrekkerhoogte, bên ngoài Pretoria. Năm quả đạn đã được bắn ra từ các thiết bị phóng tên lửa 122 mm, một số mục tiêu trong khu vực đã bị đánh, trong đó có một căn cứ gần trạm xăng trong khu phức hợp. Bước sang năm 1988, một loạt các hoạt động của MK cũng được thực hiện. Tiêu biểu là cuộc tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Koeberg bên ngoài Cape Town. Trong 12 giờ, một loạt các vụ nổ đã làm rung chuyển nhiều khu vực an ninh khác nhau trong nhà máy [145; 120]. Các vụ tấn công mạnh mẽ gây cho chính quyền Aparthied những thiệt hại lớn, đồng thời chứng tỏ cuộc đấu tranh vũ trang của MK có bước phát triển mạnh mẽ và sâu rộng hơn giai đoạn trước.
Năm 1985, Hội nghị quân sự của MK được tổ chức tại Kabwe (Zambia). Ba vấn đề trọng tâm được thông qua tại hội nghị: Thứ nhất, cần triển khai các chiến dịch ở vùng nông thôn Nam Phi để xây dựng căn cứ cho cuộc đấu tranh; Thứ hai, cần đẩy mạnh tuyên truyền vũ trang chuyển bị cho cuộc chiến tranh nhân dân; Thứ ba, phát triển cuộc đấu tranh trong khu vực người da trắng, lôi kéo nhiều thành phần xã hội tham gia cuộc đấu tranh. Năm 1989, MK đã phát động một cuộc tấn công ba trạm radar vệ tinh của không quân Nam Phi tại Klippan phía Tây Transvaal, mở đầu cho các hoạt động hướng về các vùng nông thôn ở Nam Phi.
Hoạt động chuẩn bị cho cuộc chiến tranh nhân dân cũng được đẩy mạnh cuối những năm 80 của thế kỷ XX gọi là “chiến dịch Vula”. Quân đội cách mạng được chú trọng xây dựng trên cả ba thành phần: “thành phần đầu tiên gồm các đơn vị có tổ chức trong quần chúng, làm nòng cốt của quân đội cách mạng. Các đơn vị này hoạt động ở cả nông thôn và các đơn vị ngầm tại các khu đô thị ,các đơn vị tự vệ trong quần chúng. Loại thứ hai là lực lượng có vũ khí cách mạng - những thành phần hăng hái trong quần chúng, được đào tạo vũ trang. Thành phần thứ ba gồm các đơn vị, cá nhân trong lực lượng vũ trang của đối phương, quân đội hay cảnh sát, có xu hướng ủng hộ cuộc đấu tranh” [152; 16]. Bộ máy lãnh đạo đấu tranh cũng dần được hoàn thiện không chỉ trong các cơ sở huấn luyện ở nước ngoài mà còn phát triển khắp Nam Phi. Các Hội đồng quân sự chính trị được thành lập ở những những địa bàn quan trọng như Western Cape, khu vực biên giới và Bắc Transvaal, Durban, Pretoria, các thị trấn và làng mạc. Các căn cứ “giải phóng ” cũng được thành lập. Cuộc đảo chính của Lực lượng phòng vệ Transkei lật đổ chính quyền tự trị của “nhà nước Transkei” năm 1987 do Bantu Holomisa lãnh đạo đã biến Transkei trở thành khu “giải phóng”, nơi tập kết các tù nhân chính trị trở về từ phong trào lưu vong, nơi lưu trú của các cán bộ MK, ANC, nơi tiến hành các lớp đào tạo cấp cao, cán bộ MK đã sử dụng Transkei để thiết lập nhiều căn cứ bí mật khác trên lãnh thổ Nam Phi. Bên cạnh cuộc đảo chính ở Transkei, nhân dân các vùng quê hương Ciskei, Venda cũng tiến hành đảo chính chống lại chính quyền địa phương. Tuy không thành công, các cuộc đảo chính cũng đã khẳng định sức ảnh hưởng mạnh mẽ của các hoạt động đấu tranh của MK trong những năm cuối của thập niên 80 ở Nam Phi.
Tháng 2 năm 1990, Tổng thống De Klerk tuyên bố chấm dứt lệnh cấm đối với các tổ chức chính trị ANC và PAC, MK, thả các tù nhân chính trị như Nelson Mandela...một lệnh ngừng chiến giữa MK với lực lượng an ninh Apartheid đã được đưa ra, tạo không khí cho giai đoạn đàm phán chấm dứt chế độ. Sự kiện này cũng chấm dứt các hoạt động vũ trang của MK. Cuộc đấu tranh chống chế độ Aparthied của nhân dân Nam Phi bước sang giai đoạn mới, giai đoạn đấu tranh trên bàn đàm phán.
3.3. Quá trình đấu tranh trên bàn đàm phán (1985 - 1994)
Đàm phán chuyển đổi chính trị, chấm dứt chế độ Apartheid là giai đoạn đấu tranh gay go, quyết liệt trong toàn bộ tiến trình đi đến xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi. Đấu tranh trên bàn đàm phán diễn ra từ cuối những năm 80 của thế kỷ XX và giành thắng lợi quyết định năm 1994. Trong cuộc đấu tranh này, Nelson Mandela và tổ chức ANC nắm vai trò chủ đạo dẫn dắt phong trào đi đến thắng lợi cuối cùng.
3.3.1. Bối cảnh đàm phán

Giữa những năm 80 của thế kỷ XX, những điều kiện đàm phán chính trị đã xuất hiện ở Nam Phi. 
Về phía nhà nước Apartheid, một loạt vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại của chế độ Apartheid đã hình thành. Thứ nhất là vấn đề nhân khẩu học. Theo báo cáo tổng điều tra dân số, dân số da trắng của Nam Phi đã giảm từ đỉnh điểm 21% xuống 15% từ năm 1936 đến năm 1985 [141; 156], và có xu hướng giảm xuống 10% trong những năm tiếp theo. Trong khi đó, sự xâm nhập của người da đen vào các thành phố, do sự gia tăng nhanh chóng của dân số và sự suy thoái kinh tế trong các vùng Bantustan vẫn không suy giảm. Mặc dù nhà nước Apartheid thi hành nhiều chính sách kiểm soát dòng chảy dân số để giải quyết tình trạng này nhưng người da đen trong các đô thị trắng vẫn tăng từ 5,2 triệu người lên đến 6,6 triệu người trong 30 năm (từ năm 1951 đến năm 1980) [141; 157]. Tỷ lệ nhân khẩu học quá thấp và ngày càng có xu hướng giảm sút là một trở ngại lớn đối với sự sinh tồn của cộng đồng da trắng ở Nam Phi. Thứ hai, nền kinh tế Apartheid có cấu trúc không ổn định và lâm vào cuộc suy thoái kéo dài do chính sách thoái vốn nước ngoài và những bất ổn chính trị leo thang. Hệ thống phân biệt chủng tộc tốn kém với ba nghị viện, mười bốn chương trình giáo dục, y tế và phúc lợi, bộ máy quân sự và an ninh khổng lồ để kiểm soát xã hội, các vùng “quê hương” hoàn toàn phụ thuộc vào tài chính...khiến nền kinh tế Nam Phi không hiệu quả. Đất nước không tận dụng được nguồn nhân lực sẵn có, người da trắng chiếm giữ hầu hết các công việc trung và cao cấp trong bộ máy nhà nước và khu vực tư nhân. Các sản phẩm sản xuất tại Nam Phi không cạnh tranh được với các nước đang phát triển ở châu Á, Mỹ Latinh và Đông Âu do tiền lương công nhân da trắng Nam Phi cao hơn các nước khác. Các sản phẩm do Nam Phi sản xuất cũng không cạnh tranh được với sản phẩm của các nước phát triển như Nhật Bản, Hoa Kỳ, Canada và các nước Tây Âu, do năng suất thấp và chất lượng kém. Ngoài ra, các biện pháp trừng phạt kinh tế và thoái vốn đầu tư gây nên tình trạng thiếu vốn trầm trọng, kinh tế đứng trên bờ vực sụp đổ. Thứ ba, mặc dù chính phủ đẩy mạnh chính sách tách biệt chủng tộc với việc thành lập các Bantustan, những người da trắng và da đen là những người phụ thuộc lẫn nhau một cách không tách rời. Những người da đen không có ruộng đất đều phải tìm việc, và những người da trắng cần lao động da đen. Sức mạnh kinh tế tích lũy của người da đen với vai trò tiêu dùng, công nhân, doanh nhân ngày càng trở nên quan trọng. Đầu năm 1990, công nhân da đen chiếm giữ vị trí quản lý trong các công ty tư nhân tăng lên. Một số khác lại phát đạt trong nền kinh tế phi chính thức. Người da đen thống trị các dịch vụ vận tải trong các thị trấn. Ví dụ, khoảng 80.000 xe taxi do người da đen sở hữu không có giấy phép, 45.000 doanh nhân da đen thuộc Hiệp hội Xe buýt và Taxi Nam Phi [141; 273]. Những yếu tố trên đã đẩy chế độ Apartheid vào cuộc khủng hoảng kéo dài, buộc các nhà lãnh đạo Apartheid phải tìm kiếm giải pháp chính trị để tháo gỡ. Trong bối cảnh “thích nghi hay là chết” ấy, giải pháp đàm phán thương lượng với ANC, đã được người da trắng tính đến. 
Về phía các tổ chức giải phóng, đi đầu là ANC, xu hướng đàm phán thương lượng nhằm chấm dứt chế độ Apartheid đã dần xuất hiện và chiếm ưu thế. Từ năm 1985 đến năm 1989, ANC đã nhanh chóng chuyển đổi chiến lược đấu tranh cho phù hợp với tình hình thực tế. Ngày 16 tháng 6 năm 1986, phát biểu tại Hội nghị Thế giới về Trừng phạt chế độ Apartheid ở Pari Chủ tịch ANC - Olive Tambo đã khẳng định “quần chúng Nam Phi và tổ chức của họ - ANC rất muốn giải phóng đất nước khỏi chế độ phân biệt chủng tộc bằng phương pháp hòa bình, bao gồm đàm phán”[22; 238]. Đến năm 1987, ANC ban hành Tuyên bố của Ủy ban Điều hành Quốc gia đưa ra những quan điểm cốt lõi cho vấn đề đàm phán “ANC chưa bao giờ phản đối một thỏa thuận thương lượng về vấn đề chính trị Nam Phi. Ở nhiều dịp khác nhau trong quá khứ, chúng tôi đã kêu gọi chế độ phân biệt chủng tộc thảo luận với các nhà lãnh đạo của quần chúng nhân dân. Một lần nữa, chúng tôi tái khẳng định rằng tổ chức ANC và quần chúng đã sẵn sàng tham gia vào một cuộc đàm phán chính thức nhằm biến đổi đất nước Nam Phi trở thành một quốc gia dân chủ thống nhất và phi chủng tộc” [22; 239]. Về vấn đề đấu tranh vũ trang,Tuyên bố cũng khẳng định “bác bỏ yêu cầu của chế độ Pretoria buộc ANC phải đình chỉ hay đơn phương từ bỏ cuộc đấu tranh vũ trang. Vì nguồn gốc của bạo lực ở Nam Phi là xuất phát từ chế độ phân biệt chủng tộc” [160, 108]. Văn kiện về đàm phán năm 1987 của ANC đã xuất hiện trên nền tảng đánh giá tình hình cuộc đấu tranh vũ trang của quần chúng rất khó giành được thắng lợi và lật đổ chế độ Apartheid. “Bởi đầu năm 1987, 507 chiến binh MK được đào tạo và hoạt động trong nước bị phát hiện,  379 người bị bắt và 128 người bị giết hại. Cảnh sát Nam Phi cũng phát hiện và tịch thu hơn 3000 quả lựu đạn, 378 khẩu AK – 74 ...” [160; 109]. Trong một tài liệu lưu hành đến các trung tâm chỉ huy quốc gia vào tháng 10 năm 1986, ANC đã thừa nhận khó khăn và khả năng thất bại của cuộc đấu tranh vũ trang: các nhiệm vụ đề ra trong chín tháng đều không thành công, dù tổ chức đã huy động mọi nguồn lực. Nói về tính mỏng manh của phong trào bí mật ở Nam Phi và những diễn biến phức tạp ở Mozambique, Swaziland, Lesotho và Botswana khi một loạt các căn cứ huấn luyện của ANC bị buộc phải dỡ bỏ dưới sức ép của chính quyền Apartheid, tài liệu này phản ảnh rằng “Đây là vấn đề nghiêm trọng. ANC phải rút lui nhiều người, tháo dỡ nhiều máy móc và xem xét lại các kế hoạch và chương trình của mình” [116; 125]. Như vậy, đến năm 1987, trước những hạn chế của cuộc đấu tranh vũ trang, hình thức đấu tranh trên bàn đàm phán trở thành lựa chọn phù hợp với điều kiện lịch sử và được ANC rất chú trọng tiến hành.
Cùng với các nhân tố nội tại, bối cảnh khu vực và thế giới cuối những năm 80 của thế kỷ XX cũng tác động sâu sắc đến Nam Phi, thúc đẩy các bên đi đến đàm phán chính trị. Năm 1987, các cường quốc Mỹ, Liên Xô và Anh đều ủng hộ phương án đàm phán trong giải quyết vấn đề ở Nam Phi. Trong khi đó, các quốc gia khu vực như Angola và Mozambique đang mệt mỏi vì chiến tranh cũng ủng hộ một cuộc dàn xếp thương lượng và khuyến khích ANC tham gia vào cuộc đàm phán. [116; 135]. Đặc biệt, từ cuối năm 1989, những thay đổi sâu sắc của tình hình thế giới đã góp phần làm tan rã hệ thống Apartheid. Các sự kiện như cuộc Chiến tranh lạnh chấm dứt, trật tự hai cực Ianta tan rã, Bức tường Berlin sụp đổ, Liên Xô khủng hoảng rồi tan rã…có tác động hai mặt đến tình hình chính trị Nam Phi. Một mặt, các sự kiện này làm thất bại kế hoạch của chính phủ Apartheid với những lời biện minh trước đó về việc bảo vệ người dân Nam Phi khỏi nguy cơ cộng sản và quy buộc ANC là tổ chức cộng sản. Chính phủ Nam Phi bị tước bỏ lý do cho những chính sách đàn áp nội bộ và chính sách đối ngoại hiếu chiến mà họ đang theo đuổi. Ý chí chế độ Apartheid trong việc duy trì hệ thống đi ngược lại xu hướng dân chủ đã dần dần bị đánh bại. Mặt khác, sự sụp đổ của hệ thống XHCN ở Đông Âu và Liên Xô cũng làm giảm sự hỗ trợ quốc tế đối với phong trào chống Apartheid của ANC và nhân dân Nam Phi. Bên cạnh đó, sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt, xu hướng hòa hoãn, giải quyết các vấn đề quốc tế bằng biện pháp hòa bình ngày càng được chú trọng khiến công cuộc đàm phán chính trị ở Nam Phi càng trở nên cấp thiết.
Như vậy, đến cuối những năm 80 của thế kỷ XX, các lực lượng chính trị ở Nam Phi đều nhận thức được tình trạng “Chính phủ Nam Phi không thể duy trì quyền lực tối cao cho người da trắng mãi mãi; và phong trào đấu tranh chống Apartheid cũng không thể lật đổ chính quyền. Cả hai bên không ai có thể giành chiến thắng hoàn toàn. Hơn nữa cuộc xung đột càng kéo dài thì càng gây thiệt hại cho tất cả người dân Nam Phi” [141; 273]. Đây chính là nhân tố nội tại đưa đến cuộc đấu tranh trên bàn đàm phán ở Nam Phi nhằm chấm dứt chế độ.
Một nhân tố rất quan trọng tạo cơ hội và bầu không khí thuận lợi cho xu hướng đàm phán thương lượng nhằm giải quyết vấn đề Apartheid ở Nam Phi những năm cuối thập niên 80 chính là sự thay đổi trong nhận thức và thái độ của những người da trắng tiến bộ. Có thể nói rằng, ngay từ buổi đầu chế độ Apartheid thành lập, người da trắng gốc Âu, với tư tưởng lo sợ quyền lực da đen đã ủng hộ mạnh mẽ chính sách của Đảng Quốc gia về một hệ thống chính sách phân biệt chủng tộc. Nhưng từ những năm 1960, đặc biệt là sau vụ thảm sát Sharperville, những cá nhân da trắng có tư tưởng tiến bộ đã bắt đầu lên án chính sách bạo lực của chính phủ. Đến những năm 70, nhất là sau sự kiện Soweto, nhiều người da trắng đã phê phán hoặc di cư khỏi Nam Phi. Cùng với đó, đứng trước những khó khăn về thị trường nội địa nhỏ bé, thiếu lao động tay nghề để phát triển kinh tế, giới doanh nghiệp da trắng nhiều lần kiến nghị chính phủ sửa đổi chính sách giáo dục đào tạo, và sử dụng lao động cho người da đen. Cải cách Wiehahn với việc hợp pháp hóa khả năng thương lượng của công đoàn da đen là bước nhượng bộ của chính phủ cho những đòi hỏi của giới doanh nghiệp – dẫn đến sự ra đời của Đại hội Liên đoàn Thương mại Nam Phi (COSATU), tăng thêm sức mạnh mới cho cuộc đấu tranh của quần chúng da đen. Bước sang những năm 80, đối diện với những “áp lực quốc tế nghiêm ngặt đến từng giờ” [160; 94] trên nhiều mặt trận chống Apartheid, cùng những bất ổn nghiêm trọng do bạo lực leo thang, cộng đồng người da trắng ở Nam Phi ngày càng mong muốn một giải pháp ngoại giao “tốt cho tất cả” [51; 272]. Những trí thức trẻ trong xã hội “có quan điểm tự do hơn nhiều so với cha mẹ của họ” [51; 272], nhạy cảm với những áp lực kinh tế và chính trị bên ngoài, ngày càng không ủng hộ những cải cách mang tính hình thức của chính quyền Botha. Một báo cáo năm 1985 của Hội đồng Nghiên cứu Khoa học Con người về thái độ của người da trắng cũng cho thấy “60% người da trắng đã chuẩn bị chấp nhận một thỏa hiệp chia sẻ quyền lực” [20; 97]. Báo cáo cũng khẳng định “2/3 người da trắng mong đợi một nước Nam Phi hòa hợp trong mười lăm năm tới” [68; 97]. Tổ chức Broederbond - linh hồn của tinh thần dân tộc Afrikaner, chỗ dựa vững chắc của Đảng Quốc Gia cũng đưa ra quan điểm chia sẻ quyền lực trong tài liệu “Những giá trị chính trị cho sự sống còn của người Afrikaner” xuất bản năm 1989: “Sự loại trừ người da đen ở cấp độ cao nhất của các quá trình chính trị đã trở thành một mối đe dọa cho sự sống còn của người da trắng [160; 91].
Những thay đổi trong nhận thức của người da trắng còn được thể hiện ở cách họ lựa chọn nhà lãnh đạo của đất nước trong cuộc bầu cử năm 1989. Sau khi Tổng thống Botha bị đột quỵ và tuyên bố từ chức, Nam Phi diễn ra cuộc chạy đua giữa Đảng Quốc gia (NP) và Đảng Bảo thủ (CP) giành quyền quản lý đất nước. Vấn đề mang tính thời sự, nhận được sự quan tâm của toàn thể người da trắng Nam Phi lúc này chính là vấn đề lựa chọn con đường và cách thức giải quyết những xung đột trong nước, vấn đề bảo đảm sự sinh tồn và quyền lợi của người da trắng trong bối cảnh cuộc đấu tranh của người da đen ngày càng quyết liệt và những chính sách trừng phạt kinh tế của các quốc gia trên thế giới ngày càng tăng cao. Trong khi Đảng Bảo thủ chủ trương duy trì chế độ Apartheid, không chấp nhận bất kỳ hành động chia sẻ quyền lực nào với người da đen thì Đảng Quốc gia – dẫn đầu là chính trị gia De Klerk lại đề xuất xu hướng cải cách, đàm phán và chia sẻ quyền. Trong các chiến dịch tranh cử của mình, De Klerk khẳng định với đông đảo cử tri da trắng “về một quá trình chuyển đổi được kiểm soát và có tính toán ” [160; 93], và “chúng ta có phương tiện để đảm bảo rằng quá trình diễn ra một cách hòa bình, trật tự và có lợi” [160; 94]. Chính sách đàm phán thương lượng của De Klerk phù hợp với nhận thức của đông đảo người da trắng Nam Phi, chiến thắng của Đảng Quốc gia trước Đảng Bảo thủ trong cuộc bầu cử ngày 6 tháng 9 năm 1989 cũng là sự phản ánh sâu sắc nhất sự thay đổi về nhận thức và thái độ của người da trắng Nam Phi ở những năm cuối của thập niên 80.
Trong các yếu nhân ủng hộ xu hướng đàm phán thương lượng,Tổng thống De Klerk có vai trò quan trọng nhất. Với cảm quan chính trị nhạy bén, nắm bắt được sự thay đổi trong cách nhìn nhận vấn đề Apartheid của cộng đồng da trắng, ngay trong giai đoạn tranh cử Tổng thống trước năm 1989, De Klerk đã nhiều lần đưa ra ý kiến ủng hộ xu hướng đàm phán, chia sẻ quyền lực nhằm tháo gỡ những khó khăn bế tắc trong nước mà vẫn đảm bảo sức mạnh chính trị của người da trắng. Phát biểu tại nghị viện năm 1988 “De Klerk cam kết thành lập một nước Nam Phi không có chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và thống trị, ông tuyên bố: người ta cho rằng Đảng Quốc gia đang bấu víu đến sự thống trị của người da trắng …Tôi muốn khẳng định Đảng Quốc gia chống lại sự thống trị của bất kỳ nhóm người nào khác” [160; 89]. Năm 1989, trả lời phỏng vấn tờ Lãnh đạo Nam Phi, De Klerk khẳng định “Tất cả người dân Nam Phi, dù da đen, da trắng, người Ấn Độ hay người da màu đều phải có một lá phiếu bầu. Họ phải được tham gia vào tất cả các cấp của chính phủ theo cách mà không nhóm nào có thể thống trị nhóm kia” [160; 92]. Sự chấp nhận của Đảng Quốc gia năm 1986 về khái niệm một quốc gia Nam Phi duy nhất cho tất cả người Nam Phi đã “tạo một bước nhảy vọt tinh thần quyết định ” cho De Klerk, thúc đẩy ông chia sẻ quyền lực với người da đen như một hành động đúng đắn cho một kỳ đại chính trị tương lai” [160; 91]. Sau khi trúng cử tổng thống năm 1989, De Klerk vạch ra kế hoạch cụ thể cho bước đi chính trị của mình. Ông tin rằng Đảng Quốc gia có đầy đủ cơ sở để có một ưu thế chính trị cao hơn đối thủ trên bàn đàm phán và coi đàm phán là một “chiến lược chính trị thực sự sẽ đảm bảo sự ổn định và bảo vệ sự sống còn của người Afrikaner” [82; 25]. Nhận xét về De Klerk, tác giả D Geldenhuys và H Kotze trong bài viết “ FW de Klerk: một nghiên cứu về lãnh đạo chính trị” đăng trên Tạp chí Chính trị số 1, năm 1995 khẳng định “De Klerk là người sẽ thúc đẩy Nam Phi trên con đường chuyển đổi có ý nghĩa” [60; 32].
3.3.2. Quá trình đàm phán chấm dứt chế độ Apartheid
3.3.2.1. Các cuộc đàm phán không chính thức từ năm 1985 đến 1990
Từ năm 1985 đến năm 1990, ở Nam Phi diễn ra quá trình đối thoại bí mật, không chính thức, giữa Nelson Mandela với các quan chức cấp cao của chính phủ và giữa ANC với các phái đoàn đặc biệt của chính quyền Apartheid. Các cuộc đối thoại được tiến hành bí mật nhằm thăm dò quan điểm chính trị, tạo lòng tin giữa các bên để đi đến đàm phán chính thức năm 1990. Bên cạnh đó, từ năm 1985, ANC cũng tiến hành thúc đẩy một loạt các cuộc gặp gỡ với các phái đoàn đại diện cho các lực lượng xã hội trong cộng đồng người da trắng như giới doanh nhân, giới khoa học cũng như các nhà văn hóa, lịch sử…với mong muốn tìm kiếm tiếng nói chung và tạo bầu không khí thuận lợi trên bàn đàm phán.
Nelson Mandela, với sự nhạy bén chính trị và tư tưởng hòa giải dân tộc, là người đầu tiên đề xuất phương án đàm phán với chế độ Apartheid. Ngay từ năm 1984, khi còn đang bị giam giữ trong nhà tù Pollsmoor (Cape Town) nhận thấy tình hình bạo lực ngày càng tăng cao, Nelson Mandela “kết luận rằng thời gian cho đàm phán đã đến. Nếu không bắt đầu cuộc đàm phán sớm, cả hai bên sẽ sớm rơi vào đêm đen của bạo lực, áp bức và chiến tranh ” [88; 263], ông đã chủ động đề xuất với Bộ trưởng Tư Pháp Kobie Coetzee với ý định thiết lập một cuộc họp để thảo luận về quá trình đàm phán với chính quyền đi đến chấm dứt chế độ Apartheid. Đến năm 1985, Nelson Mandela và Bộ trưởng Tư pháp Kobie Coetzee đã có cuộc gặp riêng và đi đến thống nhất với nhau về việc thiết lập các cuộc gặp bí mật giữa Nelson Mandela và Tổng thống Botha. Cuộc gặp gỡ đầu tiên với Kobie Coetzee đã mở ra cơ hội đàm phán cho phong trào đấu tranh. Nelson nhận định “tôi đã được khích lệ rất nhiều. Tôi cảm thấy chính phủ đang cố gắng vượt qua các bế tắc trong nước, chính họ buộc phải thuyết phục mình từ bỏ những đặc quyền cũ. Trong một thoáng suy nghĩ, tôi đã nhìn thấy khởi đầu cho sự thỏa hiệp ” [91; 268]. 
Tháng 5 năm 1988, Mandela đã tiến hành vòng đối thoại đầu tiên với Ủy ban Đặc biệt của chính phủ (bao gồm Bộ trưởng Tư pháp Coetzee, Tướng Willemse, Tổng giám đốc Cục Cựu chiến binh Fanie van der Merwe, và Niel Barnard – Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Nam Phi). Ủy ban kêu gọi Mandela từ bỏ đấu tranh vũ trang, chấm dứt liên minh với Đảng Cộng sản Nam Phi và từ bỏ nguyên tắc đa số phiếu. Mandela một mặt phản đối các yêu sách trên, mặt khác ông đưa vấn đề lịch sử tổ chức ANC vào cuộc thảo luận để lý giải các chính sách của tổ chức đến những quan chức cao cấp – những người vốn hiểu biết rất ít về tổ chức ANC. 
Đầu năm 1989, Mandela gửi cho Tổng thống Botha Bản yêu sách nêu rõ các vấn đề chính yếu của quá trình đàm phán như vấn đề đấu tranh vũ trang, ông cho rằng “đấu tranh vũ trang là một hình thức tự vệ chính đáng chống lại một hệ thống áp bức” [91; 265]; Và “người Nam Phi da trắng đơn giản phải chấp nhận rằng sẽ không bao giờ có hòa bình và ổn định ở đất nước này cho đến khi áp dụng đầy đủ nguyên tắc về đa số” [91; 300]. Mandela cũng đặt ra các nguyên tắc tiên quyết cho cuộc chiến tranh vũ trang và việc mở rộng các cuộc đàm phán chính thức: chính phủ nên hợp pháp hóa ANC, thả tù nhân chính trị, chấm dứt tình trạng khẩn cấp và rút quân ra khỏi các thị trấn. Ông cũng nêu lên hai vấn đề lớn cần được giải quyết trong cuộc đàm phán là “yêu cầu của ANC về quy tắc đa số trong một quốc gia thống nhất” và “những quan ngại của người da trắng về nguyên tắc đa số” [68; 170]. Mandela khẳng định chính phủ và ANC nên tìm giải pháp cho hai vấn đề lớn này. Những quan điểm đàm phán được thể hiện trong Bản yêu sách của Mandela cũng chính là những chủ trương đấu tranh sau này của tổ chức ANC. Bên cạnh đó, nhận thấy Nelson Mandela có thể trở thành người đứng đầu đất nước sau chuyển đổi, từ tháng 12 năm 1988, ông được chuyển đến căn hộ mới trong khuôn viên nhà tù Victor Verster và được hưởng những quyền tự do cơ bản. Trên cơ sở đó, Nelson Mandela đã thiết lập một đường dây liên lạc bí mật với tổ chức ANC ở Lusaka (Zambia) thông qua cố vấn pháp lý George Bizos nhằm thống nhất chủ trương đấu tranh chung trong giai đoạn đàm phán để đi đến chấm dứt chế độ Apartheid.
Từ năm 1985, trong khi đang cố gắng dập tắt các cuộc đấu tranh của quần chúng Nam Phi với việc ban hành tình trạng khẩn cấp, triển khai kế hoạch “Tổng chiến lược” để đàn áp phong trào, chính quyền của Tống thống Botha cũng bắt đầu liên lạc bí mật với tổ chức ANC để tìm kiếm cơ hội đối thoại, nhiều phái đoàn đã được cử sang Lusaka để trao đổi và tìm tiếng nói chung. 
Trong năm 1985, hơn 20 phái đoàn thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau đã đến Lusaka. Tháng 9 năm 1985, phái đoàn do các doanh nhân da trắng của tập đoàn Anglo American đã tiếp xúc với ANC. Nhận xét về cuộc đối thoại, Tony Bloom, chủ tịch Tập đoàn Premier nói “tôi không nghi ngờ những người mà chúng ta gặp, họ có một mong muốn mãnh liệt được trở về Nam Phi...Họ thích nói về Nam Phi một cách chi tiết, về các địa danh của Nam Phi, về con người Nam Phi, các địa danh và sự kiện. Tôi cũng thực sự choáng ngợp bởi sự thân mật của cuộc họp, họ không phải là những người đầy thù hận như chúng ta vẫn nghĩ. Rất khó để xem nhóm này là khủng bố đẫm máu”[31; 25]. Ông cũng khẳng định “Tôi tin rằng họ là những người có thể tiến hành đàm phán nghiêm túc. Chắc chắn sẽ có những quan điểm hai bên đối lập nhau, tuy nhiên đó là vấn đề chung trong nhiều cuộc đàm phán. Tôi tin rằng có thể có cơ hội thỏa hiệp và tôi sẽ không ngần ngại ủng hộ bất cứ sáng kiến nào để Chính Phủ Nam Phi và ANC tiếp xúc với nhau” [31; 28]. Tháng 7 năm 1987, 61 nhà nghiên cứu da trắng đã tụ họp tại Dakar, Senegal để thảo luận với phái đoàn của ANC. Cuộc họp được tổ chức bởi Viện Thay thế Dân chủ cho Nam Phi (IDASA). Trong khuôn khổ tuyên bố Dakar, các đại biểu hội nghị “chấp nhận thực tế lịch sử của cuộc đấu tranh vũ trang”. Các đại biểu nhất trí bày tỏ sự ưu tiên cho một giải pháp đàm phán và thừa nhận rằng thái độ của những người cầm quyền là trở ngại chính đối với tiến bộ trong vấn đề này.Trong Tháng 7 năm 1989, 45 nhà văn Afrikaner đã gặp phái đoàn của ANC tại Thác Vitoria ở Zimbabwe để thảo luận về vấn đề chuyên môn,và nhiều vấn đề liên quan đến cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Trong bài phát biểu giới thiệu tại hội nghị, Steve Tshwete khẳng định lập trường của ANC “cuộc đấu tranh đang tiếp diễn ngày hôm nay là để giải phóng người da đen và chuyển đổi Nam Phi từ một quốc gia phân biệt chủng tộc sang một quốc gia dân chủ, xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc và mở ra một xã hội dân chủ phi chủng tộc, thống nhất cho mọi người dân Nam Phi”[160; 114]. Steve Tshwete cũng khẳng định “ANC không phản đối đàm phán và coi đó là động lực trong cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid” [160; 115].
 Cũng trong tháng 7 năm 1989, một nhóm gồm 27 nhà khoa học và doanh nhân da trắng Nam Phi đã đối thoại với các quan chức cấp cao của ANC tại Lusaka. Nói về cơ hội hòa giải trong cuộc đối thoại, Adrian Botha, Giám đốc Điều hành của Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Nam Phi nhận xét ông “đã rất ấn tượng với kiến thức và chủ nghĩa thực dụng của các đại diện ANC. Có vẻ như họ mong muốn tha thiết trở về quê hương và tiến hành thương lượng” [160; 115]. Charles du Toit, Giám đốc Quan hệ Công nghiệp Volkswagen Nam Phi cũng cho biết sau cuộc họp rằng “ANC đã không ngừng nghỉ trong quyết tâm của mình để đạt được một giải pháp. Mục tiêu của họ là đi đến một thỏa thuận mà không có sự tàn phá hay chiến tranh ” [160; 116]. Các cuộc gặp gỡ giữa ANC với các phái đoàn da trắng trong thời gian này đã giúp các bên trong cuộc đàm phán hiểu biết lẫn nhau, cơ hội hiện diện chính trị của ANC ngày càng tăng lên, Lusaka ngày càng trở thành trung tâm của các cuộc đối thoại về tương lai của đất nước Nam Phi.
Trên cơ sở đánh giá tình hình cuộc đấu tranh, tổ chức ANC đã gấp rút chuyển hướng chiến lược và chiến thuật, ban hành các tài liệu hướng dẫn cụ thể. Ngoài Tuyên bố của Ủy ban Điều hành quốc gia năm 1987 như đã nói ở trên, năm 1988, Uỷ ban Hiến pháp ANC cũng công bố Nguyên tắc Hiến pháp để chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cho cuộc đấu tranh. Nguyên tắc Hiến pháp được thiết kế để chuyển đổi Hiến chương Tự do từ một bản Hiến chương tương lai thành một bản hiến pháp thực tế, hướng dẫn thành lập một “quốc gia thống nhất” với các cơ quan tư pháp, hành pháp, lập pháp riêng biệt [22; 260]. Nguyên tắc cũng khẳng định Nam Phi sẽ trở thành một quốc gia dân chủ, phi chủng tộc, các quyền con người sẽ được đảm bảo, nhà nước cam kết toàn bộ nền kinh tế phục vụ lợi ích của dân chúng. Đáng chú ý, Nguyên tắc cũng xác nhận việc ANC chấp nhận đàm phán là con đường tối ưu để đạt được sự giải phóng dân tộc. Một báo cáo thảo luận của tổ chức ANC về vấn đề đàm phán được công bố tháng 6 năm 1989 tiếp tục xây dựng mô hình đàm phán. Nhận thức được sự đồng thuận ngày càng tăng của quốc tế đối với hình thức đàm phán, báo cáo khẳng định vấn đề đàm phán ở Nam Phi đã nảy sinh do cuộc khủng hoảng của hệ thống phân biệt chủng tộc, cũng như kết quả đấu tranh trên nhiều mặt trận khác nhau. Báo cáo khẳng định “chúng ta phải không ngừng tăng cường tấn công trên tất cả các mặt trận với mục đích duy nhất là biến Nam Phi trở thành một nước Nam Phi thống nhất, dân chủ và phi chủng tộc. Đồng thời phải sẵn sàng đối phó khi chính quyền Apartheid yêu cầu đàm phán” [21]. Phát biểu tại Stockholm trong Đại hội Quốc tế Xã hội Chủ nghĩa thường niên ngày 20 tháng 6 năm 1989, Chủ tịch ANC Tambo tuyên bố rằng “các cuộc đàm phán sẽ là phương tiện để thực hiện các mục tiêu của cuộc đấu tranh, nhưng phải liên quan đến các đại diện của người dân Nam Phi và chỉ có thể thành công khi có tất cả bên tham gia thảo luận trên cơ sở bình đẳng và nhất trí về các mục tiêu chính trị. ANC đã có hàng chục năm bày tỏ mong muốn giải quyết các vấn đề của đất nước thông qua những phương tiện này” [160; 110]. 
Đặc biệt tại Hội nghị của Tổ chức Thống nhất châu Phi (OAU) diễn ra tại Harare (Zimbabwe) ngày 21 tháng 8 năm 1989, phái đoàn ANC do Alfred Nzo dẫn đầu đã tiến hành đệ trình vị trí đàm phán của tổ chức. Ủy ban Đặc biệt của OAU Nam Phi đã phê chuẩn khuôn khổ của ANC cho đàm phán bằng cách thông qua bản dự thảo, còn được gọi là Tuyên bố Harare. Kết hợp các nguyên tắc cơ bản của văn kiện ANC năm 1987 về thương thuyết và Nguyên tắc Hiến pháp ANC năm 1988, Tuyên bố Harare xác nhận mong muốn của ANC về một thỏa thuận thương thuyết tại Nam Phi. Sau khi bày tỏ sự ưu tiên để đạt được một giải pháp bằng biện pháp hòa bình ở Nam Phi, Tuyên bố khẳng định “chúng tôi tin rằng nếu chính quyền Apartheid tham gia đàm phán thực sự và nghiêm túc, có thể tạo ra khả năng chấm dứt chế độ phân biệt chủng tộc thông qua đàm phán”[54].Tuyên bố tiếp tục “khuyến khích nhân dân Nam Phi cùng nhau đàm phán chấm dứt hệ thống phân biệt chủng tộc và đồng ý tất cả các biện pháp cần thiết để biến đổi đất nước thành một nền dân chủ phi chủng tộc” [54]. Tuyên bố cũng kêu gọi chính phủ Nam Phi tạo ra một môi trường phù hợp để bắt đầu đàm phán như giải phóng toàn bộ tù nhân chính trị, dỡ bỏ tất cả các lệnh cấm và hạn chế các tổ chức chính trị, rút quân khỏi các thị trấn, chấm dứt tình trạng khẩn cấp và bãi bỏ tất cả các quy định phân biệt chủng tộc.
 Như vậy Tuyên bố Harare là văn bản hoàn thiện quá trình chuyển hướng chỉ đạo chiến lược đấu tranh của tổ chức ANC, nhấn mạnh đàm phán được coi là phương tiện thuận lợi nhất để đạt được thắng lợi cuối cùng. Đàm phán được coi hình thức đấu tranh chính, có mối quan hệ gắn bó với đấu tranh vũ trang và các hình thức bất bạo động khác. Tuyên bố Harare được các quốc gia trong Phong trào Không liên kết (NAM) công nhận vào tháng 9 năm 1989, cũng như Đại hội đồng Liên hợp quốc dưới hình thức Tuyên bố về Apartheid và các hậu quả của nó ở Nam Phi, được thông qua ngày 14 tháng 12 năm 1989. Ngoài ra, Tuyên bố Harare được phê chuẩn bởi phong trào Dân chủ Mặt trời (MDM) ở Nam Phi và được chấp nhận rộng rãi như một kế hoạch chi tiết cho quá trình đàm phán của ANC với chính phủ Apartheid trong tương lai.
Quá trình đối thoại không chính thức giữa chính quyền Apartheid với ANC được tiến hành từ năm 1986, thông qua những nhân vật da trắng có tư tưởng tiến bộ, ủng hộ hình thức đàm phán để tìm ra giải pháp tháo gỡ khó khăn cho vấn đề Apartheid ở Nam Phi. Tiêu biểu là hai nhà khoa học người Nam Phi Willie Esterhuyse, Sampie Terreblanche và một doanh nhân người Anh – Michael Young, người đứng đầu bộ phận truyền thông của tập đoàn Consolidated Goldfields – một nhà khai thác mỏ quan trọng của Anh có chi nhánh tại Johannesburg. Thông qua vai trò trung gian của Willie Esterhuyse, Sampie Terreblanche và Michael Young nhiều phái đoàn cấp cao của chính quyền Apartheid và ANC đã gặp gỡ nhau, cùng trao đổi về các điều kiện đàm phán. Từ tháng 11 năm 1987 đến đầu năm 1990, có tất cả 12 cuộc họp đã được tổ chức tại Mells Park House (một tòa nhà cổ được xây dựng từ năm 1925, nằm trong khuôn viên của công viên Mells, Somerset nước Anh), trong đó có nhiều cuộc họp rất quan trọng, diễn ra căng thẳng do quan điểm của các bên rất khác nhau. 
Từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 2 năm 1988, tại Mells Park House cuộc đối thoại trực tiếp giữa hai phái đoàn đã diễn ra. Thabo Mbeki – Giám đốc Thông tin của ANC giữ vai trò trưởng đoàn trong khi Esterhuyse đóng vai trò đại diện cho chính quyền da trắng. Thabo Mbeki nêu lên các đề xuất cơ bản: chính quyền Apartheid phải tiến hành thả tù nhân chính trị, bãi bỏ lệnh cấm đối với các tổ chức chính trị và cho phép các nhà lãnh đạo ANC trở về nước trực tiếp tham gia đàm phán. Mbeki cũng nêu lên các nhượng bộ đối với chính quyền Apartheid như hạn chế xung đột vũ trang trong nước nếu chính quyền tuyên bố thả tù nhân chính trị. Cuộc thảo luận cũng đi sâu vào quan điểm chính trị của ANC và bản chất về mối quan hệ giữa quân đội và quyền lực dân sự ở Nam Phi cũng như những đề xuất mới của Tổng thống Botha về chia sẻ quyền lực trong chính sách cải cách Hiến pháp năm 1985. Các câu hỏi về an ninh cá nhân, ngôn ngữ văn hóa và tôn giáo – mối quan tâm lớn nhất của cộng đồng da trắng dưới chính quyền da đen sau khi chuyển đổi cũng được đặt ra... Sau cùng cuộc họp đã đi đến những kết luận cụ thể: chính quyền Apartheid đòi hỏi ANC cần nhượng bộ hơn nữa để đạt được mục tiêu thả tù nhân chính trị; một cơ chế trao trả tự do cho tù nhân chính trị sẽ được cả hai bên tính đến; và cuộc đối thoại sẽ nhóm họp tiếp tục vào tháng 7 cùng năm. 
Đến tháng 8 năm 1988, cuộc đối thoại giữa các phái đoàn ANC và chính quyền Apartheid tiếp tục diễn ra ở Mells Park House. Nội dung trọng tâm trong chương trình nghị sự là việc trao trả tự do cho Nelson Mandela, cuộc đấu tranh vũ trang của ANC và nhiều vấn đề về tương lai Nam Phi khác. Theo đó, chính phủ Apartheid cam kết sẽ trao trả tự do cho Nelson Mandela trước Giáng sinh năm 1988 [160; 125]. Tuy nhiên, những cam kết của cuộc đối thoại tháng 8 năm 1988 không được chính quyền Apartheid thực hiện. 
Bước sang năm 1989, những thay đổi sâu sắc của tình hình thế giới sau Chiến tranh Lạnh đã tác động mạnh mẽ đến cuộc đối thoại ở Nam Phi. Tổng thống De Klerk chủ trương nối lại đàm phán với ANC nhằm giải quyết các vấn đề trọng tâm của quá trình đàm phán chính thức sau này. Tháng 9 năm 1989, cuộc đối thoại giữa các phái đoàn tiếp tục diễn ra tại Mells Park House. Phái đoàn Apartheid lúc này do Willem de Klerk - anh trai của Tổng thống De Klerk giữ vai trò trưởng đoàn đã đưa ra các điều kiện sau: thứ nhất, một thỏa thuận sẽ được tạo ra thông qua các cuộc đàm phán giữa chính phủ và ANC trong ba năm; việc chuyển đổi sang quy tắc đa số sẽ được thực hiện trong 5 năm tiếp theo [160; 128]; Về phía ANC, Mbeki yêu cầu quá trình đàm phán và chuyển đổi cần phải được rút ngắn hơn nữa, hai bên cam kết chấm dứt bạo lực trong thời gian đàm phán. Lực lượng vũ trang MK của ANC sẽ được giải tán sau khi một hiệp định được ký kết. Với nội dung về thành phần tham gia đàm phán, cả hai bên đều nhất trí với sự tham gia của tổ chức PAC, Đảng Tự do Ikatha (tổ chức do Mangosuthu Buthelezi – tù trưởng của KwaZulu đứng đầu, có tư tưởng thân chính quyền Apartheid, chống lại ANC) và các nhà lãnh đạo của các Bantustan trên khắp Nam Phi [160; 129]. Như vậy, cuộc đối thoại tháng 9 năm 1989 đã tạo ra một bước đột phá trong triển vọng đàm phán ở Nam Phi. Cả chính quyền Apartheid và tổ chức ANC đều đã có những tiếng nói chung nhất định trên những vấn đề chính yếu để đi đến chấm dứt chế độ Apartheid.
3.3.3.2. Đàm phán chính thức từ năm 1990 đến 1994
Trước khi tiến hành các cuộc đàm phán chuyển đổi chế độ, tình hình chính trị Nam Phi có những diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến cuộc đấu tranh của quần chúng chống chế độ Apartheid. Những người da trắng Nam Phi, vốn từng nhận mình là “bộ tộc da trắng ở châu Phi” đến nay, trước sự lựa chọn chia sẻ quyền lực với người da đen Nam Phi đã chia rẽ sâu sắc. Đảng Bảo thủ - đối thủ chính trị của Đảng Quốc gia, kịch liệt phản đối các cuộc đàm phán với người da đen. Trong khi đó, phong trào đấu tranh của quần chúng cũng đang đứng trước những thách thức lớn. Các thành viên của tổ chức ANC, theo nhận xét của Mandela là những người yêu nước với những kinh nghiệm rất khác nhau. Một số lãnh đạo nòng cốt, như Mandela đã bị chính quyền Apartheid giam cầm nhiều năm. Một bộ phận lớn đã lưu vong sang các nước châu Phi hoặc phải hoạt động bí mật, trong đó, các chiến sĩ vũ trang của MK cũng được đào tạo ở các cơ sở quân sự rất khác nhau thuộc Liên Xô, Đông Âu hay một số nước trong khu vực. Một bộ phận khác vẫn hoạt động ở Nam Phi dưới sự lãnh đạo của Mặt trận Dân chủ Thống nhất (UDF) và Đại hội Liên đoàn Thương mại Nam Phi (COSATU). Các quan điểm khác biệt giữa bộ phận ủng hộ cuộc đàm phán và bộ phận lo sợ cuộc đàm phán sẽ đánh mất quyền lợi của người da đen đã nảy sinh ngay khi cuộc đàm phán chính thức bắt đầu được nhóm họp. Bên cạnh đó, đầu năm 1990, tình trạng bạo lực ở Nam Phi diễn ra khá trầm trọng, làm căng thẳng thêm những mâu thuẫn và gây khó khăn cho quá trình đàm phán. Đảng Tự do Ikatha, một đảng chính trị của người da đen Nam Phi dưới sự lãnh đạo của tù trưởng Mangosuthu Buthelezi trong KwaZulu ngày càng ngả sang chính quyền Apartheid và đi ngược lại với lợi ích của đa số người da đen. Buthelezi tự nhận mình là người theo chủ nghĩa dân tộc Zulu, đối nghịch với chủ nghĩa dân tộc rộng lớn của ANC và trước thực tế bị gạt ra khỏi cuộc đàm phán giữa ANC và chính phủ, lãnh đạo Đảng Tự do Ikatha đã liên kết với chính phủ để làm suy yếu ANC. Dưới sự hỗ trợ bí mật của chính phủ về tài chính, đào tạo quân sự, cung cấp vũ khí, Ikatha đã tiến hành nhiều cuộc đốt phá, tấn công làng mạc và giết hại nhiều thành viên của ANC gây ra những khó khăn trở ngại lớn cho phong trào đấu tranh.
Bên cạnh những tác động tiêu cực, đầu năm 1990, tình hình chính trị Nam Phi cũng có những thuận lợi cơ bản cho cuộc đàm phán. Ngay sau khi lên làm tổng thống, bằng những chính sách cải cách mạnh mẽ De Klerk khởi xướng một bầu không khí mới cho cuộc đàm phán. Trong phiên họp quốc hội ngày 2 tháng 2 năm 1990, De Klerk đã đọc diễn văn tuyên bố bãi bỏ lệnh cấm đối với các tổ chức chính trị như ANC, PAC, SACP, và hơn 30 tổ chức chính trị khác, chấm dứt Tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, trao trả tự do cho các tù nhân chính trị, trong đó có người tù nổi tiếng Nelson Mandela, ban hành quyền tự do báo chí trên toàn Nam Phi. Bài diễn văn của De Klerk, như ông tuyên bố đã tạo ra một “kỷ nguyên mới” [78; 166] cho tình hình chính trị ở Nam Phi. Sau tuyên bố này, các tổ chức chính trị lưu vong đã lần lượt được quay trở lại Nam Phi, ANC ngay lập tức trở thành ngọn cờ đoàn kết quần chúng, uy tín và sức mạnh của tổ chức được nâng cao mạnh mẽ hơn bao giờ hết dưới sự ủng hộ công khai của toàn thể quần chúng trong nước. Mặt khác, ngày 15 tháng 10 Walter Sisulu và các nhà lãnh đạo ANC chủ chốt khác (bao gồm Ray Mhalab, Andrew Mlangeni và Ahmed Kathrada) được tự do, bổ sung vào đội ngũ lãnh đạo cấp cao của ANC trong giai đoạn đàm phán. Đặc biệt, Ngày 11 tháng 2 năm 1990, Nelson Mandela vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân da đen Nam Phi cũng được giải phóng, đem đến một thắng lợi lớn cho phong trào. Với uy tín suốt đời đấu tranh cho quyền sống của người da đen Nam Phi, bằng sức mạnh trí tuệ và tầm nhìn chính trị sắc bén, Nelson Mandela đã nhận được sự tin tưởng, giao phó của toàn thể quần chúng Nam Phi cũng như tổ chức ANC trong cuộc chiến đấu cuối cùng đánh bại chủ nghĩa Apartheid trên bàn đàm phán.

Sự kiện ngày 11 tháng 2 năm 1990 với việc trao trả tự do cho Nelson Madela đã chấm dứt thế đàm phán song song, bí mật giữa chính quyền Aparthied và tổ chức ANC cũng như Nelson Mandela. Từ đây, cuộc đàm phán nhằm chuyển đổi chính trị ở Nam Phi diễn ra chính thức, công khai, có sự tham gia của nhiều bên trong nước và quốc tế. 
Vòng đàm phán chính thức đầu tiên giữa các đại diện của ANC và chính phủ diễn ra tại Groote Schuur (Cape Town) ngày 2 tháng 5 năm 1990 có sự tham gia của Nelson Mandela, Tổng thống De Klerk, hơn 400 nhà báo và nhân viên ngoại giao [141; 171]. Xét về thỏa thuận, ANC và chính phủ đã nhất trí về một cam kết chung nhằm giải quyết tình trạng bạo lực hiện tại và nỗ lực để ổn định tiến trình đàm phán hòa bình. Về phần mình, ANC cam kết xem lại chính sách đấu tranh vũ trang và đồng ý với việc hạn chế khả năng sử dụng biện pháp vũ trang trong quá trình đàm phán nhằm tạo điều kiện cho những người lưu vong trở về Nam Phi [141; 173]. Cả ANC và chính phủ đều nhất trí thành lập một nhóm làm việc chung về tội phạm chính trị, thiết lập các cơ chế giải phóng và bồi thường cho các tù nhân hoặc những người lưu vong bị kết án hoặc bị cáo buộc tội phạm chính trị. Trong một đánh giá lạc quan về cuộc họp lịch sử này, một bài xã luận của tờ Sunday Time ngày 6 tháng 5 năm 1990 đã viết “Bất kể ai trong chế độ phân biệt chủng tộc cũng đều vô cùng ngạc nhiên về những gì diễn ra trên truyền hình, vị Chủ tịch Quốc hội trẻ tuổi và điềm tĩnh bên cạnh nhà lãnh đạo da đen lớn tuổi lịch lãm đang ngồi cạnh nhau, cùng tạo nên lịch sử. Hai con người Nam Phi, từ hai thế hệ khác nhau, hai thái cực chính trị đối lập nhau đã bắt đầu thảo luận về tương lai một nước Nam Phi dân chủ” [155; 126]. Theo kết quả của đàm phán Grooter Schuur, ngày 7 tháng 5 năm năm 1990 Quốc hội Nam Phi thông qua Luật Bồi thường cho những người bị cầm tù và ngày 19 tháng 5 chính phủ ra tuyên bố cam kết bồi thường 38 nhà lãnh đạo ANC trong thời gian 6 tháng [141; 176].
Giữa cuộc họp Grooter Schuur và cuộc họp song phương kế tiếp diễn ra ngày 6 tháng 8 tại Pretoria, cả Mandela và De Klerk đều tiến hành công du đến một số quốc gia để huy động sự hỗ trợ chính trị trong cuộc đàm phán. Trong cuộc hội đàm với nhiều quốc gia châu Âu, De Klerk cam kết bãi bỏ các luật phân biệt chủng tộc còn lại ở Nam Phi. Còn tại Hoa Kỳ, Nelson Mandela cũng cam kết tôn trọng các doanh nghiệp tự do. Trong một cuộc họp với tổ chức Công đoàn Hoa Kỳ tại châu Phi – Trung tâm Lao động Hoa Kỳ, ông cũng tuyên bố “sự tham gia của nhà nước sẽ không phải là lựa chọn nếu có những lựa chọn tốt hơn” [160; 136] – gián tiếp thể hiện quan điểm xem xét lại chính sách “quốc hữu hóa” nền kinh tế đã được ANC tuyên bố trong Hiến chương Tự do. Những động thái trên của hai nhà lãnh đạo đã tạo cơ hội tháo gỡ vấn đề kinh tế, vốn là một trong những trở ngại lớn nhất trong các cuộc đàm phán sau này.
Ngày 6 tháng 8 năm 1990, cuộc đàm phán song phương thứ hai giữa chính phủ và ANC đã diễn ra tại thủ đô Pretoria. Cuộc đàm phán đã đạt được một tuyên bố chung, được gọi là “Pretoria Minute”, theo đó ANC đã đồng ý chính thức đình chỉ cuộc đấu tranh vũ trang (nhưng không cam kết giải tán tổ chức MK), đáp lại chính phủ cam kết giải phóng 1300 tù chính trị, cho phép 22 000 được trở về nước sau tháng 10. Ngoài ra, chính phủ De Klerk cũng đồng ý sửa đổi Luật An ninh Nội địa; Tuyên bố kêu gọi “hai bên tham vấn hòa bình và hợp tác với nhau ” nhằm thiết lập “một nền hòa bình và thịnh vượng cho đất nước” [160; 137].
Sau Tuyên bố Pretoria Munite, bạo lực chính trị ngày càng trở nên nghiêm trọng ở Nam Phi. Các đảng phái chính trị gây ra các vụ bạo loạn ở khắp nơi, chỉ tính từ tháng 8 đến tháng 9 năm 1990, bạo lực chính trị đã giết chết hàng nghìn nạn nhân [141; 177], đe dọa trực tiếp đến quá trình đàm phán. Nelson Mandela chỉ trích chính quyền đứng sau các vụ việc này. Ông gửi tới De Klerk bản tối hậu thư, yêu cầu bãi nhiệm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Magnus Malan, áp đặt các biện pháp kiểm soát an ninh, giảm thiểu bạo lực…Nếu các yêu cầu này không được thực hiện, ANC sẽ đình chỉ tất cả các cuộc đàm phán hiến pháp ngày 9 tháng 5 và tiến hành các hoạt động đại chúng làm tê liệt chế độ. Đồng thời, nhận thấy Tuyên bố Pretoria Munite không mang tính ràng buộc đối với các vùng Bantustan – ngòi nổ của các cuộc bạo loạn, ngày 8 tháng 1 năm 1991, ANC đã đề ra sáng kiến tổ chức hội nghị với sự tham gia của tất cả các bên, trong đó bao gồm Đảng Tự do Ikatha và PAC. Bằng những biện pháp vừa kiên quyết vừa nhượng bộ trên, vấn đề bạo lực chính trị trong giai đoạn này được giảm đi đáng kể, tạo không khí hòa bình cho quá trình đàm phán.

Từ ngày 5 đến 6 tháng 7 năm 1991 Hội nghị quốc gia của ANC được tổ chức ở Durban, Nelson Mandela được bầu làm Chủ tịch của tổ chức ANC, Cyril Ramaphosa lãnh đạo của Mặt trận Dân chủ Thống nhất (UDF) làm Tổng thư ký. Trên thực tế, sự kiện này đã góp phần tạo động lực đẩy nhanh cuộc đàm phán. Trong khi đó, Tổng thống De Klerk và Đảng Quốc Gia bị mất uy tín đáng kể khi các công bố về sự hỗ trợ bí mật của chính quyền cho Ikatha nhằm phá vỡ đàm phán đã được công bố trên các phương tiện truyền thông, đe dọa sự lật đổ chính phủ De Klerk. Chớp lấy cơ hội đó, ANC đã kiên quyết đấu tranh và đạt được một Hiệp ước Hòa bình quốc gia (ký ngày 14 tháng 9 năm 1991) với chính phủ. Theo các điều khoản của Hiệp ước Hòa bình quốc gia, các bên cam kết tiến tới một tiến trình đàm phán hòa bình cho nền dân chủ ở Nam Phi. Hiệp ước cũng quy định các quy tắc ứng xử cho các đảng phái chính trị cũng như các cơ quan cảnh sát của nhà nước, tạo ra một số cơ chế ngăn chặn bạo lực và giải quyết các tranh chấp.
Từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 10 năm 1991, hơn 400 đại biểu [68; 245] đại diện cho các tổ chức chống phân biệt chủng tộc tham dự cuộc họp khai mạc Mặt trận yêu nước ở Durban dưới sự chủ trì của một số nhà lãnh đạo ANC và PAC. Các đại biểu cam kết nhất trí triệu tập một hội nghị đàm phán toàn thể trong thời gian sớm nhất. Sau khi thành lập Mặt trận yêu nước, ANC đã thống nhất với các tổ chức chính trị khác, tiến hành một cuộc đàm phán đa phương được gọi là Công ước về Nam Phi Dân chủ (CODESA).
Hội nghị CODESA lần thứ nhất được tổ chức vào ngày 20 tháng 12 năm 1991 tại Trung tâm Thương mại Thế giới ở Kempton, phía đông Johannesburg, tỉnh Gauteng Nam Phi. Tham dự hội nghị có 238 đại biểu đến từ 19 đảng phái chính trị cùng với 1000 quan sát viên quốc tế nhằm thiết lập các nguyên tắc cho các cuộc đàm phán đa đảng trong tương lai. Hội nghị diễn ra hết sức căng thẳng do quan điểm các bên, chủ yếu là ANC và chính phủ rất khác nhau. Trong khi ANC muốn đẩy nhanh tiến độ đàm phán thì chính phủ lại muốn đảm bảo về cơ cấu và quyền phủ quyết cho những người thiếu số bằng cách kéo dài thời gian đàm phán. Cuối cùng, CODESA I kết thúc bằng việc ký kết một tuyên bố về Ý định, các mục đích và nguyên tắc trong đó các bên nhất trí về một quốc gia dân chủ đa đảng phi chủng tộc. Hội nghị cũng hình thành 5 nhóm làm việc đàm phán về các vấn đề liên quan đến cấu trúc của một hiến pháp mới; tạo ra một bầu không khí có lợi cho cho hoạt động chính trị ôn hòa; cấu trúc của chính phủ trong giai đoạn chuyển tiếp và con đường tương lai của quá trình chuyển đổi; tương lai hiến pháp của các Bantustan; Trước thất bại của CODESA I, ANC đã có những bước đi đáng kể nhằm thúc đẩy đàm phán. Đầu năm 1991, Nelson Mandela trong một bài phát biểu khẳng định cơ hội chia sẻ quyền lực trong quốc hội với người da trắng và cân nhắc lại chính sách kinh tế, rút khỏi kế hoạch quốc hữu hóa nền kinh tế. Trên cơ sở đó, Hội nghị CODESA II đã được triệu tập từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 5 năm 1992 nhưng cũng không đạt được thỏa thuận về dự thảo hiến pháp cho một nước Nam Phi mới do lập trường các bên khác xa nhau.
Cuối năm 1992, đứng trước tình trạng bạo lực chính trị leo thang, đặc biệt sau vụ thảm sát Boipatong ngày 15 tháng 6 có sự can thiệp của chính phủ, Nelson Mandela một mặt kêu gọi tổ chức một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về bạo lực chính trị và yêu cầu triển khai lực lượng quan sát quốc tế tại Nam Phi, dẫn đến nghị quyết của Liên Hợp quốc ngày 17 tháng 8 về việc triển khai sứ mệnh quan sát viên cho 50 thành viên Liên hợp quốc ở Nam Phi [141; 180]. Mặt khác, ông kêu gọi nhiều chiến dịch đại chúng rộng lớn với hàng triệu người tham gia, ở khắp các thành thị và nông thôn Nam Phi. Nỗ lực này của Nelson Mandela và ANC đã đưa đến nhiều cuộc họp song phương giữa phái đoàn ANC với chính phủ, đặc biệt là cuộc họp từ ngày 26 tháng 9 năm 1992, được tổ chức tại Trung tâm Thương mại thế giới với việc thông qua Biên bản ghi nhớ, quy định Đảng Quốc gia đồng ý với yêu cầu của ANC về việc phóng thích tất cả tù nhân chính trị; ANC đồng ý lập chính phủ đoàn kết dân tộc gồm tất cả các bên thu được 5% số phiếu trong cuộc bầu cử sắp tới.
Bước sang năm 1993, các cuộc đàm phán đa đảng tiếp tục diễn ra trong tháng 4, tại Trung tâm Thương mại thế giới, gần một năm sau sự sụp đổ của CODESA II. Các bên tham gia đàm phán ngoài ANC và chính phủ Apartheid còn có Đảng tự do Ikatha, PAC, các tổ chức cánh hữu của người da trắng. Hội nghị đã đạt được sự thống nhất trên những vấn đề quan trọng nhất như sau: (1), Quốc hội mới gồm 400 đại biểu được bầu bởi một hệ thống đại diện tỷ lệ nhất đinh; (2) 9 tỉnh mới sẽ thay thế cho các tỉnh cũ và các vùng Bantustan; (3) Thượng viện gồm 10 đại diện đến từ 9 tỉnh; (4) Quốc hội và Thượng viện sẽ họp để soạn thảo ra hiến pháp cuối cùng; (5) Tất cả các bên đạt ít nhất 5% số phiếu bầu sẽ tham gia đại diện cho một chính phủ quốc gia thống nhất trong 5 năm; Ấn định thời gian tiến hành cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên ở Nam Phi vào ngày 27 tháng 4 năm 1994 [141; 282]. Ngày 18 tháng 11 năm 1993, dự thảo Hiến pháp Lâm thời được chấp nhận, Ủy ban Bầu cử độc lập (IEC) được thành lập để quản lý cuộc tổng tuyển cử đầu tiên trong một nền dân chủ mới.

Như vậy, sau 5 năm kiên trì đối thoại và 4 năm tiến hành đàm phán chính thức với nhiều cuộc họp song phương và đa phương, đến cuối năm 1993, ANC đã giành được những thắng lợi bước ngoặt, đưa đến cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên trong lịch sử Nam Phi. Cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid của toàn thể nhân dân Nam Phi đã giành thắng lợi.
TIỂU KẾT CHƯƠNG 3
Quá trình đấu tranh xoá bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi từ năm 1948 đến năm 1994 là một quá trình đấu tranh lâu dài, phát triển từ thấp đến cao, đầy sinh động và mang tính chiến lược rõ nét. Căn cứ vào hình thức đấu tranh, có thể phân chia quá trình này thành ba giai đoạn: giai đoạn đấu tranh công khai bất bạo động từ năm 1948 đến nửa đầu những năm 80 của thế kỉ XX, giai đoạn đấu tranh vũ trang từ năm 1961 đến năm 1990 và giai đoạn đấu tranh trên bàn đàm phán từ năm 1985 đến năm 1994. Bên cạnh đó, ở mỗi giai đoạn lại có một hình thức đấu tranh nổi bật, kết hợp chặt chẽ, hỗ trợ cho nhau, tạo nên sức mạnh tổng lực đánh bại chế độ Apartheid.
Xuyên suốt quá trình từ năm 1948 đến năm 1994, lịch sử đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid đã cho thấy sự lớn mạnh của hàng loạt các hoạt động đấu tranh từ đấu tranh công khai đến bí mật, từ các chiến dịch bất bạo động đến đấu tranh vũ trang, từ đấu tranh trên chiến trường đến cuộc đấu tranh trên bàn đàm phán. Tất cả diễn ra rất sôi nổi, quyết liệt. Quá trình đấu tranh công khai bất bạo động thường diễn ra với quy mô rất lớn, trên nhiều lĩnh vực khác nhau như các Chiến dịch Thách thức năm 1952, chiến dịch chống Luật Di trú năm 1960, phong trào chính trị của quần chúng trong Mặt trận Dân tộc Thống nhất (UDF)… Trong đó, cuộc biểu tình hòa bình ở Sharpeville năm 1960 và Soweto năm 1976 là những sự kiện có ý nghĩa lớn, tạo nên những bước ngoặt lịch sử cho phong trào đấu tranh. Quá trình đấu tranh công khai bất bạo động còn có ý nghĩa lớn trong việc tuyên truyền, giác ngộ tinh thần yêu nước cho quần chúng nhân dân Nam Phi. Đặc biệt, trong những năm 70 của thế kỉ XX, phong trào “Ý thức đen” do các học sinh sinh viên Nam Phi khởi xướng đã thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh mới trong khi các văn nghệ sĩ với những tác phẩm của mình cũng góp phần không nhỏ vào việc phơi bày bản chất phi nhân đạo của chủ nghĩa Apartheid đến cộng đồng thế giới. Quá trình đấu tranh vũ trang được bắt đầu ở Nam Phi từ năm 1961, đánh dấu bước chuyển mình căn bản, mang tính chiến lược của tổ chức ANC về đường lối và phương pháp đấu tranh. Sự chuyển biến mang tính bước ngoặt này bắt nguồn từ bối cảnh lịch sử của Nam Phi và khu vực trong những năm đầu thiệp niên 60 của thế kỉ XX. Bởi lẽ sau cuộc thảm sát Sharpeville năm 1960, chính quyền Apartheid tăng cường khủng bố, đàn áp, gây nên những thiệt hại nghiêm trọng cho phong trào đấu tranh. Phong trào đấu tranh trong giai đoạn này tạm thời lắng xuống và cơ hội đấu tranh công khai, hợp pháp dưới ngọn cờ lãnh đạo của tổ chức ANC không còn nữa. Bên cạnh đó, ở khu vực châu Phi, đầu thập niên 60 của thế kỉ XX phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ dẫn đến một loạt các quốc gia giành được độc lập. Điều này vừa có tác dụng cỗ vũ vừa tạo ra những điều kiện thuận lợi mới cho cuộc đấu tranh chống Apartheid vươn ra tầm khu vực với một hình thức đấu tranh mới – đấu tranh vũ trang. Tổ chức MK (Ngọn lao của dân tộc) là tổ chức vũ trang đầu tiên thực hiện nhiệm vụ vũ trang được tổ chức độc lập và tồn tại song song với ANC. Trong 30 năm tiến hành đấu tranh vũ trang, MK đã triển khai được nhiều chiến dịch huấn luyện quân sự, xây dựng căn cứ bí mật và đưa người vào Nam Phi tiến hành các chiến dịch phá hoại lớn. Tiêu biểu là các trận tấn công đồn cảnh sát Booysens, Soweto, Soekmekaar đầu những năm 1980. Ngoài việc tiến hành các chiến dịch phá hoại, MK còn liên hệ với cuộc đấu tranh của quần chúng trong nước, tạo nên sức mạnh tổng lực tấn công chế độ Apartheid. Đến cuối những năm 1980, khi cuộc đấu tranh đã đến giai đoạn chín muồi, gặt hái nhiều thành tựu cộng với bối cảnh thế giới thay đổi, đã tạo ra những cơ hội to lớn cho ANC tiến hành đàm phán hòa bình với chính quyền Apartheid. Cuộc đấu tranh trên bàn đàm phán bắt đầu được khởi động từ những năm 1985 với các cuộc gặp bí mật, không chính thức, song song giữa chính phủ và các phái đoàn ANC và giữa chính phủ với Nelson Mandela. Sau các Hội nghị CODESA I và CODESA II, với sự kiên định và quyết tâm đấu tranh đến cùng của Nelson Mandela và các nhà đàm phán ANC, một bản Hiến pháp Lâm thời đã được thông qua, đánh dấu sự toàn thắng của phong trào đấu tranh chống chế độ Apartheid ở Nam Phi.
CHƯƠNG 4
MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ QUÁ TRÌNH ĐẤU TRANH XÓA BỎ CHẾ ĐỘ APARTHEID Ở NAM PHI (1948 - 1994)
4.1. Kết quả của phong trào đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi (1948 - 1994)

Phong trào đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi kéo dài gần 50 năm đã đạt được thắng lợi cuối cùng, đánh bại hoàn toàn chế độ Apartheid, thiết lập một nước Cộng hòa Nam Phi dân chủ mới, đem lại quyền bình đẳng, tự do cho tất cả mọi người. Cuộc đấu tranh anh dũng, bất khuất của quần chúng Nam Phi đã đạt được nhiều kết quả lớn, tạo nên bước ngoặt vĩ đại cho lịch sử Nam Phi.
4.1.1. Sự ra đời của Hiến pháp lâm thời ở Nam Phi năm 1993
Kết quả lớn đầu tiên của phong trào đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi từ năm 1948 đến năm 1994 là sự ra đời của Hiến pháp lâm thời năm 1993, làm cơ sở cho Hiến pháp chính thức của nước Cộng hòa Nam Phi năm 1996. Hiến pháp lâm thời là thành quả trực tiếp trong giai đoạn đàm phán đa đảng giữa ANC với Đảng Quốc gia và các tổ chức chính trị khác ở Nam Phi trong giai đoạn 1992 đến năm 1993. Vấn đề Hiến pháp của một nước Nam Phi mới sau khi chính quyền Apartheid tan rã lần đầu tiên được nhắc tới trong các hội nghị CODESA I và CODESA II và nhiều các cuộc họp song phương giữa ANC và chính quyền De Klerk. Sau những biến động chính trị căng thẳng từ các sự kiện như cái chết của Chris Hani – chiến sĩ cách mạng đấu tranh tích cực chống chế độ Apartheid, lãnh đạo của Đảng Cộng sản Nam Phi bị ám sát tại nhà riêng và các cuộc biểu tình, bạo lực chính trị lan rộng đã thúc đẩy các cuộc đàm phán đa phương đi đến thắng lợi cuối cùng. Bản dự thảo Hiến pháp lâm thời được các nhà đàm phán thông qua vào ngày 2 tháng 12 năm 1993, sau đó được ban hành trong một phiên họp đặc biệt của Quốc hội. Cuối cùng vào ngày 28 tháng 1 năm 1994, Tổng thống De Klerk đã đồng ý với đạo luật 200 năm 1993 về một bản Hiến pháp dân chủ và phi chủng tộc đầu tiên ở Nam Phi. Đây là thắng lợi có ý nghĩa quyết định, đánh dấu sự thất bại hoàn toàn của chế độ Apartheid. Nhận xét về Hiến pháp Lâm thời, tổng thống De Klerk, vị Tổng thống cuối cùng dưới chế độ Apartheid viết trong cuốn tự truyện như sau “Chúng tôi đã chỉ ra rằng những người có quan điểm và niềm tin rất khác nhau vẫn có thể đạt được thỏa thuận cơ bản thông qua thỏa hiệp, thông qua tranh luận có chủ ý và thông qua đàm phán. Có thể nói rằng, Hiến pháp Lâm thời là sự kết tinh ước vọng của những thế hệ người châu Phi không có quyền bầu cử đồng thời cũng đảm bảo quyền an ninh cho những người vốn đã có quyền bầu cử trước đó...Nó làm hài lòng tất cả chúng ta và cho chúng ta hy vọng mọi điều” [78; 185].
Hiến pháp Lâm thời năm 1993 bao gồm một hệ thống các nguyên tắc hiến pháp cơ bản, chi phối, ràng buộc với cơ quan hiến pháp mới. Do đó, nó trở thành cơ sở cho bản Hiến pháp mới sau này. Hiến pháp Lâm thời là một hiến pháp dân chủ tự do, lấy ý tưởng từ những tư tưởng tiến bộ trong nền dân chủ Tây Âu và Mỹ, trên cơ sở truyền thống và đặc trưng của xã hội Nam Phi. Thứ nhất, nội dung Hiến pháp Lâm thời bao hàm một Tuyên ngôn Nhân quyền cho mọi người dân Nam Phi như các quyền kinh tế, dân sự chính trị cơ bản; Thứ hai, theo sáng kiến của Slovo về việc chia sẻ quyền lực cho người da trắng, công chức, thẩm phán, cảnh sát, nhân viên quân sự trong chế độ cũ vẫn giữ được việc làm cho đến tuổi nghỉ hưu; bất cứ đảng nào giành được tối thiểu 20% phiếu bầu đều có một đại diện phó tổng thống trong chính quyền mới và các đảng giành được 5% đều có quyền có đại diện trong nội các. Thứ ba, Hiến pháp Lâm thời quy định Nam Phi có 11 ngôn ngữ chính thức: tiếng Anh, tiếng Afrikaans và 9 ngôn ngữ truyền thống châu Phi. Thứ tư, Hiến pháp Lâm thời cũng quy định những vẫn đề nhân quyền, phục hồi đất đai, luật tục, quyền hạn của các tỉnh. Hiến pháp Lâm thời cũng quy định về thành lập một Tòa án Hiến pháp để đánh giá tính hợp hiến của luật pháp và các hành động hành pháp. Như vậy, tuy chỉ tồn tại trong 6 tháng, với vai trò là Hiến pháp chuyển tiếp trong giai đoạn bầu cử và soạn thảo Hiến pháp cuối cùng của chính phủ mới, nhưng Hiến Pháp Lâm thời Nam Phi năm 1993 được coi là bản hiến pháp mang tính dân chủ, bình đẳng và tiến bộ. Sự ra đời của Hiến pháp Lâm thời đánh dấu sự nhượng bộ cuối cùng của chính quyền Apartheid và là thắng lợi mang tính chiến lược của toàn thể quần chúng nhân dân Nam Phi trong cuộc đấu tranh vì quyền sống.Về mặt pháp lý, nó đã xóa bỏ hoàn toàn chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi. Nói về vai trò của Hiến pháp Lâm thời Nam Phi, nhiều học giả coi văn bản này như “cầu nối lịch sử giữa sự chia rẽ sâu sắc của quá khứ và tương lai dựa trên sự công nhận nhân quyền, dân chủ và chung sống hòa bình” [160; 157].
4.1.2. Cuộc bầu cử dân chủ năm 1994 và sự ra đời của Hiến pháp Nam Phi năm 1996
4.1.2.1. Cuộc bầu cử dân chủ năm 1994
Bên cạnh Hiến pháp Lâm thời năm 1993, cuộc bầu cử tự do theo chế độ phổ thông đầu phiếu được tiến hành ngày 27 tháng 4 năm 1994 cũng là một sự kiện trọng đại, một chiến thắng lớn lao của phong trào đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi.
Sau khi bản Hiến pháp Lâm thời được thông qua, trước năm 1994, xã hội Nam Phi vẫn chìm trong các cuộc xung đột chính trị đẫm máu. Các tổ chức chính trị như Đảng Bảo Thủ, Đảng Dân chủ Tự do Ikatha, lãnh đạo các vùng quê hương Ciskei, Bophuthatswana, PAC và Tổ chức Nhân dân Azanian (AZAPO) ngày 12 tháng 2 năm 1994 đột ngột tuyên bố không tham gia vào cuộc bầu cử. Tổ chức PAC và AZAPO vẫn tiến hành các cuộc đấu tranh vũ trang vì cho rằng ANC đã nhượng bộ người da trắng quá nhiều. Các tổ chức này đã tiến hành các vụ khủng bố tàn bạo nhằm vào người da trắng.Trong tháng 2, các cánh quân sự của PAC “bắn vào đám đông trong một nhà thờ ở ngoại ô thành phố Cape Town, làm 12 người chết và 56 người bị thương” [141; 285]. Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo “Bantustan” thân Apartheid ở Ciskei và Bothuthatswana muốn tiếp tục duy trì quyền lợi chính trị của họ dưới chế độ phân biệt chủng tộc cũng ra mặt phản đối quá trình bầu cử. Thách thức nghiêm trọng nhất với tiến trình hòa bình đến từ Đảng Tự do Ikatha và Đảng Bảo thủ của người da trắng. Trong khi Đảng Tự do Ikatha phản đối quá trình bầu cử và đòi tách KwaZulu thành vùng Bantustan độc lập với nước Nam Phi dân chủ sau này thì Đảng Bảo thủ và một số nhóm cực đoan của người da trắng, đứng đầu là tướng Constand Viljoen lại đòi thiết lập một “Volkstaat” – một kiểu nhà nước riêng dành cho người Afrikaner trong Nam Phi. Trong các bài phát biểu trước cộng đồng da trắng, Viljoen thường tuyên bố không chấp nhận những thay đổi chính trị theo hướng xóa bỏ chế độ Apartheid, lo sợ ANC và người da đen sẽ phá hoại đất nước và cho rằng De Klerk đã đi ngược lại lợi ích của người da trắng Nam Phi. Những người da trắng bảo thủ, dưới sự lãnh đạo của Viljoen đã thành lập AVF (Mặt trận Nhân dân Afrikaner) với thành viên đông đảo là các tướng lĩnh quân sự, nhiều người nằm trong bộ máy quân đội, cảnh sát và bộ máy quan liêu Apartheid phản đối cuộc bầu cử và đòi tách ra thành lập một quốc gia độc lập bao gồm thủ đô Pretoria một phần của vùng Transvaal, phía Bắc Kembrley và Bắc Natal. Tháng 10 năm 1993, AVF liên minh với Đảng Tự do Ikatha và chính phủ của Ciskei, Bophuthatwana với yêu sách thiết lập một liên bang Nam Phi lỏng lẻo, trong đó các vùng Bantusta và các “Volkstaat” của người Afrikaner trở thành các quốc gia độc lập trong Nam Phi. Các cuộc xung đột bạo lực giữa ANC và Đảng Tự do Ikatha đã tăng lên chưa từng có trong khu vực Witwatersrand, KwaZulu và Natal, trong khi Mặt trận Nhân dân Afrikaner ra sức tuyên truyền về chế độ Apartheid trên các đài phát thanh ở một số huyện và ném bom vào các văn phòng của ANC.
Trước tình hình hết sức rối loạn và thảm khốc này, cả Mandela và Tổng thống De Klerk đều có gắng vận động các tổ chức tham gia bầu cử. Kể từ khi được trao trả tự do, tháng 2 năm 1990, Nelson Mandela đã nhiều lần cố gắng tiếp xúc với Buthelezi – nhà lãnh đạo của Đảng Tự do Ikatha và thuyết phục ông hợp tác trong việc thành lập một quốc gia Nam Phi thống nhất, phi chủng tộc. Bên cạnh đó, tháng 8 năm 1993, Nelson Mandela cũng liên lạc với Viljoen và các tướng lĩnh cao cấp khác trong Mặt trận Nhân dân Afrikaner. Ngày 16 tháng 2 năm 1994, trước thềm cuộc bầu cử dân chủ, Nelson Madela thông báo một loạt các chính sách nhượng bộ như quyền lực của các tỉnh sẽ được nâng cao, nền văn hóa Zulu và Afrikaner đều được bảo vệ dưới chính quyền mới; KwaZulu sẽ được sáp nhập vào tỉnh Natal với tên gọi là KwaZulu – Natal; Quốc hội mới có thể thành lập một hội đồng để xem xét kế hoạch thiết lập các “Volkstaat” cho người da trắng. Đáp lại các nhượng bộ đó, Viljoen tuyên bố thành lập một đảng chính trị mới – Mặt trận Tự do (FF) và đăng ký tham gia bầu cử trong đêm ngày 4 tháng 3 năm 1994. Bên cạnh đó, các chính quyền Bantustan như Bophutha tswana và Ciskei cũng lần lượt sụp đổ dưới phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân. Đến cuối tháng 3 năm 1994, trở ngại lớn nhất cho cuộc bầu cử dân chủ sắp tới là Đảng Tự do Ikatha. Mặc dù bị suy yếu do liên minh chính trị với Viljoen và các thủ lĩnh Bophuthatswana, Ciskei tan rã nhưng lãnh đạo đảng, ông Buthelezi vẫn kiên quyết phản đối bầu cử. Buthelezi tin rằng ANC sẽ phải nhượng bộ vì đảng của ông đang nắm giữ một vùng lãnh thổ rộng lớn với hàng triệu cử tri da đen tiềm năng. Mandela cũng như Ủy ban Bầu cử Độc lập (IEC) và Hội đồng Điều hành Chuyển tiếp đã đưa ra nhiều giải pháp để chấm dứt xung đột. Ủy ban Bầu cử Độc lập đã tuyên bố kéo dài thời gian đăng ký bầu cử, sửa đổi Hiến pháp Lâm thời, tăng phạm vi tự quyết của các tỉnh, và các tỉnh có thể lập hiến pháp riêng. Cuối cùng lãnh đạo Đảng Tự do Ikatha đã quyết định chấp nhận tham gia bầu cử, Đảng Tự do Ikatha đăng ký tham gia bầu cử trong giai đoạn chót, chỉ một tuần trước ngày bầu cử.
Trong khi giải quyết các bất đồng, tạo bầu không khí hòa bình, dân chủ cho cuộc bầu cử, cả ANC và Đảng Quốc gia đều nỗ lực triển khai các chiến dịch tranh cử rầm rộ khắp cả nước. Trong chiến dịch tranh cử của mình, De Klerk tập trung vào các cử tri da trắng. Ông giải thích rằng cơ hội của phe bảo thủ về việc thành lập quốc gia cho người da trắng - “Volkstaat” không thực tế bởi người da trắng luôn là thiểu số trong mọi quận ở Nam Phi. Ông cũng muốn thu hút các cử tri da màu, những người nói tiếng Afrikaner, những bộ phận lo sợ về sự lấn át của người da đen ở Nam Phi. De Klerk tuyên bố rằng chính ông là người chịu trách nhiệm về việc chấm dứt chế độ phân biệt chủng tộc và khẳng định chỉ có Đảng Quốc gia mới có đủ kiến thức và kinh nghiệm để điều hành chính phủ. Tuy nhiên, khác với những nhận định chủ quan của De Klerk, ANC đã thiết lập một bộ máy bầu cử hiệu quả, dựa trên kinh nghiệm tranh cử Tổng thống Bill Clinton năm 1991 tại Mỹ, ANC đã tổ chức nhiều diễn đàn chính trị, nơi các nhà lãnh đạo có thể lắng nghe ý kiến của các nhóm cử tri tiềm năng. ANC cũng ban hành Chương trình Tái thiết và Phát triển, trong đó đưa ra kế hoạch cải thiện chất lượng cuộc sống của người châu Phi bằng cách tạo ra việc làm, phân phối lại đất đai, cung cấp nhà ở giá rẻ, mở rộng nguồn cung cấp điện, nước sạch và cải cách giáo dục. Mandela đã tạo được niềm tin và sự ủng hộ của đông đảo người da đen. Bên cạnh đó ông cũng ra sức trấn an cộng đồng người da trắng, da màu và người Ấn Độ, nhấn mạnh mục tiêu hòa giải giữa các chủng tộc.
Từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 4 năm 1994, cuộc bầu cử dân chủ theo chế độ phổ thông đầu phiếu ở Nam Phi đã chính thức diễn ra trong hòa bình (cuộc bầu cử được tiến hành sớm hơn một ngày, những người bị thương tật được tham gia bầu từ ngày 26 tháng 4). Người dân Nam Phi xếp thành những hàng dài kiên nhẫn chờ đợi nhiều giờ để được tham gia bỏ phiếu. “Đối với nhiều người da đen, đây là trải nghiệm đầu tiên trong cuộc đời” [141; 287] sau nhiều thập niên bị chính quyền Apartheid tước đi quyền chính trị. Sự kiện trọng đại này được báo chí phương Tây gọi là một “phép màu” đối với Nam Phi và thế giới. Theo số liệu của Ủy ban Bầu cử Độc lập, có 19.726 579 phiếu bầu, trong đó 193 081 phiếu không hợp lệ. ANC giành được chiến thắng vang dội với 62,65% phiếu bầu, chiếm 252 ghế trong Quốc hội [141; 288], Đảng Quốc gia chiếm 20,39% phiếu bầu và 82 ghế Quốc hội, Đảng Dân chủ Tự do Ikatha chiếm 10,54% số phiếu với 43 ghế, Mặt trận Tự do (FF) của Viljoen 2,17%, chiếm 9 ghế trong Quốc hội, PAC chiếm 1,25% phiếu bầu, chiếm 5 ghế [141; 282]. Với chiến thắng này, ANC đã chính thức giành được quyền đứng ra thành lập Chính phủ Đoàn kết với Đảng Quốc gia và Đảng Tự do Ikatha trên phạm vi toàn quốc. Đảng Quốc gia giành được 5 vị trí trong Nội các. Đảng Tự do Ikatha giành được 3 ghế [141; 282]. Ở chính quyền cấp tỉnh, ANC cũng giành thắng lợi trong tất cả các cuộc bầu cử ở cấp này, nắm quyền chi phối trên toàn quốc. Ngày 10 tháng 5 năm 1994, Nelson Mandela trúng cử Tổng thống Nam Phi, Thabo Mbeki và De Klerk được bổ nhiệm Phó tổng thống. Đảng Quốc gia chiếm đa số phiếu của người da trắng và da màu, do đó, chính thức trở thành đảng đối lập. Với ý nghĩa trọng đại của sự kiện bầu cử, ngày 27 tháng 4 đã trở thành ngày hội lớn của nhân dân Nam Phi, Ngày Tự Do của đất nước. Phát biểu tại lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống, trước sự chứng kiến của Tổng thư ký Liên hợp quốc Kofi Annan, 45 quan chức chính phủ và các phái đoàn đến từ Mỹ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Đức và Anh, Nelson Mandela đã khẳng định “không bao giờ, không bao giờ và không bao giờ nữa, đất nước xinh đẹp này lại phải chịu cảnh người áp bức người một lần nữa”[141; 289]. Lời tuyên bố hào hùng của Mandela cũng chính là ý chí và nguyện vọng của đông đảo quần chúng Nam Phi, những con người đã đổ biết bao xương máu để đấu tranh xây dựng một quốc gia tự do, bình đẳng, bác ái.
4.1.2.2. Hiến pháp nước Cộng hòa Nam Phi

Bên cạnh chiến thắng trong cuộc bầu cử dân chủ năm 1994, sự ra đời của bản Hiến pháp nước Cộng hòa Nam Phi năm 1996 cũng là một kết quả trực tiếp từ cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid. Ngày 4 tháng 12 năm 1996, Tòa án Hiến pháp (CC) Nam Phi đã chính thức thông qua bản Hiến pháp Nam Phi. Đây là văn bản quy phạm pháp luật căn bản và quan trọng nhất, là bản Hiến pháp chính thức đầu tiên của nước Cộng hòa Nam Phi mới. Sự ra đời của bản Hiến pháp với những nội dung hướng tới việc bảo vệ quyền và bảo đảm an toàn, quyền lợi của tất cả cả công dân trong nước đã phản ánh thắng lợi lớn nhất mà phong trào đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi đạt được. Hiến pháp Nam Phi được coi là một trong những bản Hiến pháp tiến bộ nhất trên thế giới và được cộng đồng quốc tế rất hoan nghênh.
Trên thực tế, cả về nội dung, điều khoản và độ dài, Hiến pháp nước Nam Phi mới năm 1996 có sự khác biệt hoàn toàn so với bản Công ước Quốc gia – được coi là bản Hiến pháp phân biệt chủng tộc khi 30 người da trắng tạo ra Liên bang Nam Phi trong bốn thuộc địa của Anh năm 1908 - 1990. Và cũng khác biệt hoàn toàn bản Sửa đổi Hiến pháp của Botha năm 1983 khi vẫn gạt bỏ toàn bộ quyền sống và quyền chính trị của đại đa số người da đen. Bản Hiến pháp Nam Phi năm 1996 là sự kết tinh của trí tuệ, ước vọng của mọi tầng lớp, mọi lực lượng trong xã hội Nam Phi. Tự do, Nhân quyền là những giá trị cốt lõi của bản Hiến pháp này.
Hiến pháp Nam Phi đề cao Tự do và Nhân quyền. Khái niệm Tự do và quyền con người, quyền làm người đối với đại đa số người dân Nam Phi da đen trước năm 1994 là một khái niệm xa vời, không thể nào đạt tới. Bởi lẽ hơn 300 năm dưới sự cai trị của chủ nghĩa thực dân và những người da trắng, đặc biệt dưới chế độ Apartheid, nơi mà luật pháp bảo vệ cho sự bất công, áp bức, khái niệm Tự do, quyền sống, quyền con người chỉ được dành cho người da trắng. Để đánh đổ hoàn toàn những tư tưởng phản động dưới thời kỳ Apartheid, Hiến pháp Nam Phi quy định, nước Nam Phi mới sẽ xây dựng “một xã hội dựa trên những giá trị dân chủ, công bằng và tôn trọng những quyền cơ bản của con người”[137]. Hiến pháp Nam Phi quy định mọi công dân đều có quyền tự do. Đó là tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do hiệp hội, tự do di chuyển và cư trú, tự do thương mại và nghề nghiệp... Những quyền tự do này đều được pháp luật bảo vệ và hết sức quan trọng đối với mọi người dân Nam Phi.
Vấn đề Nhân quyền rất được đề cao trong Hiến pháp Nam Phi. Bản Tuyên ngôn Nhân quyền tại chương 2 của Hiến Pháp quy định “ mọi công dân đều có quyền được sống” [136]. Điều 7 Hiến pháp Nam Phi khẳng định, “Nhân quyền bao hàm quyền của tất cả mọi người, các giá trị dân chủ về nhân phẩm, bình đẳng và tự do” [137]. Đồng thời cũng khẳng định “Nhà nước phải tôn trọng, bảo vệ, quảng bá và thực hiện các quyền trong Tuyên ngôn Nhân quyền” [137]. Với bản Tuyên ngôn Nhân quyền, Hiến pháp Nam Phi được coi là một trong những bản hiến pháp tiến bộ, văn minh nhất trên thế giới [77; 2].
Một trong những nội dung rất quan trọng, tạo nên sức mạnh cho bản Hiến pháp Nam Phi năm 1996 khác biệt hoàn toàn hiến pháp dưới chế độ Apartheid là những quy định về quyền Chính trị của người dân Nam Phi. Nếu trước đây chế độ Apartheid tìm mọi cách để tước đoạt quyền chính trị của đại đa số quần chúng Nam Phi không phải da trắng và coi đó là vũ khí để cai trị quần chúng, không cho họ tham gia vào bộ máy nhà nước thì Hiến pháp nước Cộng hòa Nam Phi mới lại khẳng định “mọi công dân đều có quyền tự do chính trị, bao gồm quyền tự do thành lập một đảng chính trị, tham gia hoạt hoặc tuyển dụng thành viên cho một đảng chính trị” [137]. Hiến pháp cũng khẳng định “mọi công dân đều có quyền bầu cử tự do, công bằng và bình thường cho bất kỳ cơ quan lập pháp nào được thành lập theo Hiến pháp” [137].
Những quy định về chính quyền dân chủ được thể hiện cụ thể trong chương 3 của Hiến pháp. Sự phân cấp và lệ thuộc lẫn nhau giữa chính quyền trung ương với chính quyền tỉnh và địa phương là một trong những đặc trưng được nhấn mạnh của Hiến pháp Nam Phi; Hiến pháp cũng quy định thiết lập một cơ chế nhà nước minh bạch, hiệu quả, trách nhiệm, tuân thủ triệt để Hiến pháp. Đồng thời, sự cần thiết nền dân chủ trong bộ máy chính quyền thông qua những đại diện được bầu cử trong nghị viện cùng với sự sự đồng ý, phê chuẩn hay không chấp nhận các văn bản trong Quốc hội được quyết định với 2/3 số phiếu. Những nội dung về chính quyền dân chủ được quy định trong Hiến pháp năm 1996 cho thấy Nam Phi đã thiết lập được một chế độ dân chủ tiến bộ, tích cực, đẩy lùi được những thiết chế bảo thủ, chuyên quyền dưới thời kỳ Apartheid, nhất là trong giai đoạn Tổng thống Botha nắm quyền và thâu tóm nền chính trị Nam Phi.
Với những nội dung tiến bộ nêu trên, bản Hiến pháp Nam Phi được Cass Sunstein ca ngợi là một trong những bản “Hiến pháp đáng ngưỡng mộ nhất trong lịch sử thế giới”[77]. Nhân dân Nam Phi, không phân biệt màu da và sắc tộc đều được hưởng những quyền lợi và được bảo vệ như nhau dưới Hiến pháp này.
4.1.2.3. Sự ra đời của Ủy ban Sự thật và Hòa giải
Song song với cuộc bầu cử dân chủ năm 1994, sự ban hành Hiến pháp Nam Phi năm 1996, sự ra đời của Ủy ban Sự thật và Hòa giải (TRC) năm 1995 cũng là một chiến thắng to lớn đối với cả người da đen và da trắng Nam Phi trong cuộc đấu tranh xóa bỏ vĩnh viễn chế độ Apartheid.
Ủy ban Sự thật và Hòa giải là một hoạt động chính trị xuất hiện lần đầu tiên ở Argentina năm 1973, sau đó được học tập và vận dụng ở 36 quốc gia khác trên thế giới. Trong đó 14 Ủy ban đã được thành lập ở châu Mỹ, 13 ủy ban ra đời ở Châu Phi, sáu Ủy ban ở châu Á, hai Ủy ban ở châu Âu, một ủy ban ở Trung Đông và Bắc Phi. Ủy ban Sự thật và Hòa giải là một hiện tượng xuất hiện ở các nước đang phát triển, thường ra đời trong thời kỳ chuyển đổi chính trị, từ chế độ độc tài, bạo lực sang chế độ dân chủ tự do, nó thường đóng vai trò như một công cụ thỏa hiệp chính trị với nỗ lực ổn định tình hình xã hội, hòa giải dân tộc, nhìn nhận quá khứ đau thương, chia rẽ với thái độ nhân đạo để hướng đến tương lai tươi sáng hơn. Ở Nam Phi, cuộc đàm phán chuyển đổi chính trị do Tổng thống De Klerk tiến hành với đảng ANC trong những năm 1990 không chỉ gây tranh cãi gay gắt trong cộng đồng người Nam Phi da trắng mà còn tạo nên nỗi lo lắng, khiếp sợ về một cuộc trả thù đẫm máu sẽ diễn ra sau khi người da đen nắm quyền lãnh đạo đất nước. Johan Fuhri, một nông dân da trắng từng trả lời phỏng vấn tờ Philadelphia Inquirer về khoảnh khắc khi ông nhìn thấy hình ảnh Nelson Mandela xuất hiện trên truyền hình sau khi được trao trả tự do ngày 11 tháng 2 năm 1990 là “sự xuất hiện của quỷ sa tăng” [159; 78]. Hơn nữa, giống như ông Johan Fuhri, rất nhiều người Afrikaner đã tiến hành dự trữ lương thực, cất giấu vũ khí trước khi cuộc bầu cử lịch sử diễn ra vì lo ngại cho sự an nguy của bản thân và gia đình họ. Tuy vậy, ngay cả khi cuộc bầu cử đã hoàn thành và người da đen đã trở thành những người nắm quyền quản lý đất nước, làn sóng bạo lực và sự trả thù đã không bao giờ diễn ra ở Nam Phi. Bởi lẽ, người đứng đầu chính phủ, Tổng thống Nelson Mandela, hơn ai hết là người thấu hiểu nỗi đau khổ của quần chúng Nam Phi dưới chế độ Apartheid – chế độ chia rẽ tàn bạo nhất, đã đề xướng và đi đầu trong công cuộc hòa giải dân tộc, nhằm xóa bỏ vĩnh viễn tư tưởng, tội ác mà chế độ phân biệt chủng tộc đã gây ra trên đất nước cực nam châu Phi này.
Với tư tưởng “hòa giải không đơn giản là quên đi quá khứ”, với quyết tâm xây dựng một nước Nam Phi dành cho tất cả người dân sống trong đó, một “quốc gia cầu vồng”, đa văn hóa và đa chủng tộc, ngay sau khi được bầu làm Tổng thống nước Cộng hòa Nam Phi mới, Nelson Mandela đã thành lập Ủy ban Sự thật và Hòa giải (TRC) với mục đích hòa giải những người thiểu số da trắng bảo thủ nhất, với đa số quần chúng nhân dân da đen Nam Phi, nạn nhân của chế độ Apartheid trong nhiều thập niên. Nói về quyết tâm hòa giải với người da trắng, Nelson Mandela từng nói “họ sẽ sống chung với chúng ta và chia sẻ nỗi đau kéo dài dưới chế độ áp bức” [104; 17]. Trong các cuộc đàm phán dẫn đến cuộc bầu cử năm 1994, Đảng Quốc gia cũng bày tỏ mong muốn được ân xá cho chế độ Apartheid. Mặc dù vấp phải sự từ chối của ANC, nhưng Nelson Mandela với tầm nhìn xa trông rộng đã đạt được với De Klerk về thỏa thuận thành lập một ủy ban để xem xét việc ân xá cho các cá nhân, những người tham gia vào bộ máy Apartheid với điều kiện họ phải tiết lộ sự thật và có thể chứng minh rằng hành động của họ xuất phát từ động cơ chính trị. Năm 1995, Quốc hội Nam Phi đã thành lập Ủy ban Sự thật và Hòa giải (TRC). Nhiệm vụ của Ủy ban Sự thật và Hòa giải là xử lý các vi phạm nhân quyền tổng thể bắt đầu tính từ ngày 1 tháng 3 năm 1960 (thời gian bắt đầu xảy ra vụ thảm sát Sharpeville) đến năm 1994. Không giống như một số Ủy ban Sự thật và Hòa giải ở các nước khác, TRC ở Nam Phi tiến hành các cuộc điều trần công khai, minh bạch ở nơi công cộng. Về cơ cấu tổ chức, Mandela chọn 17 ủy viên do các tổ chức phi chính phủ đề cử, hầu hết đều là những cá nhân có vai trò tích cực trong cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc. Về mặt sắc tộc, Ủy ban là một nhóm đa dạng gồm hai người Afrikaner, bốn người da trắng nói tiếng Anh, hai người da màu, hai người châu Á (người lai) và 7 người da đen. Ủy ban do Tổng giám mục Desmond Tutu – người được nhận giải Nô ben hòa bình cho những nỗ lực đấu tranh vì nhân quyền, làm chủ tịch.
Về tổ chức, TRC được chia thành ba ủy ban: ủy ban phụ trách các vụ vi phạm nhân quyền tổng thể, ủy ban tiếp nhận các vụ vi phạm có ân xá và ủy ban phụ trách các vụ vi phạm chấp nhận đền bù cho các nạn nhân. Bắt đầu từ tháng 12 năm 1995, sau hai 2 hoạt động, Ủy ban đã tiếp nhận hơn 20 000 đơn tố cáo đến từ các nạn nhân của chế độ phân biệt chủng tộc [141; 284]. Ủy ban cũng tổ chức 50 buổi điều trần công khai trên toàn quốc, hơn 7000 cá nhân nộp đơn xin ân xá.
Về hoạt động, Ủy ban Sự thật và Hòa giải lắng nghe những nạn nhân của chế độ phân biệt chủng tộc kể lại những câu chuyện của họ, những điều khủng khiếp mà họ phải trải qua trong hơn 40 năm tồn tại chế độ Apartheid. Đồng thời, Ủy ban cũng tiếp nhận nhiều lời khai của những người tiến hành các vụ khủng bố, ám sát vì mục đích chính trị nhằm phá hoại cuộc đấu tranh của quần chúng nhân dân. Lần đầu tiên người Nam Phi, cả da đen và da trắng được tự do nói lên suy nghĩ và những nỗi thống khổ mà chế độ Apartheid gây ra cho họ - một cơ hội vốn chưa bao giờ có dưới chế độ Apartheid khi chế độ này luôn tìm cách kiểm soát sách báo, các phương tiện truyền thông trong nước và thậm chí xuyên tạc lịch sử để che đậy cho những tội ác của mình. Các tuyên bố của Ủy ban Sự thật và Hòa giải cho thấy sự tàn bạo dữ dội của lực lượng cảnh sát và quân đội Nam Phi với những vụ ám sát, giết người, tra tấn đặc biệt độc ác. Các báo cáo cũng khẳng định những nghi ngờ của Nelson Mandela về một lực lượng ngầm hoạt động dưới sự điều hành của chính quyền Botha và De Klerk nhằm phá hoại và kéo dài quá trình đàm phán.
Như vậy, với sự ra đời của Ủy ban Sự thật và Hòa giải, lần đầu tiên những nỗi đau đã được bày tỏ và những tội ác cũng được phơi bày dưới sự cai trị của chế độ Apartheid. Người Nam Phi da đen và da trắng một lần nữa được nhìn lại quá khứ đen tối trong suốt gần 50 năm, để từ đó cùng nhau hướng về tương lai tươi sáng hơn, cùng nhau xây dựng một đất nước bình đẳng cho tất cả mọi người. Sáng kiến về Ủy ban Sự thật và Hòa giải của Nelson Mandela với vai trò là cột mốc quan trọng trong quá trình chuyển đổi đất nước chính là kết quả lớn lao mà nhân dân Nam Phi đạt được trong quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid.
4.2. Đặc điểm của quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi (1948 - 1994)

Quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi là một trong những sự kiện lịch sử quan trọng nhất của đất nước Nam Phi nửa sau thế kỷ XX. Xét về mặt tính chất, quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid là cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Bởi lẽ cuộc đấu tranh này chống lại sự cai trị của chế độ Apartheid – chế độ cai trị kiểu thực dân, bắt nguồn từ chính sách thực dân Hà Lan và thực dân Anh. Đây cũng là cuộc đấu tranh đòi quyền dân chủ, giải phóng con người khỏi những luật lệ phân biệt bất công, mang lại quyền tự do, bình đẳng cho quần chúng Nam Phi. Đối với thế giới, cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi được coi là một phong trào nhân quyền lớn nhất, điển hình nhất, chống lại chế độ phản dân chủ nhất – chế độ Apartheid để đòi quyền sống cho con người.
Quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid có những đặc điểm cơ bản sau đây: 
Thứ nhất, quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi giai đoạn từ năm 1948 đến năm 1994 có sự tham gia đông đảo của các lực lượng xã hội Nam Phi.
Có thể nói rằng quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid là một phong trào chính trị rộng lớn, thu hút, lôi kéo đông đảo mọi tầng lớp, mọi giai cấp, trên mọi lĩnh vực, mọi giới tham gia, không phân biệt nghề nghiệp hay sắc tộc, từ những người nông dân nghèo đói, đến tầng lớp trung thượng lưu, từ công nhân, đến chủ các doanh nghiệp, từ giáo viên, viên chức, học sinh, sinh viên đến các nhà phê bình chính trị, giới luật sư, hay văn học nghệ thuật, từ các em nhỏ đến phụ nữ… người da đen da trắng và người da màu tất thảy đều đứng lên đấu tranh kiên cường trong nhiều thập niên.
Các giáo sĩ và nhà thờ ở Nam Phi có vai trò lớn trong các cuộc đấu tranh chống chế độ Aparthied, bao gồm cả người da trắng và da đen. Những cá nhân da trắng có tinh thần dân chủ, tiến bộ đã lên tiếng phản đối chế độ Apartheid từ sớm, ngay khi chế độ này mới thành lập. Họ tập trung phân tích giữa những lý thuyết phân biệt chủng tộc thường được che đậy bằng khái niệm “các quyền tự do riêng biệt” và thực tiễn của nó (sự phân biệt đối xử và bất bình đẳng), về sự tàn bạo của chế độ phân biệt chủng tộc như các Luật Di trú, cưỡng bách di dân, bắt bớ và tống giam không cần xét xử. Ngay sau cuộc bầu cử năm 1948, lãnh đạo các nhà thờ da trắng (ngoại trừ các nhà thờ Hà Lan Cải cách) đã ban hành các tuyên bố phê phán chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Trong những năm tiếp theo, nhiều giáo sĩ xung đột với chính phủ. Năm 1968, Hội đồng Giáo hội Nam Phi đã tuyên bố Apartheid là một phúc âm giả mạo xung đột với các nguyên tắc của Kito giáo. Đối với giáo sĩ Afrikaner, ban đầu họ đều thống nhất ủng hộ Aparthed, nhưng đến năm 1962, C Beyer Naude – một trong những nhân vật hàng đầu của tổ chức Broederbonder và là người điều hành của Nhà thờ Hà Lan Cải cách đã tuyên bố Thành lập Viện Thiên chúa giáo, thực hiện một dự án nghiên cứu về Thiên chúa trong xã hội Apartheid đã thức tỉnh các giáo sĩ Afrikaner. Từ những năm 1970, Apartheid trở thành vấn đề gây nhiều tranh cãi trong các nhà thờ Hà Lan. Năm 1978, một nhóm giáo sĩ Afrikaner đã đưa ra tuyên bố phê bình chủ nghĩa Apartheid. Bên cạnh cuộc đấu tranh của các lực lượng da trắng, các giáo sĩ và nhà thờ của người da đen cũng đấu tranh mạnh mẽ chống chế độ. Đi đầu trong cuộc đấu tranh đó là Tổng Giám mục Desmon Tutu, người được nhận giải Nô ben hòa bình cho những nỗ lực vì nhân quyền ở Nam Phi. đã nhiều lần lên án chính sách tàn bạo của chế độ Apartheid và những hậu quả đau thương mà chế độ này gây ra cho Nam Phi như đói nghèo, bạo lực, vi phạm nhân quyền, nguy cơ chiến tranh. Desmon Tutu cũng đã nhiều lần đứng ra kêu gọi quần chúng xuống đường diễu hành để phản đối chính sách của nhà nước. Tiêu biểu là sự kiện ông dẫn đầu một cuộc diễu hành 30 000 người để đưa dân nguyện đến chính quyền Apartheid khi De Klerk mới trúng cử Tổng thống năm 1989.
Các trường đại học Nam Phi, giáo viên và học sinh không phân biệt màu da cũng trở thành một lực lượng lớn trong cuộc đấu tranh chống Apartheid. Các trường đại học của người da trắng gốc Anh, đặc biệt là các trường đại học Cape Town và Witwatersrand luôn đi đầu trong các cuộc biểu tình, đòi công bằng giáo dục. Liên đoàn Quốc gia sinh viên (NUSAS) thành lập năm 1924 đã tổ chức một loạt các cuộc biểu tình lớn vào năm 1959 để chống lại việc đóng cửa các trường đại học có các sinh viên da đen theo học. Cuối những năm 1970, NUSAS đã tổ chức các hội nghị “giáo dục cho một tương lai của châu Phi” để đòi quyền giáo dục bình đẳng cho người da đen Nam Phi. Các cuộc đấu tranh quyết liệt nhất trên lĩnh vực giáo dục chống Apartheid diễn ra tại các trường đại học da đen, do những sinh viên da đen và Ấn Độ lãnh đạo. Tiêu biểu là các cuộc đấu tranh do tổ chức sinh viên SASO thực hiện, đã tạo nên một cao trào mạnh mẽ với cuộc nổi dậy Soweto năm 1976 làm rung chuyển Nam Phi, đánh dấu giai đoạn khủng hoảng, suy yếu của chế độ Apartheid.

Các lực lượng tiến bộ khác như giới văn nghệ sĩ, doanh nhân, luật sư, giới khoa học…ở Nam Phi cũng đấu tranh mạnh mẽ, tạo thành một mặt trận chung chống chế độ Apartheid. Trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, các nhà văn, nhà thơ da đen và da trắng như Alan Paton, Nadine Gordimer, Peter Abraham, Rive, La Guma…cũng phơi bày những ảnh hưởng của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc trong các tác phẩm của mình. Năm 1948, Alan Paton viết cuốn “Khóc lên đi, ôi quê hương yêu dấu” kêu gọi thực hiện quan hệ chủng tộc nhân đạo. Ông cũng xuất bản một loạt các bài phê bình phân biệt chủng tộc như “Thiên chúa cứu vớt chúng ta”… Những năm 1970, các tác giả như Andre Brink, Nadine Gordimer, JM Coetzee, Anthol Fugard cũng phản ánh những mặt trái của chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi bằng những tiểu thuyết xuất sắc. Giới doanh nhân da trắng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy chính phủ Apartheid tiến hành các cải cách dân chủ, ủng hộ công cuộc đàm phán để chuyển giao chính quyền. Giới luật sư lên tiếng tố cáo chính quyền vi phạm nhân quyền và pháp quyền. Các nhà sử học thì khẳng định chủ nghĩa phân biệt chủng tộc làm đảo lộn quá trình phát triển của lịch sử Nam Phi. Các nhà khảo cổ học tuyên bố “Khoa học không đưa ra bằng chứng cho thấy bất kỳ một giả thuyết nào khẳng định chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ở Nam Phi là hợp lý” [141; 242].
Không kể nam giới, phụ nữ Nam Phi tham gia rất tích cực trong quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid. Ở mỗi chặng đường đấu tranh, mỗi chiến dịch lớn, phụ nữ đều hưởng ứng và tham gia đông đảo. Có thể kể tên những nữ chiến sĩ đi đầu trong cuộc đấu tranh như Florence Matomela, Fances Baard, Ray Alexander, Winie Mandela, Anbertina Sisulu…Sau những năm 1940, cùng với sự cải tổ của tổ chức ANC, phụ nữ da đen đã có cơ hội tham gia chính trị, họ thành lập Hiệp hội phụ nữ ANC và đấu tranh chống chế độ Apartheid dưới ngọn cờ lãnh đạo của ANC. Trong phong trào Thách thức năm 1952, phụ nữ là lực lượng chủ đạo, họ xuống đường để phản đối Luật Di trú của chính phủ. Từ năm 1953 đến năm 1960, phụ nữ Nam Phi thành lập ra các tổ chức chính trị lớn như Liên đoàn phụ nữ Nam Phi, đưa ra Hiến chương Phụ nữ, tổ chức nhiều cuộc hội thảo và các chiến dịch Chống Thất bại (1955), Ngày phụ nữ (1956) thu hút đông đảo quần chúng tham gia. Vai trò chính trị của phụ nữ còn được khẳng định khi họ tham gia cùng ANC tổ chức Đại hội nhân dân nhằm ban hành Hiến chương Tự do cho Nam Phi. Trong những năm 60, 70, 80 của thế kỷ XX, vai trò của phụ nữ càng được thể hiện rõ nét. Phụ nữ tham gia vào các nghiệp đoàn, đấu tranh trong Mặt trận dân chủ (UDF), tham gia vận động hành lang, hỗ trợ các chiến dịch tranh cử của ANC…sau cuộc bầu cử năm 1994, phụ nữ Nam Phi cũng tích cực tham gia chính quyền mới và Ủy ban Sự thật và hòa giải tiếp tục sự nghiệp đấu tranh vì quyền tự do, dân chủ và nữ quyền.

Thứ hai, quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi có tính tổ chức cao, có hình thức đấu tranh phong phú, đa dạng
Tính tổ chức cao thể hiện trước hết ở sự ra đời của các tổ chức chính trị chống chế độ Apartheid, từ các tổ chức đơn lẻ đến các tổ chức chính trị lớn, tạo thành một mạng lưới các cơ sở đấu tranh kết nối với nhau rất chặt chẽ. Những năm đầu thế kỷ XX, khi người Anh và người Boer bắt tay nhau thành lập Liên bang Nam Phi để cùng chia sẻ chính sách phân biệt, áp bức người da đen, đã có một loạt các tổ chức chính trị ở Nam Phi ra đời để đòi quyền tự do, bình đẳng, các quyền chính trị cho nhân dân. Mỗi nhóm sắc tộc, mỗi giai tầng xã hội, dưới sự áp bức bất công của chính quyền Apartheid đều xây dựng nên những thiết chế chính trị, những tổ chức của riêng mình để đấu tranh đòi quyền sống. Các tổ chức ấy ra đời sớm và tồn tại trong suốt quá trình đấu tranh. Sớm nhất trong quá trình này là sự ra đời của Tổ chức Quốc hội Ấn Độ Natal năm 1894, do Mahatma Gandhi thành lập trong thời gian ông sống tại Nam Phi. Mục đích của tổ chức này là bảo vệ quyền lợi cho những người Nam Phi gốc Ấn trên cơ sở đấu tranh bất bạo động. Bên cạnh tổ chức chính trị của người Ấn Độ, tổ chức của những người da trắng tiến bộ đấu tranh chống chế độ Apartheid cũng được hình thành. Nổi bật nhất là Đảng Cộng sản Nam Phi ra đời năm 1921 do Willam H. Andrews lãnh đạo với xuất phát điểm là bảo vệ quyền lợi cho giai cấp công nhân da trắng. Trên cơ sở lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm hệ tư tưởng chính, Đảng Cộng sản Nam Phi trở thành lực lượng quyết liệt và là liên minh chính trị của tổ chức ANC trong các giai đoạn của cuộc đấu tranh, nhất là giai đoạn 30 năm đấu tranh vũ trang và lưu vong ở nước ngoài.
Tính tổ chức cao của quá trình đấu tranh còn được thể hiện ở chỗ mỗi giai cấp, tầng lớp xã hội đều có những tổ chức đấu tranh của riêng mình, hòa chung vào dòng thác đấu tranh của cả dân tộc. Tổ chức SASO của sinh viên hoạt động với lý tưởng “Ý thức đen” do Stephen Biko sáng lập vừa đòi quyền bình đẳng giáo dục vừa giác ngộ ý thức dân tộc, tự lực tự cường cho quần chúng. Bên cạnh đó, Phụ nữ da đen Nam Phi có tổ chức Liên đoàn Phụ nữ Nam Phi, giai cấp công nhân da đen có Đại hội Liên đoàn Thương mại Nam Phi (COSATU), những trí thức da đen có tư tưởng cấp tiến, chủ trương xây dựng một “Nam Phi của người Phi” thì thành lập một tổ chức riêng, mang tên Đại hội Liên châu Phi (PAC) do Robert Sobukwe lãnh đạo...
Tính tổ chức cao của cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi còn được biểu hiện rõ nét nhất với sự ra đời của tổ chức ANC và vai trò cố kết, tạo lập liên minh đấu tranh, xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất ở Nam Phi. Ra đời năm 1912, do những trí thức trung lưu da đen bản địa lãnh đạo, vận động qua nhiều thời kỳ lịch sử tự biến đổi và phát triển, tổ chức ANC dần trở thành tổ chức chính trị rộng lớn nhất, uy tín nhất với lực lượng tham gia đông đảo nhất. Hiến chương Tự do của ANC dựa trên hệ tư tưởng phi chủng tộc đã nhận được sự ủng hộ tán đồng, trở thành kim chỉ nam cho nhiều tổ chức, nhiều đảng phái ở Nam Phi noi theo. Uy tín chính trị của tổ chức ngày càng được nâng cao. Do vậy trong thời kỳ 30 năm lưu vong ở nước ngoài (từ năm 1960 đến 1990), ANC vẫn nắm vai trò tổ chức, chỉ đạo cuộc đấu tranh trong nước, các tổ chức hoạt động ngầm, các cơ sở phân nhánh của đảng có mặt ở khắp mọi nơi, trong mọi tổ chức chính trị của mọi giai tầng xã hội, hỗ trợ, kết hợp cùng nhau đấu tranh. Với phương châm đoàn kết tất cả các dân tộc, đảng phái đấu tranh vì mục tiêu chung, từ những năm 80 của thế kỷ XX, ANC đã trở thành ngọn cờ đầu dẫn dắt cuộc đấu tranh của Nam Phi đi đến thắng lợi cuối cùng.
Quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi có hình thức đấu tranh phong phú, đa dạng. Nếu như các cuộc đấu tranh đòi quyền công dân Mỹ, hay các phong trào nhân quyền trên thế giới chủ yếu diễn ra dưới những hình thức cơ bản như bất bạo động, đấu tranh tuyên truyền hay nghị trường thì cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi lại có nhiều hình thức đấu tranh rất phong phú, đa dạng, từ đấu tranh công khai bất bạo động, đến đấu tranh chính trị, đấu tranh vũ trang và đấu tranh trên bàn đàm phán. Mỗi hình thức có vai trò riêng và cùng hỗ trợ nhau, tạo nên sức mạnh tổng lực trong cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid. Khi điều kiện trong nước và quốc tế thay đổi thì hình thức đấu tranh cũng chuyển đổi cho phù hợp và hiệu quả.

Đấu tranh công khai, bất bạo động là hình thức đấu tranh chủ đạo và rất phổ biến. Trong gần 50 năm tiến hành đấu tranh, với các hình thức đấu tranh công khai, ôn hòa, quần chúng nhân dân Nam Phi đã khẳng được được sức mạnh và ý chí quật cường của mình. Hoạt động đấu tranh ôn hòa, công khai được tiến hành sớm từ đầu thế kỷ XX, khi tổ chức ANC mới thành lập. Từ các hình thức như gửi dân nguyện, cử phái đoàn... cuộc đấu tranh bất bạo động của quần chúng đã phát triển lên một tầm cao mới với các chiến dịch đại chúng quy mô lớn, thu hút đông đảo quần chúng tham gia. Các chiến dịch Thách thức năm 1953, hoạt động tuyên truyền đấu tranh của học sinh sinh viên qua phong trào “Ý thức đen”, sự phê phán, lên án gay gắt của các tác phẩm văn chương, các tiết mục âm nhạc có tác động thức tỉnh sâu sắc quần chúng nhân dân. Những sự kiện bất bạo động như cuộc biểu tình Sharperville năm 1960 hay Soweto năm 1976, tuy đều mang tính ôn hòa, công khai nhưng lại có sức công phá rất lớn, đẩy chế độ Apartheid lún sâu vào khủng hoảng. Sức mạnh đại chúng trong các chiến dịch bất bạo động là yếu tố then chốt đưa đến thắng lợi. Chính từ các chiến dịch đại chúng này, một Nam Phi đầy rẫy những bất công, áp bức mới được phơi bày đầy đủ và được thế giới biết đến, để từ đó làm dấy lên cao trào chống Apartheid trên thế giới bùng nổ từ những năm 60 của thế kỷ XX, tạo nên động lực lớn thúc đẩy cuộc đấu tranh đến thắng lợi.

Đấu tranh vũ trang ở Nam Phi được tiến hành từ năm 1961, sau sự kiện thảm sát Shaperville. Tổ chức ANC trải qua hơn 50 năm đấu tranh ôn hòa, bất bạo động đã phải tiến hành chuyển hướng đấu tranh. Nelson Mandela là người đầu tiên đề xuất một phương pháp đấu tranh mới, chưa có tiền lệ ở Nam Phi: đấu tranh vũ trang, sự chuyển hướng này được đánh dấu bằng sự ra đời của tổ chức MK – nhóm vũ trang của ANC. Trong 30 năm hoạt động, MK đã tiến hành huấn luyện quân sự, xây dựng phong trào đấu tranh bí mật, đưa các cán bộ về nước và thực hiện nhiều chiến dịch phá hoại các cơ sở kinh tế, chính trị, quân sự của nhà nước, gây nên những thiệt hại lớn.

Từ những thắng lợi bước đầu của các chiến dịch bất bạo động đại chúng và chiến dịch phá hoại cộng với những thay đổi trong so sánh lực lượng và bối cảnh quốc tế, từ cuối những năm 80 của thế kỷ XX, ANC đã tiến hành cuộc đấu tranh trên bàn đàm phán với chế độ Apartheid. Đây là giai đoạn đấu tranh căng thẳng, quyết liệt và đầy sáng tạo của ANC và lãnh tụ Nelson mandela. Hình thức đàm phán song song bí mật - “đàm phán trong đàm phán” giữa một bên là chính quyền Apartheid với một bên là các phái đoàn ANC và Nelson Mandela là một nét độc đáo trong giai đoạn này. Trải qua 5 năm đàm phán bí mật và 4 năm đàm phán công khai chính thức, với nhiều cuộc gặp song phương và đa phương, cuối cùng cuộc đấu tranh cũng giành được thắng lợi quyết định với việc thông qua Hiến pháp Lâm thời năm 1993, xóa bỏ hoàn toàn những thiết chế của chế độ Apartheid, lập nên nhà nước Nam Phi mới trong đó mọi người dân đều được hưởng quyền tự do, bình đẳng như nhau.
Thứ ba, cuộc đấu tranh chống chế độ Apartheid ở Nam Phi nhận được sự ủng hộ và phối hợp đấu tranh tích cực của cộng đồng quốc tế. Xuyên suốt quá trình đấu tranh chống chế độ Apartheid từ năm 1948 đến năm 1994, nhân dân Nam Phi đã nhận được sự ủng hộ và phối hợp tích cực của cộng đồng yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Ngay sau sự kiện Sharpeville, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua Nghị quyết 1761 lên án chính sách phân biệt chủng tộc ở Nam Phi. Tháng 7 và tháng 8 năm 1963, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng kêu gọi một lệnh cấm vận tự nguyện đối với Nam Phi. Năm 1977, một năm sau sự kiện Soweto, lệnh cấm vận vũ khí cũng được Liên hợp quốc thông qua. Từ năm 1978 đến năm 1983, nhiều Hội nghị Thế giới về Apartheid đã được tổ chức để phản đối chế độ này…cùng với những hoạt động tích cực của Liên hợp quốc, từ cuối những năm 1980, Mỹ, Anh và 23 quốc gia khác trên thế giới đã thông qua luật về các biện pháp trừng phạt thương mại đối với Nam Phi. Điều này đã thúc đẩy phong trào chống Apartheid phát triển mạnh mẽ. Các hoạt động thoái vốn rải rác ở nhiều quốc gia trong giai đoạn trước đến nay đã được phổ biến rộng rãi. Nhiều thành phố, nhiều bang trên khắp thế giới đều thực thi các luật và quy định địa phương để cấm các công ty làm ăn tại Nam Phi. Bên cạnh đó, một loạt các lệnh cấm vận trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch…diễn ra ở nhiều nước đã đẩy Nam Phi vào tình trạng cô lập toàn diện. Không chỉ gây sức ép lên chế độ Apartheid, cộng đồng quốc tế còn thể hiện sự ủng hộ sâu sắc đối với tổ chức ANC cũng như nhân dân Nam Phi trong cuộc đấu tranh đòi quyền sống. Liên Xô và các nước XHCN, Ấn Độ, các quốc gia độc lập châu Phi; các tổ chức ACOA - Ủy ban của Mỹ về châu Phi hay AAM (Phong trào chống Apartheid) ở Anh đóng vai trò to lớn trong các cuộc vận động xuyên quốc gia phản đối Apartheid và kêu gọi hỗ trợ cho cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ này. Thủ tướng Thụy Điển, ông Olof Palme trong bài phát biểu tại Stockholm năm 1986, đã tuyên bố “Apartheid không thể cải tổ, nó phải được loại bỏ”. Còn Martin Luther King - người đi đầu trong Phong trào Quyền công dân Mỹ cũng nhiều lần lên tiếng phản đối chế độ Apartheid. Trong các bài phát biểu của mình, Martin Luther King kêu gọi xây dựng một liên minh quốc tế của các dân tộc ở mọi quốc gia chống lại chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Ông cũng lên án chính sách “Tham gia xây dựng” của Tổng thống Reagan trong việc dung dưỡng chế độ Apartheid, đồng thời kêu gọi nhân dân Mỹ, người da đen và da trắng ủng hộ nhân dân Nam Phi trong cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc. Chính sự ủng hộ và phối hợp tích cực của cộng đồng quốc tế một mặt đã đẩy chế độ Apartheid lún sâu hơn vào cuộc khủng hoảng, mặt khác hỗ trợ cho cuộc đấu tranh trong nước Nam Phi phát triển. Sự ủng hộ và phối hợp hành động của cộng đồng quốc tế đã góp phần không nhỏ làm nên chiến thắng của nhân dân Nam Phi trong cuộc đấu tranh chấm dứt chế độ Apartheid ở Nam Phi.

Thứ tư, trong quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid vai trò và uy tín chính trị của Nelson Mandela được thể hiện sâu sắc.
Vai trò và uy tín cá nhân của Nelson Mandela được thể hiện rõ nét và tác động chi phối toàn bộ tiến trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid. Nelson Mandela là người định hướng và lãnh đạo cuộc đấu tranh đi đến thắng lợi cuối cùng. Ở mỗi thời điểm lịch sử mang tính bước ngoặt, Mandela đều là người lãnh đạo kiên cường, quyết liệt nhất, đưa ra những quyết định đúng đắn, phù hợp với bối cảnh và nhu cầu đòi hỏi của lịch sử Nam Phi. Từ cuối thập niên 40 của thế kỷ XX, nhận thấy cuộc đấu tranh chính trị của tổ chức ANC còn thiếu tính quần chúng, không tạo được động lực mạnh mẽ cho cuộc đấu tranh, Nelson Mandela cùng các đồng chí của ông trong Liên đoàn Thanh niên Nam Phi đã chủ trương tiến hành đấu tranh đại chúng, lôi kéo, đoàn kết tất cả các nhóm sắc tộc trong một mặt trận đấu tranh chung. Đứng trước những khó khăn do chính sách khủng bố đàn áp của chính quyền Apartheid sau sự kiện Sharpeville, với nhận định khả năng đấu tranh chính trị công khai dưới sự lãnh đạo của tổ chức ANC không còn nữa, Nelson Mandela đã đề xuất hình thức đấu tranh mới, hình thức đấu tranh vũ trang, đưa cuộc đấu tranh của nhân dân Nam Phi bước sang một giai đoạn mới quyết liệt hơn. Vai trò lãnh đạo và uy tín chính trị của Nelson Mandela được đánh giá cao nhất trong tư tưởng hòa giải dân tộc của ông ở giai đoạn đàm phán nhằm chấm dứt chế độ Apartheid bằng con đường hòa bình. Cuối những năm 80 của thế kỷ XX, Khi thời cơ đàm phán đã đến, nhận thức được nỗi sợ hãi của phần đông những người da trắng về quyền lực da đen là trở ngại lớn nhất trên con đường chuyển đổi chính trị, Nelson Mandela kết luận rằng chìa khóa để mở ra cánh cửa dân chủ cho đất nước Nam Phi chính là hòa giải dân tộc, xóa bỏ những nghi kỵ, thù hằn tồn tại trong xã hội Nam Phi, giữa các nhóm sắc tộc Nam Phi, giữa da đen và da trắng, đề xuất hình ảnh một “quốc gia cầu vồng” trong đó mọi màu da, sắc tộc đều được bình đẳng và tôn trọng. Ông cũng là cá nhân dẫn đầu trong công cuộc hòa giải dân tộc. Ngay sau khi được bầu làm Tổng thống Nam Phi, Mandela đã công khai đến thăm nhà Tổng thống Botha và vợ của cố Tổng thống Hendrik Vewoerd – kiến trúc sư chính của chủ nghĩa Apartheid. Ông cũng ăn tối cùng tướng Johan Willemse, cựu giám đốc nhà tù Robben. Ông thậm chí còn ăn trưa với Percy Yutar, người đã truy tố và buộc tội ông tù chung thân trong phiên tòa Rivonia. Ông cũng gia nhập hội thánh Chúa nhật trong một nhà thờ Hà Lan cải cách...đặc biệt, Mandela đã thành lập Ủy ban Sự thật và Hòa giải nhằm hòa giải với những người bảo thủ nhất trong cộng đồng người da trắng Nam Phi. 
Nelson Mandela là nhà lãnh đạo có uy tín chính trị lớn ở Nam Phi và thế giới. Ông được đánh giá là một trong những nhà lãnh đạo vĩ đại nhất của thế kỷ XX [49; 1]. Uy tín chính trị của Mandela trong cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid giúp ông cố kết quần chúng, tạo được niềm tin sâu rộng trong mọi nhóm sắc tộc ở Nam Phi. Uy tín quốc tế của Nelson Mandela giúp ông nhận được sự tôn trọng, ngưỡng mộ của cộng đồng yêu chuộng hòa bình thế giới, cuộc đấu tranh vì quyền sống, quyền tự do của nhân dân Nam Phi do vậy cũng nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của cộng đồng quốc tế. Kể từ sau phiên tòa Rivonia lịch sử năm 1960, Nelson Mandela được cả thế giới biết đến với hình ảnh một người chiến sĩ đấu tranh kiên cường vì quyền bình đẳng, tự do cho nhân dân, vì một nước Nam Phi dân chủ, hòa bình. Việc ông từ chối đoàn luật sư bào chữa ở phiên tòa cuối cùng, hiên ngang đứng lên bảo vệ tính chính nghĩa của cuộc đấu tranh bằng tuyên bố “Tôi đã sẵn sàng để hy sinh” đã gây tiếng vang lớn trong dư luận thế giới. Sự kiện này cũng khiến phiên tòa Rivonia trở thành phiên tòa mang tính lịch sử của đất nước Nam Phi và Nelson Mandela trở thành người tù nổi tiếng nhất thế giới. Kể từ đó, mặc dù bị giam cầm suốt 27 năm, thế giới và nhân dân Nam Phi vẫn không quên Nelson Mandel. Ông vẫn là một biểu tượng lớn nhất của tinh thần đấu tranh bất khuất, của sự dũng cảm và hy sinh. Có lẽ chưa nơi nào trên thế giới, một người tù chính trị lại nhận được nhiều sự tôn sùng, ngưỡng mộ của cộng đồng thế giới như Nelson Mandela ở Nam Phi. Bởi lẽ, trong suốt 27 năm bị giam cầm, bị tách biệt khỏi cuộc sống bên ngoài, Nelson Mandela với uy tín chính trị rộng lớn, vẫn nhận được hàng trăm giải thưởng, danh hiệu và học vị do các quốc gia và tổ chức yêu chuộng hòa bình trên thế giới phong tặng [49; 2]. Ông được bầu làm chủ tịch danh dự của Hội sinh viên nhiều trường đại học trên thế giới, như Đại học Leeds Anh (năm 1964), Đại học London (năm 1975)…Ông cũng nhận được sự phong tặng bằng tiến sĩ luật học ở Đại học Lesotho năm 1979, Đại học Lancaster Anh năm 1983, Đại học Ahmadu Bello của Nigeria năm 1985, Đại học Karl Marx Cộng hòa Dân chủ Đức năm 1987…; Nhiều con đường, tuyến phố, Hội đồng thành phố ở Anh, Mỹ mang tên Nelson Mandela; Các giải thưởng hòa bình, giải thưởng cống hiến cũng gọi tên ông. Uy tín chính trị của Mandela còn thể hiện ở chỗ ngay khi được tự do, ông đã được quần chúng nhân dân Nam Phi tin tưởng và giao phó trách nhiệm hết sức quan trọng – trách nhiệm đứng đầu cuộc đấu tranh trên bàn đàm phán với chính quyền Apartheid. Sau khi được giải phóng, Nelson Mandela thực hiện chuyến công du khắp thế giới. Ở đâu ông cũng được chào đón như một vị anh hùng. Năm 1990, Tại Da es Salaam (Tanzania) Nelson Mandela phát biểu trước đám đông 500.000 người [49; 66]. Còn ở London, một buổi hòa nhạc lớn tổ chức tại sân vận động Wembley và được phát sóng trên toàn thế giới để chào đón Mandela đã cho thấy uy tín và tầm ảnh hưởng và khả năng truyền cảm hứng của ông đối với thế giới [49; 68]. Chính uy tín chính trị lớn này đã giúp Nelson Mandela có thể thống nhất những lực lượng đấu tranh trong nước, tháo gỡ những bế tắc chính trị, dập tắt tình trạng bạo lực, xoa dịu những mâu thuẫn và làm yên lòng những người Nam Phi da trắng. Cũng với uy tín chính trị này, Nelson Mandela không ngừng kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động cho tự do, bình đẳng ở Nam Phi. Vai trò và uy tín của Nelson Mandela với cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi được nhân dân Nam Phi và cả thế giới ghi nhận, đúng như nhận định của tác giả Dakersng “Có lẽ trong sâu thẳm, người dân Nam Phi hiểu rằng đất nước của họ được tự do vì một người đàn ông mang tên Nelson Mandela” [49; 85].
Thứ năm, cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi có sự vận động, phát triển từ thấp đến cao với sự kết hợp hiệu quả và sáng tạo của nhiều hình thức đấu tranh.
Một đặc điểm rất nổi bật, riêng có của cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid từ năm 1948 đến năm 1994 khác với các cuộc đấu tranh chống kỳ thị của người da đen, da màu trên khắp thế giới chính là sự vận động, phát triển từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp với sự kết hợp hiệu quả và sáng tạo của nhiều hình thức đấu tranh. Trong suốt gần nửa thế kỷ đấu tranh kiên cường, anh dũng, quần chúng nhân dân Nam Phi đã không ngừng tiến lên phía trước, thử nghiệm các hình thức đấu tranh mới, từ đấu tranh công khai bất bạo động, đến đấu tranh vũ trang và đấu tranh đàm phán. Đó thực sự là một cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ để xóa bỏ một hình thức điển hình của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc thâm căn cố đế trong lòng xã hội Nam Phi. Để đi đến thắng lợi cuối cùng, cuộc đấu tranh ấy không thể chỉ áp dụng một hình thức đấu tranh đơn điệu mà cần có sự phối kết hợp của nhiều hình thức đấu tranh. So sánh quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi với Phong trào Dân chủ Mỹ có thể nhận thấy rằng dù đều bắt đầu trong khoảng thời gian nửa đầu thế kỷ XX, phát triển trong những năm 50, 60 cùng thế kỷ, cùng đấu tranh vì mục tiêu xóa bỏ kỳ thị chủng tộc, đòi tự do, bình đẳng cho những người da đen nhưng tiến trình của các cuộc đấu tranh lại khác nhau. Sự khác nhau ấy nằm ở chính sự vận động của các hình thức đấu tranh trong mỗi phong trào. Ở Phong trào Dân chủ Mỹ hình thức đấu tranh xuyên suốt, bao trùm toàn bộ tiến trình đấu tranh là hình thức đấu tranh bất bạo động như biểu tình ôn hòa, đấu tranh nghị trường, đấu tranh trên lĩnh vực pháp lý, báo chí để đòi các quyền công dân cho người Mỹ gốc Phi. Các nhà lãnh đạo phong trào đấu tranh như Ida B. Wells Barnett, Rosa Parks và nhất là Martin Luther King đều chủ trương đấu tranh ôn hòa, bất bạo động. Các chiến dịch đấu tranh rầm rộ thu hút hàng chục ngàn người tham gia như cuộc Diễu hành đến Washington năm 1963, “Chiến dịch mùa hè Missisippi” năm 1964 đều là những chiến dịch đấu tranh bất bạo động có tiếng vang lớn, thức tỉnh, lôi kéo đông đảo người da trắng Mỹ tham gia và đạt được những thắng lợi lớn. Xuyên suốt Phong trào Dân chủ Mỹ, các hình thức đấu tranh vũ trang, các cuộc bạo loạn có tổ chức hầu như rất ít khi xảy ra. Thậm chí sau sự kiện Ngày chủ nhật đẫm máu - ngày 7 tháng 3 năm 1965, 600 người Mỹ gốc Phi tuần hành hòa bình bị cảnh sát tấn công tàn bạo, xu hướng đấu tranh vũ trang đã được tính đến, nhưng cuối cùng xu hướng bất bạo động vẫn chiếm ưu thế và trở thành xu hướng đấu tranh chính ở Mỹ. Khác với Phong trào Dân chủ Mỹ, cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi có sự vận động các hình thức đấu tranh từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, mang tính chiến lược rõ nét. Đấu tranh công khai bất bạo động là hình thức đấu tranh chủ yếu, có lịch sử lâu dài ở Nam Phi. Trong giai đoạn đấu tranh bất bạo động từ năm 1948 đến đầu những năm 80 của thế kỷ XX, hình thức đấu tranh này cũng có sự phát triển sâu rộng và ngày càng hiệu quả. Nếu trước năm 1948, các chiến dịch chống chế độ Apartheid theo hình thức bất bạo động còn bó hẹp trong một bộ phận tầng lớp trung lưu da đen, chưa đi sâu vào quần chúng nhân dân thì sau năm 1948, nhất là sau các chiến dịch Thách thức năm 1952, chiến dịch chống Luật Di trú năm 1960 hay cuộc nổi dậy Soweto năm 1976…Phong trào đã có bước phát triển mới, không chỉ lôi kéo đông đảo quần chúng nhân dân tham gia vào cuộc đấu tranh chung mà còn giúp nâng cao nhận thức chính trị cho quần chúng. Đến đầu những năm 80, phong trào đại chúng có bước phát triển cao hơn trước, có tính tổ chức, tính chính trị cao, nhiều cao trào đấu tranh dâng cao mạnh mẽ, làm tê liệt hoặc sụp đổ bộ máy chính quyền ở các Bantustan trong Nam Phi. Bên cạnh hình thức đấu tranh công khai bất bạo động, hình thức đấu tranh vũ trang từ năm 1961 đến năm 1990 thúc đẩy cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid bước sang giai đoạn mới quyết liệt hơn. Xuất phát từ bối cảnh lịch sử sau sự kiện Sharpeville năm 1960, nhận thấy cơ hội đấu tranh công khai dưới ngọn cờ của tổ chức ANC không còn nữa, Nelson Mandela và các nhà lãnh đạo ANC đã tiến hành chuyển hướng đấu tranh sang hình thức đấu tranh vũ trang. Trong 30 năm tiến hành đấu tranh vũ trang, phong trào đạt được một số kết quả nhất định, gây thiệt hại không nhỏ cho chính quyền Apartheid. Trên cơ sở những thắng lợi bước đầu từ cuộc đấu tranh bất bạo động và đấu tranh vũ trang, nhận thấy thời cơ cho cuộc đàm phán chuyển đổi chính trị đã đến, Nelson Mandela và tổ chức ANC một lần nữa chuyển đổi hình thức đấu tranh, tiến hành cuộc đấu tranh trên bàn đàm phán với chính quyền Apartheid. Đây là giai đoạn đấu tranh mang tính quyết định, trực tiếp dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn của chế độ Apartheid. Sự đa dạng, phong phú trong hình thức đấu tranh, sự chuyển hướng quyết liệt sang các hình thức đấu tranh mới cao hơn, phù hợp hơn đã cho thấy ý chí và tinh thần đấu tranh anh dũng của quần chúng  nhân dân Nam Phi trong cuộc đấu tranh đòi quyền sống, quyền tự do dân chủ.
Quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi không chỉ có hình thức đấu tranh phong phú, vận động từ thấp đến cao mà còn có sự phối kết hợp hiệu quả, sáng tạo giữa các hình thức đấu tranh. Trong mỗi giai đoạn đấu tranh luôn có sự phối hợp giữa nhiều hình thức đấu tranh với nhau tạo thành sức mạnh tổng lực, đánh bại chế độ Apartheid. Ở giai đoạn đấu tranh vũ trang, mặc dù tổ chức MK đã được thành lập, các chiến dịch phá hoại được tiến hành nhằm làm suy yếu chế độ Apartheid, các chiến dịch đại chúng vẫn được tiến hành hỗ trợ cho các chiến dịch quân sự của MK. Trong giai đoạn đàm phán không chính thức, các cuộc đấu tranh chính trị và các chiến dịch tấn công vũ trang cũng đưa đến những lợi thế cho ANC trên bàn đàm phán…Chính sự phối hợp giữa nhiều hình thức đấu tranh, trên nhiều mặt trận đã thúc đẩy cuộc đấu tranh phát triển và đi đến thắng lợi cuối cùng.
4.3. Tác động của quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi (1948 - 1994)
4.3.1. Đối với Nam Phi

4.3.1.1.  Làm biến đổi đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa của cộng đồng người da đen
Quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid đã thực hiện được mục tiêu lớn nhất của nó là đánh bại chế độ Apartheid, xóa bỏ những luật lệ áp bức bất công, mang lại tự do dân chủ, tạo điều kiện cho những người da đen Nam Phi vươn lên làm chủ cuộc sống.
Về chính trị, sự thay đổi lớn nhất, cũng như tiến bộ lớn nhất của người da đen Nam Phi sau khi chế độ Apartheid sụp đổ là họ được pháp luật thừa nhận quyền công dân và được tham gia bầu cử, quyết định đời sống chính trị của quốc gia. Hiến pháp dân chủ năm 1996 quy định mọi người dân sinh sống trong đất nước Nam Phi đều là công dân Nam Phi, được pháp luật bảo vệ về quyền lợi và có quyền tự do tham gia vào đời sống chính trị của đất nước. Nếu như trước kia, dưới chế độ Apartheid người da đen là đối tượng bị áp bức nhiều nhất, bị tước đoạt quyền chính trị và buộc phải chấp nhận những luật lệ, quy tắc đầy bất công do những người da trắng lập nên thì nay họ đã có thể tham gia vào bộ máy chính quyền để quản lý đất nước. Trong xã hội Apartheid, các vị trí công chức hay quản lý đều được ưu tiên dành riêng cho người da trắng thì nay người da đen đã có cơ hội nắm các vị trí then chốt trong xã hội. Sau khi trúng cử Tổng thống, Nelson Mandela đã đưa những nhà lãnh đạo da đen ưu tú, có trí tuệ và năng lực nắm giữ hầu hết các vị trí cao nhất trong Quốc hội. Ngoài Thabo Mbeki được bầu làm Phó Tổng thống, Joe Modise – cựu chỉ huy của lực lượng vũ trang MK trở thành Bộ trưởng Quốc phòng...Đa số các chính trị gia da đen đều là những người có học thức, có kinh nghiệm, nhiều người được đào tạo tại các trường đại học nổi tiếng ở Anh, họ chủ yếu xuất thân từ giáo viên, mục sư, thương nhân, luật sư...
Về kinh tế, quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi đã đem đến cho quần chúng không phải da trắng, đặc biệt là những người da đen Nam Phi cơ hội được làm chủ và phát triển đời sống kinh tế của mình. Trong lĩnh vực nông nghiệp, nếu như trước kia người da đen không có, hoặc có rất ít ruộng đất canh tác, phải rời bỏ quê hương đến các thành phố hay thị trấn làm thuê cho các ông chủ da trắng thì nay những người da đen có quyền sở hữu đất đai, mua bán và chuyển nhượng đất theo những quy định mới của chính phủ. Sau khi chế độ Apartheid kết thúc chỉ 7 tháng, ngày 17 tháng 11 năm 1994, Nelson Mandela đã thông qua Luật về Bồi thường đất đai và tiến hành cải cách ruộng đất, phân phối lại đất đai từ người da trắng sang tay người da đen. Với các hình thức phân phối lại quỹ đất, cải cách chế độ sở hữu đất và bồi thường đất đai, người da đen Nam Phi đã có cơ hội sở hữu tư liệu sản xuất quan trọng để sinh sống và phát triển kinh tế.
Trong lĩnh vực công nghiệp, người da đen cũng được chính phủ trao cho nhiều cơ hội đầu tư, phát triển trong nhiều ngành kinh doanh và sản xuất công nghiệp của đất nước. Nếu như trước kia, người da đen không được phép kinh doanh trong những lĩnh vực và địa bàn dành riêng cho người da trắng, không được phát huy năng lực và ý tưởng trong lĩnh vực hoạt động kinh tế thì sau khi chế độ Apartheid chấm dứt, chính quyền mới dành nhiều ưu tiên cho họ. Chính sách Trao quyền kinh tế cho người da đen (BEE) đã làm tăng đáng kể số lượng người da đen trong quản lý, sở hữu và kiểm soát các doanh nghiệp, các lĩnh vực kinh tế ưu tiên của nhà nước như nông nghiệp và chế biến các sản phẩm nông nghiệp, khai khoáng, dệt may, chế tạo ô tô và linh kiện, công nghệ thông tin và viễn thông, hóa chất, công nghệ vũ trụ…, phát triển kỹ năng và nguồn nhân lực nhằm đưa các đại diện của người da đen trong nhiều lĩnh vực sản xuất của đất nước, kêu gọi các nguồn đầu tư trong và ngoài nước vào các doanh nghiệp do người da đen quản lý, các điều kiện về cơ sở hạ tầng, đào tạo kỹ năng, các chương trình đầu tư mới đều được ưu tiên cho người da đen, các tổ chức hỗ trợ tài chính như Phòng Thương mại và Công nghiệp Nam Phi (DTI), Tập đoàn Phát triển Công nghiệp (IDC) hay Ngân hàng phát triển Nam Phi dành 2/3 nguồn tài chính cho các mục tiêu trao quyền kinh tế cho người da đen. Như vậy, nếu như giai đoạn đầu chế độ Aparthied mới thành lập, chính quyền Apartheid tìm mọi cách đưa người Afrikaner chiếm giữ những vị trí xương sống của nền kinh tế đất nước, vượt trên khỏi sự cạnh tranh của những doanh nhân Anh và đè bẹp những thương nhân da đen khác, thì nay, chính phủ mới ở Nam Phi đã thi hành nhiều chính sách điều tiết nhằm đạt được sự thay đổi cơ bản về sắc tộc trong sở hữu và quản lý nền kinh tế Nam Phi.
Từ những khởi sắc về kinh tế, đời sống của người da đen Nam Phi đã có những thay đổi đáng kể. Sự thay đổi biểu hiện trước nhất trong từng gia đình của người Nam Phi. Nếu như trước kia, do không có đất canh tác, do vùng Bantustan quá nghèo nàn, cằn cỗi không thể duy trì cuộc sống, những người đàn ông da đen thường phải sống xa nhà, đi làm thuê trong các hầm mỏ, xí nghiệp hay các trang trại của người da trắng, trong khi người phụ nữ phải gánh vác toàn bộ những vất vả chất chồng trong cuộc sống gia đình của họ. Sự chia cắt hiện diện khắp nơi, trong từng gia đình người da đen đã đẩy họ vào những hoàn cảnh khốn cùng về cả vật chất lẫn tinh thần. Sau khi chế độ Apartheid sụp đổ, với chính sách chia lại các đơn vị địa phương trong nước, xóa bỏ các Bantustan và mức thu nhập tăng lên, người da đen có thể có cuộc sống ổn định, sum vầy hơn trước. Trong giai đoạn từ năm 1991 đến 1996, thu nhập của người da đen trong tổng thu nhập quốc dân đã tăng từ 29,9% lên 35,7%, mức chênh lệch thu nhập giữa người da trắng và da đen cũng giảm từ 15 lần năm 1970 xuống 6 lần năm 2000 [4; 176].
Về mặt giáo dục, sau khi đánh bại chế độ Apartheid, người da đen Nam Phi được tự do giáo dục với những cơ hội học tập được mở rộng hơn trước rất nhiều. Năm 1996, Luật Giáo dục được ban hành, tạo nên một hệ thống giáo dục quốc gia mới. Dưới chế độ Apartheid phân biệt giáo dục giữa những nhóm người, da đen và da trắng, Ấn Độ và người lai là một trong những bất công lớn nhất và Luật Giáo dục Bantu được xem là một trong những đạo luật phản dân chủ nhất. Vì nó giúp duy trì một hệ tư tưởng quyền tối cao da trắng trên cơ sở nhấn mạnh yếu tố thấp hèn của các nhóm sắc tộc khác. Hiểu được điều đó và xuất phát từ nguyện vọng học tập của nhân dân, chính quyền mới đã xóa bỏ hoàn toàn những quy định về phân biệt giáo dục, đồng thời tích cực đầu tư vào lĩnh vực này để nâng cao dân trí và trình độ cho người dân. Các nguồn ngân sách đầu tư cho giáo dục đã tăng lên đáng kể, hệ thống giáo dục quốc dân mới được ban hành trong cả nước, chất lượng đội ngũ giáo viên, giảng viên được nâng cao hơn trước. Kết quả là người da đen có cơ hội lựa chọn trường học, ngành học, nơi học theo nguyện vọng của chính họ, số lượng học sinh da đen cũng tăng lên đáng kể, năm 1994, 58% số học sinh da đen đạt được chứng chỉ cao cấp, 18% sinh viên đỗ đại học với nhiều trường danh tiếng trong nước trước kia vốn chỉ dành cho người da trắng [141; 194].
Chất lượng cuộc sống của người da đen Nam Phi đã được cải thiện hơn so với trước đây. Dưới chế độ Apartheid, họ phải sống trong các khu ổ chuột tạm bợ, nghèo nàn, thiếu thốn điện, nước và hệ thống xả thải, họ cũng không được sử dụng các tiện ích công cộng như công viên, vòi nước, nhà vệ sinh, xe bus, bãi biển, bệnh viện của người da trắng. Sau khi chế độ Apartheid sụp đổ, chính quyền Nelson Mandela ban hành nhiều chính sách an sinh xã hội tiến bộ, chủ yếu hướng vào người nghèo, người yếu thế, thất nghiệp, các dự án Nhà ở Mandela, Ủy ban Chăm sóc Sức khỏe Mandela thành lập trong những năm 1995 – 1996 đã có tác dụng nâng cao chất lượng cuộc sống, xóa đói, giảm nghèo đối với nhiều người da đen trên khắp cả nước.
Như vậy, quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi (1948 - 1994) đã có tác động tích cực đến người da đen Nam Phi khi đem đến tự do, dân chủ, bình đẳng, quyền chính trị và kinh tế, được pháp luật công nhận, tạo cho họ cơ hội phát triển và cống hiến cho đất nước.
4.3.1.2. Tạo ra môi trường phát triển kinh tế - xã hội ổn định và bình đẳng 
Quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid đã tác động sâu sắc đến sự phát triển kinh tế xã hội Nam Phi, những mâu thuẫn mang tính bản chất của nền kinh tế xã hội Nam Phi dưới thời kỳ Apartheid đã được giải quyết, góp phần đưa nền kinh tế xã hội Nam Phi phát triển sang một giai đoạn ổn định và bình đẳng.
* Nền kinh tế nước Nam Phi mới có cơ hội phát triển ổn định hơn
Khi chế độ Apartheid còn tồn tại, nền kinh tế Nam Phi dù ở những thời kỳ khác nhau, tăng trưởng mạnh trong những năm 1960 hay suy yếu, khủng hoảng trong những năm 1980 cũng đều tiềm ẩn những mâu thuẫn trầm trọng, nguyên nhân chính là nền kinh tế ấy dựa trên những quy định phân biệt chủng tộc ngặt nghèo, làm hạn chế sự phát triển của nền kinh tế. Trong những năm 1960, sau hơn một thập niên nỗ lực xây dựng luật, áp đặt hệ thống cai trị mới và ra sức đàn áp các cuộc nổi dậy của quần chúng nhân dân, chính trị Nam Phi bước vào giai đoạn ổn định tạo thuận lợi cho nền kinh tế Nam Phi có những tăng trưởng nhanh chóng. Tuy nhiên, đó chỉ là giai đoạn tăng trưởng ngắn ngủi. Bởi lẽ, từ cuối những năm 70 đầu những năm 1980, nền kinh tế Nam Phi đứng trước những thử thách lớn, thậm chí đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn. Khi chế độ Apartheid kết thúc, kinh tế Nam Phi có điều kiện phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn trước. Tác động của quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid về kinh tế đối với Nam Phi có thể nhìn nhận ở những khía cạnh sau:
Thứ nhất, chế độ Apartheid sụp đổ đã góp phần hình thành nên thị trường nội địa rộng lớn ở Nam Phi. Người dân da đen Nam Phi chiếm gần 80% dân số, sau khi được giải phóng và nhận được những ưu đãi, hỗ trợ của nhà nước trong kinh doanh, trong công việc đã có sự cải thiện đáng kể về mức sống, chính họ góp phần tăng lên sức mua cho thị trường nội địa ở Nam Phi. Nếu như trước kia khi chế độ Apartheid còn tồn tại, tỷ lệ người da đen giàu có hầu như rất nhỏ bé, thì nay, khi đã có đất đai và cơ hội đầu tư kinh doanh tự do, tầng lớp trung và thượng lưu da đen ngày càng tăng lên, bổ sung vào sức mua chung vốn đã rất lớn của cộng đồng Nam Phi da trắng, tạo nên một thị trường nội địa rộng lớn, hấp dẫn cả các nhà sản xuất lẫn các nhà đầu tư trong nước và ngoài nước, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho quốc gia.
Thứ hai, chế độ Apartheid sụp đổ, chế độ mới được thiết lập đã giải phóng sức lao động, tạo cơ hội cho tất cả người dân Nam Phi có điều kiện học tập, nâng cao tay nghề, góp phần hình thành một thị trường lao động đông đảo có trình độ cao. Dưới chế độ Apartheid, với chính sách bảo hộ công việc, chế độ lương và thu nhập quá thiên lệch về người da trắng chính là một trở lực rất lớn đối với nền kinh tế Nam Phi. Nghiên cứu về nguyên nhân sụp đổ của chế độ Aparheid, bên cạnh sức mạnh tấn công của cuộc đấu tranh trong và ngoài nước chống chế độ, nhiều nhà nghiên cứu đều thống nhất rằng, chính sách lao động phân biệt chủng tộc là nguyên nhân cơ bản làm sụp đổ chế độ này. Bởi lẽ, những người lao động da đen chiếm hơn 80% dân số Nam Phi không có cơ hội nắm giữ những vị trí công việc tốt như người da trắng, trong khi dân số da trắng chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ. Nguồn lao động đông đảo nhưng thiếu tay nghề này không đáp ứng được nhu cầu của nền kinh tế thị trường, khiến chất lượng hàng hóa Nam Phi khó cạnh tranh được với sản phẩm một số nước phát triển và cũng không thu hút được các nhà đầu tư quốc tế lớn vì yếu tố tay nghề người lao động không cao. Khi chế độ Aparthied chấm dứt, lao động Nam Phi được giải phóng khỏi những chính sách bất công bó buộc, cộng với hệ thống giáo dục ưu tiên đào tạo và nâng cao chất lượng tay nghề của đội ngũ lao động, người lao động da đen Nam Phi đã có thể cạnh tranh công bằng trong tất cả các vị trí công việc với người da trắng. Nền kinh tế do đó có thể tranh thủ được nguồn lực quan trọng nhất – nguồn lực con người – yếu tố vốn không bao giờ được coi trọng đúng mức dưới chế độ Apartheid.
Thứ ba, khi chế độ Apartheid kết thúc cũng là lúc những cấm vận kinh tế của thế giới chấm dứt và cơ hội thu hút vốn đầu tư phát triển kinh tế ở Nam Phi được được mở rộng hơn bao giờ hết. Như đã nói ở các chương trước, từ những năm 60, 70, đặc biệt những năm cuối thập niên 80, Nam Phi bị bao vây trong vòng cấm vận và trừng phạt kinh tế của quốc tế ngày càng nghiêm ngặt. Đến những năm 1980, đứng trước những bất ổn chính trị ở Nam Phi các quốc gia phương Tây và Mỹ đã không còn theo đuổi chính sách dung dưỡng chế độ Apartheid, ngược lại họ đã thi hành nhiều chính sách gây sức ép lên nền kinh tế Nam Phi. Các chiến dịch rút vốn đầu tư, trừng phạt kinh tế, cấm vận và tẩy chay hàng hóa Nam Phi đã khiến nền kinh tế Nam Phi mất đi một nguồn ngoại tệ lớn, đẩy Nam Phi rơi vào khủng hoảng kinh tế trầm trọng chưa từng có. Từ những năm 1990, khi Nam Phi bước vào giai đoạn chuyển đổi chính trị, các quốc gia trên thế giới như Mỹ, Anh, Pháp đã dần dỡ bỏ các lệnh cấm vận, các công ty nước ngoài cũng lần lượt quay trở lại Nam Phi làm ăn. Từ năm 1995 đến năm 1997, các nước như Mỹ, Malaysia, Đức, Anh và Nhật Bản đã tiến hành đầu tư trực tiếp vào Nam Phi. Dòng vốn FDI vào Nam Phi ngày càng tăng. Từ năm 1996 đến 2000, Nam Phi đã thu hút được 1 tỷ USD vốn FDI mỗi năm [43; 98]. Những con số này khiến Nam Phi trở thành quốc gia đứng đầu khu vực về thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
Thứ tư, cơ cấu nền kinh tế có sự thay đổi theo hướng hiện đại hóa sau khi chế độ Apartheid chấm dứt. Một trong những vấn đề kinh tế lớn nhất dưới chế độ Apartheid là vấn đề cơ cấu kinh tế quá nghiêng về các ngành khai khoáng, nhằm tận dụng nguồn khoáng sản sẵn có trên cơ sở khai thác tối đa nguồn lao động da đen giá rẻ. Sau khi chế độ Apartheid sụp đổ, hiện tượng mất cân bằng cơ cấu này đã được khắc phục đáng kể. Nhà nước tập trung chú trọng phát triển các ngành có hàm lượng giá trị gia tăng cao trong khi giảm tỷ trọng các ngành dựa vào tài nguyên thiên nhiên như khai khoáng, khiến cơ cấu kinh tế phù hợp hơn trước, sức mạnh và yếu tố cạnh tranh của nền kinh tế vì vậy cũng được nâng cao hơn trước.
Như vậy, quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế Nam Phi. Các nhân tố có tính bền vững và rất quan trọng của đất nước như người lao động, thị trường hay vốn đầu tư được giải phóng khỏi những xiềng xích trói buộc, trở thành động lực thúc đẩy nền kinh tế Nam Phi phát triển.
* Làm thay đổi cấu trúc các giai tầng xã hội Nam Phi
Kết quả của quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid cũng làm thay đổi cấu trúc các giai tầng xã hội trong xã hội Nam Phi. Khi chế độ Apartheid còn tồn tại đại đa số dân da đen là những người bình dân, những người nghèo trong xã hội, số lượng những người trung và thượng lưu da đen rất ít và thường có tư tưởng bất lực trước thời cuộc. Cuộc sống nghèo khó khốn cùng và chịu nhiều bất hạnh đeo bám họ nhiều thập kỷ. Thậm chí, những khó khăn vật chất cũng ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình đấu tranh chống chế độ. Có thể thấy điều đó qua những bước trầm lắng tạm thời giữa các cao trào đấu tranh. Bởi không giống như cuộc đấu tranh du kích ở các nước nông nghiệp, Nam Phi từ những năm 1960 đã trở thành một nước công nghiệp phát triển, người dân vừa phải đấu tranh vừa mưu sinh để duy trì sự sống khắc nghiệt của họ. Nhưng từ sau khi chế độ Apartheid sụp đổ, cư dân da đen Nam Phi cũng có sự thay đổi đáng kể. Bên cạnh tầng lớp bình dân, tầng lớp trung và thượng lưu da đen được hình thành, tăng lên nhanh chóng, tạo thành một tầng lớp da đen mới, thịnh vượng. Những người da đen có trình độ, có trí tuệ đều nắm các vị trí quan trọng từ các cơ quan lập pháp, hành pháp từ trung ương đến chính quyền địa phương, giữ các chức vụ cao cấp trong bộ máy nhà nước. Bên cạnh đó, sự vươn lên khẳng định trong hoạt động kinh doanh của người da đen, người Ấn Độ cũng tạo cho họ có cuộc sống sung túc hơn. “Hầu như bất cứ người da đen hay Ấn Độ nào ở Nam Phi có trình độ thì đều có thể yên tâm về một công việc được trả lương cao trong xã hội” [141; 305].
Đối với cộng đồng người da trắng ở Nam Phi, sau khi chế độ Apartheid sụp đổ, họ buộc phải chia sẻ những quyền lợi vốn trước đây chỉ dành cho họ với tất cả các nhóm cư dân và sắc tộc khác trong xã hội như chia sẻ công ăn việc làm, các dịch vụ tiện ích xã hội, trường học, bệnh viện, quyền chính trị và các cơ hội kinh doanh. Theo tinh thần của bản Hiến pháp Nam Phi, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt sắc tộc hay tôn giáo, những người da trắng trước đây vốn là những ông chủ, những quan chức và những nhà quản lý, những người đặt ra luật và buộc người da đen phải tuân theo thì nay họ trở thành một cộng đồng bình đẳng về quyền và nghĩa vụ với mọi nhóm sắc tộc trong xã hội. Nền văn hóa Afrikaner cũng có xu hướng hòa nhập và giao thoa ảnh hưởng tới nền văn hóa truyền thống châu Phi. Cạnh tranh, yếu thế là những áp lực khó tránh khỏi bởi bản thân cộng đồng da trắng chiếm một tỷ lệ nhỏ và ngày càng có xu hướng suy giảm ở Nam Phi. Tuy vậy, phải nói rằng, vai trò của người da trắng trong xã hội Nam Phi vẫn rất quan trọng. Điều này được khẳng định ngay trong cách xây dựng Nội các của Nelson Mandela khi ông trao lại chức vụ then chốt về kinh tế tài chính cho đại diện của Đảng Quốc gia – những người có trình độ và kinh nghiệm tốt nhất về quản lý kinh tế. Người da trắng Nam Phi vẫn là một cộng đồng có trình độ học vấn cao, đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực văn hóa, khoa học, y tế, nắm giữ những vị trí quản lý trong các công ty, xí nghiệp lớn. Trên thực tế, các tập đoàn kinh tế lớn nhất Nam Phi vẫn do người da trắng nắm giữ.
4.3.2. Đối với Khu vực và thế giới

4.3.2.1. Quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi có vai trò trong việc thúc đẩy hòa bình và hợp tác trong khu vực châu Phi.

Khi chế độ Apartheid còn tồn tại ở Nam Phi, nền chính trị khu vực rất bất ổn. Để thực hiện âm mưu tiêu diệt các cơ sở của ANC ở nước ngoài, đồng thời khống chế các quốc gia trong khu vực, chính quyền Apartheid đã nhiều lần tổ chức các cuộc tấn công quân sự vào lãnh thổ các nước láng giềng, gây sức ép về kinh tế chính trị để buộc các nước này phải ủng hộ các chính sách của Nam Phi. Phát biểu trong cuộc đàm phán về vấn đề Namibia, Tổng thống Kenneth Kaunda của Zimbia nói “Swaziland miễn cưỡng đồng ý, Mozambique miễn cưỡng chấp nhận, Zambia cũng vậy. Rất khó để làm khác với một quốc gia láng giềng như Nam Phi” [51; 251] và “chúng tôi không làm điều đó với niềm hạnh phúc, chúng tôi làm điều đó vì sợ hãi” [51; 252].
Sau khi chế độ Apartheid sụp đổ, Nam Phi nỗ lực hòa giải những xung đột với các nước láng giềng, tạo ra không khí hòa bình ổn định cho toàn khu vực. “Chiến lược ngoại giao của Nam Phi sau năm 1994 được vận dụng rất khôn khéo, sử dụng nghệ thuật “nói khẽ” trong các chiến dịch ngoại giao nhằm làm thay đổi thái độ của các nước về một Nam Phi “ngạo mạn” trong thời kỳ Apartheid” [4; 145]. Năm 1999, với “Chương trình nghị sự châu Phi” nhằm thúc đẩy quá trình phát triển, hòa bình, an ninh, nâng cao năng lực quản lý và tăng trưởng kinh tế cho các nước trong khu vực, Nam Phi đã xây dựng được đối tác chiến lược ở tất cả các tiểu lục như Đông Phi, Bắc Phi, Tây Phi,Nam Phi, Trung Phi đồng thời với các quốc gia như Nigiêria, Angiêri, Ghana, Tandania...

Thắng lợi của quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi còn có tác động thúc đẩy nền kinh tế trong khu vực phát triển trên cơ sở xây dựng các liên minh kinh tế lớn. Năm 1994, Nam Phi gia nhập Cộng đồng phát triển miền Nam châu Phi (SADC), với mục tiêu cao nhất là hợp tác kinh tế, ổn định chính trị...Với sự tham gia này của Nam Phi, sự hội nhập kinh tế khu vực châu Phi được nâng lên một tầm cao mới. Trên cơ sở đó, các Thỏa ước về tự do hóa thương mại giữa các nước trong khu vực được ký kết, các thỏa thuận thương mại toàn khu vực cũng trở thành hiện thực. Bên cạnh đó, Tổ chức Thống nhất châu Phi (OAU) tổ chức góp tiếng nói lớn nhất trong cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid cũng được tái cơ cấu, trở thành một tổ chức hiệu quả hơn với tên gọi là Liên minh châu Phi (AU). Các mối quan hệ trong khu vực được phát triển với vai trò tổ chức của Liên minh châu Phi. Bởi đây là tổ chức hoạt động trên phạm vi toàn châu Phi, là nơi hoạch định và thúc đẩy các Kế hoạch thiên niên kỷ mới và Sáng kiến châu Phi vì một khu vực châu Phi thịnh vượng hơn.

Như vậy, với sự chấm dứt chế độ Apartheid, tình hình chính trị khu vực châu Phi bước vào thời kỳ ổn định, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế. Các mối mâu thuẫn xung đột trong quá khứ đã dần được tháo gỡ. Nam Phi trở thành đầu tàu kinh tế,  một hình mẫu cho các quốc gia khu vực đi theo.
4.3.2.2. Quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi đã ảnh hưởng, tác động lớn tới cuộc đấu tranh chống áp bức trên thế giới trên các khía cạnh: tinh thần, tư tưởng và thực tiễn
Quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi có tác động lớn đến thế giới, bao gồm cả những tác động về mặt tinh thần, tư tưởng và thực tiễn đấu tranh chống áp bức trên thế giới.
Quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi không chỉ chứa đựng những tuyên bố chính trị mạnh mẽ mà còn làm xuất hiện những tác phẩm văn chương giá trị nhất thời đại. Tất cả chúng đều thấm đẫm tư tưởng tự do, bình đẳng bác ái và tư tưởng nhân văn cao đẹp, có tác dụng thúc đẩy tư tưởng nhân văn, nhân đạo, vì quyền con người trên toàn thế giới. Những nhà lãnh đạo của cuộc đấu tranh như Nelson Mandela, Albert Luthuli hay Desmon Tutu đều là những hình tượng vĩ đại về tự do và bình đẳng, được cả thế giới ngưỡng mộ, tôn sùng. Nói về cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi không thể không nhắc đến tác phẩm “Khóc lên đi, ôi quê hương yêu dấu” của Alan Paton. Tinh thần nhân văn, nhân đạo của nó không chỉ có sức lan tỏa ở Nam Phi mà còn tới nhiều quốc gia trên thế giới, trở thành một trong những tác phẩm bán chạy nhất những năm 1950 và được dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau. Cũng trong cuộc đấu tranh này, các nhà văn nổi tiếng như Nadine Gordimer, JM Coetzee với những tác phẩm giàu tính nhân văn và lòng yêu thương con người tha thiết đã để lại những dấu ấn khó phai mờ trong lòng đông đảo độc giả thế giới. Tư tưởng nhân văn, và thái độ trân trọng quyền sống con người của họ đã góp một tiếng nói mạnh mẽ giúp bảo vệ những người yếu thế, bất hạnh, thúc đẩy phong trào nhân quyền trên thế giới. Hay như sự kiện cảnh sát Nam Phi xả súng vào các em học sinh Soweto và cái chết của cậu bé 12 tuổi Hector Pieterson khi đang tham gia diễu hành cùng các bạn để phản đối chính sách giáo dục bất công năm 1976 đã làm dấy lên làn sóng phản đối của nhân loại. Hình ảnh một nam học sinh đau đớn, bế trên tay một cậu bé đã ngất lịm mặt đầy máu, chạy theo sau là một nữ học sinh khác với thái độ bàng hoàng được ghi lại bởi nhiếp ảnh gia Sam Nzima. Cậu bé trong bức ảnh là Hector Pieterson, lúc ấy mới 12 tuổi, là một trong những nạn nhân đầu tiên bị cảnh sát giết hại. Bức ảnh gây chấn động này được in trên tạp chí The World và được phát hành rộng rãi ở hàng chục quốc gia trên thế giới. “Thật khó có thể tin nổi những điều đang xảy ra ở Nam Phi, tại sao trẻ em lại bị bắn khi đòi quyền lợi của chính chúng ” [159] là nhận xét của đa số những người dân Mỹ khi chứng kiến bức ảnh đau thương này. Ngay sau sự kiện Soweto và cái chết của Hector Pieterson, Liên hợp quốc đã lên án hành động tàn bạo của chính quyền Apartheid, coi chủ nghĩa Apartheid là “tội ác chống lại loài người” và kêu gọi các nước trừng phạt Nam Phi nhằm chấm dứt chế độ tàn bạo này.
Nếu cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi là một chiến thắng to lớn về mặt nhân quyền thì bản thân nó cũng sản sinh ra những biểu tượng nhân quyền cho thế giới. Nelson Mandela, vị lãnh đạo tài ba của nhân dân Nam Phi, cũng là người anh hùng chiến đấu vì quyền sống của con người, người được trao giải Nobel Hòa bình và được coi là một biểu tượng nhân quyền nổi tiếng nhất thế kỷ XX. Cuộc đời đấu tranh gian khổ với 27 năm bị kẻ thù giam cầm, tra tấn nhưng Nelson Mandela vẫn kiên quyết lựa chọn con đường hòa giải dân tộc để tránh một cuộc nội chiến đẫm máu cho Nam Phi khiến cả thế giới ngợi ca, kính phục. Ông cũng không ít lần hy sinh tự do cá nhân để đổi lấy tự do cho dân tộc mình. Khi được chính quyền Tổng thống Botha đề nghị trao trả tự do cho ông với điều kiện phải từ bỏ đấu tranh, hoặc duy trì một “cuộc đấu tranh vừa phải”, Nelson Mandela đã kiên quyết từ chối: “Tự do của tôi sẽ là gì khi tổ chức tôi vẫn bị cấm, tự do của tôi là gì khi nhân dân tôi vẫn bị trói buộc” [12; 67]. Ông cũng không ít lần nêu cao lý tưởng tự do đến nhân dân Nam Phi và cả thế giới “Trong suốt cuộc đời tôi, tôi đã dâng hiến cuộc đời mình cho cuộc đấu tranh của người dân châu Phi. Tôi đã chiến đấu chống lại sự thống trị của người da trắng, và tôi cũng sẽ chiến đấu chống lại  sự thống trị của người da đen. Tôi đã trân trọng lý tưởng của một xã hội dân chủ và tự do trong đó mọi người sẽ cùng sống trong sự hòa hợp và có cơ hội công bằng. Đó là một lý tưởng mà tôi hy vọng đạt được. Nhưng, Chúa ơi, nếu cần, đó là lý tưởng mà tôi sẵn sàng hy sinh ” [12; 67]. Mandela đã trở thành nhân vật truyền cảm hứng cho mọi người trên khắp thế giới, đặc biệt là những người ủng hộ cho công lý và bình đẳng chủng tộc. Ngoài việc là biểu tượng về sự kiên trì và hy sinh, Mandela cũng là biểu tượng của hòa bình, ông đã chủ trì quá trình chuyển đổi từ phân biệt chủng tộc tới nền dân chủ một cách hòa bình. Hòa giải dân tộc là chính sách đặc biệt quan trọng mà suốt trong những năm tháng đấu tranh và lãnh đạo đất nước Mandela hướng tới và theo đuổi. Những di sản từ chính cuộc đời ông, tư tưởng ông đã góp phần không nhỏ thúc đẩy phong trào nhân quyền trên thế giới phát triển. Tạp chí New World khẳng định Nelson Mandela có một vị trí bất khả xâm phạm khi người ta nhắc đến Nam Phi, nhà giải phóng dân tộc, vị cứu tinh, là Washington và Lincol hòa lại làm một của Nam Phi. Tháng 11 năm 2009, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã lấy ngày sinh của Nelson Mandela là “Ngày Mandela” để ghi nhớ công lao to lớn của ông với thế giới.
Trên lĩnh vực lý luận, tư tưởng Bản Hiến Pháp Nam Phi cũng là đóng góp lớn của cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid cho nền Hiến pháp thế giới. Bản Hiến pháp Nam Phi ra đời năm 1996 là kết quả trực tiếp của quá trình đàm phán chuyển đổi chính trị ở Nam Phi. Tự do, dân chủ và nhân quyền là yếu tố sống còn của bản Hiến pháp này. Điểm đặc biệt tạo nên sự khác biệt và giá trị đóng góp của bản hiến pháp chính là yếu tố nhân quyền của nó. Trong chương hai của Hiến pháp chứa đựng Tuyên ngôn Nhân quyền, quy định cụ thể các quyền của người dân. Cass Sunstein ca ngợi Hiến pháp Nam Phi là một trong những bản Hiến pháp đáng ngưỡng mộ nhất trong lịch sử thế giới vì nó có một danh sách dài các quyền về kinh tế - xã hội mà người soạn thảo hy vọng sẽ bảo vệ và giúp đỡ những người thiệt thòi dưới chế độ Apartheid, những người nghèo, người dễ bị tổn thương trong xã hội. Hiến pháp Nam Phi được nhiều nhà nghiên cứu đánh giá là bản Hiến pháp thực sự hiện đại. Tính tiến bộ của nó thậm chí còn được đánh giá cao hơn hẳn bản Hiến Pháp Mỹ - vốn là bản Hiến pháp quản lý quốc gia lâu đời nhất thế giới. Tuyên ngôn Nhân quyền trong Hiến pháp với những tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế được chấp nhận rộng rãi. Nền tư pháp quy định trong Hiến pháp cũng được ủy thác để giải thích những điều khoản mới. Những quan điểm về Nhân quyền, công bằng và bình đẳng trong Tuyên ngôn Nhân quyền và Hiến pháp của Nam Phi góp phần thúc đẩy nền Hiến pháp và Nhân quyền quốc tế.
Quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi cũng góp phần thúc đẩy các phong trào chống áp bức, phong trào nhân quyền và đẩy mạnh xu hướng đàm phán trong giải quyết các xung đột trên thế giới. Bài học về chuyển đổi chính trị bằng đàm phán thương lượng một cách hòa bình ở Nam Phi đã góp phần thúc đẩy xu hướng đối thoại, hợp tác trong giải quyết các tranh chấp quốc tế. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, Nelson Mandela với vai trò Tổng thống Nam Phi đã tích cực tham gia vào quá trình đẩy mạnh nhân quyền, trung gian hòa giải cho nhiều vấn đề lớn ở châu Phi và thế giới. Ông từng tham gia xây dựng các giải pháp hòa bình nhằm giải quyết xung đột ở các nước như cuộc xung đột ở Nigeria, Zaire, Angola và Lesotho thuộc khu vực châu Phi. Nam Phi cũng kêu gọi tổng thống Zimbabwe ông Robert Mugabe từ chức vì những vụ vi phạm nhân quyền tại nước này. Bên cạnh đó, năm 1998, sau khi được bổ nhiệm Tổng thư ký cho Phong trào Không liên kết, Nelson Mandela đã đưa ra giải pháp cho vấn đề xung đột Israel - Palestin, thúc đẩy đàm phán chấm dứt cuộc xung đột ở Kashmir. Trong vấn đề Indonexia và Đông Timo, Nam Phi cũng kêu gọi Tổng thống Indonexia Suharto rút quân khỏi Đông Timo. Đầu năm 1991, cuộc khủng bố máy bay Pan Am nhắm vào nước Mỹ trên bầu trời Scotland cũng cho thấy vai trò của Nam Phi khi nước này đề xuất một phiên tòa tổ chức tại Hà Lan để giải quyết xung đột, đã được tất cả các bên chấp thuận... Chính phủ Nam Phi mới cũng đóng vai trò “kiến tạo hòa bình” ở một số nước như Namibia, Côngô, Burundi, Xuđăng... Rõ ràng, những thành tựu chống áp bức, những quan điểm hòa giải và yêu chuộng hòa bình của nhân dân Nam Phi đã có sức lan tỏa rất lớn. Sự thắng lợi của cuộc đấu tranh chống chế độ Apartheid - chế độ phân biệt tàn bạo, phi nhân tính nhất không chỉ là thành quả to lớn của nhân dân Nam Phi mà còn là một chiến thắng vĩ đại của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới.
4.4. Hạn chế của quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi

Bên cạnh những kết quả đạt được, cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi cũng có một số hạn chế nhất định.
Thứ nhất, quá trình đấu tranh còn chưa thực sự có tính thống nhất giữa các tổ chức lãnh đạo. Sự thiếu thống nhất được thể hiện trong mối quan hệ giữa hai tổ chức ANC và PAC. Cuối những năm 50 của thế kỷ XX, trong khi Chủ tịch ANC Albert Luthuli và những nhà lãnh đạo trẻ tuổi Nelson Mandela, Olive Tambo chủ trương đấu tranh ôn hòa, bất bạo động, đoàn kết với cả những người da trắng Nam Phi trong cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid thì một bộ phận trí thức da đen, mà nổi bật nhất là Robert Sobukwe lại coi chính sách của ANC là “một sự nhượng bộ người da trắng ” [141;59]. Năm 1959, những trí thức bất mãn với đường lối ANC đã tách ra thành lập một tổ chức riêng, lấy tên là Đại hội Liên châu Phi (PAC), chủ trương phát động một phong trào đấu tranh “thuần túy châu Phi” [141; 59] để giải phóng những người da đen Nam Phi. Trong suốt quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, PAC và ANC chưa khi nào tìm được tiếng nói chung. Sự kiện Sharpeville năm 1960 là kết quả trực tiếp từ sự thiếu thống nhất giữa ANC và PAC. Trong chiến dịch chống Luật Di trú đầu năm 1960, trong khi ANC lên kế hoạch cho chiến dịch là ngày 31 tháng 3 năm 1960 thì những nhà lãnh đạo PAC lại phát động quần chúng đấu tranh vào ngày 21 tháng 3, sớm hơn thời gian dự định của ANC 10 ngày. Điều này khiến quần chúng chưa thực sự sẵn sàng cho cuộc đấu tranh. Đây cũng là một trong những yếu tố dẫn đến vụ thảm sát Sharpeville thảm khốc ngày 21 tháng 3 năm 1960.
Trong 30 năm lưu vong, xây dựng căn cứ đấu tranh ở nước ngoài và đưa người về Nam Phi tiến hành các hoạt động quân sự, ANC và PAC cũng không có bất cứ chiến dịch quân sự nào hợp tác cùng chiến đấu. Thậm chí hai tổ chức này còn tranh giành vai trò đại diện quốc tế trong mối quan hệ với các quốc gia châu Phi và thế giới. Cũng trong thời kỳ lưu vong, các tổ chức Mặt trận thống nhất Nam Phi (SAUF), Tổ chức Thống nhất châu Phi (OAU) nhiều lần nêu lên ý tưởng thành lập một mặt trận đoàn kết các lực lượng chính trị Nam Phi nhưng đều không thành công. Báo cáo của OAU đã khẳng định “sự thiếu hợp tác giữa ANC và PAC là một điểm yếu trong cuộc đấu tranh của nhân dân Nam Phi trong suốt những năm 60, 70 của thế kỷ XX” [84; 157]. Còn trong giai đoạn đấu tranh đàm phán, do lo sợ ANC nhượng bộ người da trắng, đánh mất quyền lợi của người da đen, PAC đơn phương tiến hành các hoạt động bạo lực, tấn công một số quan chức chính phủ da trắng làm quá trình đàm phán giữa ANC và chính quyền Apartheid không ít lần rơi vào đình trệ, bế tắc.
Hạn chế về tính thống nhất giữa hai tổ chức ANC và PAC xuất phát từ những khác biệt về đường lối chính trị và phương pháp đấu tranh. Nếu tổ chức ANC trong những năm 50 chủ trương đấu tranh ôn hòa, bất bạo động thì PAC lại chủ trương tiến hành các hoạt động đấu tranh mạnh mẽ, triệt để hơn. Trong khi ANC muốn đoàn kết tất cả quần chúng Nam Phi, không phân biệt màu da vào một mặt trận chung thì PAC lại khước từ bất cứ hình thức liên kết nào với người da trắng, da màu trong cuộc đấu tranh. Đây chính là sự khác biệt lớn nhất về tư tưởng chính trị giữa hai tổ chức. Trong giai đoạn đấu tranh vũ trang, trong khi ANC chủ trương lấy phá hoại làm hình thức đấu tranh chính, tập trung vào các cơ sở giao thông vận tải, cơ sở quân sự để tấn công, hạn chế tối đa sự thiệt hại đến tính mạng con người thì PAC lại chủ trương tiến hành các hoạt động ám sát và khủng bố cá nhân, nhằm vào các chính trị gia trong bộ máy cầm quyền của chế độ Apartheid. Chính sự khác biệt về đường lối và phương pháp đấu tranh giữa hai tổ chức ANC và PAC khiến quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid thiếu đi tính thống nhất cần thiết. Đây chính một trong những hạn chế của cuộc đấu tranh này.
Thứ hai, quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid từ năm 1948 đến năm 1994 mặc dù đã đem lại quyền tự do và bình đẳng cho quần chúng nhân dân Nam Phi, sự hội nhập của người da đen vào xã hội vẫn còn hạn chế. Sở dĩ có sự hạn chế này là do chế độ Aparthied cùng với những tư tưởng phân biệt chủng tộc hết sức nặng nề đã ăn sâu bám rễ nhiều thập kỷ ở Nam Phi, không dễ gì xóa bỏ. Thêm vào đó những di sản mà chế độ Apartheid để lại sau năm 1994 cũng cản trở quá trình hội nhập xã hội, vươn lên làm chủ cuộc sống của những người da đen Nam Phi. Theo Chương trình Phát triển con người của Liên hợp quốc, năm 1994 mức độ phát triển con người ở Nam Phi xếp thứ 90 trong số 175 quốc gia [141; 292]. Khoảng trống về thu nhập giữa người giàu và người nghèo ở Nam Phi vẫn vô cùng lớn, mặc dù các tầng lớp da đen, da màu đang hình thành và ngày càng lớn mạnh. Thêm vào đó, ảnh hưởng từ những chính sách đặc quyền da trắng dưới thời kỳ Aparthied, sau năm 1994, tình trạng “những người Nam Phi da trắng là những người giỏi, có trình độ học vấn cao. Hầu hết những người da đen có học vấn thấp” [141; 293] rất phổ biến ở Nam Phi. Đặc biệt, do chính sách giáo dục bất công dưới chế độ Aparthieid, tỷ lệ thất học ở người da đen Nam Phi rất lớn. Năm 1994, 24% người trưởng thành da đen Nam Phi mù chữ, 37% chỉ học hết tiểu học, 22% có trình độ trung học, và chỉ có 6% đạt trình độ học vấn đại học và trên đại học [141; 294]. Những khó khăn về thu nhập, sự thiếu hụt về tri thức, sự yếu kém về tay nghề lao động đã khiến người da đen Nam Phi gặp không ít khó khăn trong quá trình hòa nhập và làm chủ nền kinh tế, chính trị Nam Phi. 
TIỂU KẾT CHƯƠNG 4
Quá trình đấu tranh xoá bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi kéo dài gần nửa thế kỉ đã kết thúc thắng lợi với những thành quả to lớn. Trước hết, sự ra đời của bản Hiến pháp lâm thời Nam Phi năm 1993 là thắng lợi đầu tiên của phong trào đấu tranh. Bản Hiến pháp lâm thời cũng  là kết quả trực tiếp trong giai đoạn đàm phán – giai đoạn đấu tranh cuối cùng chống Apartheid. Với nội dung tiến bộ, đề cao nhân quyền và sự bình đẳng, bản Hiến pháp lâm thời năm 1993 có ý nghĩa lớn trong giai đoạn chuyển đổi chính trị, đặt cơ sở nền tảng cho bản Hiến pháp Nam Phi sau này. Bên cạnh bản Hiến pháp lâm thời năm 1993, cuộc bầu cử dân chủ ngày 27 tháng 4 năm 1994 và sự ra đời của bản Hiến pháp Nam Phi năm 1996 cũng là những chiến thắng lớn lao mà nhân dân Nam Phi đạt được trong cuôc đấu tranh chống chế độ Apartheid. Nếu như cuộc bầu cử dân chủ năm 1994 là cuộc bầu cử dân chủ theo chế độ phổ thông đầu phiếu đầu tiên trong lịch sử Nam Phi thì sự ra đời của Hiến pháp Nam Phi năm 1996 lại là văn kiện có ý nghĩa pháp lý quan trọng chính thức đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của chế độ Apartheid.
Quá trình đấu tranh mang những đặc điểm nổi bật như có sự tham gia đông đảo của các lực lượng xã hội, không phân biệt giới tính, nghề nghiệp, chủng tộc
và có sự xuất hiện của nhiều hình thức đấu tranh phong phú, từ đấu tranh ôn hòa đến đấu tranh vũ trang, nhất là giai đoạn đấu tranh trên bàn đàm phán đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho giải quyết các vấn đề tranh chấp trên phạm vi thế giới. Cuộc đấu tranh này cũng nhận được sự ủng hộ, phối hợp rất lớn và rất tích cực của cộng đồng quốc tế. Trong suốt tiến trình phát triển của cuộc đấu tranh, vai trò và uy tín cá nhân của Nelson Mandela được thể hiện sâu sắc. Chính uy tín lớn lao này của Madela đã tạo được niềm tin và sự cố kết những lực lượng đấu tranh trong nước, đồng thời thu hút sự chú ý quốc tế và mang đến động lực mới cho quá trình đấu tranh – sự hỗ trợ của các lực lượng dân chủ, hòa bình trên thế giới. Cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi có sự vận động, phát triển từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp với sự kết hợp hiệu quả và sáng tạo nhiều hình thức đấu tranh.
Quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Aparthed tác động sâu sắc đến lịch sử Nam Phi nói riêng cũng như lịch sử thế giới nói chung. Ở Nam Phi, kể từ sau năm 1994, đời sống kinh tế, xã hội, chính trị của cộng đồng người da đen Nam Phi có nhiều biến đổi lớn. Thay vì cuộc sống đầy bất công trước đây, người da đen Nam Phi đã có quyền công dân, được sở hữu đất đai và được chịu trách nhiệm trước Hiến pháp và pháp luật. Quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid cũng tác động đến tình hình phát triển kinh tế xã hội Nam Phi, làm thay đổi cơ cấu xã hội, đem đến cơ hội phát triển ổn định và hội nhập cho đất  nước. Trên bình diện khu vực và thế giới, thắng lợi của quá trình đấu tranh xoá bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi có ý nghĩa lớn trong việc thúc đẩy xu hướng hoà bình và hợp tác trong khu vực châu Phi. To lớn hơn, cuộc đấu tranh vì chính nghĩa của nhân dân Nam Phi còn cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh chống áp bức, bảo vệ nhân quyền trên thế giới.
Bên cạnh những kết quả to lớn, những thành tựu rực rỡ mà nhân dân Nam Phi đạt được trong cuộc đấu tranh, vẫn còn những hạn chế nhất định về tính thống nhất giữa các tổ chức chính trị và khả năng hạn chế trong việc hòa nhập cuộc sống, vươn lên nắm bắt những cơ hội phát triển đối với đông đảo người da đen Nam Phi. Sự thiếu thống nhất được thể hiện trong mối quan hệ và quá trình hoạt động giữa hai tổ chức lớn nhất là tổ chức ANC và tổ chức PAC. Xuất phát từ những khác biệt về đường lối và phương pháp đấu tranh nên trong suốt gần nửa thế kỉ đấu tranh chống Apartheid, ANC và PAC chưa khi nào có tiếng nói chung trong hành động. Sự thiếu thống nhất này ảnh hưởng không nhỏ đến sự đoàn kết và sức mạnh của cuộc đấu tranh. Bên cạnh đó, một hạn chế cơ bản của cuộc đấu tranh xoá bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi chính là khả năng hội nhập thấp của người da đen sau giải phóng mà nguyên nhân chính của hạn chế này là do di sản của chế độ Apartheid còn ăn sâu bám dễ trong nhiều thế hệ ở Nam Phi, không dễ gì xoá bỏ. Người da đen Nam Phi còn phải cố gắng rất nhiều trong công cuộc vươn lên làm chủ nền kinh tế, chính trị Nam Phi.
KẾT LUẬN
1. Chế độ Apartheid ở Nam Phi là chế độ phân biệt chủng tộc khắc nghiệt nhất trên thế giới. Được thiết lập sau thắng lợi của Đảng Quốc gia năm 1948, đảng của thiểu số người da trắng, chế độ này đã đề ra một loạt những chính sách phân biệt chủng tộc để loại bỏ tất cả các quyền dân sự, quyền con người của những người dân không phải da trắng ở Nam Phi. Thiểu số người da trắng sử dụng chế độ Apartheid để duy trì địa vị kinh tế- chính trị và xã hội của họ, trong khi làm suy thoái nòi giống hoặc giết hại hàng ngàn người da đen bản địa. Quần chúng nhân dân Nam Phi, dưới sự lãnh đạo của tổ chức Đại hội dân tộc Phi (ANC), bất chấp sự thương tổn và cái chết đã không ngừng đứng lên đấu tranh đòi quyền sống. Tuy nhiên các hoạt động đấu tranh trước năm 1948 đều không giành được thắng lợi. Từ sau Chiến tranh thế giới thứ II, khi nhận thức quần chúng nhân dân Nam Phi phát triển và toàn diện, lại được thúc đẩy bởi tầng lớp trí thức tiến bộ, dưới ảnh hưởng của phong trào đấu tranh của người Mỹ gốc Phi chống kỳ thì chủng tộc ở Mỹ và phong trào quốc tế phản đối chế độ Apartheid, quá trình đấu tranh của nhân dân Nam Phi có thêm những nhân tố mới, bước vào giai đoạn quyết liệt, mạnh mẽ hơn.
2. Quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi từ năm 1948 đến năm 1994 trải qua nhiều thời kỳ khác nhau, với nhiều hình thức đấu tranh rất phong phú, đa dạng, từ các chiến dịch đấu tranh bất bạo động từ năm 1948 đến năm 1960 như chiến dịch Thách thức năm 1952, chiến dịch chống Luật Di trú năm 1960, cuộc biểu tình Sharpville năm 1960, các chiến dịch đại chúng và phong trào chính trị của quần chúng những năm 1980. Các cuộc đấu tranh bất bạo động trong thời kỳ này có vai trò to lớn trong việc huy động quần chúng nhân dân, nâng cao nhận thức chính trị trên cơ sở quy tụ họ lại dưới sự lãnh đạo của một tổ chức chung, tổ chức ANC. Đến cuối những năm 80 của thế kỷ XX, một nền văn hóa phản kháng được hình thành ở Nam Phi, phong trào đấu tranh phát triển rầm rộ đến mức nhiều nơi, nhiều địa phương, chính quyền nhà nước bị tê liệt và cô lập. Cuộc đấu tranh vũ trang ở Nam Phi được đánh dấu bằng sự ra đời của tổ chức Umkhonto we size (tổ chức MK) sau sự kiện cuộc thảm sát Sharpeville năm 1960. Hoạt động đấu tranh vũ trang gắn liền với thời kỳ lưu vong của tổ chức ANC ở một số nước trong khu vực. Sau 30 năm tiến hành huấn luyện quân sự, đưa người về nước tiến hành các hoạt động phá hoại quân sự, hoạt động đấu tranh vũ trang đã đạt được một số thành tựu cơ bản, gây cho chính quyền Apartheid nhiều tổn thất. Đấu tranh trên bàn đàm phán là kết quả trực tiếp từ những thắng lợi bước đầu của đấu tranh bất bạo động và đấu tranh vũ trang. Đồng thời cũng là thời kỳ đấu tranh cuối cùng chấm dứt chế độ Apartheid. Những sự thay đổi của bối cảnh thế giới sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc năm 1989 cùng những nhân tố mới xuất hiện trong nước đã tạo ra cơ hội cho cuộc đấu tranh trên bàn đàm phán kết thúc thắng lợi.
3. Kết quả lớn nhất của quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi từ năm 1948 đến năm 1994 đạt được chính là cuộc bầu cử dân chủ năm 1994 và sự ra đời của Hiến pháp Nam Phi năm 1996. Đặc biệt, chế độ Apartheid chấm dứt có tác động sâu sắc đến lịch sử xã hội Nam Phi. Đồng thời cũng làm thay đổi căn bản toàn diện đời sống của đông đảo quần chúng nhân dân Nam Phi, đặc biệt là người da đen – đối tượng bị áp bức nhiều nhất, cũng là động lực lớn nhất của phong trào. Trên bình diện thế giới và khu vực, kết quả to lớn từ cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi là thúc đẩy tư tưởng dân chủ, nhân quyền phát triển, thúc đẩy xu hướng hòa bình, đối thoại, giải quyết các vấn đề quốc tế bằng đàm phán thương lượng. Cuộc đấu tranh của nhân dân Nam Phi chống chế độ Apartheid mang những đặc điểm riêng biệt. Đó là cuộc đấu tranh rộng lớn với sự tham gia đông đảo của các lực lượng trong xã hội, không phân biệt giới tính,  nghề nghiệp, chủng tộc, tất thảy cùng đứng lên đấu tranh vì quyền tự do, bình đẳng của con người. Đó cũng là cuộc đấu tranh có tính tổ chức cao, có hình thức đấu tranh phong phú, đa dạng. Đặc biệt, cuộc đấu tranh này còn nhận được sự ủng hộ, phối hợp tích cực của cộng đồng quốc tế trong nhiều thập kỷ, bằng nhiều biện pháp, trên nhiều phương diện, tạo thành động lực lớn giúp nhân dân Nam Phi có thể đánh bại hoàn toàn chế độ Apartheid. Xuyên suốt tiến trình đấu tranh, vai trò và uy tín chính trị của Nelson Mandela được thể hiện sâu sắc, chi phối và dẫn dắt cuộc đấu tranh đi đến thắng lợi. Bên cạnh đó, quá trình đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi còn có sự vận động, phát triển từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp với sự kết hợp nhiều hình thức đấu tranh một cách hiệu quả và sáng tạo.
4. Bên cạnh những kết quả to lớn, những thành tựu nổi bật, cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid từ năm 1948 đến năm 1994 vẫn còn hạn chế về tính thống nhất giữa các tổ chức lãnh đạo, nhất là sự cạnh tranh ảnh hưởng trong nước và vị thế quốc tế giữa hai tổ chức ANC và PAC. Mặt khác, những hậu quả trầm trọng về sự phân biệt chủng tộc, trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội mà chế độ Apartheid để lại cũng khiến sự hòa nhập của những người da đen sau khi được giải phóng vẫn còn hạn chế.
Kể từ khi những trí thức yêu nước Nam Phi đầu tiên họp mặt ở Bloemfrontein và cho ra đời Công ước Bản địa Nam Phi (năm 1912) để nói lên tiếng nói phản đối chế độ phân biệt chủng tộc, trải qua nhiều thập kỷ, quần chúng nhân dân Nam Phi, không sợ thương tổn và cái chết đã đứng lên đấu tranh đòi quyền tự do, dân chủ. Cuộc đấu tranh của họ đầy gian khổ, hi sinh nhưng vô cùng hào hùng, bất khuất. Chiến thắng mà nhân dân Nam Phi đạt được trong cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ Apartheid được coi là những trang sử chói lọi, một trong những sự kiện lớn nhất của lịch sử thế giới thế kỷ XX. 
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PHỤ LỤC
PHỤ LỤC 1: BẢN ĐỒ CÁC“BANTUSTAN” NĂM 1984
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Nguồn: Michigan State University, 1984, MATRIX,
PHỤ LỤC 2: MỘT SỐ NHÂN VẬT QUAN TRỌNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐẤU TRANH XÓA BỎ CHẾ ĐỘ APARTHEID 1948 – 1994
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Nelson Mandela (1918 - 2013)
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Stephen Biko (1946 - 1977)
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Oliver Tambo (1917 - 1993)
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Desmond Tutu
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PHỤ LỤC 3: FREEDOM CHARTER (HIẾN CHƯƠNG TỰ DO)
PREAMBLE
We, the people of South Africa, declare for all our country and the world to know: That South Africa belongs to all who live in it, black and white, and that no government can justly claim authority unless it is based on the will of the people.
That our people have been robbed of their birthright to land, liberty and peace by a form of government founded on injustice and inequality;

 That our country will never be prosperous or free until all our people live in brotherhood, enjoying equal rights and opportunities;

 That only a democratic state, based on the will of the people can secure to all their birthright without distinction of color, race, sex or belief; 

And therefore, we, the people of South Africa, black and white together-equals, countrymen and brothers-adopt this FREEDOM CHARTER. And we pledge ourselves to strive together, sparing nothing of our strength, and courage, until the democratic changes here set out have been won. 
The People Shall Govern! 
Every man and woman shall have the right to vote for and stand as a candidate for all bodies which make laws. 

All the people shall be entitled to take part in administration of the country. 
The rights of the people shall be the same regardless of race, color or sex. 
All bodies of minority rule, advisory boards, councils and authorities shall be replaced by democratic organs of self-government. 
All National Groups Shall Have Equal Rights! 
There shall be equal status in the bodies of state, in the courts and in the schools for all national groups and races; 
All national groups shall be protected by law against insults to their race and national pride; 
All people shall have equal rights to use their own language and to develop their own folk culture and customs; 
The preaching and practice of national, race or color discrimination and contempt shall be a punishable crime; 
All apartheid laws and practices shall be set aside. 
The People Shall Share in the Country’s Wealth! 
The national wealth of our country, the heritage of all South Africans, shall be restored to the people; 
The mineral wealth beneath the soil, the banks and monopoly industry shall be transferred to the ownership of the people as a whole; 
All other industries and trade shall be controlled to assist the well-being of the people;  All people shall have equal rights to trade where they choose, to manufacture and to enter all trades, crafts, and professions. 
The Land Shall Be Shared Among Those Who Work It! 
Restriction of land ownership on a racial basis shall be ended and all the land re-divided amongst those who work it, to banish famine and land hunger; 
The state shall help the peasants with implements, seed, tractors and dams to save the soil and assist the tillers; 
Freedom of movement shall be guaranteed to all who work on the land; 
All shall have the right to occupy land wherever they chose; 
People shall not be robbed of their cattle, and forced labor and farm prisons shall be abolished. 
All Shall Be Equal Before the Law! 
No one shall be imprisoned, deported or restricted without a fair trial; 
No one shall be condemned by the order of any Government oflicial; 
The courts shall be representative of all the people; 
Imprisonment shall be only for serious crimes against the people, and shall aim at roe-education, not vengeance; 
The police force and army shall be Open to all on an equal basis'and shall be the helpers and protectors of the people; 
All laws which discriminate on grounds of race, color or belief shall be repealed.

All Shall Enjoy Equal Human Rights! 
The law shall guarantee to all their right to speak, to organize, to meet together, to publish, to preach, to worship, and to educate their children; 
The privacy of the house from police raids shall be protected by law; 
All shall be free to travel without restriction from countryside to town, from prevince to province and from South Africa abroad; 
Pass laws, permits and all other laws restricting these freedoms shall be abolished. 
There Shall Be Work and Security! 
All who work shall be free to form trade unions, to elect their ofiicers and to make wage agreements with their employers; 
The state shall recognize the right and duty of all to work, and to draw full unemployment benefits; 
Men and women of all races shall receive equal pay for equal work; 
There shall be a forty-hour working week, a national minimum wage, paid annual leave and sick leave for all workers and maternity leave on full pay for all working mothers; Miners, domestic workers, farm workers and civil servants shall have the same rights as all others who work; Child labor, compound labor, the tot system and contract labor shall be abolished. 
The Doors of Learning and of Culture Shall Be Opened! 
The government shall discover, develop and encourage national talent for the enhancement of our cultural life; 
All the cultural treasures of mankind shall be Open to all, by free exchange of books, ideas and contact with other lands; 
The aim of education shall be to teach the youth to love their people and their culture, to honor human brotherhood, liberty and peace; 
Education shall be free, compulsory, universal and equal for all children; 
Higher education and technical training shall be opened to all by means of state allowances and scholarships awarded on the basis of merit; 
Adult illiteracy shall be ended by a mass state education plan; 
Teachers shall have all the rights of other citizens; 
The color bar in cultural life, in sport and in education shall be abolished. 
There Shall Be Houses, Security and Comfort! 
All people shall have the right to live where they choose, to be decently housed, and to bring up their families in comfort and security; 
Unused housing space to be made available to the people; 
Rent and prices shall be lowered, food plentiful and no one shall go hungry. 
A preventive health scheme shall be run by the state; 
Free medical care and hospitalization shall be provided for all, with Special care for mothers and young children;

Slums shall be demolished and new suburbs built where all have transport, roads. lightlng, playing fields, creches and social centers; 
The aged, the orphans, the disabled and the sick shall be cared for by the state; Rest, leisure and recreation shall be the right of all; 
Fenced locations and ghettos shall be abolished, and laws which break up families shall be repealed. 
There Shall Be Peace and Friendship! 
South Africa shall be a fully independent state, which respects the rights and sovereignty of all nations; South Africa shall strive to maintain world peace and the settlement of all intema. 
tional disputes by negotiation-not war, Peace and friendship amongst all our pe0ple shall be secured by upholding the equal rights, opportunities and status of all; ‘ The people of the protectorates-Basutoland, Bechuanaland and Swazrland-shall be free to decide for themselves their own future; The right of all the peoples of Africa to independence and self government shall be recognized, and shall be the basis of close c00peration. Let all who love their people and their country now say, as we say here: 
“These Freedoms We Will Fight For, Side by Side, Throughout Our Lives, Until We Have Won Our Liberty.’

Nguồn: ANC, (2009), “African National Congress: a documentary history of the struggle against Apartheid in South Africa”, Red and Black, South Africa.

PHỤ LỤC 4: UMKONTO WE SIZWE (SPEAR OF THE NATION). 
UMKONTO WE SIZWE (NGỌN LAO DÂN TỘC)
Units of Umkonto We Sizwe today carried out planned attacks against Government installations, particularly those connected with the policy of apartheid and race discrimination. 
Umkonto We Sizwe is a new, independent body, formed by Africans. It includes in its ranks South Africans of all races. It is not connected in any way with a so-called “Committee for National Liberation” whose existence has been announced in the press. Umkonto We Sizwe will carry on the struggle for freedom and democracy by new methods, which are necessary to complement the actions of the established national liberation organizations. Umkonto We Sizwe fully supports the national liberation movement, and our members, jointly and individually, place themselves under the overall political guidance of that movement. 
It is, however, well known that the main national liberation organizations in this country have consistently followed a policy of non-violence. They have conducted themselves peaceably at all times, regardless of Government attacks and persecutions upon them, and despite all Government-inspired attempts to provoke them to violence. They have done so because the people prefer peaceful methods of change to achieve their aspirations without the suffering and bitterness of civil war. But the people’s patience is not endless. 
The time comes in the life of any nation when there remain only two choices: submit or light. That time has now come to South Africa. We shall not submit and we have no choice but to hit back by all means within our power in defense of our people, our future and our freedom.
The Government has interpreted the peacefulness of the movement as weakness; the people’s non-violent policies have been taken as a green light for Government violence. Refusal to resort to force has been interpreted by the Government as an invitation to use armed force against the people without any fear of reprisals. The methods of Umkonto We Sizwe mark a break with that past. ‘ 
We are striking out along a new road for the liberation of the people of this country. The Government policy of force, repression and violence will no longer be met with non-violent resistance only! The choice is not ours; it has been made by the Nationalist Government which has rejected every peaceable demand by the people for rights and freedom and answered every such demand with force and yet more force! Twice in the past 18 months, virtual martial law has been imposed in order to beat down peaceful, non-violent strike action of the peOple in support of their rights. It is now preparing its forcesenlarging and rearming its armed forces and drawing white civilian population into commandos and pistol clubs-for full-scale military actions against the people. The Nationalist Government has chosen the course of force and massacre, now, deliberately, as it did at Sharpeville. 
Umkonto We Sizwe will be at the front line of the people’s defense. It will be the lighting arm of the peOple against the Government and its policies of race oppression. It will be the striking force of the peeple for liberty, for rights and for their final liberation! Let the Government, its supporters who put it into power, and those whose passive toleration of reaction keeps it in power, take note of where the Nationalist Government is leading the country! 
We of Umkonto We Sizwe have always sought-as the liberation movement has sought-to achieve liberation, without bloodshed and civil clash. We do so still. We hope-even at this late hour-that our first actions will awaken everyone to a realization of the disastrous situation to which the Nationalist policy is leading. We hope that we will bring the Government and its supporters to their senses before it is too late, so that both Government and its policies can be changed before matters reach the desperate stage of civil war. We believe our actions to be a blow against the Nationalist preparations for civil war and military rule. 
In these actions, we are working in the best interests of all the peeple of this country-black, brown, and white-whose future happiness and well-being cannot be attained without the overthrow of the Nationalist Government, the abolition of white supremacy and the winning of liberty, democracy and full national rights and equality for all the people of this country.

We appeal for the support and encouragement of all those South Africans who seek the happiness and freedom of the peOple of this country. 
Afrika Mayibuye! Issued by command of Umkonto We Sizwe. 

Nguồn: ANC, (2009), “African National Congress: a documentary history of the struggle against Apartheid in South Africa”, Red and Black, South Africa.

PHỤ LỤC 5: “I AM PREPARED TO DIE ” (TÔI ĐÃ SẴN SÀNG ĐỂ HY SINH)

... We who formed Umkonto were all members of the African National Congress, and had behind us the AN C tradition of non-violence and negotiation as a means of solving political disputes. We believe that South Africa  belonged to all the people who lived in it, and not to one group, be it Black or White.... 
The African National Congress was formed in 1912 to defend the rights of the African people which had been seriously curtailed by the South Africa Act, and which were then being threatened by the Native Land Act. For thirtyseven years-that is until 1949 it adhered strictly to a constitutional struggle. It put forward demands and resolutions; it sent delegations to the Government in the belief that African grievances could be settled through peaceful discussion and that Africans could advance gradually to full political rights. But White Governments remained unmoved, and the rights of Africans became less instead of becoming greater.... 
Even after 1949, the ANC remained determined to avoid violence. At this time, however, there was a change from the strictly constitutional means of protest which had been employed in the past. The change was embodied in a decision which was taken to protest against apartheid legislation by peaceful, but unlawful, demonstrations against certain laws. Pursuant to this policy the ANC launched the Defiance Campaign, in which I was placed in charge of volunteers. This campaign was based on the principles of passive resistance. 
More than 8,500 peOple defied apartheid laws and went to gaol. Yet there was not a single instance of violence in the course of this campaign on the part of any deiier. I, and nineteen colleagues were convicted for the role which we played in organizing the campaign, but our sentences were suspended mainly because the Judge found that discipline and non-violence had been stressed throughout.... 
During the Defiance Campaign, the Public Safety Act and the Criminal Law Amendment Act were passed. These Statutes provided harsher penalties for offenses committed by way of protests against laws. Despite this, the protests continued and the ANC adhered to its policy of non-violence. In 1956, one hundred and fifty-six leading members of the Congress Alliance, including myself, were arrested on a charge of High Treason and charged under the Suppression of Communism Act. The non-violent policy of the ANC was put in issue by the State, but when the Court gave judgment some five years later, it found that the ANC did not have a policy of violence. We were acquitted on all counts, which included a count that the ANC sought to set up a Communist State in place of the existing regime. The Government has always sought to label all its Opponents as communists. This allegation has been repeated in the present case, but as I will show, the ANC is not, and never has been, a communist organization. 
In 1960, there was the shooting at Sharpeville, which resulted in the proclamation of a State of Emergency and the declaration of the ANC as an unlawful organization. My colleagues and I, after careful consideration, decided that we would not obey this decree. The African people were not part of the Government and did not make the laws by which they were governed. We believed in the words of the Universal Declaration of Human Rights, that “the will of the pe0ple shall be the basis of the authority of the Government,” and for us to accept the banning was equivalent to accepting the silencing of the Africans for all time. The ANC refused to dissolve, but instead went underground. We believed it was our duty to preserve this organization which had been built up with almost fifty years of unremitting toil. I have no doubt that no selfrespecting White political organization would disband itself if declared illegal by a Government in which it had no say.... 
In 1960 the Government held a Referendum which led to the establishment of the Republic. Africans, who constituted approximately 70 percent of the population of South Africa, were not entitled to vote, and were not even consulted about the proposed constitutional change. All of us were apprehensive of our future under the proposed White Republic, and a resolution was taken to hold an All-In African Conference to call for a National Convention, and to organize mass demonstrations on the eve of the unwanted Republic, if the Government failed to call the Convention. The Conference was attended by Africans of various political persuasions. I was the Secretary of the Conference and undertook to be responsible for organizing the national stay-at-home which was subsequently called to coincide with the declaration of the Republic. As all strikes by Africans are illegal, the person organizing such a strike must avoid arrest. I was chosen to be this person, and consequently I had to leave my home and family and my practice and go into hiding to avoid arrest. 
The stay-at-home, in accordance with ANC policy, was to be a peaceful demonstration. Careful instructions were given to organizers and members to avoid any recourse to violence. The Government’s answer was to introduce new and harsher laws, to mobilize its armed forces, and to send saracens, armed vehicles and soldiers into the townships in a massive show of force designed to intimidate the pe0p1e. This was an indication that the Government had decided to rule by force alone, and this decision was a milestone on the road to Umkonto.What were we, the leaders of our pe0ple to do? Were we to give in to the show of force and the implied threat against future action, or were we to light it, and if so, how? 
We had no doubt that we had to continue the fight. Anything else would have been abject surrender. Our problem was not whether to tight, but was how to continue the tight. We of the ANC had always stood for a non-racial democracy, and we shrank from any action which might drive the races further apart than they already were. But the hard facts were that fifty years of non-violence had brought the African people nothing but more and more repressive legislation, and fewer and fewer rights.... 
At the beginning of June, 1961, after a long and anxious assessment of the South African situation, I, and some colleagues, came to the conclusion that as violence in this country was inevitable, it would be unrealistic and wrong for African leaders to continue preaching peace and non-violence at a time when the Government met our peaceful demands with force. 
This conclusion was not easily arrived at. It was only when all else had failed, when all channels of peaceful protest had been barred to us, that the decision was made to embark on violent forms of political struggle, and to form Umkonto We Sizwe. We did so not because we desired such a course, but solely because the Government had left us with no other choice.... 
Four forms of violence are possible. There is sabotage, there is guerrilla warfare, there is terrorism and there is open revolution. We chose to adopt the first method and to exhaust it before taking any other decision. 
In the light of our political background the choice was a logical one. SabO' tage did not involve loss of life, and it offered the best hope for future race relations. Bitterness would be kept to a minimum, and if the policy bore fruit, democratic government could become a reality.... 
This then was the plan. Umkonto was to perform sabotage, and strict instructions were given to its members right from the start, that on no account were they to injure or kill people in planning or carrying out operations.... 
Umkonto had its first operation on the 16th December, 1961, when Government buildings in Johannesburg, Port Elizabeth and Durban were attacked. The selection of targets is proof of the policy to which I have referred. Had we intended to attack life we would have selected targets where people congregated and not empty buildings and power stations.... 
The Manifesto of Umkonto was issued on the day that operations commenced. The response to our actions and Manifesto among the White p0pulation was characteristically violent. The Government threatened to take strong action, and called upon its supporters to stand firm and to ignore the demands of the Africans. The Whites failed to respond by suggesting change; they responded to our call by suggesting the laager. 
In contrast, the response of the Africans was one of encouragement. Suddenly there was hope again. Things were happening. People in the townships became eager for political news. A great deal of enthusiasm was generated by the initial successes, and people began to speculate on how soon freedom would be obtained. 
Another of the allegations made by the State is that the aims and objects of the ANC and the Communist Party are the same.... 
The ideological creed of the ANC is, and always has been, the creed of African Nationalism. It is not the concept of African Nationalism expressed in the cry, “Drive the White man into the sea.” The African Nationalism for which the ANC stands, is the concept of freedom and fulfillment for the African people in their own land. The most important political document ever adopted by the ANC is the “Freedom Charter.” It is by no means a blueprint for a socialist State. It calls for redistribution, but not nationalization, of land; it provides for nationalization of mines, banks and monopoly industry, because big monopolies are owned by one race only, and without such nationalization racial domination would be perpetuated despite the spread of political power. It would be a hollow gesture to repeal the Gold Law prohibitions against Africans when all gold mines are owned by European companies. In this respect the ANC’s policy corresponds with the old policy of the present Nationalist Party which, for many years, had as part of its program the nationalization of the Gold Mines which, at that time, were controlled by foreign capital. Under the Freedom Charter nationalization would take place in an economy based on private enterprise. The realization of the Freedom Charter would open up fresh fields for a prosperous African population of all classes, including the middle class. The ANC has never at any period of its history advocated a revolutionary change in the economic structure of the country, nor has it, to the best of my recollection, ever condemned capitalist society. 
As far as the Communist Party is concerned, and if I understand its policy correctly, it stands for the establishment of a State based on the principles of Marxism. Although it is prepared to work for the Freedom Charter, as a short-term solution to the problems created by White supremacy, it regards the Freedom Charter as the beginning, and not the end, of its program. 
The ANC, unlike the Communist Party, admitted Africans only as members. Its chief goal was, and is, for the African people to win unity and full political rights. The Communist Party’s main aim, on the other hand, was to remove the capitalists and to replace them with a working-class Government. The Communist Party sought to emphasize class distinctions whilst the ANC seeks to harmonize them. This is a vital distinction. 
It is true that there has often been close co-Operation between the AN C and the Communist Party. But co-operation is merely proof of a common goal-in this case the removal of White supremacy-and is not proof of a complete community of interests.... 
Another instance of such co-operation is to be found precisely in Umkonto. Shortly after MK was constituted, I was informed by some of its members that the Communist Party would support Umkonto, and this then occurred. At a later stage the support was made openly. 
I believe that Communists have always played an active role in the light by 
colonial countries for their freedom, because the short-term objects of Communism would always correspond with the long-term objects of freedom movements. Thus Communists have played an important role in the freedom struggles fought in countries such as Malaya, Algeria and Indonesia, yet none of these States today are Communist countries.... 
This pattern of co-operation between Communists and non-Communists has been repeated in the National Liberation Movement of South Africa. Prior to the banning of the Communist Party, joint campaigns involving the Communist Party and the Congress Movements were accepted practice. African Communists could, and did, become members of the ANC, and some served on the National, Provincial and local committies.... 
I joined the ANC in 1944, and in my younger days I held the view that the policy of admitting Communists to the ANC, and the close co-operation which existed at times on specific issues between the ANC and the Communist Party, would lead to a watering down of the concept of African nationalism. At that stage I was a member of the African National Congress Youth League, and was one of a group which moved for the expulsion of Communists from the ANC. This proposal was heavily defeated. Amongst those who voted against the proposal were some of the most conservative sections of African political opinion. They defended the policy on the ground that from its inception the ANC was formed and built up, not as a political party with one school of political thought, but as a Parliament of the African people, accommodating 
people of various political convictions, all united by the common goal of national liberation. I was eventually won over to this point of View and have upheld it ever since. 
It is perhaps difficult for White South Africans, with an ingrained prejudice against Communism, to understand why experienced African politicians so readily accept Communists as their friends. But to us the reason is obvious. Theoretical differences amongst those fighting against oppression is a luxury we cannot afford at this stage. What is more, for many decades Communists were the only political group in South Africa who were prepared to treat Africans as human beings and their equals; who were prepared to eat with us; talk with us, live with us and work with us. They were the only political group which was prepared to work with the Africans for the attainment of political rights and a stake in society. Because of this, there are many Africans who, today, tend to equate freedom with Communism. They are supported in this belief by a legislature which brands all exponents of democratic government and African freedom as Communists and bans many of them (who are not Communists) under the Suppression of Communism Act. Although I have never been a member of the Communist Party, I myself have been named under that pernicious Act because of the role I played in the Defiance Campaign. I have also been banned and imprisoned under that Act. 
It is not only in internal politics that we count Communists as amongst those who support our cause. In the international field, Communist countries have always come to our aid. In the United Nations and other Councils of the world the Communist block has supported the Afro-Asian struggle against colonialism and often seems to be more sympathetic to our plight than some of the Western powers. Although there is a universal condemnation of apartheid, the Communist block speaks out against it with a louder voice than most of the White world. In these circumstances, it would take a brash young politician, such as I was in 1949, to proclaim that the Communists are our enemies. 
I turn now to my own position. I have denied that I am a Communist, and , I think that in the circumstances I am obliged to state exactly what my political beliefs are. 
I have always regarded myself, in the first place, as an African patriot. After all, I was born in Umtata, forty-six years ago. My guardian was my cousin, who was the acting paramount chief of Tembuland, and I am related both to the present paramount chief of Tembuland, Sabata Dalinyebo, and to Kaizer Matanzima, the Chief Minister of the Transkei. 
Today I am attracted by the idea of a classless society, an attraction which Springs in part from Marxist reading and, in part, from my admiration of the structure and organization of early African societies in this country. The land, then the main means of production, belonged to the tribe. There were no rich or poor and there was no exploitation. 
It is true, as I have already stated, that I have been infiuenced by Marxist thought. But this is also true of many of the leaders of the new independent States. Such widely different persons as Gandhi, Nehru, Nkrumah and Nasser all acknowledge this fact. We all accept the need for some form of Socialism to enable our people to catch up with the advanced countries of this world and to overcome their legacy of extreme poverty. But this does not mean we are Marxists. 
Indeed, for my own part, I believe that it is open to debate whether the Communist Party has any specific role to play at this particular stage of our political struggle. The basic task at the present moment is the removal of race discrimination and the attainment of democratic rights on the basis of the Freedom Charter. Insofar as that Party furthers this task, I welcome its assistance. I realize that it is one of the means by which people of all races can be drawn into our struggle. 
From my reading of Marxist literature and from conversations with Marxists, I have gained the impression that Communists regard the parliamentary system of the West as undemocratic and reactionary. But, on the contrary, I"am an admirer of such a system. 
The Magna Charta, the Petition of Rights and the Bill of Rights, are documents which are held in veneration by democrats throughout the world. 
I have great respect for British political institutions, and for the country’s system of justice. I regard the British Parliament as the most democratic institution in the world, and the independence and impartiality of its judiciary never fail to arouse my admiration. 
The American Congress, that country’s doctrine of separation of powers, as well as the independence of its judiciary, arouse in me similar sentiments. 
I have been inhuenced in my thinking by both West and East.... 
The Government often answers its critics by saying that Africans in South Africa are economically better off than the inhabitants of the other countries in Africa. I do not know whether this statement is true and doubt whether any comparison can be made without having regard to the cost of living index in such countries. But even if it is true, as far as the African peOple are concerned it is irrelevant. Our complaint is not that we are poor by comparison with peeple in other counries, but that we are poor by comparison with the White peOple in our own country, and that we are prevented by legislation from altering this imbalance. 
The lack of human dignity experienced by Africans is the direct result of the policy of White supremacy. White supremacy implies Black inferiority. Legislation designed to preserve White supremacy entrenches this notion. Menial tasks in South Africa are invariably performed by Africans. When anything has to be carried or cleaned the White man will look around for an African to do it for him, whether the African is employed by him or not. Because of this sort of attitude, Whites tend to regard Africans as a separate breed. They do not look upon them as people with families of their own; they do not realize that they have emotions-that they fall in love like White people do; that they want to be with their wives and children like White people want to be with theirs; that they want to earn enough money to support their families properly, to feed and clothe them and send them to school. And what “houseboy” or “garden-boy” or laborer can ever hope to do this? 
Pass Laws, which to the Africans are among the most hated bits of legislation in South Africa, render any African liable to police surveillance at any time. I doubt whether there is a single African male in South Africa who has not at some stage had a brush with the police over his pass. Hundreds and thousands of Africans are thrown into jail each year under pass laws. Even worse than this is the fact that pass laws keep husband and wife apart and lead to the breakdown of family life.... 
Africans want to be paid a living wage. Africans want to perform work which they are capable of doing, and not work which the Government declares 3 them to be capable of. Africans want to be allowed to live where they obtain work, and not be endorsed out of an area because they were not born there. Africans want to be allowed to own land in places where they work, and not to be obliged to live in rented houses which they can never call their own. Africans want to be part of the general population, and not confined to living in their own ghettos. African men want to have their wives and children to live with them where they work, and not be forced into an unnatural existence in men’s hostels. African women want to be with their men folk and not be left permanently widowed in the reserves. Africans want to be allowed out after 11 o’clock at night and not to be confined to their rooms like little children. Africans want to be allowed to travel in their own country and to seek work where they want to and not where the Labor Bureau tells them to. Africans want a just share in the whole of South Africa; they want security and a stake in society. 
Above all, we want equal political rights, because without them our disabilities will be permanent. I know this sounds revolutionary to the Whites in this country, because the majority of voters will be Africans. This makes the White man fear democracy. 
But this fear cannot be allowed to stand in the way of the only solution which will guarantee racial harmony and freedom for all. It is not true that the enfranchisement of all will result in racial domination. Political division, based on color, is entirely artificial and, when it disappears, so will the domination of one color group by another. The ANC has spent half a century fighting against racialism. When it triumphs it will not change that policy. 
This then is what the ANC is fighting. Their struggle is a truly national one. It is a struggle of the African people, inspired by their own suffering and their Own experience. It is a struggle for the right to live. During my lifetime I have dedicated myself to this struggle of the African people. I have fought against White domination, and I have fought against Black domination. I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. 
It is an ideal which I hope to live for and to achieve. But if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die.

Nguồn: Nelson Mandela, (1995), “Long walk to freedom”, Back Bay Books, New York.

PHỤ LỤC 6: INTERNATIONAL CONVENTION ON THE SUPPRESSION AND PUNISHMENT OF THE CRIME OF APARTHEID

The States Parties to the present Convention, 

Recalling the provisions of the Charter of the United Nations, in which all Members pledged themselves to take joint and separate action in co-operation with the Organization for the achievement of universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language or religion,

Considering the Universal Declaration of Human Rights, which states that all human beings are born free and equal in dignity and rights and that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in the Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour or national origin, 

Considering the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, in which the General Assembly stated that the process of liberation is irresistible and irreversible and that, in the interests of human dignity, progress and justice, an end must be put to colonialism and all practices of segregation and discrimination associated therewith,

Observing that, in accordance with the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, States particularly condemn racial segregation and apartheid and undertake to prevent, prohibit and eradicate all practices of this nature in territories under their jurisdiction, 

Observing that, in the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, certain acts which may also be qualified as acts of apartheid constitute a crime under international law,

Observing that, in the Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes against Humanity, "inhuman acts resulting from the policy of apartheid" are qualified as crimes against humanity, Observing that the General Assembly of the United Nations has adopted a number of resolutions in which the policies and practices of apartheid are condemned as a crime against humanity, 

Observing that the Security Council has emphasized that apartheid and its continued intensification and expansion seriously disturb and threaten international peace and security, Convinced that an International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid would make it possible to take more effective measures at the international and national levels with a view to the suppression and punishment of the crime of apartheid, Have agreed as follows:

Article I 

1. The States Parties to the present Convention declare that apartheid is a crime against humanity and that inhuman acts resulting from the policies and practices of apartheid and similar policies and practices of racial segregation and discrimination, as defined in article II of the Convention, are crimes violating the principles of international law, in particular the purposes and principles of the Charter of the United Nations, and constituting a serious threat to international peace and security.

2. The States Parties to the present Convention declare criminal those organizations, institutions and individuals committing the crime of apartheid.
 Article II

For the purpose of the present Convention, the term "the crime of apartheid", which shall include similar policies and practices of racial segregation and discrimination as practised in southern Africa, shall apply to the following inhuman acts committed for the purpose of establishing and maintaining domination by one racial group of persons over any other racial group of persons and systematically oppressing them: 

(a) Denial to a member or members of a racial group or groups of the right to life and liberty of person:

(i) By murder of members of a racial group or groups;

(ii) By the infliction upon the members of a racial group or groups of serious bodily or mental harm, by the infringement of their freedom or dignity, or by subjecting them to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment; 

(iii) By arbitrary arrest and illegal imprisonment of the members of a racial group or groups; 

(b) Deliberate imposition on a racial group or groups of living conditions calculated to cause its or their physical destruction in whole or in part;

(c) Any legislative measures and other measures calculated to prevent a racial group or groups from participation in the political, social, economic and cultural life of the country and the deliberate creation of conditions preventing the full development of such a group or groups, in particular by denying to members of a racial group or groups basic human rights and freedoms, including the right to work, the right to form recognized trade unions, the right to education, the right to leave and to return to their country, the right to a nationality, the right to freedom of movement and residence, the right to freedom of opinion and expression, and the right to freedom of peaceful assembly and association; 

d) Any measures including legislative measures, designed to divide the population along racial lines by the creation of separate reserves and ghettos for the members of a racial group or groups, the prohibition of mixed marriages among members of various racial groups, the expropriation of landed property belonging to a racial group or groups or to members thereof; (e) Exploitation of the labour of the members of a racial group or groups, in particular by submitting them to forced labour; 

(f) Persecution of organizations and persons, by depriving them of fundamental rights and freedoms, because they oppose apartheid.

Article III

 International criminal responsibility shall apply, irrespective of the motive involved, to individuals, members of organizations and institutions and representatives of the State, whether residing in the territory of the State in which the acts are perpetrated or in some other State, whenever they: 

(a) Commit, participate in, directly incite or conspire in the commission of the acts mentioned in article II of the present Convention;

(b) Directly abet, encourage or co-operate in the commission of the crime of apartheid.

Article IV

 The States Parties to the present Convention undertake: 

(a) To adopt any legislative or other measures necessary to suppress as well as to prevent any encouragement of the crime of apartheid and similar segregationist policies or their manifestations and to punish persons guilty of that crime; 

(b) To adopt legislative, judicial and administrative measures to prosecute, bring to trial and punish in accordance with their jurisdiction persons responsible for, or accused of, the acts defined in article II of the present Convention, whether or not such persons reside in the territory of the State in which the acts are committed or are nationals of that State or of some other State or are stateless persons.

Article V 

Persons charged with the acts enumerated in article II of the present Convention may be tried by a competent tribunal of any State Party to the Convention which may acquire jurisdiction over the person of the accused or by an international penal tribunal having jurisdiction with respect to those States Parties which shall have accepted its jurisdiction.

Article VI 

The States Parties to the present Convention undertake to accept and carry out in accordance with the Charter of the United Nations the decisions taken by the Security Council aimed at the prevention, suppression and punishment of the crime of apartheid, and to co-operate in the implementation of decisions adopted by other competent organs of the United Nations with a view to achieving the purposes of the Convention.

Article VII 

1. The States Parties to the present Convention undertake to submit periodic reports to the group established under article IX on the legislative, judicial, administrative or other measures that they have adopted and that give effect to the provisions of the Convention. 

2. Copies of the reports shall be transmitted through the Secretary-General of the United Nations to the Special Committee on Apartheid.

Article VIII

 Any State Party to the present Convention may call upon any competent organ of the United Nations to take such action under the Charter of the United Nations as it considers appropriate for the prevention and suppression of the crime of apartheid.

Article IX 

1. The Chairman of the Commission on Human Rights shall appoint a group consisting of three members of the Commission on Human Rights, who are also representatives of States Parties to the present Convention, to consider reports submitted by States Parties in accordance with article VII. 

2. If, among the members of the Commission on Human Rights, there are no representatives of States Parties to the present Convention or if there are fewer than three such representatives, the Secretary-General of the United Nations shall, after consulting all States Parties to the Convention, designate a representative of the State Party or representatives of the States Parties which are not members of the Commission on Human Rights to take part in the work of the group established in accordance with paragraph 1 of this article, until such time as representatives of the States Parties to the Convention are elected to the Commission on Human Rights. 

3. The group may meet for a period of not more than five days, either before the opening or after the closing of the session of the Commission on Human Rights, to consider the reports submitted in accordance with article VII.

Article X 

1. The States Parties to the present Convention empower the Commission on Human Rights:

 (a) To request United Nations organs, when transmitting copies of petitions under article 15 of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, to draw its attention to complaints concerning acts which are enumerated in article II of the present Convention;

 (b) To prepare, on the basis of reports from competent organs of the United Nations and periodic reports from States Parties to the present Convention, a list of individuals, organizations, institutions and representatives of States which are alleged to be responsible for the crimes enumerated in article II of the Convention, as well as those against whom legal proceedings have been undertaken by States Parties to the Convention; 

(c) To request information from the competent United Nations organs concerning measures taken by the authorities responsible for the administration of Trust and Non-Self-Governing Territories, and all other Territories to which General Assembly resolution 1514 (XV) of 14 December 1960 applies, with regard to such individuals alleged to be responsible for crimes under article II of the Convention who are believed to be under their territorial and administrative jurisdiction. 

2. Pending the achievement of the objectives of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, contained in General Assembly resolution 1514 (XV), the provisions of the present Convention shall in no way limit the right of petition granted to those peoples by other international instruments or by the United Nations and its specialized

Article XI 

1. Acts enumerated in article II of the present Convention shall not be considered political crimes for the purpose of extradition. 

2. The States Parties to the present Convention undertake in such cases to grant extradition in accordance with their legislation and with the treaties in force.

Article XII

 Disputes between States Parties arising out of the interpretation, application or implementation of the present Convention which have not been settled by negotiation shall, at the request of the States parties to the dispute, be brought before the International Court of Justice, save where the parties to the dispute have agreed on some other form of settlement.

Article XIII 

The present Convention is open for signature by all States. Any State which does not sign the Convention before its entry into force may accede to it. 

Article XIV

 1. The present Convention is subject to ratification. Instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. 

2. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the SecretaryGeneral of the United Nations.

Article XV

 1. The present Convention shall enter into force on the thirtieth day after the date of the deposit with the Secretary-General of the United Nations of the twentieth instrument of ratification or accession.

 2. For each State ratifying the present Convention or acceding to it after the deposit of the twentieth instrument of ratification or instrument of accession, the Convention shall enter into force on the thirtieth day after the date of the deposit of its own instrument of ratification or instrument of accession. 

Article XVI 

A State Party may denounce the present Convention by written notification to the SecretaryGeneral of the United Nations. Denunciation shall take effect one year after the date of receipt of the notification by the Secretary-General.

Article XVII

 1. A request for the revision of the present Convention may be made at any time by any State Party by means of a notification in writing addressed to the Secretary-General of the United Nations. 

2. The General Assembly of the United Nations shall decide upon the steps, if any, to be taken in respect of such request. 

Article XVIII

 The Secretary-General of the United Nations shall inform all States of the following particulars:

 (a) Signatures, ratifications and accessions under articles XIII and XIV; 

(b) The date of entry into force of the present Convention under article XV; 

(c) Denunciations under article XVI; (d) Notifications under article XVII.
Article XIX 

1. The present Convention, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited in the archives of the United Nations.

 2. The Secretary-General of the United Nations shall transmit certified copies of the present Convention to all States.

Nguồn: http://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes.
PHỤ LỤC 7: MỘT SỐ SỰ KIỆN QUAN TRỌNG

 TRONG QUÁ TRÌNH ĐẤU TRANH
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Mandela đốt khán chiếu trong Chiến dịch Thách thức năm 1952

Nguồn: https://thisbugslife.com/2013/06/12/photos-of-a-young-mandela/
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Sự kiện Sharpeville năm 1960

Nguồn: http://www.historyinanhour.com/2013/03/21/the-sharpeville-massacre-summary/
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Bức ảnh Hector Pieterson bị cảnh sát Nam Phi bắn trong cuộc biểu tình năm 1976

Nguồn: http://www.historyinanhour.com/2013/03/21/the-sharpeville-massacre-summary/
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Nelson Mandela được trả tự do năm 1990

Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Nelson_Mandela [image: image10.jpg]



Nelson Mandela và De Klerk tại Hội nghị CODESAII

Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Nelson_Mandela
1 Kaffir" một cách gọi mang nặng tính phân biệt chủng tộc, dùng để chỉ người da đen với thái độ khinh miệt.


2 Tổ chức vũ trang của ANC
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